	ỦY BAN NHÂN DÂN 
TỈNH TIỀN GIANG
--------
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

	Số: 3048/QĐ-UBND
	Mỹ Tho, ngày 25 tháng 8 năm 2009


QUYẾT ĐỊNH 
VỀ VIỆC CÔNG BỐ BỘ THỦ TỤC HÀNH CHÍNH THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC CHI NHÁNH TỈNH TIỀN GIANG
ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH TIỀN GIANG
Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Quyết định số 30/QĐ-TTg ngày 10 tháng 01 năm 2007 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án Đơn giản hóa thủ tục hành chính trên các lĩnh vực quản lý nhà nước giai đoạn 2007-2010;

Căn cứ Quyết định số 07/QĐ-TTg ngày 04 tháng 01 năm 2008 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Kế hoạch thực hiện Đề án Đơn giản hóa thủ tục hành chính trên các lĩnh vực quản lý nhà nước giai đoạn 2007-2010;

Căn cứ ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ về việc công bố bộ thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của các sở, ban ngành trên địa bàn tỉnh tại công văn số 1071/TTg-TCCV ngày 30 tháng 6 năm 2009;

Xét đề nghị của Giám đốc Ngân hàng Nhà nước Chi nhánh tỉnh Tiền Giang và Tổ trưởng Tổ công tác thực hiện Đề án 30 của Ủy ban nhân dân tỉnh,

QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Công bố kèm theo Quyết định này bộ thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Ngân hàng Nhà nước Chi nhánh tỉnh Tiền Giang.

1. Trường hợp thủ tục hành chính nêu tại Quyết định này được cơ quan nhà nước có thẩm quyền sửa đổi, bổ sung hoặc bãi bỏ sau ngày Quyết định này có hiệu lực và các thủ tục hành chính mới được ban hành thì áp dụng đúng quy định của cơ quan nhà nước có thẩm quyền và phải cập nhật để công bố.

2. Trường hợp thủ tục hành chính do cơ quan nhà nước có thẩm quyền ban hành nhưng chưa được công bố tại Quyết định này hoặc có sự khác biệt giữa nội dung thủ tục hành chính do cơ quan nhà nước có thẩm quyền ban hành và thủ tục hành chính được công bố tại Quyết định này thì được áp dụng theo đúng quy định của cơ quan nhà nước có thẩm quyền và phải cập nhật để công bố.

Điều 2. Ngân hàng Nhà nước Chi nhánh tỉnh Tiền Giang có trách nhiệm chủ trì, phối hợp với Tổ công tác thực hiện Đề án 30 của Ủy ban nhân dân tỉnh thường xuyên cập nhật để trình Ủy ban nhân dân tỉnh công bố những thủ tục hành chính nêu tại khoản 1 Điều 1 Quyết định này. Thời gian cập nhật hoặc loại bỏ thủ tục hành chính này chậm nhất không quá 10 ngày kể từ ngày văn bản quy định thủ tục hành chính có hiệu lực.

Đối với các thủ tục hành chính nêu tại khoản 2 Điều 1 Quyết định này, Ngân hàng Nhà nước Chi nhánh tỉnh Tiền Giang có trách nhiệm chủ trì, phối hợp với Tổ công tác thực hiện Đề án 30 của Ủy ban nhân dân tỉnh thường xuyên cập nhật để trình Ủy ban nhân dân tỉnh công bố trong thời hạn không quá 10 ngày kể từ ngày phát hiện có sự khác biệt giữa nội dung thủ tục hành chính do cơ quan nhà nước có thẩm quyền ban hành và thủ tục hành chính được công bố tại Quyết định này hoặc thủ tục hành chính chưa được công bố.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Điều 4. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Giám đốc Ngân hàng Nhà nước Chi nhánh tỉnh Tiền Giang, Thủ trưởng các Sở, Ban, Ngành tỉnh chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.
	Nơi nhận:
Như Điều 4;
- VPCP (Tổ công tác CP của TTgCP);
- TT.TU, TT.HĐND tỉnh;
- CT, các Phó CT.UBND tỉnh;
- UBND các huyện, thành thị;
- Tổ công tác Đề án 30;
- Lưu:VT.
	TM. ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH




Trần Thanh Trung
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THỦ TỤC HÀNH CHÍNH THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC CHI NHÁNH TỈNH TIỀN GIANG


(Ban hành kèm theo Quyết định số: 3048/QĐ-UBND ngày 25 tháng 8 năm 2009 của Ủy ban nhân dân tỉnh Tiền Giang)


PHẦN I. DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH

		STT

		Tên thủ tục hành chính

		Lĩnh vực



		I

		HOẠT ĐỘNG NGOẠI HỐI

		



		(1) 

		 Xác nhận đăng ký vay, trả nợ nước ngoài đối với khoản vay trung, dài hạn của doanh nghiệp trên địa bàn không phải là doanh nghiệp nhà nước có giá trị đến 10 triệu đô la Mỹ

		Quản lý ngoại hối



		(2) 

		Xác nhận đăng ký thay đổi vay, trả nợ nước ngoài đối với khoản vay trung, dài hạn của doanh nghiệp trên địa bàn không phải là doanh nghiệp nhà nước có giá trị đến 10 triệu đô la Mỹ

		Quản lý ngoại hối



		(3) 

		Xác nhận đăng ký tài khoản ngoại tệ và tiến độ chuyển vốn đầu tư ra nước ngoài 

		Quản lý ngoại hối



		(4) 

		Cấp hạn ngạch nhập khẩu vàng nguyên liệu áp dụng đối với tổ chức, cá nhân nhập khẩu vàng để gia công, tái xuất các sản phẩm vàng cho nước ngoài

		Quản lý ngoại hối



		(5) 

		Cấp giấy phép mang vàng khi xuất cảnh cho cá nhân xuất cảnh qua cửa khẩu Việt Nam bằng hộ chiếu (trừ trường hợp cá nhân là người Việt Nam đi định cư ở nước ngoài)

		Quản lý ngoại hối



		(6) 

		Cấp giấy phép mang vàng khi xuất cảnh cho cá nhân đi định cư ở nước ngoài xuất cảnh qua cửa khẩu Việt Nam bằng hộ chiếu 

		Quản lý ngoại hối



		(7) 

		 Cấp giấy phép cho tổ chức kinh tế làm đại lý chi trả ngoại tệ cho tổ chức tín dụng được phép

		Quản lý ngoại hối



		(8) 

		Cấp giấy phép mở và sử dụng tài khoản ở ngân hàng tại Lào

		Quản lý ngoại hối



		(9) 

		Cấp giấy chứng nhận đăng ký Đại lý đổi ngoại tệ

		Quản lý ngoại hối



		II

		CẤP PHÉP THÀNH LẬP VÀ HOẠT ĐỘNG NGÂN HÀNG

		



		1

		Thành lập và hoạt động ngân hàng thương mại cổ phần

		



		(10) 

		Sửa đổi, bổ sung điều lệ, thay đổi một số nội dung trong giấy phép thành lập và hoạt động ngân hàng thương mại cổ phần

		Thành lập và hoạt động ngân hàng 



		(11) 

		Gia hạn hoạt động của ngân hàng thương mại cổ phần

		Thành lập và hoạt động ngân hàng 



		(12) 

		Chấp thuận thành lập công ty kiều hối trực thuộc ngân hàng thương mại cổ phần

		Thành lập và hoạt động ngân hàng 



		(13) 

		Chấp thuận thành lập công ty quản lý nợ và khai thác tài sản trực thuộc ngân hàng thương mại cổ phần

		Thành lập và hoạt động ngân hàng 



		(14) 

		Chấp thuận thay đổi mức vốn điều lệ của ngân hàng thương mại cổ phần nhà nước và nhân dân

		Thành lập và hoạt động ngân hàng 



		(15) 

		Chấp thuận cho ngân hàng thương mại cổ phần được đăng ký niêm yết cổ phiếu

		Thành lập và hoạt động ngân hàng 



		(16) 

		Chấp thuận cho ngân hàng thương mại cổ phần được đăng ký phát hành cổ phiếu ra công chúng

		Thành lập và hoạt động ngân hàng 



		(17) 

		Chấp thuận thay đổi tỷ lệ cổ phần của các cổ đông lớn của ngân hàng thương mại cổ phần

		Thành lập và hoạt động ngân hàng 



		2

		Mạng lưới hoạt động của ngân hàng thương mại

		



		(18) 

		Chấp thuận mở sở giao dịch/chi nhánh/văn phòng đại diện/đơn vị sự nghiệp của ngân hàng trong nước

		Thành lập và hoạt động ngân hàng 



		(19) 

		Chấp thuận thay đổi tên, địa điểm của sở giao dịch/chi nhánh/văn phòng đại diện/đơn vị sự nghiệp của ngân hàng 

		Thành lập và hoạt động ngân hàng 



		(20) 

		Xác nhận đăng ký mở, thay đổi tên và/hoặc địa điểm, chấm dứt hoạt động phòng giao dịch/quỹ tiết kiệm/ATM

		Thành lập và hoạt động ngân hàng 



		(21) 

		Chấp thuận mở chi nhánh/văn phòng đại diện ở nước ngoài của ngân hàng

		Thành lập và hoạt động ngân hàng 



		3

		Thành lập và hoạt động tổ chức tín dụng phi ngân hàng 

		



		(22) 

		Thay đổi tên, nội dung, phạm vi, thời hạn hoạt động và Điều lệ của Công ty tài chính cổ phần

		Thành lập và hoạt động ngân hàng 



		(23) 

		Thay đổi mức vốn điều lệ của công ty tài chính cổ phần

		Thành lập và hoạt động ngân hàng 



		(24) 

		Thay đổi địa điểm đặt trụ sở chính, chi nhánh, văn phòng đại diện của công ty tài chính cổ phần

		Thành lập và hoạt động ngân hàng 



		(25) 

		Chuyển nhượng cổ phần có ghi tên vượt quá tỷ lệ quy định của Ngân hàng Nhà nước của công ty tài chính cổ phần

		Thành lập và hoạt động ngân hàng 



		(26) 

		Thay đổi tỷ lệ cổ phần của các cổ đông lớn của công ty tài chính cổ phần

		Thành lập và hoạt động ngân hàng 



		(27) 

		Thay đổi tên của công ty cho thuê tài chính cổ phần

		Thành lập và hoạt động ngân hàng 



		(28) 

		Thay đổi mức vốn điều lệ của công ty cho thuê tài chính cổ phần

		Thành lập và hoạt động ngân hàng 



		(29) 

		Thay đổi địa điểm đặt trụ sở chính, chi nhánh, văn phòng đại diện của công ty cho thuê tài chính cổ phần

		Thành lập và hoạt động ngân hàng 



		(30) 

		Thay đổi nội dung, phạm vi và thời hạn hoạt động của công ty cho thuê tài chính cổ phần

		Thành lập và hoạt động ngân hàng 



		(31) 

		Chuyển nhượng cổ phần có ghi tên kể từ lần chuyển nhượng đầu tiên vượt quá 20% vốn điều lệ của công ty cho thuê tài chính cổ phần

		Thành lập và hoạt động ngân hàng 



		(32) 

		Thay đổi tỷ lệ cổ phần của các cổ đông lớn trong công ty cho thuê tài chính cổ phần

		Thành lập và hoạt động ngân hàng 





		(33) 

		Chấp thuận thực hiện nghiệp vụ cho thuê vận hành của công ty cho thuê tài chính cổ phần

		Thành lập và hoạt động ngân hàng 



		(34) 

		Chấp thuận cho tổ chức tín dụng cổ phần được thực hiện nghiệp vụ bao thanh toán

		Thành lập và hoạt động ngân hàng 



		4

		Mạng lưới hoạt động của tổ chức tín dụng phi ngân hàng

		



		(35) 

		Đăng ký mở phòng giao dịch của tổ chức tín dụng phi ngân hàng

		Thành lập và hoạt động ngân hàng 



		5

		Mạng lưới hoạt động của tổ chức tài chính quy mô nhỏ

		



		(36) 

		Mở thêm chi nhánh của tổ chức tài chính quy mô nhỏ

		Thành lập và hoạt động ngân hàng 



		(37) 

		Thay đổi địa điểm chi nhánh của tổ chức tài chính quy mô nhỏ trên cùng địa bàn tỉnh, thành phố

		Thành lập và hoạt động ngân hàng 



		(38) 

		Thay đổi tên chi nhánh của tổ chức tài chính quy mô nhỏ

		Thành lập và hoạt động ngân hàng 



		(39) 

		Mở, thay đổi tên và/hoặc địa điểm, chấm dứt hoạt động của Phòng giao dịch của tổ chức tài chính quy mô nhỏ

		Thành lập và hoạt động ngân hàng 



		III

		CẤP PHÉP THÀNH LẬP VÀ HOẠT ĐỘNG QUỸ TÍN DỤNG NHÂN DÂN

		



		1.

		Thành lập và hoạt động của Quỹ tín dụng nhân dân

		



		(40) 

		Cấp giấy phép thành lập và hoạt động của Quỹ tín dụng nhân dân cơ sở

		Thành lập và hoạt động ngân hàng 



		(41) 

		Cấp lại hoặc đổi Giấy phép quỹ tín dụng nhân dân cơ sở (trường hợp quỹ tín dụng nhân dân mất hoặc hư hỏng giấy phép) 

		Thành lập và hoạt động ngân hàng 





		(42) 

		Chấp thuận mở phòng giao dịch, Quỹ tiết kiệm của Quỹ Tín dụng nhân dân Trung ương

		Thành lập và hoạt động ngân hàng 



		(43) 

		Chấp thuận chấm dứt hoạt động phòng giao dịch, quỹ tiết kiệm của Quỹ Tín dụng nhân dân Trung ương

		Thành lập và hoạt động ngân hàng 



		(44) 

		Chấp thuận mở phòng giao dịch, quỹ tiết kiệm của quỹ tín dụng nhân dân cơ sở

		Thành lập và hoạt động ngân hàng 



		(45) 

		Chấp thuận chấm dứt hoạt động phòng giao dịch, quỹ tiết kiệm của quỹ tín dụng nhân dân cơ sở

		Thành lập và hoạt động ngân hàng 



		2

		Cấp phép những thay đổi của Quỹ tín dụng nhân dân

		



		(46) 

		Chấp thuận thay đổi tên của quỹ tín dụng nhân dân cơ sở 

		Thành lập và hoạt động ngân hàng 



		(47) 

		Chấp thuận tăng, giảm vốn điều lệ vượt mức quy định của quỹ tín dụng nhân dân cơ sở

		Thành lập và hoạt động ngân hàng 



		(48) 

		Chấp thuận thay đổi địa điểm đặt trụ sở chính của quỹ tín dụng nhân dân cơ sở

		Thành lập và hoạt động ngân hàng 



		(49) 

		Chấp thuận thay đổi nội dung hoạt động của quỹ tín dụng nhân dân cơ sở

		Thành lập và hoạt động ngân hàng 



		(50) 

		Chấp thuận thay đổi phạm vi hoạt động của quỹ tín dụng nhân dân cơ sở

		Thành lập và hoạt động ngân hàng 



		(51) 

		Chấp thuận thay đổi thời hạn hoạt động của quỹ tín dụng nhân dân cơ sở

		Thành lập và hoạt động ngân hàng 



		(52) 

		Chấp thuận thay đổi chủ tịch hội đồng quản trị, các thành viên hội đồng quản trị của quỹ tín dụng nhân dân cơ sở

		Thành lập và hoạt động ngân hàng 



		(53) 

		Chấp thuận thay đổi trưởng ban kiểm soát, các thành viên ban kiểm soát của quỹ tín dụng nhân dân cơ sở

		Thành lập và hoạt động ngân hàng 



		(54) 

		Chấp thuận thay đổi giám đốc của quỹ tín dụng nhân dân cơ sở

		Thành lập và hoạt động ngân hàng 



		(55) 

		Chia quỹ tín dụng nhân dân cơ sở

		Thành lập và hoạt động ngân hàng 



		(56) 

		Tách quỹ tín dụng nhân dân cơ sở

		Thành lập và hoạt động ngân hàng 



		(57) 

		Hợp nhất quỹ tín dụng nhân dân cơ sở

		Thành lập và hoạt động ngân hàng 



		(58) 

		Sáp nhập quỹ tín dụng nhân dân cơ sở

		Thành lập và hoạt động ngân hàng 



		(59) 

		Thu hồi giấy phép trong trường hợp chia tách quỹ tín dụng nhân dân cơ sở

		Thành lập và hoạt động ngân hàng 



		(60) 

		Thu hồi giấy phép trong trường hợp hợp nhất quỹ tín dụng nhân dân cơ sở

		Thành lập và hoạt động ngân hàng 



		(61) 

		Thu hồi giấy phép trong trường hợp sáp nhập quỹ tín dụng nhân dân cơ sở

		Thành lập và hoạt động ngân hàng 



		(62) 

		Thu hồi giấy phép trong trường hợp quỹ tín dụng nhân dân cơ sở bị phá sản

		Thành lập và hoạt động ngân hàng 



		(63) 

		Thu hồi giấy phép trong trường hợp quỹ tín dụng nhân dân cơ sở giải thể tự nguyện theo nghị quyết của đại hội thành viên

		Thành lập và hoạt động ngân hàng 



		IV

		HOẠT ĐỘNG THANH TOÁN

		



		(64) 

		Mở tài khoản tiền gửi tại Ngân hàng Nhà nước của các tổ chức tín dụng, Kho bạc Nhà nước trên địa bàn 

		Hoạt động thanh toán



		(65) 

		Mở tài khoản tiền gửi tại Ngân hàng Nhà nước của các tổ chức tín dụng, Kho bạc Nhà nước khác địa bàn tỉnh

		Hoạt động thanh toán



		(66) 

		Tham gia thanh toán bù trừ điện tử liên ngân hàng 

		Hoạt động thanh toán



		V

		HOẠT ĐỘNG KHO QUỸ

		



		(67) 

		Giám định tiền không đủ tiêu chuẩn lưu thông 

		Hoạt động kho quỹ



		(68) 

		Thu đổi tiền không đủ tiêu chuẩn lưu thông do quá trình lưu thông, do bị lỗi kỹ thuật của nhà sản xuất

		Hoạt động kho quỹ



		(69) 

		Thu đổi tiền không đủ tiêu chuẩn lưu thông do quá trình bảo quản

		Hoạt động kho quỹ



		(70) 

		Giám định tiền giả, tiền nghi giả

		Hoạt động kho quỹ



		VI

		THỦ TỤC HÀNH CHÍNH KHÁC

		



		(71) 

		Cấp mã ngân hàng cho quỹ tín dụng nhân dân cơ sở trên địa bàn

		Hoạt động khác



		(72) 

		Huỷ bỏ mã ngân hàng của quỹ tín dụng nhân dân cơ sở trên địa bàn

		Hoạt động khác



		(73) 

		Điều chỉnh thông tin ngân hàng khi quỹ tín dụng nhân dân cơ sở có sự thay đổi

		Hoạt động khác



		(74) 

		Tuyển dụng công chức loại A vào làm việc tại NHNN chi nhánh tỉnh, thành phố

		Hoạt động khác



		(75) 

		Tuyển dụng công chức loại B, C vào làm việc tại NHNN chi nhánh tỉnh, thành phố

		Hoạt động khác





PHẦN II. NỘI DUNG CỤ THỂ CỦA TỪNG THỦ TỤC HÀNH CHÍNH 

I. HOẠT ĐỘNG NGOẠI HỐI

1. Thủ tục xác nhận đăng ký vay, trả nợ nước ngoài đối với khoản vay trung, dài hạn của doanh nghiệp trên địa bàn không phải là doanh nghiệp nhà nước có giá trị đến 10 triệu đô la Mỹ.


- Trình tự thực hiện:


+ Bước 1: Doanh nghiệp gửi hồ sơ đăng ký vay, trả nợ nước ngoài đến Ngân hàng Nhà nước Chi nhánh tỉnh Tiền Giang nơi doanh nghiệp đặt trụ sở chính.


Trường hợp 1: Doanh nghiệp ký Hợp đồng vay vốn nước ngoài theo phương thức tự vay, tự chịu trách nhiệm trả nợ khi đảm bảo các điều kiện quy định. Sau 30 ngày làm việc kể từ ngày ký hợp đồng vay vốn nước ngoài trung, dài hạn hoặc kể từ ngày văn bản bảo lãnh được ký (trong trường hợp khoản vay có bảo lãnh), Doanh nghiệp phải gửi hồ sơ đăng ký khoản vay đến Ngân hàng Nhà nước Chi nhánh tỉnh Tiền Giang nơi doanh nghiệp đặt trụ sở chính.


Trường hợp 2: Khoản vay ngắn hạn được gia hạn mà tổng thời gian gia hạn và thời gian đã vay ngắn hạn trên 1 năm, Doanh nghiệp phải đăng ký với Ngân hàng Nhà nước Chi nhánh tỉnh Tiền Giang trong thời hạn 30 ngày làm việc kể từ ngày ký Hợp đồng gia hạn và thực hiện các quy định về vay trung, dài hạn.  


+ Bước 2: Ngân hàng Nhà nước Chi nhánh tỉnh Tiền Giang tiếp nhận, thẩm định hồ sơ đăng ký vay, trả nợ nước ngoài đối với các khoản vay trung dài hạn của doanh nghiệp trên địa bàn không phải là doanh nghiệp nhà nước có kim ngạch vay đến 10 triệu USD hoặc các loại ngoại tệ khác tương đương tại thời điểm ký kết hợp đồng vay.


+ Bước 3: Trong vòng 15 làm việc kể từ ngày nhận đầy đủ hồ sơ hợp lệ, Ngân hàng Nhà nước Chi nhánh tỉnh Tiền Giang xác nhận đăng ký đối với các khoản vay trung dài hạn của doanh nghiệp trên địa bàn không phải là doanh nghiệp nhà nước có kim ngạch vay đến 10 triệu USD hoặc các loại ngoại tệ khác tương đương tại thời điểm ký kết hợp đồng vay. Trường hợp từ chối, Ngân hàng Nhà nước Chi nhánh tỉnh Tiền Giang sẽ nêu rõ lý do.

- Cách thức thực hiện: 


+ Qua Bưu điện

+ Trụ sở Ngân hàng Nhà nước Chi nhánh tỉnh Tiền Giang 

- Thành phần hồ sơ: 

+ Hồ sơ đăng ký vay, trả nợ nước ngoài đối với doanh nghiệp không phải tổ chức tín dụng gồm: 


i) Đơn đăng ký vay, trả nợ nước ngoài (theo mẫu đơn đính kèm);


ii) Bản sao có công chứng Quyết định thành lập, Giấy chứng nhận Đăng ký kinh doanh; hoặc Giấy phép đầu tư; hoặc giấy phép hoạt động, văn bản liên quan khác do cơ quan có thẩm quyền cấp;


iii) Bản sao có công chứng văn bản của cấp có thẩm quyền phê duyệt Dự án đầu tư hoặc Phương án sản xuất kinh doanh (trừ Doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài);


iv) Bản sao có công chứng Quyết định của cơ quan có thẩm quyền về việc cho phép Doanh nghiệp được phát hành trái phiếu ra nước ngoài (trong trường hợp Doanh nghiệp phát hành trái phiếu ra nước ngoài);


v) Bản sao và bản dịch ra tiếng Việt Nam Hợp đồng vay nước ngoài đã ký (có xác nhận của Thủ trưởng Doanh nghiệp).


+ Hồ sơ đăng ký vay, trả nợ nước ngoài đối với doanh nghiệp là tổ chức tín dụng gồm: 


i) Đơn đăng ký vay, trả nợ nước ngoài (theo mẫu đơn đính kèm);


ii) Bản sao có công chứng Quyết định của cơ quan có thẩm quyền về việc cho phép Doanh nghiệp được phát hành trái phiếu ra nước ngoài (trong trường hợp Doanh nghiệp phát hành trái phiếu ra nước ngoài);


iii) Bản sao và bản dịch ra tiếng Việt Nam Hợp đồng vay nước ngoài đã ký (có xác nhận của Thủ trưởng Doanh nghiệp).


- Số lượng hồ sơ: 01 (bộ)


- Thời hạn giải quyết:  15 làm việc kể từ ngày nhận đầy đủ hồ sơ hợp lệ. 


- Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: Ngân hàng Nhà nước Chi nhánh tỉnh Tiền Giang.

- Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức 

- Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Văn bản xác nhận 

- Phí, lệ phí: không

- Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Đơn đăng ký khoản vay nước ngoài

- Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: Có


Đối với trường hợp khoản vay có bảo lãnh của Chính phủ: Sau khi thư bảo lãnh được phát hành, người được bảo lãnh đăng ký khoản vay tại Ngân hàng Nhà nước theo quy định tại Điều 6 của Nghị định 134/2005/NĐ-CP ngày 1/11/2005 về Quy chế quản lý vay và trả nợ nước ngoài.


- Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:


1. Nghị định số 134/2005/NĐ-CP, ban hành ngày 01/11/2005 của Chính phủ ban hành quy chế quản lý vay trả nợ nước ngoài. Ngày có hiệu lực: 22/11/2005.


2. Quyết định số 272/2006/QĐ-TTg ngày 28/11/2006 của Thủ tướng Chính phủ Ban hành Quy chế cấp và quản lý bảo lãnh Chính phủ đối với các khoản vay nước ngoài. Ngày có hiệu lực 24/12/2006.


3. Thông tư số 09/2004/TT-NHNN, ban ngày 21/12/2004 của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước hướng dẫn việc vay trả nợ nước ngoài của doanh nghiệp. Ngày có hiệu lực 19/01/2005.


4. Công văn số 09/NHNN-QLNH ngày 04/01/2006 của NHNN Việt Nam về việc tiếp tục thực hiện Thông tư số 09/2004/TT-NHNN trừ những nội dung quy định tại Thông tư số 09 trái với Nghị định 134/2005/NĐ-CP. Ngày có hiệu lực 04/01/2006.


5. Công văn số 2363/NHNN-QLNH ngày 31/3/2006 của Ngân hàng Nhà nước về việc quản lý vay và trả nợ nước ngoài của doanh nghiệp vi phạm quy định của pháp luật. Ngày có hiệu lực 31/3/2006.



(Mẫu đơn số 1)
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Miu don mua cé phin dbi véi td chire
(Ban hanh kém theo Quyét dinh s6.20/2008/QP-NHNN ngay 4/¥/2008
ciia Théng déc Ngdn hang Nha nwéc)

CONG HOA XA HOI CHU NGHIA VIET NAM
Pjc 14p - Ty do - Hanh phuc

.., NEAY ... thdng ... ndm
PON MUA CO PHAN
Kinh giti: Hoi ddng quan tri Ngan hang ...

1. T6 chikc dé nghi mua cé phdn:

- Tén td chirc (t8n diy du va chinh thirc, ghi bang chit in hoa)

- Sb Quyét dinh thanh 1ap hodc sé dang ky kinh doanh, do... cip ngdy... thang ... nam.
- Vén diéu 1&

- Pia chi tru s& chinh:

- S8 dién thoai:... Sé Fax:...

2. Nguoi dai dién theo phdp ludt:

- Ho va tén:

- Ngay thang ndm sinh

- Chirc vu dang nim gitt tai td chic:

- §6 chimg minh thu hodc s6 ho chiéu hodc sé gidy to chimg thuc c4 nhan khac, ngdy cip, noi
cap:

- Qudc tich:

- Noi & hién nay:

- DBia chi ding ky ho khiu thuomg tru:

3. Nguoi dugc cie lam dai dién iy quyén cua 16 chirc tai ngdn hang thuong mai cé phén:
-Ho va tén:

- Ngay thadng ndm sinh

- Noi cong tac va chite vu hién tai:

- M&i lign hé véi td chirc (trong trudng hop khéng lam vige cho t6 chirc d6)

- Sé chirng minh thu hodc s6 ho chiéu hodc ) giéy td chimg thuc c4 nhan khéc, ngay cép, noi
cap

- Quédc tich:

- Noi ¢ hién nay:

- Dia chi ding ky ho khdu thuong tri:

4. Noi dung ddng ky mua cd phan:

- S6 lugng ¢b phin ding ky mua, loai cd phin, gia tri, ty 1& s& hitu so v&i vdn diéu 18





TÊN DOANH NGHIỆP

Số:


(V/v đăng ký khoản vay


 nước ngoài)

		CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM


Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


                         ......, ngày..... tháng..... năm....





ĐƠN ĐĂNG KÝ KHOẢN VAY NƯỚC NGOÀI


Kính gửi: Ngân hàng Nhà nước.............


- Căn cứ các quy định về vay, trả nợ nước ngoài ban hành kèm theo Nghị định số 90/1998/NĐ-CP ngày 7/11/1998 và các văn bản hướng dẫn thực hiện Nghị định.


- Căn cứ Hợp đồng vay nước ngoài đã ký với (các) Bên cho vay ngày....


- Tên Doanh nghiệp vay (theo phụ lục 1A) xin đăng ký khoản vay nước ngoài với những điều kiện và điều khoản chính như sau:


		TÊN CỦA BÊN ĐI VAY:


Địa chỉ:


LOẠI HÌNH TỔ CHỨC CỦA BÊN CHO VAY (Điền theo Phụ lục I, Phần loại hình tổ chức của bên đi vay)

		TÊN CỦA NGÂN HÀNG ĐƯỢC PHÉP (Nơi doanh nghiệp thực hiện việc rút vốn và trả nợ nước ngoài)


Địa chỉ:



		

		TÊN CỦA BÊN BẢO LÃNH (nếu có):


Địa chỉ



		TÊN CỦA (CÁC) CÁC BÊN CHO VAY:


Địa chỉ: (ghi rõ cả quốc gia của chủ nợ)


LOẠI HÌNH TỔ CHỨC CỦA BÊN CHO VAY (Điền theo Phụ lục I, Phần loại hình tổ chức của bên cho vay)

		TÊN CỦA NGÂN HÀNG ĐẠI LÝ CỦA BÊN CHO VAY (nếu có):


Địa chỉ:





		CÁC BÊN LIÊN QUAN KHÁC (NẾU CÓ):



		TÊN


QUAN HỆ:

		TÊN


QUAN HỆ:



		TÊN


QUAN HỆ:

		TÊN


QUAN HỆ:



		TÊN


QUAN HỆ:

		TÊN


QUAN HỆ:



		TÊN


QUAN HỆ:

		TÊN


QUAN HỆ:



		............





		TÊN CỦA KHOẢN VAY (nếu có):





		NGÀY KÝ

		

		

		

		NGÀY GIỚI HẠN RÚT VỐN

		

		

		

		NGÀY HIỆU LỰC HỢP ĐỒNG (*)

		

		

		

		NGÀY RÚT VỐN CUỐI CÙNG

		

		

		



		(*) Không bắt buộc phải điền. Chỉ điền nếu có.





		SỐ TIỀN VAY:

		Đồng tiền vay:



		Trong đó số tiền được bảo lãnh:

		Đồng tiền bảo lãnh:



		Nếu khoản vay với nhiều đồng tiền khác nhau, đề nghị điền chi tiết vào Mẫu khoản vay thành phần (trang tiếp theo).





		BẢO ĐẢM TIỀN VAY:


{} Cầm cố   {} Thế chấp   {} Ký quỹ    {} Không     {}Bảo đảm khác (Đề nghị nêu rõ):





		MỤC ĐÍCH VAY:



		{} Tài trợ dự án

		{} Nhập khẩu nguyên vật liệu

		{} Nhập  khẩu máy móc



		{} Nhập khẩu hàng hóa khác

		{} Vay vốn lưu đồng/Vay bắc cầu

		{} Vay để góp vốn hoặc tăng vốn



		{} Cho vay lại

		{} Thanh toán dịch vụ

		{} Thuê tài chính



		{} Nhiều mục đích

		{} Mục đích khác (nêu rõ):





2. Thủ tục xác nhận đăng ký thay đổi vay, trả nợ nước ngoài đối với khoản vay trung, dài hạn của doanh nghiệp trên địa bàn không phải là doanh nghiệp nhà nước có giá trị đến 10 triệu đô la Mỹ.


-Trình tự thực hiện:

+ Bước 1: Trường hợp có thay đổi bất kỳ nội dung nào liên quan đến khoản vay của Doanh nghiệp được nêu tại văn bản của Ngân hàng Nhà nước Chi nhánh Tiền Giang xác nhận đăng ký vay, trả nợ nước ngoài, Doanh nghiệp được ký thoả thuận thay đổi khi đảm bảo nội dung thay đổi phù hợp với qui định. Doanh nghiệp phải thực hiện việc đăng ký thay đổi với Ngân hàng Nhà nước Chi nhánh tỉnh Tiền Giang nơi doanh nghiệp đặt trụ sở chính trong thời hạn 30 ngày làm việc kể từ ngày ký thoả thuận thay đổi và trước khi nội dung thay đổi có hiệu lực;


+ Bước 2: Ngân hàng Nhà nước Việt Nam Chi nhánh tỉnh Tiền Giang tiếp nhận và thực hiện thẩm định hồ sơ đăng ký thay đổi đối với khoản vay trung, dài hạn của Doanh nghiệp trên địa bàn không phải là Doanh nghiệp nhà nước có giá trị đến 10 triệu đô la Mỹ (hoặc ngoại tệ khác có giá trị tương đương tại thời điểm ký hợp đồng vay nước ngoài).


+ Bước 3: Trong 15 ngày làm việc kể từ ngày nhận đầy đủ hồ sơ hợp lệ, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam Chi nhánh tỉnh Tiền Giang xác nhận đăng ký thay đổi đối với khoản vay trung, dài hạn của doanh nghiệp trên địa bàn theo thẩm quyền. Trong trường hợp từ chối, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam Chi nhánh tỉnh Tiền Giang sẽ nêu rõ lý do.


- Cách thức thực hiện:


+ Qua Bưu điện

+ Trụ sở Ngân hàng Nhà nước chi nhánh tỉnh Tiền Giang

- Thành phần hồ sơ:


+ Đơn đăng ký thay đổi ( theo Mẫu đơn đính kèm);


+ Bản sao và bản dịch ra tiếng Việt Nam (có xác nhận của thủ trưởng Doanh nghiệp) thoả thuận thay đổi đã ký;


+ Văn bản chấp thuận của Bên bảo lãnh cho khoản vay nước ngoài của Doanh nghiệp về những thay đổi (trong trường hợp Doanh nghiệp được bảo lãnh). 


- Số lượng hồ sơ: 01 (bộ)


- Thời hạn giải quyết:  15 làm việc kể từ ngày nhận đầy đủ hồ sơ hợp lệ. 


- Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: Ngân hàng Nhà nước Chi nhánh tỉnh Tiền Giang

- Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức 

- Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Văn bản xác nhận 

- Phí, lệ phí: không

- Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Đơn đăng ký thay đổi

- Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính:  

    Đối với trường hợp khoản vay có bảo lãnh của Chính phủ: Sau khi thư bảo lãnh được phát hành, người được bảo lãnh đăng ký khoản vay tại Ngân hàng Nhà nước theo quy định tại Điều 6 của Nghị định 134/2005/NĐ-CP ngày 01/11/2005 về Quy chế quản lý vay và trả nợ nước ngoài.


- Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính: 


1. Nghị định số 134/2005/NĐ-CP, ngày 01/11/2005 của Chính phủ ban hành quy chế quản lý vay trả nợ nước ngoài. Ngày có hiệu lực: 22/11/2005.


2. Quyết định số 272/2006/QĐ-TTg ngày 28/11/2006 của Thủ tướng Chính phủ Ban hành Quy chế cấp và quản lý bảo lãnh Chính phủ đối với các khoản vay nước ngoài. Ngày có hiệu lực: 24/12/2006.


3. Thông tư số 09/2004/TT-NHNN, ngày 21/12/2004 của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước hướng dẫn việc vay trả nợ nước ngoài của doanh nghiệp. Ngày có hiệu lực 19/01/2005.


4. Công văn số 09/NHNN-QLNH ngày 04/01/2006 của NHNN Việt Nam về việc tiếp tục thực hiện Thông tư số 09/2004/TT-NHNN trừ những nội dung quy định tại Thông tư số 09/2004/TT-NHNN trái với Nghị định số 134/2005/NĐ-CP. Ngày có hiệu lực: 04/01/2006.


5. Công văn số 2363/NHNN-QLNH ngày 31/3/2006 của NHNN về việc quản lý vay và trả nợ nước ngoài của Doanh nghiệp vi phạm quy định của pháp luật. Ngày có hiệu lực: 31/3/2006


(Mẫu đơn số 2)


		Tên doanh nghiệp


Số: ..........


(V/v thay đổi nội dung vay nước ngoài)

		CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM


Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


......., ngày...... tháng...... năm.....





ĐƠN ĐĂNG KÝ THAY ĐỔI


Kính gửi: Ngân hàng Nhà nước..........


- Căn cứ vào Quy chế Quản lý vay, trả nợ nước ngoài ban hành kèm theo Nghị định số 90/1998/NĐ-CP ngày 07/11/1998 của Chính phủ và các văn bản hướng dẫn thực hiện Nghị định;


- Căn cứ vào Hợp đồng vay vốn đã ký với Bên (các Bên) cho vay nước ngoài ngày..../..../...;


- Căn cứ vào Thỏa thuận thay đổi khoản vay nước ngoài đã ký với Bên (các bên) cho vay nước ngoài ngày..../..../...;


- Căn cứ vào văn bản xác nhận đăng ký trả nợ nước ngoài của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam số ....... ngày..../..../...;


Doanh nghiệp có tên sau đây đăng ký với Ngân hàng Nhà nước Việt Nam về việc thay đổi một số nội dung vay nước ngoài như sau:


I. BÊN VAY:


1. Tên doanh nghiệp vay:


2. Mã số Khoản vay đã đăng ký vay tại Ngân hàng Nhà nước: (Là mã số do Ngân hàng Nhà nước quy định theo chương trình quản lý Nợ DMFAS. Mã số này đã được NHNN thông báo tại văn bản xác nhận đăng ký khoản vay nước ngoài của DN)


II. NỘI DUNG SỬA ĐỔI: (Yêu cầu chi tiết từng sự sửa đổi theo các tiểu mục sau)


1. Thay đổi Bên cho vay:



- Bên cho vay hiện tại



- Bên cho vay mới:



- Lý do thay đổi:


2. Thay đổi kim ngạch:



- Kim ngạch hiện tại:



- Kim ngạch mới:



- Lý do sửa đổi:


3. Thay đổi về lãi suất, lãi phạt, phí:



- Lãi suất, lãi phạt, phí hiện tại:



- Lãi suất, lãi phạt, phí mới:



- Lý do sửa đổi:


4. Thay đổi kế hoạch trả nợ:



- Kế hoạch trả nợ hiện tại:



- Kế hoạch trả nợ mới:



- Lý do sửa đổi:


5. Thay đổi Bên bảo lãnh:



- Bên bảo lãnh hiện tại:



- Bên bảo lãnh mới:



- Lý do thay đổi:


6. Những thay đổi khác:



- Nội dung thay đổi:



- Lý do thay đổi:


III. KIẾN NGHỊ:

(.... Tên Doanh nghiệp vay....) đề nghị Ngân hàng Nhà nước.... xác nhận (.... Tên Doanh nghiệp vay....) đã đăng ký thay đổi nội dung khoản vay nước ngoài tại Ngân hàng Nhà nước....


IV. CAM KẾT

- Người ký tên dưới đây cam kết chịu trách nhiệm về sự chính xác của mọi thông tin ghi trong đơn này và các tài liệu kèm theo.


- (.... Tên Doanh nghiệp vay....) cam kết tuân thủ luật pháp Việt Nam, các quy định tại Quy chế Quản lý vay, trả nợ nước ngoài, các văn bản pháp quy có liên quan và các quy định trong công văn xác nhận đăng ký trả nợ nước ngoài do Ngân hàng Nhà nước xác nhận cho Doanh nghiệp.


		

		TỔNG GIÁM ĐỐC (GIÁM ĐỐC)

(Ký tên, đóng dấu)





Tài liệu đính kèm:


- Thỏa thuận thay đổi (kèm bản dịch tiếng Việt Nam các xác nhận của Thủ trưởng đơn vị)


- Văn bản chấp thuận của Bên bảo lãnh cho khoản vay nước ngoài của Doanh nghiệp về những thay đổi (trong trường hợp Doanh nghiệp được bảo lãnh).


Ghi chú: Đề nghị liên hệ với NHNNVN (Vụ Quản lý Ngoại hối) hoặc NHNN chi nhánh tỉnh, thành phố nơi DN đặt trụ sở chính để được giải  thích hoặc biết thêm thông tin liên quan đến mẫu này.


3. Thủ tục xác nhận đăng ký tài khoản ngoại tệ và tiến độ chuyển vốn đầu tư ra nước ngoài

- Trình tự thực hiện: 


+ Bước 1: Sau khi có giấy phép đầu tư ra nước ngoài do Bộ Kế hoạch & Đầu tư cấp, Doanh nghiệp mở một tài khoản tiền gửi ngoại tệ tại ngân hàng được phép hoạt động ngoại hối để thực hiện dự án đầu tư ra nước ngoài.


+ Bước 2: Doanh nghiệp phải đăng ký về việc mở tài khoản ngoại tệ và tiến độ chuyển vốn đầu tư ra nước ngoài với Ngân hàng Nhà nước Chi nhánh tỉnh Tiền Giang nơi đặt trụ sở chính sau khi đã mở tài khoản ngoại tệ tại ngân hàng được phép hoạt động ngoại hối;


+ Bước 3: Ngân hàng Nhà nước Chi nhánh tỉnh Tiền Giang xem xét thẩm định hồ sơ; 


+ Bước 4: Trong thời gian 5 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, Ngân hàng Nhà nước Chi nhánh tỉnh Tiền Giang có trách nhiệm xác nhận việc mở tài khoản và đăng ký tiến độ chuyển vốn đầu tư ra nước ngoài để nhà đầu tư Việt Nam làm cơ sở để chuyển tiền đầu tư ra nước ngoài thực hiện dự án đầu tư thông qua tài khoản đã mở ở ngân hàng được phép. 


- Cách thức thực hiện:


+ Qua Bưu điện

+ Trụ sở Ngân hàng Nhà nước Chi nhánh tỉnh Tiền Giang

- Thành phần hồ sơ:


+ Đơn đăng ký tài khoản và chuyển vốn đầu tư ra nước ngoài (theo mẫu 1)


+ Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh (bản sao có chứng thực)


+ Giấy phép đầu tư ra nước ngoài do cơ quan có thẩm quyền của Việt Nam cấp (bản sao có chứng thực)


+ Văn bản chấp thuận đầu tư do nước tiếp nhận đầu tư cấp (kèm bản dịch tiếng Việt có dấu và chữ ký xác nhận của Tổng giám đốc hoặc giám đốc)


+ Văn bản quy định tiến độ góp vốn đầu tư (ghi trong điều lệ hoặc hợp đồng liên doanh, hợp đồng hợp tác kinh doanh đã được cơ quan có thẩm quyền của nước tiếp nhận đầu tư phê duyệt (nếu có) hoặc bản dự kiến tiến độ góp vốn đầu tư của doanh nghiệp được phép đầu tư ra nước ngoài). 


- Số lượng hồ sơ: 01(bộ)


- Thời hạn giải quyết:  5 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.


- Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: Ngân hàng Nhà nước Chi nhánh tỉnh Tiền Giang nơi doanh nghiệp đặt trụ sở chính.


- Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức 

- Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Văn bản xác nhận 

- Phí, lệ phí:  không

- Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Đơn đăng ký tài khoản ngoại tệ và tiến độ chuyển vốn đầu tư ra nước ngoài. 


- Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: Không

- Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính: 


1. Thông tư số 01/2001/TT-NHNN ngày 19/1/2001 hướng dẫn về quản lý ngoại hối đối với đầu tư trực tiếp ra nước ngoài của doanh nghiệp Việt Nam (có hiệu lực ngày 3/2/2001)


2. Thông tư số 04/2005/TT-NHNN ngày 26/8/2005 sửa đổi, bổ sung khoản 6 Mục III Thông tư số 01/2001/TT-NHNN ngày 19/01/2001 hướng dẫn về quản lý ngoại hối đối với đầu tư trực tiếp ra nước ngoài của doanh nghiệp Việt Nam (có hiệu lực ngày 20/9/2005)



CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc




Giấy đề nghị xác nhận đăng ký tài khoản  góp vốn, mua cổ phần bằng đồng Việt Nam  mở tại ngân hàng thương mại


.............., ngày.........tháng.........năm..........



Kính gửi:
Ngân hàng Nhà nước Việt Nam 






Vụ Quản lý Ngoại hối


Tên nhà đầu tư nước ngoài:


Loại hình:
Tổ chức





Cá nhân


Địa chỉ:


Quốc tịch:


Số điện thoại:


Fax:


Đề nghị Ngân hàng Nhà nước Việt Nam xác nhận về việc đăng ký tài khoản Góp vốn, mua cổ phần bằng đồng Việt Nam để phục vụ hoạt động góp vốn, mua cổ phần trong các doanh nghiệp Việt Nam như sau:


Tên Ngân hàng thương mại nơi mở tài khoản:


Địa chỉ:


Số điện thoại:


Fax:


Ký hiệu tài khoản:


Số dư tài khoản:


Xin cam kết thực hiện đúng các qui định về quản lý ngoại hối hiện hành của Việt Nam và các qui định khác của pháp luật liên quan đến việc mua, bán chứng khoán và góp vốn, mua cổ phần trong các doanh nghiệp Việt Nam.


nhà đầu tư nước ngoài


4. Thủ tục cấp hạn ngạch nhập khẩu vàng nguyên liệu áp dụng đối với tổ chức, cá nhân nhập khẩu vàng để gia công, tái xuất các sản phẩm vàng cho nước ngoài.


- Trình tự thực hiện:


+ Bước 1: Tổ chức, cá nhân có đăng ký kinh doanh vàng có hợp đồng gia công với nước ngoài gửi hồ sơ về Ngân hàng Nhà nước Chi nhánh tỉnh Tiền Giang nơi tổ chức, cá nhân đặt trụ sở chính.

+ Bước 2: Ngân hàng Nhà nước Việt Nam Chi nhánh tỉnh Tiền Giang  nơi tổ chức, cá nhân đặt trụ sở chính thẩm định hồ sơ;


+ Bước 3: Trong thời gian 10 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, Giám đốc Ngân hàng Nhà nước Chi nhánh tỉnh Tiền Giang xem xét cấp hạn ngạch nhập khẩu vàng nguyên liệu cho tổ chức, cá nhân có yêu cầu. Trường hợp từ chối, Ngân hàng Nhà nước Chi nhánh tỉnh Tiền Giang có văn bản giải thích rõ lý do.

- Cách thức thực hiện: 


+ Qua Bưu điện

+ Trụ sở Ngân hàng Nhà nước Chi nhánh tỉnh Tiền Giang

- Thành phần hồ sơ:


+ Đơn xin nhập khẩu vàng (mẫu tại Phụ lục 2 Thông tư 10)


+ Bản sao có công chứng quyết định thành lập doanh nghiệp, giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh (nộp lần đầu hoặc khi có thay đổi);


+ Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh 6 tháng gần nhất;


+ Hợp đồng gia công với nước ngoài.


- Số lượng hồ sơ: 01(bộ)


- Thời hạn giải quyết: 10 (ngày) làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ 

- Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: Ngân hàng Nhà nước Việt Nam Chi nhánh tỉnh Tiền Giang nơi tổ chức, cá nhân đặt trụ sở chính; 

- Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính

+ Cá nhân 

+ Tổ chức 

- Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Văn bản cấp hạn ngạch

- Phí, lệ phí: Không

- Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Đơn xin nhập khẩu vàng (Phụ lục 2 Thông tư 10/2003/TT-NHNN)


- Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính:  Có đăng ký ngành nghề kinh doanh vàng trong Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh

- Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính: 


1. Nghị định số 174/1999/NĐ-CP ngày 09/12/1999 của Chính phủ về quản lý hoạt động kinh doanh vàng. Có hiệu lực kể từ ngày 24/12/1999.


2. Nghị định số 64/2003/NĐ-CP ngày 11/6/2003 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung Nghị định 174/1999/NĐ-CP. Có hiệu lực kể từ ngày 16/7/2003.


3. Thông tư số 10/2003/TT-NHNN ngày 16/9/2003 hướng dẫn thi hành Nghị định số 174/1999/NĐ-CP ngày 9/12/1999 của Chính phủ về quản lý hoạt động kinh doanh vàng và Nghị định số 64/2003/NĐ-CP ngày 11/6/2003 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung Nghị định 174/1999/NĐ-CP. Có hiệu lực kể từ ngày 2/10/2003.


4. Quyết định số 1703/2004/QĐ-NHNN ngày 28/12/2004 sửa đổi, bổ sung Thông tư số 10/2003/TT-NHNN ngày 16/9/2003 của Thống đốc NHNN hướng dẫn thi hành Nghị định số 174/1999/NĐ-CP ngày 9/12/1999 của Chính phủ về quản lý hoạt động kinh doanh vàng và Nghị định số 64/2003/NĐ-CP ngày 11/6/2003 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung Nghị định 174/1999/NĐ-CP. Có hiệu lực kể từ ngày 22/1/2005.
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5. Thủ tục cấp giấy phép mang vàng khi xuất cảnh cho cá nhân xuất cảnh qua cửa khẩu Việt Nam bằng hộ chiếu (trừ trường hợp cá nhân là người Việt Nam đi định cư ở nước ngoài)


- Trình tự thực hiện:


+ Bước 1: Cá nhân xuất cảnh muốn mang theo vàng tiêu chuẩn quốc tế hoặc vàng trang sức, mỹ nghệ, vàng miếng, vàng nguyên liệu với tổng khối lượng từ một (01) kg trở lên gửi hồ sơ xin phép đến Ngân hàng Nhà nước Chi nhánh tỉnh Tiền Giang nơi cư trú; 


+ Bước 2: Ngân hàng Nhà nước Chi nhánh tỉnh Tiền Giang nơi cá nhân cư trú xem xét, thẩm định hồ sơ; 


+ Bước 3: Trong thời gian 10 (mười) ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, Giám đốc Ngân hàng Nhà nước Chi nhánh tỉnh Tiền Giang xem xét cấp giấy phép hoặc từ chối cấp giấy phép cho cá nhân. Trường hợp từ chối phải có văn bản giải thích rõ lý do.

- Cách thức thực hiện: 


+ Qua Bưu điện

+ Trụ sở Ngân hàng Nhà nước Việt Nam Chi nhánh tỉnh Tiền Giang

- Thành phần hồ sơ:


+ Đơn xin cấp giấy phép mang vàng khi xuất cảnh theo mẫu tại Phụ lục 1 Quyết định 1165/2001/QĐ-NHNN;


+ Hoá đơn mua hàng hoặc giấy tờ khác chứng minh nguồn gốc hợp pháp hoặc giấy cam đoan của cá nhân mang vàng về tính hợp pháp của lượng vàng cần mang đi;


+ Bản sao hộ chiếu (phải xuất trình hộ chiếu để đối chiếu) và thị thực nhập cảnh đối với những nước yêu cầu phải có thị thực nhập cảnh;


- Số lượng hồ sơ: 01 (bộ)


- Thời hạn giải quyết: 10 (mười) ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ    

- Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: Ngân hàng Nhà nước Chi nhánh tỉnh Tiền Giang nơi cá nhân cư trú


- Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Cá nhân 

- Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Giấy phép

- Phí, lệ phí: Không 

- Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Đơn xin mang vàng khi xuất cảnh

- Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính:  Không

- Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính: Quyết định số 1165/2001/QĐ-NHNN ngày 12/9/2001 của Thống đốc về việc mang vàng của cá nhân khi xuất cảnh, nhập cảnh. Có hiệu lực từ ngày 8/12/2001.


PHỤ LỤC 1


CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
________________


ĐƠN XIN MANG VÀNG KHI XUẤT CẢNH


Kính gửi: Chi nhánh Ngân hàng Nhà nước tỉnh (thành phố) ..


Tôi là: ...........................................................


CMTND số: ........................... Cấp ngày: .................. tại ...........................


Hộ chiếu số:..............Cấp ngày ..................


Nơi thường trú (tạm trú): ............................................................................


Xuất cảnh qua cửa khẩu: ......................................................................


Đề nghị Ngân hàng Nhà nước cấp giấy phép cho mang theo.................. kg (bằng chữ:........ kilôgam) vàng.............. (ghi rõ loại vàng: vàng tiêu chuẩn quốc tế, vàng mỹ nghệ, vàng miếng, vàng nguyên liệu).


Tôi xin cam đoan:


- Các thông tin trong đơn này và các tài liệu kèm theo là chính xác;


- Lượng vàng mang theo có nguồn gốc hợp pháp;


- Thực hiện đúng các quy định hiện hành về quản lý ngoại hối, quản lý hoạt động kinh doanh vàng và các quy định pháp luật khác có liên quan.


 


.............., ngày... tháng... năm.....


Người làm đơn


(Ký, ghi rõ họ tên)


6. Thủ tục cấp giấy phép mang vàng khi xuất cảnh cho cá nhân đi định cư ở nước ngoài xuất cảnh qua cửa khẩu Việt Nam bằng hộ chiếu

- Trình tự thực hiện: 


+ Bước 1: Cá nhân Việt Nam được phép định cư ở nước ngoài khi xuất cảnh muốn mang theo vàng tiêu chuẩn quốc tế với khối lượng từ 01 (một) kilôgam trở lên hoặc vàng trang sức, mỹ nghệ, vàng miếng, vàng nguyên liệu với tổng khối lượng từ 3 (ba) kilôgam trở lên gửi hồ sơ xin phép đến Ngân hàng Nhà nước Chi nhánh tỉnh Tiền Giang nơi cư trú; 


+ Bước 2: Ngân hàng Nhà nước Chi nhánh tỉnh Tiền Giang nơi cá nhân cư trú xem xét, thẩm định hồ sơ; 


+ Bước 3: Trong thời gian 10 (mười) ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, Giám đốc Ngân hàng Nhà nước Chi nhánh tỉnh Tiền Giang xem xét cấp giấy phép hoặc từ chối cấp giấy phép cho cá nhân. Trường hợp từ chối phải có văn bản giải thích rõ lý do.

- Cách thức thực hiện: 


+ Qua Bưu điện

+ Trụ sở Ngân hàng Nhà nước Chi nhánh tỉnh Tiền Giang.

- Thành phần hồ sơ:


+ Đơn xin cấp giấy phép mang vàng khi xuất cảnh theo mẫu tại Phụ lục 1 Quyết định 1165/2001/QĐ-NHNN;


+ Hoá đơn mua hàng hoặc giấy tờ khác chứng minh nguồn gốc hợp pháp hoặc giấy cam đoan của cá nhân mang vàng về tính hợp pháp của lượng vàng cần mang đi;


+ Bản sao hộ chiếu (phải xuất trình hộ chiếu để đối chiếu) và thị thực nhập cảnh đối với những nước yêu cầu phải có thị thực nhập cảnh;


+ Quyết định của cơ quan có thẩm quyền cho phép định cư.


- Số lượng hồ sơ: 01 (bộ)


- Thời hạn giải quyết: 10 (Mười) ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ 

- Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: Chi nhánh Ngân hàng Nhà nước tỉnh Tiền Giang nơi cá nhân cư trú


- Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Cá nhân  

- Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Giấy phép

- Phí, lệ phí: Không 

- Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Đơn xin mang vàng khi xuất cảnh

- Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: Không

- Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính: Quyết định số 1165/2001/QĐ-NHNN ngày 12/9/2001 của Thống đốc về việc mang vàng của cá nhân khi xuất cảnh, nhập cảnh. Có hiệu lực từ ngày 8/12/2001.


PHỤ LỤC 1


CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
________________


ĐƠN XIN MANG VÀNG KHI XUẤT CẢNH


 


Kính gửi: Chi nhánh Ngân hàng Nhà nước tỉnh (thành phố) ...


Tôi là: ...........................................................


CMTND số: ........................... Cấp ngày: .................. tại ...........................


Hộ chiếu số:..............Cấp ngày ..................


Nơi thường trú (tạm trú): .......................................................................


Xuất cảnh qua cửa khẩu: ...........................................................................


Đề nghị Ngân hàng Nhà nước cấp giấy phép cho mang theo.................. kg (bằng chữ:........ kilôgam) vàng.............. (ghi rõ loại vàng: vàng tiêu chuẩn quốc tế, vàng mỹ nghệ, vàng miếng, vàng nguyên liệu).


Tôi xin cam đoan:


- Các thông tin trong đơn này và các tài liệu kèm theo là chính xác;


- Lượng vàng mang theo có nguồn gốc hợp pháp;


- Thực hiện đúng các quy định hiện hành về quản lý ngoại hối, quản lý hoạt động kinh doanh vàng và các quy định pháp luật khác có liên quan.


 


.............., ngày... tháng... năm.....


Người làm đơn


(Ký, ghi rõ họ tên)


7. Thủ tục cấp giấy phép cho tổ chức kinh tế làm đại lý chi trả ngoại tệ cho tổ chức tín dụng được phép

- Trình tự thực hiện:


+ Bước 1: Tổ chức kinh tế có nhu cầu làm đại lý chi trả ngoại tệ và được tổ chức tín dụng uỷ quyền làm đại lý chi trả ngoại tệ nộp hồ sơ cho Ngân hàng Nhà nước Chi nhánh tỉnh Tiền Giang.

+ Bước 2: Ngân hàng Nhà nước Chi nhánh tỉnh Tiền Giang trên địa bàn xem xét, thẩm định hồ sơ.

+ Bước 3: Trong 15 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, Ngân hàng Nhà nước Chi nhánh tỉnh Tiền Giang xem xét cấp giấy phép hoặc từ chối cấp giấy phép. Trong trường hợp từ chối cấp giấy phép phải có văn bản giải thích rõ lý do.


- Cách thức thực hiện 


+ Qua Bưu điện.

+ Trụ sở Ngân hàng Nhà nước Chi nhánh tỉnh Tiền Giang

- Thành phần hồ sơ


+ Đơn xin làm đại lý chi trả ngoại tệ cho tổ chức tín dụng được phép.

+ Hợp đồng nguyên tắc làm đại lý với tổ chức tín dụng được phép.

+ Bản sao có công chứng quyết định thanh lập tổ chức kinh tế, Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh, Giấy phép đầu tư, Giấy phép hoạt động.

- Số lượng hồ sơ: 01(bộ)


- Thời hạn giải quyết: 15 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ

- Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: Ngân hàng Nhà nước Chi nhánh tỉnh Tiền Giang 

- Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức 

- Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Giấy phép 

- Phí, lệ phí: không

- Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Đơn xin làm đại lý chi trả ngoại tệ cho tổ chức tín dụng được phép

- Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính:  


+ Có hợp đồng nguyên tắc làm đại lý với tổ chức tín dụng được phép;


+ Có mạng lưới chi trả thuận tiện và nhanh chóng cho người thụ hưởng.


- Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính: Thông tư 02/2000/TT-NHNN7 ngày 24/02/2000 hướng dẫn thi hành Quyết định số 170/1999/QĐ-TTg về việc khuyến khích người Việt Nam ở nước ngoài chuyển tiền về nước. Ngày có hiệu lực 11/03/2000. 
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8. Thủ tục cấp giấy phép mở và sử dụng tài khoản ở ngân hàng tại Lào

- Trình tự thực hiện:


+ Bước 1: Tổ chức, doanh nghiệp Việt Nam có nhu cầu mở tài khoản VND, tài khoản LAK tại ngân hàng tại Lào để thực hiện dự án hoặc phục vụ hoạt động kinh doanh tại Lào nộp hồ sơ cho Ngân hàng Nhà nước Chi nhánh tỉnh Tiền Giang nơi tổ chức, doanh nghiệp đóng trụ sở chính;


+ Bước 2: Ngân hàng Nhà nước Chi nhánh tỉnh Tiền Giang nơi tổ chức, doanh nghiệp đóng trụ sở chính xem xét, thẩm định hồ sơ; 


+ Bước 3: Trong 7 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ bộ hồ sơ hợp lệ, Ngân hàng Nhà nước Chi nhánh tỉnh Tiền Giang xem xét cấp giấy phép hoặc từ chối cấp giấy phép. Trong trường hợp từ chối cấp giấy phép phải có văn bản giải thích rõ lý do.

- Cách thức thực hiện:


+ Qua Bưu điện

+ Trụ sở Ngân hàng Nhà nước Chi nhánh tỉnh Tiền Giang

- Thành phần hồ sơ:


+ Đơn xin cấp giấy phép mở và sử dụng tài khoản tại Ngân hàng tại Lào; 


+ Bản sao công chứng Quyết định thành lập tổ chức, doanh nghiệp hoặc Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh có đăng ký mã số kinh doanh xuất nhập khẩu hoặc giấy phép đầu tư hoặc văn bản của cơ quan có thẩm quyền của Việt Nam giao nhiệm vụ thực hiện dự án viện trợ, dự án khác;


+ Văn bản có liên quan chứng minh nhu cầu mở tài khoản tại Lào (nếu có).


- Số lượng hồ sơ: 01 (bộ)


- Thời hạn giải quyết:  07 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ bộ hồ sơ hợp lệ

- Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: Ngân hàng Nhà nước Chi nhánh tỉnh Tiền Giang;


- Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức 

- Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Giấy phép 

- Phí, lệ phí:  không

- Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Đơn xin cấp giấy phép mở và sử dụng tài khoản tại Ngân hàng tại Lào

- Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính:  


Các tổ chức, doanh nghiệp Việt Nam chỉ sử dụng tài khoản VND, tài khoản LAK mở tại các Ngân hàng tại Lào để phục vụ cho các mục đích liên quan đến hoạt động xuất nhập khẩu với Lào, thực hiện các khoản thu chi liên quan đến hoạt động viện trợ, đầu tư hoặc các hoạt động được phép khác tại Lào; đồng thời việc sử dụng tài khoản trên phải phù hợp với các quy định pháp luật liên quan của Lào.


- Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính: 


Quyết định số 845/2004/QĐ-NHNN ngày 8/7/2004 của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước ban hành quy chế thanh toán trong mua bán, trao đổi hàng hoá và dịch vụ, đầu tư và viện trợ giữa Việt Nam và Lào, ngày có hiệu lực 03/8/2004.
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Loại tài khoản xin mở (đồng Việt Nam hoặc kíp Lào):


Mục đích mở tài khoản (đồng Việt Nam hoặc kíp Lào) ở nước ngoài:


Chúng tôi xin chịu trách nhiệm về tính trung thực của các thông tin trên và cam kết thực hiện đúng các quy định quản lý ngoại hối hiện hành của Nhà nước.


		

		thủ trưởng đơn vị


(ký tên, đóng dấu)





9. Thủ tục cấp giấy chứng nhận đăng ký đại lý đổi ngoại tệ

- Trình tự thực hiện: 


+ Bước 1: Tổ chức kinh tế có nhu cầu làm đại lý đổi ngoại tệ và được tổ chức tín dụng uỷ quyền làm đại lý đổi ngoại tệ nộp hồ sơ cho Ngân hàng Nhà nước Chi nhánh tỉnh Tiền Giang;


+ Bước 2: Ngân hàng Nhà nước Chi nhánh tỉnh Tiền Giang thẩm định hồ sơ; 


+ Bước 3: Trong thời hạn 15 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, Ngân hàng Nhà nước Chi nhánh tỉnh Tiền Giang trên địa bàn nơi tổ chức đặt đại lý đổi ngoại tệ xem xét, cấp giấy chứng nhận đăng ký đại lý đổi ngoại tệ.


- Cách thức thực hiện: 


+ Qua Bưu điện

+ Trụ sở Ngân hàng Nhà nước Chi nhánh tỉnh Tiền Giang

- Thành phần hồ sơ:


+ Đơn đăng ký Đại lý đổi ngoại tệ;
 


+ Bản chính hoặc bản sao có chứng thực hợp đồng đại lý đổi ngoại tệ đã ký với Tổ chức tín dụng uỷ nhiệm;


+ Bản sao có chứng thực giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh ;


- Số lượng hồ sơ: 01 (bộ)


- Thời hạn giải quyết: 15 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ bộ hồ sơ hợp lệ


- Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: Ngân hàng Nhà nước Chi nhánh tỉnh Tiền Giang 

- Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức 

- Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Giấy chứng nhận 

- Phí, lệ phí: không


- Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Đơn đăng ký đại lý đổi ngoại tệ


- Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: Có


+ Là tổ chức được thành lập và hoạt động theo luật pháp Việt Nam;  


+ Có địa điểm đặt đại lý đổi ngoại tệ là:


· Cơ sở lưu trú du lịch (bao gồm các khách sạn, các khu nghỉ dưỡng cao cấp v.v...) đã được cơ quan quản lý nhà nước về du lịch xếp hạng từ 3 (ba) sao trở lên; 


·  Cửa khẩu quốc tế (đường bộ, đường không, đường thuỷ);


· Khu vui chơi giải trí có thưởng dành riêng cho người nước ngoài;


· Văn phòng bán vé của các hãng hàng không, hàng hải, du lịch của nước ngoài và văn phòng bán vé quốc tế của các hãng hàng không Việt Nam;


·  Khu du lịch, trung tâm thương mại, siêu thị có nhiều khách nước ngoài tham quan, mua sắm.

+ Có cơ sở vật chất đáp ứng được yêu cầu hoạt động của đại lý đổi ngoại tệ như: nơi giao dịch riêng biệt (phòng hoặc quầy giao dịch không gắn liền với các hoạt động kinh doanh khác, chỉ chuyên làm dịch vụ đổi ngoại tệ) trong đó trang bị đầy đủ các phương tiện làm việc như: bàn ghế, điện thoại, máy fax, két sắt, bảng thông báo tỷ giá công khai, bảng hiệu ghi tên tổ chức tín dụng uỷ nhiệm và tên Đại lý đổi ngoại tệ;


+ Nhân viên trực tiếp làm ở Đại lý đổi ngoại tệ phải có Giấy xác nhận do Tổ  chức tín dụng ủy nhiệm cấp, xác nhận đã được đào tạo, tập huấn kỹ năng nhận biết ngoại tệ thật, giả ; cách thức ghi hoá đơn, cập nhật số liệu vào sổ sách kế toán ; có trình độ tiếng Anh tối thiểu để giao tiếp với người nước ngoài khi thực hiện nghiệp vụ đổi ngoại tệ ...;


+ Có quy trình nghiệp vụ đổi ngoại tệ, có biện pháp đảm bảo an ninh, an toàn trong quá trình đổi ngoại tệ.


- Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:


1. Pháp lệnh Ngoại hối số 28/2005/PL-UBTVQH11 ngày 13/12/2005 của Ủy ban thường vụ Quốc hội. Ngày có hiệu lực 01/6/2006.


2. Nghị định số 160/2006/NĐ-CP ngày 28/12/2006 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Pháp lệnh ngoại hối. Ngày có hiệu lực 27/01/2007.


3. Quyết định 21/2008/QĐ-NHNN ngày 11/7/2008 của Thống đốc NHNN ban hành Quy chế đại lý đổi ngoại tệ. Ngày có hiệu lực 03/08/2008.
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II. CẤP PHÉP THÀNH LẬP VÀ HOẠT ĐỘNG NGÂN HÀNG


10. Thủ tục sửa đổi, bổ sung điều lệ, thay đổi một số nội dung trong giấy phép thành lập và hoạt động ngân hàng thương mại cổ phần


- Trình tự thực hiện: 


+ Bước 1: Khi có nhu cầu sửa đổi, bổ sung điều lệ, thay đổi một số nội dung trong giấy phép thành lập và hoạt động của ngân hàng thương mại cổ phần, ngân hàng gửi đến Ngân hàng Nhà nước chi nhánh tỉnh Tiền Giang nơi ngân hàng đặt trụ sở chính bộ hồ sơ theo quy định. 


+ Bước 2: Ngân hàng Nhà nước Chi nhánh tỉnh Tiền Giang nơi ngân hàng đặt trụ sở chính tiếp nhận hồ sơ và có ý kiến trình Thống đốc Ngân hàng nhà nước về việc sửa đổi, bổ sung điều lệ, thay đổi một số nội dung trong giấy phép thành lập và hoạt động ngân hàng thương mại cổ phần. Vụ Các Ngân hàng và  tổ chức tín dụng phi ngân hàng xem xét, thẩm định hồ sơ, trình Thống đốc Ngân hàng nhà nước quyết định. 



+ Bước 3: Ngân hàng nhà nước ra quyết định; thông báo cho ngân hàng thương mại cổ phần. Sau khi có Quyết định, Ngân hàng phải sửa đổi Điều, Khoản có liên quan trong Điều lệ, đăng ký và đăng báo theo quy định của pháp luật.

- Cách thức thực hiện: 


+ Qua Bưu điện


+ Trụ sở Ngân hàng Nhà nước Chi nhánh tỉnh Tiền Giang

- Thành phần hồ sơ:


i) Tờ trình của Chủ tịch Hội đồng quản trị gửi Ngân hàng Nhà nước chi nhánh tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương nơi ngân hàng đặt trụ sở chính, trong đó nêu rõ lý do, sự cần thiết của việc thay đổi nội dung nêu tại Khoản 1 Điều 15 Quy chế ban hành kèm theo Quyết định 24/2007/QĐ-NHNN (gọi tắt là Quyết định 24), việc xin gia hạn thời hạn hoạt động tại Điều 16 Quyết định 24. 


ii) Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông về việc thay đổi nội dung nêu tại Khoản 1 Điều 15 Quyết định 24, việc xin gia hạn thời hạn hoạt động tại Điều 16 Quyết định 24.


- Số lượng hồ sơ: 01 bộ


- Thời hạn giải quyết: Không quy định

- Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: Ngân hàng Nhà nước Chi nhánh tỉnh Tiền Giang

- Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức 

- Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Quyết định hành chính 


- Phí, lệ phí: Không


- Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Không quy định


- Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: Không quy định


- Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính: 


1. Quyết định số 24/2007/QĐ-NHNN ngày 7/6/2007 của Thống đốc NHNN Việt Nam về việc ban hành Quy chế cấp giấy phép thành lập và hoạt động ngân hàng thương mại cổ phần. Ngày hiệu lực 20/7/2007.


2. Quyết định số 46/2007/QĐ-NHNN ngày 25/12/2007 của Thống đốc NHNN Việt Nam về việc sửa đổi bổ sung một số Điều, khoản Quy chế cấp giấy phép thành lập và hoạt động ngân hàng thương mại cổ phần. Ngày hiệu lực 19/01/2008.

11. Thủ tục gia hạn thời hạn hoạt động ngân hàng thương mại cổ phần


- Trình tự thực hiện: 


Bước 1: Khi có nhu cầu gia hạn thời gian hoạt động ngân hàng thương mại cổ phần, ngân hàng thương mại gửi đến Ngân hàng Nhà nước Chi nhánh tỉnh Tiền Giang nơi đặt trụ sở chính bộ hồ sơ theo quy định. 

Bước 2: Ngân hàng Nhà nước Chi nhánh tỉnh Tiền Giang tiếp nhận hồ sơ và có ý kiến trình Thống đốc NHNN về việc gia hạn thời gian hoạt động. Vụ Các Ngân hàng và tổ chức tín dụng phi ngân hàng (nay là Cơ quan Thanh tra, giám sát Ngân hàng) xem xét, thẩm định hồ sơ, trình Thống đốc NHNN quyết định.

Bước 3: Ngân hàng Nhà nước Việt Nam có văn bản chấp thuận gia hạn thời gian hoạt động của ngân hàng thương mại cổ phần.


- Cách thức thực hiện: 


+ Qua Bưu điện


+ Trụ sở Ngân hàng Nhà nước chi nhánh tỉnh Tiền Giang

- Thành phần hồ sơ:


+ Tờ trình của Chủ tịch Hội đồng quản trị gửi Ngân hàng Nhà nước Chi nhánh tỉnh Tiền Giang nơi ngân hàng đặt trụ sở chính, trong đó nêu rõ lý do, sự cần thiết của việc gia hạn thời gian hoạt động;


+ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông về việc gia hạn thời gian hoạt động.


- Số lượng hồ sơ: 01 bộ


- Thời hạn giải quyết: Không quy định

- Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: Ngân hàng Nhà nước Chi nhánh tỉnh Tiền Giang.

- Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức 

- Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Văn bản chấp thuận 


- Phí, lệ phí: Lệ phí cấp, gia hạn giấy phép thành lập và hoạt động cho ngân hàng: 140.000.000 đồng


- Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Không quy định


- Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính:  Không

- Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính: 


1. Quyết định của Thống đốc NHNN Việt Nam số 24/2007/QĐ-NHNN ngày 7/6/2007 ban hành Quy chế cấp giấy phép thành lập và hoạt động ngân hàng thương mại cổ phần và; Ngày hiệu lực 20/7/2007


2. Quyết định của Thống đốc NHNN Việt Nam số 46/2007/QĐ-NHNN ngày 25/12/2007 sửa đổi bổ sung một số Điều, khoản Quy chế cấp giấy phép thành lập và hoạt động ngân hàng thương mại cổ phần. Ngày hiệu lực 19/01/2008

12. Thủ tục chấp thuận thành lập Công ty kiều hối trực thuộc ngân hàng thương mại cổ phần


- Trình tự thực hiện: 


+ Bước 1: Ngân hàng thương mại cổ phần có nhu cầu thành lập Công ty kiều hối trực thuộc lập 02 bộ hồ sơ theo quy định gửi Ngân hàng Nhà nước Chi nhánh tỉnh Tiền Giang nơi Ngân hàng thương mại cổ phần đặt trụ sở chính.


+ Bước 2: Trong thời hạn 15 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ, Ngân hàng Nhà nước Chi nhánh tỉnh Tiền Giang nơi Ngân hàng thương mại cổ phần đặt trụ sở chính phải xem xét, thẩm định và có ý kiến bằng văn bản (kèm 01 bộ hồ sơ) trình Thống đốc Ngân hàng Nhà nước. 


+ Bước 3: Trong thời hạn 30 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ, Ngân hàng Nhà nước xem xét và có ý kiến bằng văn bản chấp thuận hay không chấp thuận việc thành lập Công ty kiều hối trực thuộc.

- Cách thức thực hiện: 


+ Qua Bưu điện;


+ Trụ sở Ngân hàng Nhà nước Chi nhánh tỉnh Tiền Giang.

- Thành phần hồ sơ:


1. Tờ trình của Chủ tịch Hội đồng quản lý Ngân hàng thương mại cổ phần đề nghị Thống đốc Ngân hàng Nhà nước cho phép thành lập Công ty kiều hối trực thuộc.


2. Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông quyết nghị về việc thành lập Công ty kiều hối trực thuộc 


3. Đề án thành lập Công ty kiều hối trực thuộc khả thi, trong đó phải nêu rõ sự cần thiết thành lập công ty, mức vốn điều lệ, nội dung và phạm vi hoạt động, bộ máy tổ chức nhân sự, phương án hoạt động trong 03 năm đầu, trong đó nêu rõ hiệu quả và lợi ích thành lập Công ty kiều hối trực thuộc 


4. Dự thảo điều lệ về tổ chức và hoạt động của Công ty kiều hối trực thuộc; 


5. Ý kiến chấp thuận bằng văn bản của Uỷ ban nhân dân tỉnh, thành phố về nơi đặt trụ sở chính của Công ty kiều hối trực thuộc. 


6. Quyết định của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước cho phép thực hiện các nghiệp vụ kinh doanh ngoại tệ. 


7. Báo cáo kiểm toán 2 năm gần nhất và báo cáo cân đối kế toán cuối quý gần nhất của Ngân hàng thương mại cổ phần.


8. Ý kiến Ngân hàng Nhà nước Chi nhánh tỉnh Tiền Giang nơi Công ty kiều hối trực thuộc đặt trụ sở chính (trường hợp trụ sở chính Công ty kiều hối trực thuộc đặt khác địa phương nơi Ngân hàng Thương mại cổ phần đặt trụ sở chính). 


- Số lượng hồ sơ: 02 bộ 


- Thời hạn giải quyết: Trong thời hạn 45 ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ theo quy định.


- Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: Ngân hàng Nhà nước Chi nhánh tỉnh Tiền Giang.

- Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức. 

- Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Văn bản chấp thuận. 

- Phí, lệ phí: Không.


- Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Không.


- Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: 

1. Có thời gian hoạt động ít nhất là 03 năm kể từ ngày khai trương hoạt động;


2. Tình hình tài chính lành mạnh, hoạt động kinh doanh trong 2 năm gần nhất có lãi, tỷ lệ nợ quá hạn dưới 3%;


3. Bộ máy quản trị, điều hành và hệ thống kiểm tra nội bộ hoạt động có hiệu quả;


4. Hệ thống thông tin đáp ứng yêu cầu quản lý;


5. Không vi phạm các quy định về an toàn trong hoạt động ngân hàng và các quy định khác của pháp luật, không bị xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực tiền tệ và hoạt động ngân hàng trong thời gian ít nhất 1 năm tính đến thời điểm xin thành lập Công ty kiều hối trực thuộc;


6. Được Ngân hàng Nhà nước cho phép thực hiện các nghiệp vụ kinh doanh ngoại tệ.


- Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính: Quyết định số 951/2003/QĐ-NHNN ngày 18/8/2003 của Thống đốc NHNN ban hành quy định về việc thành lập Công ty Kiều hối trực thuộc ngân hàng thương mại cổ phần của Nhà nước và nhân dân. Ngày hiệu lực 09/9/2003.

13. Thủ tục chấp thuận thành lập Công ty quản lý nợ và khai thác tài sản trực thuộc ngân hàng thương mại cổ phần


- Trình tự thực hiện: 


+ Bước 1: Ngân hàng thương mại cổ phần có nhu cầu thành lập Công ty quản lý nợ và khai thác tài sản lập hồ sơ theo quy định gửi Ngân hàng Nhà nước Chi nhánh tỉnh Tiền Giang nơi ngân hàng thương mại cổ phần đặt trụ sở chính; 


+ Bước 2: Trong thời hạn 15 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ, Ngân hàng Nhà nước Chi nhánh tỉnh Tiền Giang nơi ngân hàng thương mại cổ phần đặt trụ sở chính phải có ý kiến bằng văn bản về các điều kiện thành lập; hồ sơ xin thành lập, gửi Ngân hàng Nhà nước (Vụ Các Ngân hàng và tổ chức tín dụng phi ngân hàng). 


+ Bước 3: Trong thời hạn 30 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ, Ngân hàng Nhà nước xem xét và có ý kiến bằng văn bản chấp thuận hay không chấp thuận việc thành lập Công ty quản lý nợ và khai thác tài sản của ngân hàng thương mại cổ phần.

- Cách thức thực hiện: 


+ Qua Bưu điện


+ Trụ sở Ngân hàng Nhà nước Chi nhánh tỉnh Tiền Giang

- Thành phần hồ sơ:


+ Văn bản của Chủ tịch Hội đồng quản trị hoặc người được Chủ tịch Hội đồng quản trị uỷ quyền đề nghị Thống đốc Ngân hàng Nhà nước chấp thuận việc thành lập Công ty quản lý nợ và khai thác tài sản trực thuộc ngân hàng, trong đó nêu tóm tắt sự cần thiết, tên gọi, địa điểm, nội dung và phạm vi hoạt động của Công ty quản lý nợ và khai thác tài sản;



+ Văn bản uỷ quyền (đối với trường hợp uỷ quyền) của Chủ tịch Hội đồng quản trị;



+ Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông (đối với ngân hàng thương mại cổ phần) về việc thành lập Công ty quản lý nợ và khai thác tài sản;



+ Đề án thành lập Công ty quản lý nợ và khai thác tài sản do Chủ tịch Hội đồng quản trị ngân hàng thương mại hoặc người được uỷ quyền ký, trong đó nêu rõ sự cần thiết thành lập Công ty, nội dung và phạm vi hoạt động, dự kiến tổ chức bộ máy, kế hoạch hoạt động trong 3 năm đầu;



+ Dự thảo điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty quản lý nợ và khai thác tài sản;



+ Ý kiến bằng văn bản của Giám đốc Ngân hàng Nhà nước Chi nhánh tỉnh Tiền Giang (đối với ngân hàng thương mại cổ phần) nơi ngân hàng thương mại cổ phần dự định đặt trụ sở Công ty quản lý nợ và khai thác tài sản về việc thành lập Công ty quản lý nợ và khai thác tài sản của ngân hàng (Trừ trường hợp ngân hàng thương mại cổ phần dự định đặt trụ sở Công ty quản lý nợ và khai thác tài sản cùng trên địa bàn tỉnh, thành phố nơi đặt trụ sở chính của ngân hàng thương mại cổ phần).


- Số lượng hồ sơ: 01 bộ


- Thời hạn giải quyết: Trong thời hạn 45 ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.


- Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: Vụ Các Ngân hàng và tổ chức tín dụng phi ngân hàng.


 - Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức 

- Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Văn bản chấp thuận  


- Phí, lệ phí: Không 

- Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Không 

- Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính:  


+ Đã có thời gian hoạt động ít nhất 3 năm kể từ ngày khai trương hoạt động


+ Có nhu cầu thành lập Công ty quản lý nợ và khai thác tài sản.


- Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính: 


1. Quyết định số 150/2001/QĐ-TTg ngày 5/1/2001 của Thủ tướng Chính phủ về việc thành lập công ty quản lý nợ và khai thác tài sản trực thuộc ngân hàng thương mại. Hiệu lực ngày 20/1/2001


2. Quyết định số 1389/2001/QĐ-NHNN ngày 7/11/2001 của Thống đốc NHNN ban hành quy định về việc thành lập Công ty quản lý nợ và khai thác tài sản trực thuộc ngân hàng thương mại. Hiệu lực ngày 22/11/2001.


14. Thủ tục chấp thuận thay đổi mức vốn điều lệ của ngân hàng thương mại cổ phần nhà nước và nhân dân


- Trình tự thực hiện: 


+ Bước 1: Khi có nhu cầu thay đổi mức vốn điều lệ, các ngân hàng thương mại phải lập hồ sơ, gửi đến Ngân hàng Nhà nước Chi nhánh tỉnh Tiền Giang nơi ngân hàng thương mại cổ phần đặt trụ sở chính; 


+ Bước 2: Ngân hàng Nhà nước Chi nhánh tỉnh Tiền Giang: thẩm định hồ sơ theo quy định; đánh giá phương án thay đổi mức vốn điều lệ về hiệu quả hoạt động của ngân hàng sau khi thay đổi mức vốn điều lệ, khả năng quản trị, điều hành, kiểm soát của ngân hàng thương mại cổ phần đối với quy mô vốn và quy mô hoạt động sau khi thay đổi mức vốn điều lệ, năng lực tài chính của cổ đông hiện đang hoặc dự kiến sở hữu từ 5% vốn điều lệ trở lên và cổ đông là tổ chức tín dụng; Kiểm tra năng lực tài chính của các cổ đông mua cổ phần. 


+ Bước 3: Trong thời hạn mười ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ của ngân hàng thương mại cổ phần, Ngân hàng Nhà nước Chi nhánh tỉnh có ý kiến đề xuất cụ thể trình Thống đốc Ngân hàng Nhà nước xem xét, trong đó nêu rõ quan điểm đồng ý, không đồng ý việc thay đổi mức vốn điều lệ của Ngân hàng thương mại cổ phần. Sau khi có ý kiến của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước, Ngân hàng Nhà nước Chi nhánh tỉnh Tiền Giang có văn bản chấp thuận việc Ngân hàng thương mại cổ phần thay đổi mức vốn điều lệ. Trường hợp chưa hoặc không chấp thuận việc Ngân hành thương mại cổ phần thay đổi mức vốn điều lệ, Ngân hàng Nhà nước Chi nhánh tỉnh phải có văn bản nêu rõ lý do trả lời đơn vị.


- Cách thức thực hiện: 


+ Qua Bưu điện


+ Trụ sở Ngân hàng Nhà nước Chi nhánh tỉnh Tiền Giang.

- Thành phần hồ sơ: 



Hồ sơ đề nghị chấp thuận thay đổi mức vốn điều lệ, gồm:



a. Tờ trình của Chủ tịch Hội đồng quản trị (nêu rõ lý do, sự cần thiết);



b. Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông về việc thay đổi mức vốn điều lệ;



c. Phương án thay đổi mức vốn điều lệ đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua, trong đó phải nêu được tối thiểu các nội dung sau đây:


(i) Nhu cầu để quyết định thay đổi mức vốn điều lệ (nêu rõ việc sử dụng vốn đối với mỗi nhu cầu tương ứng).


(ii) Đánh giá hiệu quả kinh doanh dự kiến sau khi thay đổi mức vốn điều lệ: Trong đó nêu rõ các chỉ tiêu dự kiến sau khi thay đổi mức vốn điều lệ gồm: mức (số tuyệt đối và tỷ trọng) tăng trưởng Tổng tài sản có, tín dụng, huy động tiền gửi của khách hàng và tiền gửi và vay của các Tổ chức tín dụng khác; các tỷ lệ bảo đảm an toàn trong hoạt động của ngân hàng; tỷ suất lợi nhuận trước thuế trên vốn chủ sở hữu bình quân (ROE), tỷ suất lợi nhuận trước thuế trên tổng tài sản bình quân (ROA).


(iii) Đánh giá khả năng quản trị, điều hành, kiểm soát của Hội đồng quản trị, Ban điều hành và hệ thống kiểm soát nội bộ đối với quy mô vốn và quy mô hoạt động sau khi thay đổi mức vốn điều lệ.


(iv) Kế hoạch thay đổi mức vốn điều lệ trong năm tài chính phải nêu được tối thiểu các nội dung sau đây:


+ Tổng mức vốn điều lệ dự kiến thay đổi;


+ Các đợt dự kiến phát hành trong năm;


+ Phương án phát hành cho từng đợt: các loại đối tượng được mua, giá chào bán cho từng loại đối tượng (trường hợp chưa xác định được thì ghi là chưa xác định, tuy nhiên, giá chào bán cổ phần phải phù hợp với quy định của Luật Doanh nghiệp), thời điểm bán và các điều kiện khác liên quan đến quyền lợi và nghĩa vụ của từng loại đối tượng nếu có;


+ Dự kiến thay đổi về cơ cấu sở hữu của các cổ đông sở hữu từ 5% vốn điều lệ trở lên của ngân hàng thương mại cổ phần sau mỗi đợt thay đổi mức vốn điều lệ và lý do của sự thay đổi này;



d. Báo cáo danh sách cổ đông hiện đang sở hữu từ 5% vốn điều lệ trở lên của ngân hàng thương mại cổ phần và dự kiến thay đổi các cổ đông này sau mỗi đợt thay đổi mức vốn điều lệ gồm các nội dung sau: Tên cổ đông, địa chỉ, số lượng cổ phần của từng loại, tổng số cổ phần, tỷ lệ so với tổng số vốn điều lệ của ngân hàng.



đ. Báo cáo tóm tắt về cơ cấu Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát dự kiến sẽ thay đổi (nếu có) sau khi thay đổi mức vốn điều lệ, trong đó nêu tóm tắt về trình độ, kinh nghiệm hoạt động ngân hàng của từng thành viên.



e. Hồ sơ của các cổ đông tham gia mua cổ phần để tăng vốn điều lệ:


(i) Đối với các cổ đông là tổ chức khác (không phải là tổ chức tín dụng) hiện đang hoặc dự kiến sở hữu từ 5% vốn điều lệ trở lên và cổ đông là tổ chức tín dụng:


+ Đơn xin mua cổ phần do người đại diện theo pháp luật ký tên, đóng dấu (Phụ lục số 1);


+ Báo cáo tài chính trong năm liền kề năm mua cổ phần.


Đối với tổ chức nước ngoài, báo cáo tài chính phải đảm bảo theo quy định tại Thông tư số 07/2007/TT-NHNN ngày 29/11/2007 của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam về việc Hướng dẫn thi hành một số nội dung Nghị định số 69/2007/NĐ-CP ngày 20/4/2007 của Chính phủ về việc nhà đầu tư nước ngoài mua cổ phần của Ngân hàng thương mại Việt Nam.


Đối với tổ chức Việt Nam, báo cáo tài chính phải đáp ứng các yêu cầu sau:


+ Tuân thủ chế độ kế toán hiện hành của Nhà nước;


+ Báo cáo tài chính bao gồm: bảng cân đối kế toán, báo cáo kết quả hoạt động sản xuất, kinh doanh, báo cáo lưu chuyển tiền tệ và thuyết minh báo cáo tài chính;


+ Trường hợp cổ đông là công ty mẹ thì cổ đông phải nộp báo cáo tài chính hợp nhất theo quy định của pháp luật về kế toán kèm theo báo cáo tài chính của chính công ty mẹ;


+ Báo cáo tài chính năm phải được kiểm toán bởi tổ chức kiểm toán độc lập thuộc danh sách các tổ chức kiểm toán đã được Bộ Tài chính công bố đủ tiêu chuẩn kiểm toán doanh nghiệp. Ý kiến kiểm toán đối với các báo cáo tài chính phải thể hiện chấp nhận toàn bộ. Trường hợp ý kiến kiểm toán là chấp nhận có ngoại trừ thì khoản ngoại trừ phải là không trọng yếu và phải có tài liệu giải thích hợp lý về cơ sở cho việc ngoại trừ đó;


+ Trường hợp hồ sơ được nộp trước ngày 01 tháng 3 hàng năm, báo cáo tài chính năm của năm trước đó trong hồ sơ ban đầu có thể là báo cáo chưa có kiểm toán, nhưng phải có báo cáo tài chính được kiểm toán của năm trước liền kề và bổ sung ngay sau khi có báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm liền kề năm mua cổ phần;


+ Trường hợp ngày kết thúc kỳ kế toán của báo cáo tài chính gần nhất cách thời điểm gửi hồ sơ đề nghị chấp thuận thay đổi mức vốn điều lệ hợp lệ cho Ngân hàng Nhà nước quá chín mươi ngày, cổ đông phải lập báo cáo tài chính bổ sung đến tháng hoặc quý gần nhất;


+ Trường hợp có những biến động bất thường sau thời điểm kết thúc niên độ của báo cáo tài chính gần nhất, cổ đông phải lập báo cáo tài chính bổ sung đến tháng hoặc quý gần nhất;


+ Nếu báo cáo tài chính là bản sao, thì phải là bản sao có chứng thực của cơ quan Nhà nước có thẩm quyền hoặc của tổ chức kiểm toán (trường hợp báo cáo tài chính đã được kiểm toán) hoặc sao y của cổ đông (trường hợp báo cáo tài chính chưa được kiểm toán).


Trường hợp cổ đông không có báo cáo tài chính do mới được thành lập và hoạt động trong khoảng thời gian từ ngày 31/12/năm trước năm thay đổi mức vốn điều lệ đến ngày 1/3/năm thay đổi mức vốn điều lệ, cổ đông phải nộp những tài liệu sau đây thay thế cho báo cáo tài chính theo quy định này: Báo cáo bằng văn bản về năng lực tài chính của chủ sở hữu nắm quyền kiểm soát tổ chức này kèm theo những tài liệu chứng minh liên quan; và văn bản cam kết hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về việc cổ đông có đủ năng lực tài chính để góp vốn vào ngân hàng.


(ii) Đối với cá nhân hiện đang hoặc dự kiến sở hữu từ 5% vốn điều lệ trở lên:


- Đơn xin mua cổ phần của các cổ đông (Phụ lục số 2);


- Bảng kê khai thu nhập, tài sản của cá nhân có giá trị từ một trăm triệu đồng trở lên theo mẫu quy định của Ngân hàng Nhà nước (Phụ lục số 3);


(iii) Đối với cổ đông là thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban điều hành của ngân hàng:


Đơn xin mua cổ phần của các cổ đông là thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban Điều hành của ngân hàng (Phụ lục số 2). Trường hợp người đại diện cổ đông là tổ chức tham gia làm thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát của ngân hàng thì chỉ làm đơn mua cổ phần theo Phụ lục số 1.



g. Các văn bản khác có liên quan theo quy định của pháp luật.


- Số lượng hồ sơ: 2 bộ 


- Thời hạn giải quyết: Không quy định

- Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: Ngân hàng Nhà nước Chi nhánh tỉnh Tiền Giang.

 - Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức


- Kết quả thực hiện thủ tục hành chính:  Văn bản chấp thuận


- Phí, lệ phí: Không


- Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: 



+ Mẫu đơn mua cổ phần đối với tổ chức



+ Mẫu đơn mua cổ phần đối với cá nhân



+ Bản kê khai tài sản, thu nhập (Cổ đông là cá nhân sở hữu từ 5% vốn điều lệ của ngân hàng thương mại cổ phần trở lên)


- Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: Không


- Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính: 


1. Quyết định số 1122/2001/QĐ-NHNN ngày 04/9/2001 của Thống đốc NHNN về việc cổ đông, cổ phần, cổ phiếu và vốn điều lệ của ngân hàng thương mại cổ phần của Nhà nước và nhân dân. Ngày hiệu lực 19/9/2001.


2. Quyết định số 20/2008/QĐ-NHNN ngày 04/7/2008 về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định về cổ đông, cổ phần, cổ phiếu và vốn điều lệ của ngân hàng thương mại cổ phần của Nhà nước và nhân dân ban hành theo Quyết định số 1122/2001/QĐ-NHNN ngày 04/9/2001 của Thống đốc NHNN. Ngày hiệu lực 06/8/2008.




[image: image5.emf]Phụ lục số 1   Mẫu đơn mua cổ phần đối với tổ chức   (Ban hành kèm theo Quyết định số 20/2008/QĐ - NHNN    ngày 4/7/2008 của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước)     CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM   Độc lập  -  Tự do  -  Hạnh phúc     ….., ngày…..tháng……năm     ĐƠN MUA CỔ PHẦN     Kí nh gửi: Hội đồng quản trị Ngân hàng……………     1. Tổ chức đề nghị mua cổ phần:   -  Tên tổ chức (tên đầy đủ và chính thức, ghi bằng chữ in hoa)   -  Số Quyết định thành lập hoặc số đăng ký kinh doanh, do…. cấp  ngày…..tháng….năm.   -  Vốn điều lệ   -  Địa chỉ trụ sở chính:   -  Số điện thoại:….. Số Fax:…..   2. Người đại diện theo pháp luật:   -  Họ và tên:   -  Ngày tháng năm sinh   -  Chức vụ đang nắm giữ tại tổ chức:   -  Số chứng minh thư hoặc số hộ chiếu hoặc số giấy tờ chứng thực cá nhân khác,  ngày cấp, nơi cấp:   -  Quốc tịch:   -  Nơi ở hi ện nay:   -  Địa chỉ đăng ký hộ khẩu thường trú:   3. Người được cử làm đại diện uỷ quyền của tổ chức tại ngân hàng thương mại cổ  phần:   -  Họ và tên:   -  Ngày tháng năm sinh  


 


              - Nơi công tác và chức vụ hiện tại:


         - Mối liên hệ với tổ chức (trong trường hợp không làm việc cho tổ chức đó)


         - Số chứng minh thư hoặc số hộ chiếu hoặc số giấy tờ chứng thực cá nhân khác, ngày cấp, nơi cấp


        - Quốc tịch:


       - Nơi ở hiện nay:


       - Địa chỉ đăng ký hộ khẩu thường trú:


4. Nội dung đăng ký mua cổ phần:


- Số lượng cổ phần đăng ký mua, loại cổ phần, giá trị, tỷ lệ sở hữu so với vốn điều lệ


- Thời gian nộp tiền:


5. Tình hình góp vốn, mua cổ phần tại các tổ chức khác:


- Tên tổ chức tín dụng, doanh nghiệp mà tổ chức đang có vốn góp;


- Số vốn đã góp và tỷ lệ so với tổng số vốn điều lệ của tổ chức tín dụng, doanh nghiệp đó;


6. Cam kết:


Sau khi nghiên cứu Điều lệ Ngân hàng và các quy định của pháp luật có liên quan, chúng tôi xin cam kết:


a. Mua đủ số cổ phần và góp vốn đúng thời hạn đã đăng ký;


b. Có đủ năng lực tài chính để góp vốn vào ngân hàng theo quy định của Ngân hàng Nhà nước; Chịu trách nhiệm về tính hợp pháp của khoản tiền đã góp vốn vào ngân hàng;


c. Tuân thủ các quy định trong Điều lệ ngân hàng, Quy chế nội bộ của ngân hàng và các quy định của pháp luật có liên quan;


d. Hoàn toàn chịu trách nhiệm về tính trung thực, chính xác của những hồ sơ gửi kèm (nếu có).


Người đại diện theo pháp luật của tổ chức


(Ký, ghi rõ họ tên, chức vụ và đóng dấu)




[image: image6.emf]Phụ lục số 2   Mẫu đơn mua cổ phần đối với cá nhân   (Ban hành kèm theo Quyết định số 20/2008/QĐ - NHNN    ngày 4/7/2008 của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước)     CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM   Độc lập  -  Tự do  -  Hạnh phúc   ….., ngày…..tháng……năm     ĐƠN MUA CỔ PHẦN     Kín h gửi: Hội đồng quản trị Ngân hàng……………     1. Cá nhân đề nghị mua cổ phần:   -  Họ và tên: (tên đầy đủ và chính thức, ghi bằng chữ in hoa)   -  Ngày tháng năm sinh   -  Số chứng minh thư hoặc số hộ chiếu hoặc số giấy tờ chứng thực cá nhân khác,  ngày cấp, nơi cấp   -  Nơ i công tác và chức vụ hiện tại:   -  Số điện thoại:   -  Quốc tịch:   -  Nơi ở hiện nay:   -  Địa chỉ đăng ký hộ khẩu thường trú:   2. Nội dung đăng ký mua cổ phần:   -  Số lượng cổ phần đăng ký mua, loại cổ phần, giá trị, tỷ lệ sở hữu so với vốn điều  lệ   -  Thời gian nộp ti ền:   3. Tình hình góp vốn, mua cổ phần tại các tổ chức khác:   -  Tên tổ chức tín dụng, doanh nghiệp mà cá nhân đang có vốn góp;   -  Số vốn đã góp và tỷ lệ so với tổng số vốn điều lệ của tổ chức tín dụng, doanh  nghiệp đó.   4. Cam kết:   Sau khi nghiên cứu Điều lệ ngân hàng và các quy định của pháp luật có liên quan,  tôi xin cam kết:   a. Mua đủ số cổ phần và góp vốn đúng thời hạn đã đăng ký;   b. Có đủ năng lực tài chính để góp vốn vào ngân hàng theo quy định của Ngân  hàng Nhà nước; Chịu trác h nhiệm về tính hợp pháp của khoản tiền đã góp vốn vào ngân  hàng;  


 c. Tuân thủ các quy định trong Điều lệ ngân hàng, Quy chế nội bộ của ngân hàng và các quy định của pháp luật có liên quan;


         d. Hoàn toàn chịu trách nhiệm về tính trung thực, chính xác của những hồ sơ gửi kèm (nếu có).


Người mua cổ phần


(Ký và ghi rõ họ tên)




[image: image7.emf]Phụ lục số 3     CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM   Độc lập  -  Tự do  -  Hạnh phúc     BẢN KÊ KHAI TÀI SẢN, THU NHẬP   (Cổ đông là cá nhân sở hữu từ 5% vốn điều lệ    của ngân hàng thương mại cổ phần trở lên)     Kính gửi: NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC VIỆT NAM     -  Họ và tên Người k ê khai tài sản, thu nhập…………………………………   -  Ngày tháng năm sinh:………………………………………………………   -  Chứng minh nhân dân số:……… Ngày cấp:…/…/… Nơi cấp:……………   -  Cơ quan/đơn vị công tác hoặc nơi làm việc:………………………………..   -  Hộ khẩu thường trú:…………………………………………………………   -  Chỗ ở hiện  tại:……………………………………………………………….     TT  Loại tài sản  Thông tin mô tả về tải sản   1  Nhà, công trình  xây dựng  -  Số lượng: …… cái   1.1. Nhà thứ nhất:   + Loại nhà:……………………………… + Diện tích đất:…..….. m2   + Diện tích đất xây dựng……………. m2 + Diện tích sử dụng…. m2   + Địa ch ỉ:……………………………………………………………..   ………………………………………………………………………..   (đính kèm bản sao có chứng thực giấy chủ quyền theo quy định của  pháp luật)   + Trị giá ngôi nhà và đất theo giá thị trường:………………………...   1.2. Nhà thứ hai:   + Loại nhà:……………………………… + Diện tích đất:…..…. . m2   + Diện tích đất xây dựng……………. m2 + Diện tích sử dụng…. m2   + Địa chỉ:……………………………………………………………..   ………………………………………………………………………..   (đính kèm bản sao có chứng thực giấy chủ quyền theo quy định của  pháp luật)   + Trị giá ngôi nhà và đất theo giá thị trường:………… ……………...   1.3. Nhà thứ….:   2  Quyền sử dụng  đất  -  Số lượng: ……… thửa   2.1. Thửa thứ nhất:  
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		Quyền sử dụng đất

		- Số lượng:……… thửa


2.1. Thửa thứ nhất:


+ Loại đất:……………………………………………………………


+ Diện tích:………………………………………………………. m2


+ Địa chỉ:……………………………………………………………..


………………………………………………………………………..


(đình kèm bản sao có chứng thực giấy chứng nhận QSD đất theo quy định của pháp luật)


+ Trị giá thửa đất theo giá thị trường:………………………………...


2.2. Thửa thứ hai:


+ Loại đất:……………………………………………………………


+ Diện tích:………………………………………………………. m2


+ Địa chỉ:……………………………………………………………..


………………………………………………………………………..


(đình kèm bản sao có chứng thực giấy chứng nhận QSD đất theo quy định của pháp luật)


+ Trị giá thửa đất theo giá thị trường:………………………………...


2.3. Thửa thứ…..:
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		Tài sản ở nước ngoài

		- Động sản:


(đính kèm bản sao có chứng thực giấy tờ liên quan)


+ Tên:…………………………………………………………………


+ Số lượng:……………………………………………………………


+ Trị giá theo thị trường:……………………………………………...


- Bất động sản:


(đính kèm bản sao có chứng thực giấy tờ liên quan)


+ Tên:…………………………………………………………………


+ Địa chỉ:……………………………………………………………


+ Trị giá theo thị trường:……………………………………………...
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		Tài khoản ở nước ngoài

		(đính kèm bản sao có chứng thực giấy tờ liên quan)


- Ngân hàng mở tài khoản:……………………………………………


- Số dư tài khoản vào thời điểm kê khai:……………………………..
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		Thu nhập

		- Lương:………………………………………………………/tháng


- Thu nhập khác (nếu có):……………………………………/tháng
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		Mô tô, ô tô, tàu, thuyền có giá trị từ 100 triệu đồng trở lên

		(đính kèm bản sao có chứng thực giấy đăng ký của cơ quan chức năng)


- Chủng loại, nhãn hiệu:………………………………………………


- Số lượng:…………………………………………………………….


- Tổng giá trị theo giá thị trường:……………………………………..
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		Kim khí quý, đá quý có giá trị từ 100 triệu đồng trở lên

		(đính kèm bản sao có chứng thực giấy tờ liên quan nếu có)


- Tổng giá trị ước tính:………………………………………………..
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		Tiền, sổ tiết kiệm, cổ phiếu, trái phiếu, các công cụ chuyển nhượng khác có giá trị từ 100 triệu đồng trở lên.

		Tiền mặt:


Tổng giá trị:………………………………………………..



		

		

		Tiền gửi tại ngân hàng, tổ chức tín dụng (tài khoản, sổ tiết kiệm, sổ tín dụng….):


(đính kèm bản sao có chứng thực của ngân hàng)


Tổng giá trị:…………………………………………………………..



		

		

		Cổ phiếu:


(đính kèm bản sao có chứng thực của công ty phát hành hoặc công ty chứng khoán)


Tổng giá trị theo mệnh giá:…………………………………………...


Tổng giá trị theo giá thị trường (Sàn giao dịch, OTC):………………



		

		

		Trái phiếu:


(đính kèm bản sao có chứng thực của cơ quan phát hành hoặc công ty chứng khoán)


Tổng giá trị theo mệnh giá:…………………………………………...


Tổng giá trị theo giá thị trường (Sàn giao dịch, OTC):………………



		

		

		Các công cụ chuyển nhượng khác:


Tổng giá trị theo mệnh giá:…………………………………………...


Tổng giá trị theo giá thị trường:…………………….………………



		9

		Tài sản khác có giá trị từ 100 triệu đồng trở lên

		(đính kèm bản sao có chứng thực giấy tờ liên quan)


- Tên:………………………………………………………………….


- Số lượng:…………………………………………………………….


- Tổng giá trị ước tính:………………………………………………..
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		Nguồn vốn đi vay TCTD để hình thành các tài sản có giá trị từ 100 triệu đồng trở lên

		(đính kèm bản sao có chứng thực giấy tờ liên quan)


- Dư nợ cho vay tại (thời điểm kê khai):……………………………...


- Mục đích vay:……………………………………………………….





Tôi cam kết bản tự kê khai tài sản, thu nhập trên đây là trung thực, đầy đủ. Nếu khai man, tôi hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật.


….., ngày…. tháng…. năm 20….


Người kê khai tài sản, thu nhập


(Ký, ghi rõ họ tên)



15. Thủ tục Chấp thuận cho ngân hàng thương mại cổ phần được đăng ký niêm yết cổ phiếu


- Trình tự thực hiện:


+ Bước 1: Ngân hàng thương mại lập 02 bộ hồ sơ chính gửi đến Ngân hàng nhà nước Chi nhánh tỉnh Tiền Giang (nơi ngân hàng thương mại cổ phần đặt trụ sở chính);


+ Bước 2: Ngân hàng Nhà nước Chi nhánh tỉnh Tiền Giang xem xét, thẩm định hồ sơ;


+ Bước 3: Trong thời gian 10 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ bộ hồ sơ theo quy định, Ngân hàng Nhà nước chi nhánh tỉnh có tờ trình (kèm 01 bộ hồ sơ của Ngân hàng thương mại cổ phần) đề nghị Thống đốc Ngân hàng Nhà nước chấp thuận, xem xét, quyết định hoặc có văn bản trả lời, hướng dẫn Ngân hàng thương mại cổ phần bổ sung hồ sơ theo quy định hiện hành;


+ Bước 4: Trong thời gian 20 ngày làm việc kể từ ngày nhận được tờ trình của Ngân hàng Nhà nước chi nhánh tỉnh Tiền Giang (kèm bộ hồ sơ đầy đủ theo quy định), Ngân hàng Nhà nướcViệt Nam xem xét và có công văn chấp thuận hoặc có văn bản yêu cầu Ngân hàng Nhà nước chi nhánh tỉnh chỉ đạo đơn vị bổ túc, giải trình để đảm bảo đúng quy định.

- Cách thức thực hiện: 


+ Qua Bưu điện;


+ Trụ sở Ngân hàng Nhà nước Chi nhánh tỉnh Tiền Giang.

- Thành phần hồ sơ:


+ Văn bản của Hội đồng quản trị gửi Ngân hàng Nhà nước Chi nhánh tỉnh Tiền Giang xin đăng ký niêm yết cổ phiếu, trong đó: giải trình và cam kết đủ các điều kiện theo quy định tại Điều 3 Quyết định 787/2004/QĐ-NHNN ngày 24/6/2004 kèm các tài liệu chứng minh có liên quan;


+ Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông chấp thuận các nội dung trong văn bản của Chủ tịch Hội đồng quản trị tại Khoản 1 Điều 4 Quyết định 787/2004/QĐ-NHNN ngày 24/6/2004;


+ Danh sách cổ đông sở hữu từ 5% trở lên vốn điều lệ của ngân hàng, danh sách cổ đông có ghi tên (bao gồm cổ đông và số cổ phần, cổ phiếu của các đối tượng theo quy định tại Điều 6 Quyết định 787/2004/QĐ-NHNN ngày 26/4/2004 đến thời điểm xin đăng ký niêm yết cổ phiếu);


+ Cam kết chấp hành quy định pháp luật hiện hành của các đối tượng tại Điều 6 Quyết định 787/2004/QĐ-NHNN ngày 24/6/2004;


+ Đề án niêm yết cổ phiếu, trong đó xác định thuận lợi, khó khăn và đặc biệt là các giải pháp xử lý, quản lý các ngân hàng nhằm ngăn ngừa những biến động tiêu cực đến hoạt động ngân hàng, xử lý kịp thời các hành vi bị cấm được quy định từ Điều 103 đến Điều 108 Chương XI Nghị định số 144/2003/NĐ-CP ngày 28/11/2003 của Chính phủ về chứng khoán và thị trưòng chứng khoán.

- Số lượng hồ sơ: 02 (bộ).

- Thời hạn giải quyết: 30 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ bộ hồ sơ theo quy định.


- Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: Ngân hàng Nhà nước Chi nhánh tỉnh Tiền Giang.

- Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức. 

- Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Văn bản chấp thuận.

- Phí, lệ phí: Không.


- Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Không.


- Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính:


+ Vốn điều lệ thực có (gồm vốn điều lệ thực góp trừ số lỗ luỹ kế và các khoản rủi ro chưa được trích lập dự phòng) tối thiểu bằng mức vốn pháp định được quy định theo từng thời kỳ;


+ Có thời gian hoạt động tối thiểu là 05 năm và hoạt động kinh doanh có lãi liên tục trong 2 năm gần nhất kể từ thời điểm xin niêm yết cổ phiếu;


+ Tỷ lệ nợ xấu (bao gồm: các khoản nợ quá hạn, nợ chờ xử lý, nợ cho vay được khoanh được thể hiện trên Bảng cân đối kế toán hàng tháng, nợ chuyển cho Công ty quản lý nợ và khai thác tài sản để xử lý thu hồi vốn cho tổ chức tín dụng cổ phần) so với tổng dư nợ cho vay liên tục trong 02 năm gần nhất dưới  3%;


+ Không vi phạm các quy định về an toàn trong hoạt động ngân hàng và các quy định khác của pháp luật, không bị xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực tiền tệ và hoạt động ngân hàng với mức xử phạt trên 1.000.000 đồng (một triệu đồng) trong thời gian ít nhất 01 năm tính đến thời điểm xin đăng ký niêm yết cổ phiếu;


+ Tuân thủ giới hạn sở hữu cổ phần theo quy định của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước;  


+ Được Ngân hàng Nhà nước xếp loại A theo quy định của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước về xếp loại đối với Ngân hàng thương mại cổ phần, liên tục trong hai năm gần nhất kể từ thời điểm xin đăng ký niêm yết cổ phiếu.


- Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính: 


1. Nghị định số 144/2003/NĐ-CP ngày 28/11/2003 của Chính phủ về chứng khoán và thị trường chứng khoán. Văn bản có hiệu lực ngày: 16/12/2003;


2. Quyết định số 172/1999/QĐ-TTg ngày 19/8/1999 của Thủ tướng Chính phủ về việc cho phép tổ chức tín dụng thành lập công ty chứng khoán và tham gia niêm yết chứng khoán. Văn bản có hiệu lực ngày: 19/8/1999;


3. Quyết định của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam số 787/2004/QĐ-NHNN ngày 24/6/2004 ban hành quy định tạm thời về việc ngân hàng thương mại cổ phần đăng ký niêm yết và phát hành cổ phiếu ra công chúng. Có hiệu lực ngày 20/7/2004. 

16. Thủ tục chấp thuận cho ngân hàng thương mại cổ phần được phát hành cổ phiếu ra công chúng


- Trình tự thực hiện:


+ Bước 1: Ngân hàng thương mại lập 02 bộ hồ sơ chính gửi đến Ngân hàng nhà nước Chi nhánh tỉnh Tiền Giang (nơi ngân hàng thương mại cổ phần đặt trụ sở chính);


+ Bước 2: Ngân hàng Nhà nước Chi nhánh tỉnh Tiền Giang xem xét, thẩm định hồ sơ;


+ Bước 3: Trong thời hạn 15 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ, Ngân hàng Nhà nước chi nhánh tỉnh kiểm tra và có văn bản chấp thuận cho đơn vị được phát hành cổ phiếu ra công chúng. Trường hợp xét thấy hồ sơ không đảm bảo quy định, việc thay đổi không cần thiết và không phù hợp các quy định của pháp luật thì Ngân hàng Nhà nước Chi nhánh tỉnh Tiền Giang có văn bản yêu cầu bổ sung hoặc nêu rõ lý do không chấp nhận gửi Ngân hàng thương mại cổ phần biết và thực hiện.

- Cách thức thực hiện:


+ Qua Bưu điện;


+ Trụ sở Ngân hàng Nhà nước Chi nhánh tỉnh Tiền Giang.

- Thành phần hồ sơ:


+ Văn bản của Chủ tịch Hội đồng quản trị (nêu rõ lý do, sự cần thiết);


+ Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông về việc tăng vốn điều lệ;


+ Đề án phát hành cổ phiếu ra công chúng được Đại hội đồng cổ đông thông qua. Nội dung Đề án phải đề cập số lượng cổ phiếu phát hành, mức giá dự kiến, thời gian và lịch phát hành dự kiến từng đợt cụ thể trong kế hoạch phát hành chung;


+ Các văn bản khác có liên quan theo quy định của pháp luật.

- Số lượng hồ sơ: 02 (bộ).

- Thời hạn giải quyết: Trong thời gian 15 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ bộ hồ sơ theo quy định.


- Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: Ngân hàng Nhà nước Chi nhánh tỉnh Tiền Giang.

- Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức. 

- Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Văn bản chấp thuận. 

- Phí, lệ phí: Không.


- Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Không.


- Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: Không.


- Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính: 


+ Nghị định số 144/2003/NĐ-CP ngày 28/11/2003 của Chính phủ về chứng khoán và thị trường chứng khoán. Ngày hiệu lực 16/12/2003;


+ Quyết định số 172/1999/QĐ-TTg ngày 19/8/1999 của Thủ tướng Chính phủ về việc cho phép tổ chức tín dụng thành lập công ty chứng khoán và tham gia niêm yết chứng khoán. Ngày hiệu lực 19/8/1999;


+ Quyết định số 787/2004/QĐ-NHNN ngày 24/6/2004 của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam ban hành quy định tạm thời về việc ngân hàng thương mại cổ phần đăng ký niêm yết và phát hành cổ phiếu ra công chúng. Ngày hiệu lực 20/7/2004.


17. Thủ tục chấp thuận thay đổi tỷ lệ cổ phần của các cổ đông lớn của ngân hàng thương mại cổ phần


- Trình tự thực hiện: 


+ Bước 1: Ngân hàng thương mại cổ phần lập hồ sơ (02 bộ chính) theo quy định gửi Ngân hàng Nhà nước Chi nhánh tỉnh Tiền Giang nơi ngân hàng thương mại cổ phần đặt trụ sở chính;


+ Bước 2: Ngân hàng Nhà nước Chi nhánh tỉnh Tiền Giang xem xét, thẩm định hồ sơ và kiểm tra việc chuyển nhượng cổ phần trước khi thay đổi để đảm bảo vốn cổ phần của cổ đông là hợp pháp;


+ Bước 3: Trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ, Ngân hàng Nhà nước chi nhánh tỉnh Tiền Giang có văn bản chấp thuận cho Ngân hàng thương mại cổ phần được chuyển nhượng cổ phần hoặc không chấp thuận. Văn bản không chấp thuận phải nêu rõ lý do;


+ Bước 4: Ngân hàng thương mại cổ phần sau khi chuyển nhượng cổ phần của cổ đông phải sao gửi danh sách cổ đông lên Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (Vụ Các Ngân hàng và tổ chức tín dụng phi ngân hàng nay là Cơ quan Thanh tra Giám sát Ngân hàng) và Ngân hàng Nhà nước chi nhánh tỉnh Tiền Giang nơi đặt trụ sở chính để báo cáo.

- Cách thức thực hiện:


+ Qua Bưu điện;


+ Trụ sở Ngân hàng Nhà nước Chi nhánh tỉnh Tiền Giang.

- Thành phần hồ sơ:


+ Tờ trình của Chủ tịch Hội đồng quản trị;


+ Đơn chuyển nhượng cổ phần của các cổ đông (đối với cổ đông pháp nhân đơn phải do người đại diện hợp pháp của pháp nhân ký tên và đóng dấu);


+ Đơn mua cổ phần của các cổ đông, trong đó có cam kết tính hợp pháp của nguồn vốn mua cổ phần, chấp nhận thực trạng tài chính, điều lệ của Ngân hàng thương mại cổ phần và tuân thủ đầy đủ các quy định của pháp luật liên quan đến việc mua cổ phần (đối với cổ đông pháp nhân đơn phải do người đại diện hợp pháp của pháp nhân ký tên và đóng dấu);


+ Hồ sơ các cổ đông chuyển nhượng cổ phần dưới 20% vốn điều lệ;


+ Các văn bản khác có liên quan.


- Số lượng hồ sơ: 02 (bộ).


- Thời hạn giải quyết: 15 ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ theo quy định.


- Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: Ngân hàng Nhà nước Chi nhánh tỉnh Tiền Giang.


- Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức. 

- Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Văn bản chấp thuận.

- Phí, lệ phí: Không.


- Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Mẫu đơn mua cổ phần.


- Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: Các cổ đông lớn không phải là các thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Tổng giám đốc (Giám đốc) trong thời gian đương nhiệm và trong thời gian đang xử lý các hậu quả về vật chất theo nghị quyết Đại hội đồng cổ đông do trách nhiệm cá nhân, trừ các trường hợp sau:


+ Chuyển nhượng số cổ phần vượt mức tối thiểu để tham gia các chức danh theo quy định tại Điều lệ Ngân hàng thương mại cổ phần;


+ Cổ đông pháp nhân sáp nhập, hợp nhất, chia tách, giải thể, phá sản theo quy định pháp luật hoặc cổ đông thể nhân chết, mất năng lực hành vi hoặc phải chuyển nhượng bắt buộc theo quyết định của cơ quan luật pháp sau khi xử lý dứt điểm nghĩa vụ tài chính có liên quan cổ đông tại ngân hàng.

- Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính: 


Quyết định số 1122/2001/QĐ-NHNN ngày 04/9/2001 của Thống đốc NHNN về việc cổ đông, cổ phần, cổ phiếu và vốn điều lệ của ngân hàng thương mại cổ phần của Nhà nước và nhân dân. Ngày hiệu lực của văn bản:  19/9/2001.




[image: image8.png]- Thoi gian ndp tién:

5. Tinh hink g6p vén, mua cé phén tai cdc 8 chirc khéc:

- Tén t§ chirc tin dung, doanh nghiép ma 5 chirc dang c6 vén g2op;

- S6 vbn d3 gop va ty 1& so véi tong vén didu 18 cia td chirc tin dung, doanh nghiép do¢;
6. Cam két:

Sau khi nghién ctru Diéu 18 ngn hang va cac quy dinh cta phép lut ¢ lién quan, ching t6i xin
cam két:

a) Mua dt s6 ¢d phin va gép vén dL'mg thoi han da dang ky;
b) C6 du néng luc tai chinh dé gop vén vao ngén hang theo quy dinh ctia Ngén hang Nha nudc;
Chiu trach nhiém vé tinh hop phap cua khoan tién da g6p von vao ngan hang;

¢) Tuén tha céc quy dinh trong Diéu 1& ngan hang, Quy ché ndi b cia ngdn hang va cac quy
dinh cua phap ludt c6 lién quan;

d) Hoan toan chju trach nhiém vé tinh trung thuc, chinh xac ctia nhiing hd so gri kem (néu c6).

Nguoi dai dién theo phép ludt ctia to chiic ,
(Ky, ghi 16 ho tén, chic vu va déng dau)







18. Thủ tục chấp thuận mở sở giao dịch, chi nhánh, văn phòng đại diện, đơn vị sự nghiệp của ngân hàng thương mại ở trong nước


- Trình tự thực hiện: 


+ Bước 1: Khi có nhu cầu mở sở giao dịch/chi nhánh/văn phòng đại diện/đơn vị sự nghiệp, Ngân hàng thương mại phải gửi đến NHNN Chi nhánh tỉnh Tiền Giang nơi Ngân hàng thương mại đặt trụ sở chính bộ hồ sơ. 


+ Bước 2: Trong thời hạn 10 (mười ngày) làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ theo quy định, Ngân hàng Nhà nước Chi nhánh tỉnh Tiền Giang nơi ngân hàng thương mại đặt trụ sở chính gửi hồ sơ và báo cáo Ngân hàng Nhà nước việc ngân hàng thương mại đáp ứng các điều kiện mở sở giao dịch, chi nhánh, văn phòng đại diện, đơn vị sự nghiệp và có ý kiến nêu rõ đồng ý hoặc không đồng ý việc mở sở giao dịch, chi nhánh, văn phòng đại diện, đơn vị sự nghiệp của ngân hàng thương mại; trường hợp không đồng ý, nêu rõ lý do. 


+ Bước 3: Trong thời hạn ba mươi ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ và báo cáo của Ngân hàng Nhà nước Chi nhánh tỉnh Tiền Giang nơi ngân hàng thương mại đặt trụ sở chính, Ngân hàng Nhà nước có văn bản chấp thuận đề nghị mở sở giao dịch, chi nhánh, văn phòng đại diện, đơn vị sự nghiệp; trường hợp không chấp thuận, có văn bản nêu rõ lý do hoặc các yêu cầu (nếu có) để được chấp thuận.


+ Bước 4: Trong thời hạn 15 (mười lăm) ngày làm việc kể từ ngày có văn bản chấp thuận của Ngân hàng Nhà nước, Chủ tịch Hội đồng quản trị ngân hàng thương mại phải ra quyết định mở sở giao dịch, chi nhánh, văn phòng đại diện, đơn vị sự nghiệp. 


- Cách thức thực hiện: 


+ Qua Bưu điện


+ Trụ sở Ngân hàng Nhà nước Chi nhánh tỉnh Tiền Giang.

- Thành phần hồ sơ:


+ Văn bản của Chủ tịch Hội đồng quản trị Ngân hàng thương mại đề nghị mở sở giao dịch, chi nhánh, văn phòng đại diện, đơn vị sự nghiệp;


+ Nghị quyết của Hội đồng quản trị NHTM về việc mở sở giao dịch, chi nhánh, văn phòng đại diện, đơn vị sự nghiệp;


+ Đề án mở sở giao dịch, chi nhánh, văn phòng đại diện, đơn vị sự nghiệp;


+ Các quy định nội bộ quản lý sở giao dịch, chi nhánh, văn phòng đại diện, đơn vị sự nghiệp;


+ Ý kiến chấp thuận Ủy ban nhân dân, tỉnh thành phố trực thuộc Trung ương nơi mở sở giao dịch, chi nhánh, văn phòng đại diện, đơn vị sự nghiệp;


+ Ý kiến của NHNN Chi nhánh tỉnh Tiền Giang nơi mở sở giao dịch, chi nhánh, văn phòng đại diện, đơn vị sự nghiệp;


- Số lượng hồ sơ: 01 bộ


- Thời hạn giải quyết: Trong thời hạn 40 (bốn mươi) ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ theo quy định.


- Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: Vụ Các Ngân hàng và tổ chức tín dụng phi ngân hàng


- Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức 

- Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Văn bản chấp thuận 

 - Phí, lệ phí: Không 

- Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Đơn đề nghị mở sở giao dịch, chi nhánh, văn phòng đại diện, đơn vị sự nghiệp;


- Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: 


a) Điều kiện mở sở giao dịch, chi nhánh ở trong nước:


- Trong vòng 1 năm kể từ ngày khai trương hoạt động, theo phương án mở sở giao dịch, chi nhánh nêu tại Hồ sơ đề nghị cấp giấy phép thành lập và hoạt động, ngân hàng thương mại được mở sở giao dịch và tối đa 02 chi nhánh khi đáp ứng đủ các điều kiện: 


+ Phương án kinh doanh trong 3 năm đầu đảm bảo các tỷ lệ an toàn trong hoạt động ngân hàng theo quy định của NHNN.


+ Có hệ thống thông tin đáp ứng yêu cầu quản lý trực tuyến của ngân hàng thương mại; có quy định nội bộ quản lý sở giao dịch, chi nhánh đảm bảo hoạt động an toàn hiệu quả, đúng pháp luật.


- Sau một năm kể từ ngày khai trương hoạt động, ngân hàng thương mại được mở sở giao dịch, chi nhánh khi đáp ứng đủ các điều kiện sau:


+ Có bộ máy quản trị, điều hành và kiểm toán nội bộ hoạt động có hiệu quả


+ Có hệ thống thông tin đáp ứng yêu cầu quản lý trực tuyến của NHTM; chấp hành chế độ báo cáo thống kê theo quy định của NHNN


+ Có quy định nội bộ bằng văn bản để quản lý sở giao dịch, chi nhánh đảm bảo hoạt động an toàn hiệu quả, đúng pháp luật


+ Không bị thanh tra xử phạt hành chính tổng cộng từ 30.000.000đ trở lên trong thời gian một năm tính đến thời điểm đề nghị mở sở giao dịch, chi nhánh


+ Số chi nhánh Ngân hàng thương mại được mở phải đảm bảo: 


100 tỷ x N1+50 tỷ x N2 <C


C là vốn điều lệ của NHTM (tính bằng tỷ đồng Việt Nam).


N1 là số chi nhánh đã mở và đề nghị mở tại Thành phố Hà nội, Thành phố Hồ chí Minh.


N2 số chi nhánh đã mở và đề nghị mở tại Thành phố ngoài Hà nội và Thành phố Hồ Chí Minh.


b) Điều kiện mở văn phòng đại diện, đơn vị sự nghiệp ở trong nước


+ Có thời gian hoạt động tối thiểu là một năm;


+ Có bộ máy quản trị, điều hành và kiểm toán nội bộ hoạt động có hiệu quả;


+ Có hệ thống kiểm tra, kiểm soát nội bộ theo quy định của Ngân hàng Nhà nước;  


+ Có hệ thống thông tin đáp ứng yêu cầu quản lý của ngân hàng thương mại đối với văn phòng đại diện, đơn vị sự nghiệp; chấp hành đúng chế độ báo cáo thống kê theo quy định của Ngân hàng Nhà nước;


+ Có quy định nội bộ bằng văn bản để quản lý văn phòng đại diện, đơn vị sự nghiệp đảm bảo hoạt động an toàn, hiệu quả và đúng quy định của pháp luật


- Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính: Quyết định số 13/2008/QĐ-NHNN ngày 29/4/2008 của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước ban hành Quy định về mạng lưới hoạt động của Ngân hàng thương mại. Ngày hiệu lực 30/5/2008.



[image: image9.emf]Phụ lục 01   Ngân hàng A (ví dụ tên  ngân hàng là A)   CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM   Độc lập  -  Tự do  -  Hạnh phúc       ............., ngày ......  tháng ......  năm.....     ĐƠN ĐỀ NGHỊ MỞ SỞ GIAO DỊCH/CHI   NHÁNH/VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN/ ĐƠN VỊ SỰ NGHIỆP     Kính gửi : Thống đốc Ngân hàng Nhà nước        Căn cứ Nghị quyết số... ngày... tháng... năm.... của Hội đồng quản trị Ngân hàng A, Hội  đồng quản trị Ngân hàng A đề nghị Thống đốc Ngân hàng Nhà nước chấp thuận mở sở giao  dịch/chi nhánh/văn phòng đại diện/ đơn vị sự nghi ệp như sau:   1. Khả năng đáp ứng các điều kiện mở sở giao dịch/chi nhánh/văn phòng đại diện/ đơn vị  sự nghiệp của Ngân hàng A, trong đó nêu rõ số chi nhánh đã mở tại Hà Nội, thành phố Hồ Chí  Minh và các địa phương khác đến ngày nộp đơn.    2. Sở giao dịch/chi  nhánh/văn phòng đại diện/ đơn vị sự nghiệp:   a) Tên:    + Tên đầy đủ bằng tiếng Việt: Ngân hàng A  -  Sở giao dịch/chi nhánh/văn phòng đại  diện/đơn vị sự nghiệp...     + Tên đầy đủ bằng tiếng tiếng Anh (nếu có) :   + Tên giao dịch (nếu có):     + Tê n viết tắt: (tiếng Việt hoặc tiếng Anh)     b) Địa chỉ:       c) Nội dung hoạt động:     d) Dự kiến bộ máy tổ chức, nhân sự:     + Bộ máy tổ chức: ( có đầy đủ họ, tên đối với các chức danh: Giám đốc, Phó giám đốc,  Trưởng các bộ phận chuyên môn, bằng cấp và kinh nghiệm  công tác ngân hàng )    + Số người quốc tịch Việt Nam:         Số người quốc tịch nước ngoài:      3. Ngân hàng A cam kết:   a) Các thông tin cung cấp trong đơn là chính xác, trung thực.   b) Chịu trách nhiệm đối với mọi nghĩa vụ cam kết của sở giao dịch/chi nhánh/v ăn phòng  đại diện/đơn vị sự nghiệp.   c) Chấp hành nghiêm chỉnh các quy định của Ngân hàng Nhà nước và các quy định liên  quan của pháp luật.     Nơi nhận: Ngân hàng Nhà nước tỉnh, thành phố nơi ngân hàng thương mại đặt trụ sở  chính       Đính kèm hồ sơ      CHỦ TỊCH  HĐQT   ( Ký tên và đóng dấu )     ( Ghi chú : Phụ lục này chỉ quy định những nội dung chủ yếu cần có, ngân hàng thương mại  có thể bổ sung thêm các nội dung khác nếu thấy cần thiết)       


 


19. Thủ tục chấp thuận thay đổi tên, địa điểm của sở giao dịch, chi nhánh, văn phòng đại diện, đơn vị sự nghiệp của ngân hàng


- Trình tự thực hiện: 


+ Bước 1: Khi có nhu cầu thay đổi tên, địa điểm của sở giao dịch, chi nhánh, văn phòng đại diện, đơn vị sự nghiệp của ngân hàng thương mại phải gửi đến NHNN Chi nhánh tỉnh Tiền Giang nơi đặt sở giao dịch, chi nhánh, văn phòng đại diện, đơn vị sự nghiệp của ngân hàng thương mại bộ hồ sơ theo quy định.


+ Bước 2: Trong thời hạn 20 (hai mươi) ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ theo quy định, Ngân hàng Nhà nước Chi nhánh tỉnh Tiền Giang có văn bản chấp thuận đề nghị thay đổi tên, địa điểm của sở giao dịch, chi nhánh, văn phòng đại diện, đơn vị sự nghiệp của ngân hàng thương mại; trường hợp không chấp thuận, có văn bản nêu rõ lý do hoặc các yêu cầu (nếu có) để được chấp thuận.  


+ Bước 3: Trong thời hạn ba tháng kể từ ngày nhận được văn bản chấp thuận của Ngân hàng Nhà nước chi nhánh tỉnh Tiền Giang, ngân hàng thương mại phải đăng ký thay đổi kinh doanh, đăng báo theo quy định của pháp luật và hoạt động theo tên, địa điểm đã được chấp thuận. Kết thúc thời hạn quy định, sở giao dịch, chi nhánh, văn phòng đại diện, đơn vị sự nghiệp không hoạt động theo tên, địa điểm đã được chấp thuận, văn bản chấp thuận của Ngân hàng Nhà nước Chi nhánh tỉnh Tiền Giang không còn giá trị.


+ Bước 4: Trước ngày sở giao dịch, chi nhánh, văn phòng đại diện, đơn vị sự nghiệp hoạt động theo tên, địa chỉ mới 10 (mười) ngày làm việc, ngân hàng thương mại phải gửi Ngân hàng Nhà nước chi nhánh tỉnh Tiền Giang bản sao đăng ký kinh doanh (có chứng thực), bản chụp nội dung đăng báo.


- Cách thức thực hiện: 


+ Qua Bưu điện


+ Trụ sở Ngân hàng Nhà nước chi nhánh tỉnh Tiền Giang

- Thành phần hồ sơ:


+ Văn bản của Chủ tịch Hội đồng quản trị ngân hàng nhà nước đề nghị chấp thuận thay đổi tên, địa điểm của sở giao dịch, chi nhánh, văn phòng đại diện, đơn vị sự nghiệp 


+ Nghị quyết của Hội đồng quản trị NHTM thông qua việc thay đổi tên, địa điểm của sở giao dịch, chi nhánh, văn phòng đại diện, đơn vị sự nghiệp;


- Số lượng hồ sơ: 01 bộ


- Thời hạn giải quyết: Trong thời hạn 20 ngày làm việc


- Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: Ngân hàng Nhà nước chi nhánh tỉnh Tiền Giang

- Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức 

- Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Văn bản chấp thuận 

 - Phí, lệ phí: Không    

- Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Đơn đề nghị thay đổi tên, địa điểm của sở giao dịch, chi nhánh, văn phòng đại diện, đơn vị sự nghiệp 


- Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: Không    

- Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính: Quyết định số 13/2008/QĐ-NHNN ngày 29/4/2008 của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước ban hành Quy định về mạng lưới hoạt động của Ngân hàng thương mại. Ngày hiệu lực 30/5/2008.




[image: image10.emf]Phụ lục 03   Ngân hàng A (ví dụ tên  ngân hàng là A)   CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM   Độc lập  -  Tự do  -  Hạnh phúc       ............., ngày ......  tháng ......  năm.....     ĐƠN ĐỀ NGHỊ THAY ĐỔI TÊN, ĐỊA ĐIỂM CỦA SỞ GIAO DỊCH/CHI  NHÁNH/VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN/ ĐƠ N VỊ SỰ NGHIỆP     Kính gửi: Giám đốc Ngân hàng Nhà nước chi nhánh tỉnh (thành phố) …..       Căn cứ Nghị quyết số... ngày... tháng... năm.... của Hội đồng quản trị Ngân hàng  A, Hội đồng quản trị ngân hàng A đề nghị Ngân hàng Nhà nước chi nhánh tỉnh (thành  phố)….  chấp thuận thay đổi tên, địa điểm của sở giao dịch/chi nhánh/văn phòng đại  diện/đơn vị sự nghiệp của Ngân hàng A như sau:   1 -  Tên/địa điểm đề nghị được thay đổi:   a) Tên:    + Tên đầy đủ bằng tiếng Việt: Ngân hàng A  -  Sở giao dịch/chi nhánh/văn phòng  đại diện /đơn vị sự nghiệp...     + Tên đầy đủ bằng tiếng tiếng Anh (nếu có) :   + Tên giao dịch (nếu có):     + Tên viết tắt: (tiếng Việt hoặc tiếng Anh)     b) Địa chỉ:     2 -  Tên/địa điểm mới được chấp thuận:   a) Tên:    +  Tên đầy đủ bằng tiếng Việt: Ngân hàng A  -  Sở giao dịch/chi nhánh/văn phòng  đại diện/đơn vị sự nghiệp...     + Tên đầy đủ bằng tiếng tiếng Anh (nếu có) :   + Tên giao dịch (nếu có):     + Tến viết tắt: (tiếng Việt hoặc tiếng Anh)     b) Địa chỉ:     3. Ngân hàng A cam k ết:   Trước khi khai trương hoạt động tại địa điểm mới (đối với việc thay đổi địa  điểm), ngân hàng đáp ứng đủ các điều kiện quy định tại Điểm b Khoản 1 Điều 9 Quy  định về mạng lưới họat động của ngân hàng thương mại ban hành theo Quyết định số….  ngày…. của T hống đốc Ngân hàng Nhà nước và các quy định liên quan của pháp luật.        Đính kèm hồ sơ       CHỦ TỊCH HĐQT   ( Ký tên và đóng dấu )       ( Ghi chú : Phụ lục này chỉ quy định những nội dung chủ yếu cần có, ngân hàng  thương mại có thể bổ sung thêm các nội dung khác nế u thấy cần thiết)         


 


20. Thủ tục xác nhận đăng ký mở, thay đổi tên và/hoặc địa điểm, chấm dứt hoạt động phòng giao dịch, quỹ tiết kiệm, ATM 


- Trình tự thực hiện: 


+ Bước 1: Khi có nhu cầu mở, thay đổi tên và/hoặc địa điểm, chấm dứt hoạt động phòng giao dịch, quỹ tiết kiệm, ATM của ngân hàng thương mại, ngân hàng phải gửi đến Ngân hàng Nhà nước Chi nhánh tỉnh Tiền Giang văn bản đăng ký việc mở, thay đổi tên và/hoặc địa điểm, chấm dứt hoạt động phòng giao dịch, quỹ tiết kiệm, ATM. 

+ Bước 2: Ngân hàng Nhà nước Chi nhánh tỉnh Tiền Giang nghiên cứu, xem xét văn bản đăng ký của ngân hàng thương mại.


+ Bước 3: Trong thời hạn 05 (năm) ngày làm việc kể từ ngày nhận được văn bản đăng ký của ngân hàng thương mại, Ngân hàng Nhà nước Chi nhánh tỉnh Tiền Giang có văn bản xác nhận đăng ký mở, thay đổi tên và/hoặc địa điểm, chấm dứt hoạt động phòng giao dịch, quỹ tiết kiệm, ATM.

- Cách thức thực hiện: 


+ Qua Bưu điện


+ Trụ sở Ngân hàng Nhà nước Chi nhánh tỉnh Tiền Giang

- Thành phần hồ sơ: Văn bản đăng ký việc mở, thay đổi tên và/hoặc địa điểm, chấm dứt hoạt động phòng giao dịch, quỹ tiết kiệm, ATM. 


- Số lượng hồ sơ: 01 bộ


- Thời hạn giải quyết: Trong thời hạn 05 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ


- Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: Ngân hàng Nhà nước Chi nhánh tỉnh Tiền Giang.

- Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức 

- Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Văn bản chấp thuận 

- Phí, lệ phí: Không   

- Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Văn bản đăng ký mở, thay đổi tên và/hoặc địa điểm, chấm dứt hoạt động phòng giao dịch, quỹ tiết kiệm, ATM 

- Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính:  


+ Có đủ cán bộ có năng lực, kinh nghiệm chuyên môn đáp ứng yêu cầu hoạt động của phòng giao dịch, quỹ tiết kiệm;


+ Có đủ cơ sở vật chất đáp ứng yêu cầu an toàn trong giao dịch, kho quỹ (nếu có), điều chuyển tiền, phòng cháy và chữa cháy theo quy định của Ngân hàng Nhà nước và các quy định liên quan của pháp luật;


+ Có quy định nội bộ bằng văn bản để quản lý phòng giao dịch, quỹ tiết kiệm, ATM đảm bảo hoạt động an toàn, hiệu quả và đúng quy định của pháp luật. 

- Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính: Quyết định số 13/2008/QĐ-NHNN ngày 29/4/2008 của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước ban hành Quy định về mạng lưới hoạt động của Ngân hàng thương mại. Ngày hiệu lực 30/5/2008.

21. Thủ tục chấp thuận mở chi nhánh, văn phòng đại diện ở nước ngoài của ngân hàng


- Trình tự thực hiện: 


+ Bước 1: Khi có nhu cầu mở chi nhánh, văn phòng đại diện ở nước ngoài, Ngân hàng thương mại gửi đến Ngân hàng Nhà nước Chi nhánh tỉnh Tiền Giang nơi ngân hàng thương mại đặt trụ sở chính bộ hồ sơ theo quy định.


+ Bước 2: Trong thời hạn 10 (mười) ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ theo quy định, Ngân hàng Nhà nước Chi nhánh tỉnh Tiền Giang nơi ngân hàng thương mại đặt trụ sở chính gửi hồ sơ và báo cáo Ngân hàng Nhà nước việc ngân hàng thương mại đáp ứng các điều kiện mở chi nhánh, văn phòng đại diện ở nước ngoài và có ý kiến nêu rõ đồng ý hoặc không đồng ý; trường hợp không đồng ý, nêu rõ lý do. 


+ Bước 3: Trong thời hạn 30 (ba mươi) ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ và báo cáo của Ngân hàng Nhà nước Chi nhánh tỉnh Tiền Giang nơi ngân hàng thương mại đặt trụ sở chính quy định, Ngân hàng Nhà nước có văn bản chấp thuận đề nghị mở chi nhánh, văn phòng đại diện ở nước ngoài; trường hợp không chấp thuận, có văn bản nêu rõ lý do hoặc các yêu cầu (nếu có) để được chấp thuận. 


- Cách thức thực hiện: 


+ Qua Bưu điện


+ Trụ sở Ngân hàng Nhà nước Chi nhánh tỉnh Tiền Giang

- Thành phần hồ sơ: 


+ Văn bản của Chủ tịch Hội đồng quản trị ngân hàng thương mại đề nghị mở chi nhánh, văn phòng đại diện ở nước ngoài;


+ Nghị quyết của Hội đồng quản trị Ngân hàng thương mại về việc mở chi nhánh, văn phòng đại diện ở nước ngoài;


+ Đề án mở chi nhánh, văn phòng đại diện ở nước ngoài trong đó nêu rõ một số nội dung;


+ Các quy định nội bộ quản lý chi nhánh, văn phòng đại diện ở nước ngoài.


- Số lượng hồ sơ: 01 bộ


- Thời hạn giải quyết: Trong thời hạn 40 (bốn mươi) ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ theo quy định.


- Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: Ngân hàng Nhà nước chi nhánh tỉnh Tiền Giang

- Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức 

- Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Văn bản chấp thuận 

- Phí, lệ phí: Không  

- Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Đơn đề nghị mở sở giao dịch, chi nhánh, văn phòng đại diện, đơn vị sự nghiệp 

- Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: 


+ Có thời gian hoạt động tối thiểu là năm năm;


+ Hoạt động kinh doanh có lãi ba năm liền kề trước năm đề nghị mở chi nhánh, văn phòng đại diện; đảm bảo các tỷ lệ an toàn; phân loại nợ, trích lập đủ dự phòng rủi ro theo quy định; tỷ lệ nợ xấu so với tổng dư nợ dưới 3% tại thời điểm đề nghị mở chi nhánh, văn phòng đại diện ở nước ngoài; 


+ Có bộ máy quản trị, điều hành và kiểm toán nội bộ hoạt động có hiệu quả; 


+ Có hệ thống kiểm tra, kiểm soát nội bộ theo quy định của Ngân hàng Nhà nước;  


+ Có hệ thống thông tin đáp ứng yêu cầu quản lý trực tuyến của ngân hàng thương mại; chấp hành đúng chế độ báo cáo thống kê theo quy định của Ngân hàng Nhà nước; 


+ Có các văn bản nội bộ quản lý chi nhánh, văn phòng đại diện ở nước ngoài đảm bảo hoạt động an toàn, hiệu quả và đúng quy định pháp luật của nước sở tại. 


+ Không bị Thanh tra Ngân hàng xử phạt hành chính tổng cộng từ ba mươi triệu đồng trở lên trong thời gian một năm tính đến thời điểm đề nghị mở chi nhánh, văn phòng đại diện ở nước ngoài


+ Cơ quan thanh tra, giám sát của nước sở tại nơi mở chi nhánh, văn phòng đại diện có thỏa thuận hợp tác thanh tra, giám sát với cơ quan thanh tra, giám sát ngân hàng Việt Nam


- Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính: Quyết định số 13/2008/QĐ-NHNN ngày 29/4/2008 của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước ban hành Quy định về mạng lưới hoạt động của Ngân hàng thương mại. Ngày hiệu lực 30/5/2008.
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22. Thủ tục thay đổi tên, nội dung, phạm vi, thời gian hoạt động và Điều lệ của Công ty tài chính cổ phần


- Trình tự thực hiện:


+ Bước 1: Công ty tài chính cổ phần khi thay đổi tên, nội dung, phạm vi, thời gian hoạt động và Điều lệ, phải gửi tới Ngân hàng Nhà nước Chi nhánh tỉnh Tiền Giang nơi Công ty tài chính đặt trụ sở chính 02 (hai) bộ hồ sơ;


+ Bước 2: Trong thời gian tối đa 15 (mười lăm) ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ, Ngân hàng Nhà nước Chi nhánh tỉnh Tiền Giang phải có ý kiến bằng văn bản về những đề nghị xin thay đổi của Công ty tài chính và gửi cho Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (Vụ các Ngân hàng và các tổ chức tín dụng phi ngân hàng) kèm 01 bộ hồ sơ của Công ty tài chính;


+ Bước 3: Sau khi được Ngân hàng Nhà nước Việt Nam chấp thuận, Công ty tài chính phải đăng ký với cơ quan nhà nước có thẩm quyền về những thay đổi tên, nội dung, phạm vi, thời hạn hoạt động và Điều lệ và phải đăng báo trung ương, địa phương theo quy định của pháp luật.

- Cách thức thực hiện: 


+ Qua Bưu điện;


+ Trụ sở Ngân hàng Nhà nước Chi nhánh tỉnh Tiền Giang.

- Thành phần hồ sơ:


+ Tờ trình xin thay đổi tên, nội dung, phạm vi, thời hạn hoạt động và Điều lệ của Công ty tài chính, trong đó phải nêu rõ lý do và sự cần thiết xin thay đổi; 


+ Quyết định của Hội đồng quản trị Công ty tài chính về việc đổi tên, nội dung, phạm vi, thời hạn hoạt động và Điều lệ của Công ty tài chính; 


+ Biên bản Đại hội cổ đông về việc thay đổi tên, nội dung, phạm vi, thời hạn hoạt động và Điều lệ của Công ty tài chính.

- Số lượng hồ sơ: 02 (bộ).


- Thời hạn giải quyết: Không quy định.


- Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: Ngân hàng Nhà nước Chi nhánh tỉnh Tiền Giang nơi Công ty tài chính đặt trụ sở chính.


- Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức. 

- Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Văn bản chấp thuận.

- Phí, lệ phí: Không.


- Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Không.


- Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính:  Không


- Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính: 


1. Nghị định 79/2002/NĐ-CP ngày 4/10/2002 của Chính phủ về tổ chức và hoạt động của Công ty Tài chính. Ngày hiệu lực 19/11/2002.

2. Thông tư số 06/2002/TT-NHNN ngày 23/12/2002 hướng dẫn thực hiện Nghị định 79/2002/NĐ-CP về tổ chức và hoạt động của công ty tài chính. Ngày hiệu lực 08/01/2003.


23. Thủ tục thay đổi mức vốn điều lệ của công ty tài chính cổ phần


- Trình tự thực hiện: 


+ Bước 1: Công ty tài chính cổ phần khi thay đổi mức vốn điều lệ phải gửi tới Ngân hàng Nhà nước Chi nhánh tỉnh Tiền Giang nơi Công ty tài chính đặt trụ sở chính 02 (hai) bộ hồ sơ;


+ Bước 2: Trong thời gian tối đa 15 (mười lăm) ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ, Ngân hàng Nhà nước Chi nhánh tỉnh Tiền Giang phải có ý kiến bằng văn bản về những đề nghị xin thay đổi của Công ty tài chính và gửi cho Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (Vụ các Ngân hàng và các tổ chức tín dụng phi ngân hàng) kèm 01 bộ hồ sơ của Công ty tài chính;


+ Bước 3: Sau khi được Ngân hàng Nhà nước Việt Nam chấp thuận, Công ty tài chính phải đăng ký với cơ quan nhà nước có thẩm quyền về thay đổi mức vốn điều lệ của công ty tài chính cổ phần và phải đăng báo trung ương, địa phương theo quy định của pháp luật.

- Cách thức thực hiện:


+ Qua Bưu điện;


+ Trụ sở Ngân hàng Nhà nước Chi nhánh tỉnh Tiền Giang.

- Thành phần hồ sơ:


+ Tờ trình xin thay đổi mức vốn điều lệ của Công ty tài chính; 


+ Quyết định của Hội đồng quản trị về việc thay đổi mức vốn điều lệ của Công ty tài chính; 


+ Xác nhận của Sở giao dịch Ngân hàng Nhà nước hoặc chi nhánh Ngân hàng Nhà nước tỉnh nơi Công ty tài chính đặt trụ sở chính về số vốn điều lệ tăng thêm gửi vào tài khoản phong toả; 


* Ngoài những hồ sơ nêu trên, Công ty tài chính cổ phần phải nộp thêm cho Ngân hàng Nhà nước Việt Nam các văn bản sau: 


+ Biên bản Đại hội cổ đông về việc thay đổi mức vốn điều lệ; 


+ Phương án thay đổi mức vốn điều lệ đã được Đại hội cổ đông thông qua; 


+ Danh sách và tỷ lệ vốn cổ phần của các cổ đông lớn trước và sau khi Công ty tài chính thay đổi vốn điều lệ; 


+ Đơn xin mua cổ phần của các cổ đông lớn; 


+ Các văn bản khác có liên quan. 


- Số lượng hồ sơ: 02 (bộ). 


- Thời hạn giải quyết: Không quy định. 


- Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: Ngân hàng Nhà nước Chi nhánh tỉnh Tiền Giang nơi Công ty tài chính đặt trụ sở chính.


- Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức. 

- Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Văn bản chấp thuận.

- Phí, lệ phí: Không.


- Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Không.


- Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính:  Không.


- Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:


1. Nghị định 79/2002/NĐ-CP ngày 4/10/2002 của Chính phủ về tổ chức và hoạt động của Công ty Tài chính. Ngày hiệu lực 19/11/2002;


2. Thông tư số 06/2002/TT-NHNN ngày 23/12/2002 hướng dẫn thực hiện Nghị định 79/2002/NĐ-CP về tổ chức và hoạt động của công ty tài chính. Ngày hiệu lực 08/01/2003.

24. Thủ tục thay đổi địa điểm đặt trụ sở chính, chi nhánh, văn phòng đại diện của công ty tài chính cổ phần


- Trình tự thực hiện: 


+ Bước 1: Công ty tài chính cổ phần khi thay đổi địa điểm đặt trụ sở chính, chi nhánh, văn phòng đại diện của công ty tài chính cổ phần, phải gửi tới Ngân hàng Nhà nước Chi nhánh tỉnh Tiền Giang nơi Công ty tài chính đặt trụ sở chính 02 (hai) bộ hồ sơ;


2. Bước 2: Trong thời gian tối đa 15 (mười lăm) ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ, Ngân hàng Nhà nước Chi nhánh tỉnh Tiền Giang phải có ý kiến bằng văn bản về những đề nghị xin thay đổi của Công ty tài chính và gửi cho Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (Vụ các Ngân hàng và các tổ chức tín dụng phi ngân hàng) kèm 01 bộ hồ sơ của Công ty tài chính;


+ Bước 3: Sau khi được Ngân hàng Nhà nước Việt Nam chấp thuận, Công ty tài chính phải đăng ký với cơ quan nhà nước có thẩm quyền về những thay đổi trên của công ty tài chính cổ phần và phải đăng báo trung ương, địa phương theo quy định của pháp luật.

- Cách thức thực hiện: 


+ Qua Bưu điện


+ Trụ sở Ngân hàng Nhà nước Chi nhánh tỉnh Tiền Giang.

- Thành phần hồ sơ:


+ Văn bản của Chủ tịch Hội đồng quản trị hoặc người được uỷ quyền đề nghị Ngân hàng Nhà nước Việt Nam chấp thuận việc thay đổi địa điểm đặt trụ sở chính, chi nhánh, văn phòng đại diện của Công ty tài chính (trong đó phải nêu rõ sự cần thiết phải chuyển sang địa điểm mới);


+ Văn bản chấp thuận của Uỷ ban nhân dân tỉnh, thành phố nơi Công ty tài chính xin thay đổi nơi đặt trụ sở chính, chi nhánh, văn phòng đại diện;


+ Các văn bản pháp lý về quyền sở hữu hoặc quyền được phép sử dụng trụ sở chính, chi nhánh, văn phòng đại diện của Công ty tài chính tại Việt Nam;


+ Văn bản chấp thuận của Giám đốc chi nhánh Ngân hàng Nhà nước tỉnh nơi Công ty tài chính dự định đặt trụ sở chính, chi nhánh, văn phòng đại diện. 


+ Biên bản Đại hội cổ đông về việc thay đổi nơi đặt trụ sở chính, chi nhánh, văn phòng đại diện của Công ty tài chính. 


- Số lượng hồ sơ: 02 (bộ). 


- Thời hạn giải quyết: Không quy định.


- Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: Ngân hàng Nhà nước chi nhánh tỉnh Tiền Giang nơi Công ty tài chính đặt trụ sở chính.


- Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức. 

- Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Văn bản chấp thuận.

- Phí, lệ phí: Không.


- Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Không. 

- Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính:  Không


- Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính: 


1. Nghị định 79/2002/NĐ-CP ngày 4/10/2002 của Chính phủ về tổ chức và hoạt động của Công ty Tài chính. Ngày văn bản hiệu lực: 19/11/2002.


2. Thông tư số 06/2002/TT-NHNN ngày 23/12/2002 hướng dẫn thực hiện Nghị định 79/2002/NĐ-CP về tổ chức và hoạt động của công ty tài chính. Ngày văn bản hiệu lực: 08/01/2003.


25. Thủ tục chuyển nhượng cổ phần có ghi tên vượt quá tỷ lệ quy định của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam của Công ty tài chính cổ phần


- Trình tự thực hiện 


+ Bước 1: Công ty tài chính cổ phần khi chuyển nhượng cổ phần có ghi tên vượt quá tỷ lệ quy định của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, phải gửi tới Ngân hàng Nhà nước Chi nhánh tỉnh Tiền Giang nơi Công ty tài chính đặt trụ sở chính 02 (hai) bộ hồ sơ;


+ Bước 2: Trong thời gian tối đa 15 (mười lăm) ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ, Ngân hàng Nhà nước Chi nhánh tỉnh Tiền Giang phải có ý kiến bằng văn bản về những đề nghị xin thay đổi của Công ty tài chính và gửi cho Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (Vụ các Ngân hàng và các tổ chức tín dụng phi ngân hàng) kèm 01 bộ hồ sơ của Công ty tài chính;


+ Bước 3: Sau khi được Ngân hàng Nhà nước Việt Nam chấp thuận, Công ty tài chính phải đăng ký với cơ quan nhà nước có thẩm quyền về những thay đổi trên của công ty tài chính cổ phần và phải đăng báo trung ương, địa phương theo quy định của pháp luật.

- Cách thức thực hiện: 


+ Qua Bưu điện;


+ Trụ sở Ngân hàng Nhà nước Chi nhánh tỉnh Tiền Giang.


- Thành phần hồ sơ: Không quy định.


- Số lượng hồ sơ: 02 (bộ).


- Thời hạn giải quyết: Không quy định. 

- Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: Ngân hàng Nhà nước Chi nhánh tỉnh Tiền Giang nơi Công ty tài chính đặt trụ sở chính.


- Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức.

- Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Văn bản chấp thuận. 

- Phí, lệ phí: Không.


- Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Không.


- Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính :  Không


- Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính: 



1. Nghị định 79/2002/NĐ-CP ngày 4/10/2002 của Chính phủ về tổ chức và hoạt động của Công ty Tài chính. Ngày văn bản hiệu lực: 19/11/2002.



2. Thông tư số 06/2002/TT-NHNN ngày 23/12/2002 hướng dẫn thực hiện Nghị định 79/2002/NĐ-CP về tổ chức và hoạt động của công ty tài chính. Ngày văn bản hiệu lực: 08/01/2003.


26. Thủ tục thay đổi tỷ lệ cổ phần của các cổ đông lớn của Công ty tài chính cổ phần


- Trình tự thực hiện: 


+ Bước 1: Công ty tài chính cổ phần khi thay đổi tỷ lệ cổ phần của các cổ đông lớn, phải gửi tới Ngân hàng Nhà nước Chi nhánh tỉnh Tiền Giang nơi Công ty tài chính đặt trụ sở chính 02 (hai) bộ hồ sơ;


+ Bước 2: Trong thời gian tối đa 15 (mười lăm) ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ, Ngân hàng Nhà nước Chi nhánh tỉnh Tiền Giang phải có ý kiến bằng văn bản về những đề nghị xin thay đổi của Công ty tài chính và gửi cho Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (Vụ các Ngân hàng và các tổ chức tín dụng phi ngân hàng) kèm 1 bộ hồ sơ của Công ty tài chính;


+ Bước 3: Sau khi được Ngân hàng Nhà nước Việt Nam chấp thuận, Công ty tài chính phải đăng ký với cơ quan nhà nước có thẩm quyền về những thay đổi trên của công ty tài chính cổ phần và phải đăng báo trung ương, địa phương theo quy định của pháp luật.

- Cách thức thực hiện:


+ Qua Bưu điện;


+ Trụ sở Ngân hàng Nhà nước Chi nhánh tỉnh Tiền Giang.

- Thành phần hồ sơ: Không quy định.

- Số lượng hồ sơ: 02 (bộ).


- Thời hạn giải quyết: Không quy định.


- Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: Ngân hàng Nhà nước chi nhánh tỉnh nơi Công ty tài chính đặt trụ sở chính.


- Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức.

- Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Văn bản chấp thuận. 

- Phí, lệ phí: Không.


- Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Không.


- Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính:  Không

- Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:



1. Nghị định 79/2002/NĐ-CP ngày 4/10/2002 của Chính phủ về tổ chức và hoạt động của Công ty Tài chính. Ngày văn bản hiệu lực: 19/11/2002.



2. Thông tư số 06/2002/TT-NHNN ngày 23/12/2002 hướng dẫn thực hiện Nghị định 79/2002/NĐ-CP về tổ chức và hoạt động của công ty tài chính. Ngày văn bản hiệu lực: 08/01/2003.


27. Thủ tục thay đổi tên của Công ty cho thuê tài chính cổ phần

- Trình tự thực hiện: 


+ Bước 1: Công ty cho thuê tài chính cổ phần khi có nhu cầu thay đổi tên phải lập 03 (ba) bộ hồ sơ gửi tới Ngân hàng Nhà nước Chi nhánh tỉnh Tiền Giang nơi Công ty cho thuê tài chính cổ phần đặt trụ sở chính;


+ Bước 2: Trong thời gian 15 (mười lăm) ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ theo quy định, Ngân hàng Nhà nước Chi nhánh tỉnh Tiền Giang phải có ý kiến bằng văn bản gửi về Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (Vụ Các Ngân hàng và các tổ chức tín dụng phi ngân hàng nay là Cơ quan Thanh tra giám sát ngân hàng) kèm 02 (hai) bộ hồ sơ của Công ty cho thuê tài chính;


+ Bước 3: Trong thời gian 15 (mười lăm) ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ theo quy định, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam sẽ xem xét, chấp thuận những thay đổi của Công ty cho thuê tài chính. Trường hợp không chấp thuận, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam sẽ có văn bản trả lời nêu rõ lý do;


+ Bước 4: Sau khi được Ngân hàng Nhà nước Việt Nam chấp thuận, Công ty cho thuê tài chính phải đăng ký với cơ quan Nhà nước có thẩm quyền về những thay đổi và phải đăng báo trung ương, địa phương theo quy định của pháp luật.


Công ty cho thuê tài chính phải gửi văn bản đăng ký các thay đổi do cơ quan Nhà nước có thẩm quyền cấp (bản sao có công chứng) và các tài liệu khác có liên quan cho Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (Vụ Các Ngân hàng và Tổ chức tín dụng phi ngân hàng). Đối với Công ty cho thuê tài chính cổ phần phải gửi thêm 01 (một) bộ các văn bản nêu trên tới Ngân hàng Nhà nước chi nhánh tỉnh nơi Công ty cho thuê tài chính cổ phần đặt trụ sở chính.

- Cách thức thực hiện: 


+ Qua Bưu điện;


+ Trụ sở Ngân hàng Nhà nước Chi nhánh tỉnh Tiền Giang.

- Thành phần hồ sơ: 


+ Tờ trình xin thay đổi tên, nội dung, phạm vi, thời hạn hoạt động và Điều lệ của Công ty tài chính, trong đó phải nêu rõ lý do và sự cần thiết xin thay đổi; 


+ Quyết định của Hội đồng quản trị Công ty tài chính về việc đổi tên, nội dung, phạm vi, thời hạn hoạt động và Điều lệ của Công ty tài chính; 


+ Biên bản Đại hội cổ đông về việc thay đổi tên, nội dung, phạm vi, thời hạn hoạt động và Điều lệ của Công ty tài chính. 


- Số lượng hồ sơ: 03 (bộ). 


- Thời hạn giải quyết: 30 (ba mươi) ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ theo quy định.


- Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: Ngân hàng Nhà nước chi nhánh tỉnh Tiền Giang.


- Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức. 

- Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Văn bản chấp thuận.

- Phí, lệ phí: Không.


- Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Không. 

- Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính :  Không.


- Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính: 



1. Nghị định 16/2001/NĐ-CP ngày 02/05/2001 của Chính phủ về tổ chức và hoạt động của Công ty cho thuê tài chính. Ngày hiệu lực 17/5/2001.


2. Nghị định 65/2005/NĐ-CP ngày 19/5/2005 của Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung một số số điều của Nghị định số 16/2001/NĐ-CP ngày 02/5/2001 của Chính phủ về tổ chức và hoạt động của Công ty cho thuê tài chính. Ngày hiệu lực 11/6/2005.


3. Thông tư số 06/2002/TT-NHNN ngày 23/12/2002 hướng dẫn thực hiện Nghị định 79/2002/NĐ-CP về tổ chức và hoạt động của công ty tài chính. Ngày hiệu lực 08/01/2003.


28. Thủ tục thay đổi mức vốn điều lệ của Công ty cho thuê tài chính cổ phần

- Trình tự thực hiện: 


+Bước 1: Công ty cho thuê tài chính cổ phần khi có nhu cầu thay đổi tên phải lập 02 (hai) bộ hồ sơ gửi tới Ngân hàng Nhà nước Chi nhánh tỉnh Tiền Giang nơi Công ty cho thuê tài chính cổ phần đặt trụ sở chính;


+ Bước 2: Ngân hàng Nhà nước chi nhánh tỉnh xem xét, thẩm định hồ sơ;


+ Bước 3: Trong thời gian 15 (mười lăm) ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ theo quy định, Ngân hàng Nhà nước chi nhánh tỉnh có văn bản chấp thuận thay đổi nêu trên của Công ty cho thuê tài chính. Trường hợp không chấp thuận, có văn bản trả lời nêu rõ lý do;


+ Bước 4: Sau khi được Ngân hàng Nhà nước chi nhánh tỉnh chấp thuận, Công ty cho thuê tài chính phải đăng ký với cơ quan Nhà nước có thẩm quyền về những thay đổi và phải đăng báo trung ương, địa phương theo quy định của pháp luật.


Công ty cho thuê tài chính phải gửi văn bản đăng ký các thay đổi do cơ quan Nhà nước có thẩm quyền cấp (bản sao có công chứng) và các tài liệu khác có liên quan cho Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (Vụ Các Ngân hàng và Tổ chức tín dụng phi ngân hàng) và 01 (một) bộ các văn bản nêu trên tới Ngân hàng Nhà nước chi nhánh tỉnh nơi Công ty cho thuê tài chính cổ phần đặt trụ sở chính. 

- Cách thức thực hiện: 


+ Qua Bưu điện;


+ Trụ sở Ngân hàng Nhà nước Chi nhánh tỉnh Tiền Giang.

- Thành phần hồ sơ:


+ Tờ trình của Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty cho thuê tài chính đề nghị thay đổi mức vốn điều lệ, trong đó nêu rõ sự cần thiết, lý do thay đổi mức vốn điều lệ và biện pháp giải quyết những tồn tại (nếu có) trước khi thay đổi;


+ Trích biên bản và nghị quyết Hội đồng quản trị Công ty cho thuê tài chính về việc thay đổi mức vốn điều lệ của Công ty cho thuê tài chính; 


+ Văn bản chấp thuận của Tổ chức tín dụng có Công ty cho thuê tài chính trực thuộc; của các bên góp vốn trong Công ty cho thuê tài chính liên doanh; của các bên nước ngoài trong Công ty cho thuê tài chính 100% vốn nước ngoài về việc thay đổi mức vốn điều lệ của Công ty cho thuê tài chính;


+ Báo cáo tình hình tổ chức và hoạt động đến thời điểm cuối quý gần nhất của Công ty cho thuê tài chính;


+ Ngoài những hồ sơ nêu trên, Công ty cho thuê tài chính cổ phần phải gửi Ngân hàng Nhà nước các văn bản sau:


(+) Trích biên bản, nghị quyết Đại hội đồng cổ đông về việc thay đổi mức vốn điều lệ;


(+) Phương án thay đổi mức vốn điều lệ đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua;


(+) Danh sách và tỷ lệ vốn cổ phần của các cổ đông trước và sau khi Công ty cho thuê tài chính thay đổi vốn điều lệ; 


(+) Đơn xin mua, bán cổ phần của các cổ đông lớn.

- Số lượng hồ sơ: 02 (bộ).


- Thời hạn giải quyết: 15 (mười lăm) ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ.


- Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: Ngân hàng Nhà nước chi nhánh tỉnh Tiền Giang.


- Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức. 

- Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Văn bản chấp thuận.

- Phí, lệ phí: Không.


- Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Không.


- Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính :  Không.


- Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính: 


1. Nghị định 16/2001/NĐ-CP ngày 02/05/2001 của Chính phủ về tổ chức và hoạt động của Công ty cho thuê tài chính. Ngày hiệu lực 17/5/2001.


2. Nghị định 65/2005/NĐ-CP ngày 19/5/2005 của Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung một số số điều của Nghị định số 16/2001/NĐ-CP ngày 02/5/2001 của Chính phủ về tổ chức và hoạt động của Công ty cho thuê tài chính. Ngày hiệu lực 11/6/2005.


3. Thông tư số 06/2005/TT-NHNN ngày 12/10/2005 về việc hướng dẫn thực hiện một số nội dung tại Nghị định số 16/2001/NĐ-CP ngày 2/5/2001 của Chính phủ về tổ chức và hoạt động của công ty cho thuê tài chính và Nghị định số 65/2005/NĐ-CP ngày 19/5/2005 của Chính phủ quy định về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Chính phủ về tổ chức và hoạt động của công ty cho thuê tài chính. Ngày hiệu lực 06/11/2005.

29. Thủ tục thay đổi địa điểm đặt trụ sở chính, chi nhánh, văn phòng đại diện  của Công ty cho thuê tài chính cổ phần

- Trình tự thực hiện: 


+ Bước 1: Công ty cho thuê tài chính cổ phần khi có nhu cầu thay đổi tên phải lập 02 (hai) bộ hồ sơ gửi tới Ngân hàng Nhà nước Chi nhánh tỉnh Tiền Giang nơi Công ty cho thuê tài chính cổ phần đặt trụ sở chính;


+ Bước 2: Ngân hàng Nhà nước Chi nhánh tỉnh Tiền Giang xem xét, thẩm định hồ sơ;


+ Bước 3: Trong thời gian 15 (mười lăm) ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ theo quy định, Ngân hàng Nhà nước Chi nhánh tỉnh Tiền Giang có văn bản chấp thuận thay đổi nêu trên của Công ty cho thuê tài chính. Trường hợp không chấp thuận, có văn bản trả lời nêu rõ lý do;


+ Bước 4: Sau khi được Ngân hàng Nhà nước chi nhánh tỉnh chấp thuận, Công ty cho thuê tài chính phải đăng ký với cơ quan Nhà nước có thẩm quyền về những thay đổi và phải đăng báo trung ương, địa phương theo quy định của pháp luật.


Công ty cho thuê tài chính phải gửi văn bản đăng ký các thay đổi do cơ quan Nhà nước có thẩm quyền cấp (bản sao có công chứng) và các tài liệu khác có liên quan cho Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (Vụ Các Ngân hàng và Tổ chức tín dụng phi ngân hàng) và 01 (một) bộ các văn bản nêu trên tới Ngân hàng Nhà nước chi nhánh tỉnh  nơi Công ty cho thuê tài chính cổ phần đặt trụ sở chính.

- Cách thức thực hiện: 


+ Qua Bưu điện;


+ Trụ sở Ngân hàng Nhà nước chi nhánh tỉnh Tiền Giang;


- Thành phần hồ sơ:


+ Tờ trình của Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty cho thuê tài chính đề nghị Ngân hàng Nhà nước chấp thuận việc thay đổi địa điểm đặt trụ sở chính, chi nhánh, văn phòng đại diện, trong đó nêu rõ lý do di chuyển địa điểm, tình hình an toàn kho quỹ tại địa điểm mới;


+ Trích nghị quyết Hội đồng quản trị Công ty cho thuê tài chính về việc thay đổi nơi đặt trụ sở chính, chi nhánh, văn phòng đại diện;


+ Văn bản của Uỷ ban nhân dân tỉnh, thành phố tại địa điểm mới chấp thuận cho Công ty cho thuê tài chính được đặt  trụ sở chính, chi nhánh, văn phòng đại diện;


+ Văn bản xác nhận quyền sở hữu hoặc quyền sử dụng hợp pháp nơi đặt  trụ sở chính, chi nhánh, văn phòng đại diện mới;


+ Ý kiến của Giám đốc Ngân hàng Nhà nước chi nhánh tỉnh Tiền Giang nơi Công ty cho thuê tài chính đặt  trụ sở chính, chi nhánh, văn phòng đại diện tại địa điểm mới.

- Số lượng hồ sơ: 02 (bộ).


- Thời hạn giải quyết: 15 (mười lăm) ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ.


- Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: Ngân hàng Nhà nước chi nhánh tỉnh Tiền Giang.


- Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức. 

- Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Văn bản chấp thuận. 

- Phí, lệ phí: Không.


- Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Không.


- Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính :  Không.


- Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính: 


1. Nghị định 16/2001/NĐ-CP ngày 02/05/2001 của Chính phủ về tổ chức và hoạt động của Công ty cho thuê tài chính. Ngày hiệu lực 17/5/2001;


2. Nghị định 65/2005/NĐ-CP ngày 19/5/2005 của Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung một số số điều của Nghị định số 16/2001/NĐ-CP ngày 02/5/2001 của Chính phủ về tổ chức và hoạt động của Công ty cho thuê tài chính. Ngày hiệu lực 11/6/2005.


3. Thông tư số 06/2005/TT-NHNN ngày 12/10/2005 về việc hướng dẫn thực hiện một số nội dung tại Nghị định số 16/2001/NĐ-CP ngày 2/5/2001 của Chính phủ về tổ chức và hoạt động của công ty cho thuê tài chính và Nghị định số 65/2005/NĐ-CP ngày 19/5/2005 của Chính phủ quy định về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Chính phủ về tổ chức và hoạt động của công ty cho thuê tài chính. Ngày hiệu lực 06/11/2005. 


30. Thủ tục thay đổi nội dung, phạm vi và thời gian hoạt động của Công ty cho thuê tài chính cổ phần

- Trình tự thực hiện: 


+ Bước 1: Công ty cho thuê tài chính cổ phần khi có nhu cầu thay đổi tên phải lập 03 (ba) bộ hồ sơ gửi tới Ngân hàng Nhà nước Chi nhánh tỉnh Tiền Giang nơi Công ty cho thuê tài chính cổ phần đặt trụ sở chính;


+ Bước 2: Trong thời gian 15 (mười lăm) ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ theo quy định, Ngân hàng Nhà nước Chi nhánh tỉnh Tiền Giang phải có ý kiến bằng văn bản gửi về Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (Vụ Các Ngân hàng và các tổ chức tín dụng phi ngân hàng nay là Cơ quan Thanh tra giám sát ngân hàng) kèm 02 (hai) bộ hồ sơ của Công ty cho thuê tài chính;


+ Bước 3: Trong thời gian 15 (mười lăm) ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ theo quy định, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam sẽ xem xét, chấp thuận những thay đổi của Công ty cho thuê tài chính. Trường hợp không chấp thuận, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam sẽ có văn bản trả lời nêu rõ lý do;


+ Bước 4: Sau khi được Ngân hàng Nhà nước Việt Nam chấp thuận, Công ty cho thuê tài chính phải đăng ký với cơ quan Nhà nước có thẩm quyền về những thay đổi và phải đăng báo trung ương, địa phương theo quy định của pháp luật.


Công ty cho thuê tài chính phải gửi văn bản đăng ký các thay đổi do cơ quan Nhà nước có thẩm quyền cấp (bản sao có công chứng) và các tài liệu khác có liên quan cho Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (Vụ Các Ngân hàng và Tổ chức tín dụng phi ngân hàng). Đối với Công ty cho thuê tài chính cổ phần phải gửi thêm 01 (một) bộ các văn bản nêu trên tới Ngân hàng Nhà nước chi nhánh tỉnh nơi Công ty cho thuê tài chính cổ phần đặt trụ sở chính.

- Cách thức thực hiện: 


+ Qua Bưu điện;


+ Trụ sở Ngân hàng Nhà nước Chi nhánh tỉnh Tiền Giang.

- Thành phần hồ sơ


+ Tờ trình của Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty cho thuê tài chính đề nghị thay đổi nội dung, phạm vi và thời hạn hoạt động, trong đó nêu rõ lý do thay đổi, sự cần thiết thay đổi; 


+ Trích biên bản và Nghị quyết Hội đồng quản trị Công ty cho thuê tài chính về việc thay đổi nội dung, phạm vi và thời hạn hoạt động; 


+ Văn bản chấp thuận của tổ chức tín dụng chủ sở hữu có Công ty cho thuê tài chính trực thuộc; của các bên góp vốn trong Công ty cho thuê tài chính liên doanh; của các bên nước ngoài trong Công ty cho thuê tài chính 100% vốn nước ngoài về việc thay đổi nội dung, phạm vi và thời hạn hoạt động;


+ Báo cáo tình hình tổ chức và hoạt động đến thời điểm cuối quý gần nhất của Công ty cho thuê tài chính; 


+ Trích biên bản, Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông đối với Công ty cho thuê tài chính cổ phần.

- Số lượng hồ sơ: 03 (bộ).


- Thời hạn giải quyết: 30 (ba mươi) ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ theo quy định.


- Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: Ngân hàng Nhà nước chi nhánh tỉnh Tiền Giang.


- Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức.  

- Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Văn bản chấp thuận.

- Phí, lệ phí: Không.


- Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Không.


- Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính :  Không.


- Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính 


1. Nghị định 16/2001/NĐ-CP ngày 02/05/2001 của Chính phủ về tổ chức và hoạt động của Công ty cho thuê tài chính. Ngày hiệu lực 17/5/2001.


2. Nghị định 65/2005/NĐ-CP ngày 19/5/2005 của Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung một số số điều của Nghị định số 16/2001/NĐ-CP ngày 02/5/2001 của Chính phủ về tổ chức và hoạt động của Công ty cho thuê tài chính. Ngày hiệu lực 11/6/2005.


3. Thông tư số 06/2005/TT-NHNN ngày 12/10/2005 về việc hướng dẫn thực hiện một số nội dung tại Nghị định số 16/2001/NĐ-CP ngày 2/5/2001 của Chính Phủ về tổ chức và hoạt động của công ty cho thuê tài chính và Nghị định số 65/2005/NĐ-CP ngày 19/5/2005 của Chính phủ quy định về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Chính phủ về tổ chức và hoạt động của công ty cho thuê tài chính. Ngày hiệu lực 06/11/2005.

31. Thủ tục chuyển nhượng cổ phần có ghi tên vượt tỷ lệ 20% của Công ty cho thuê tài chính cổ phần

- Trình tự thực hiện: 


+ Bước 1: Công ty cho thuê tài chính cổ phần khi có nhu cầu chuyển nhượng cổ phần có ghi tên vượt tỷ lệ 20% của Công ty cho thuê tài chính cổ phần, lập 02 (hai) bộ hồ sơ gửi tới Ngân hàng Nhà nước Chi nhánh tỉnh Tiền Giang nơi Công ty cho thuê tài chính cổ phần đặt trụ sở chính;


+ Bước 2: Ngân hàng Nhà nước Chi nhánh tỉnh Tiền Giang xem xét, thẩm định hồ sơ;


+ Bước 3: Trong thời gian 15 (mười lăm) ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ theo quy định, Ngân hàng Nhà nước chi nhánh tỉnh Tiền Giang có văn bản chấp thuận thay đổi nêu trên của Công ty cho thuê tài chính. Trường hợp không chấp thuận, có văn bản trả lời nêu rõ lý do;


+ Bước 4: Sau khi được Ngân hàng Nhà nước chi nhánh tỉnh Tiền Giang chấp thuận, Công ty cho thuê tài chính phải đăng ký với cơ quan Nhà nước có thẩm quyền về những thay đổi và phải đăng báo trung ương, địa phương theo quy định của pháp luật.


Công ty cho thuê tài chính phải gửi văn bản đăng ký các thay đổi do cơ quan Nhà nước có thẩm quyền cấp (bản sao có công chứng) và các tài liệu khác có liên quan cho Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (Vụ Các Ngân hàng và Tổ chức tín dụng phi ngân hàng) và 01 (một) bộ các văn bản nêu trên tới Ngân hàng Nhà nước chi nhánh tỉnh Tiền Giang nơi Công ty cho thuê tài chính cổ phần đặt trụ sở chính.

- Cách thức thực hiện: 


+ Qua Bưu điện;


+ Trụ sở Ngân hàng Nhà nước Chi nhánh tỉnh Tiền Giang.

- Thành phần hồ sơ:


+ Tờ trình của Chủ tịch Hội đồng quản trị đề nghị việc chuyển nhượng cổ phần có ghi tên vượt tỷ lệ 20%;


+ Đơn chuyển nhượng cổ phần của các cổ đông (đối với cổ đông pháp nhân, đơn đề nghị chuyển nhượng cổ phần phải do người đại diện hợp pháp của pháp nhân ký tên và đóng dấu);


+ Đơn đề nghị mua cổ phần của các cổ đông (đối với cổ đông pháp nhân, đơn mua cổ phần phải do người đại diện hợp pháp của pháp nhân ký tên và đóng dấu), trong đó cam kết về tính hợp pháp của nguồn vốn mua cổ phần, chấp nhận thực trạng tài chính, điều lệ của Công ty cho thuê tài chính cổ phần và đảm bảo tuân thủ các quy định của luật pháp hiện hành liên quan đến việc góp vốn, mua cổ phần; 


+ Hồ sơ các cổ đông chuyển nhượng cổ phần có ghi tên dưới 20% vốn điều lệ;


+ Các văn bản khác có liên quan đến việc thay đổi, chuyển nhượng cổ phần.

- Số lượng hồ sơ: 02 (bộ).


- Thời hạn giải quyết: 15 (mười lăm) ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ theo quy định.


- Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: Ngân hàng Nhà nước chi nhánh tỉnh Tiền Giang

- Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức. 

- Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Văn bản chấp thuận.

- Phí, lệ phí: Không.


- Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Không.


- Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính:  Không.


- Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính: 


1. Nghị định 16/2001/NĐ-CP ngày 02/05/2001 của Chính phủ về tổ chức và hoạt động của Công ty cho thuê tài chính. Ngày hiệu lực 17/5/2001.


2. Nghị định 65/2005/NĐ-CP ngày 19/5/2005 của Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung một số số điều của Nghị định số 16/2001/NĐ-CP ngày 02/5/2001 của Chính phủ về tổ chức và hoạt động của Công ty cho thuê tài chính. Ngày hiệu lực 11/6/2005.


3.Thông tư số 06/2002/TT-NHNN ngày 23/12/2002 hướng dẫn thực hiện Nghị định 79/2002/NĐ-CP về tổ chức và hoạt động của công ty tài chính. Ngày hiệu lực 08/01/2003.

32. Thủ tục thay đổi tỷ lệ cổ phần của các cổ đông lớn của Công ty cho thuê tài chính cổ phần

- Trình tự thực hiện: 


+ Bước 1: Công ty cho thuê tài chính cổ phần khi có nhu cầu thay đổi tên phải lập 02 (hai) bộ hồ sơ gửi tới Ngân hàng Nhà nước Chi nhánh tỉnh Tiền Giang nơi Công ty cho thuê tài chính cổ phần đặt trụ sở chính;


+ Bước 2: Ngân hàng Nhà nước Chi nhánh tỉnh Tiền Giang xem xét, thẩm định hồ sơ;


+ Bước 3: Trong thời gian 15 (mười lăm) ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ theo quy định, Ngân hàng Nhà nước chi nhánh Tiền Giang có văn bản chấp thuận thay đổi nêu trên của Công ty cho thuê tài chính. Trường hợp không chấp thuận, có văn bản trả lời nêu rõ lý do;


+ Bước 4: Sau khi được Ngân hàng Nhà nước Chi nhánh tỉnh Tiền Giang chấp thuận, Công ty cho thuê tài chính phải đăng ký với cơ quan Nhà nước có thẩm quyền về những thay đổi và phải đăng báo trung ương, địa phương theo quy định của pháp luật.


Công ty cho thuê tài chính phải gửi văn bản đăng ký các thay đổi do cơ quan Nhà nước có thẩm quyền cấp (bản sao có công chứng) và các tài liệu khác có liên quan cho Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (Vụ Các Ngân hàng và Tổ chức tín dụng phi ngân hàng) và 01 (một) bộ các văn bản nêu trên tới Ngân hàng Nhà nước chi nhánh tỉnh nơi Công ty cho thuê tài chính cổ phần đặt trụ sở chính.

- Cách thức thực hiện: 


+ Qua Bưu điện;


+ Trụ sở Ngân hàng Nhà nước chi nhánh tỉnh Tiền Giang;


- Thành phần hồ sơ:


+ Tờ trình của Chủ tịch Hội đồng quản trị đề nghị việc thay đổi tỷ lệ cổ phần của các cổ đông lớn;


+ Đơn chuyển nhượng cổ phần của các cổ đông (đối với cổ đông pháp nhân, đơn đề nghị chuyển nhượng cổ phần phải do người đại diện hợp pháp của pháp nhân ký tên và đóng dấu);


+ Đơn đề nghị mua cổ phần của các cổ đông (đối với cổ đông pháp nhân, đơn mua cổ phần phải do người đại diện hợp pháp của pháp nhân ký tên và đóng dấu), trong đó cam kết về tính hợp pháp của nguồn vốn mua cổ phần, chấp nhận thực trạng tài chính, điều lệ của Công ty cho thuê tài chính cổ phần và đảm bảo tuân thủ các quy định của luật pháp hiện hành liên quan đến việc góp vốn, mua cổ phần; 


+ Hồ sơ các cổ đông chuyển nhượng cổ phần có ghi tên dưới 20% vốn điều lệ;


+ Các văn bản khác có liên quan đến việc thay đổi, chuyển nhượng cổ phần.

- Số lượng hồ sơ: 02 (bộ).


- Thời hạn giải quyết: 15 (mười lăm) ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ theo quy định.


- Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: Ngân hàng Nhà nước chi nhánh tỉnh Tiền Giang.


- Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức. 

- Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Văn bản chấp thuận.

- Phí, lệ phí: Không.


- Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Không.


- Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: Không.


- Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính: 


1. Nghị định 16/2001/NĐ-CP ngày 02/05/2001 của Chính phủ về tổ chức và hoạt động của Công ty cho thuê tài chính. Ngày hiệu lực 17/5/2001.


2. Nghị định 65/2005/NĐ-CP ngày 19/5/2005 của Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung một số số điều của Nghị định số 16/2001/NĐ-CP ngày 02/5/2001 của Chính phủ về tổ chức và hoạt động của Công ty cho thuê tài chính. Ngày hiệu lực 11/6/2005.


3. Thông tư số 06/2002/TT-NHNN ngày 23/12/2002 hướng dẫn thực hiện Nghị định 79/2002/NĐ-CP về tổ chức và hoạt động của công ty tài chính. Ngày hiệu lực 08/01/2003. 


33. Thủ tục chấp thuận thực hiện nghiệp vụ cho thuê vận hành của công ty cho thuê tài chính cổ phần

- Trình tự thực hiện: 


+ Bước 1: Khi đáp ứng đủ điều kiện theo quy định các công ty cho thuê tài chính cổ phần có nhu cầu thực hiện cho thuê vận hành phải nộp 02 (hai) bộ hồ sơ cho Ngân hàng Nhà nước Chi nhánh tỉnh Tiền Giang nơi Công ty cho thuê tài chính đặt trụ sở chính;


+ Bước 2: Trong thời gian tối đa 15 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ của công ty cho thuê tài chính cổ phần, Ngân hàng chi nhánh tỉnh Tiền Giang xem xét, có ý kiến bằng văn bản về điều kiện, hồ sơ xin hoạt động cho thuê vận hành theo quy định và gửi Vụ Các Ngân hàng và tổ chức tín dụng phi ngân hàng (nay là Cơ quan Thanh tra, giám sát ngân hàng) kèm theo 01 bộ hồ sơ của công ty tài chính cổ phần;


+ Bước 3: Trong thời gian tối đa 15 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ của Công ty cho thuê tài chính cổ phần do Ngân hàng Nhà nước Chi nhánh tỉnh Tiền Giang gửi tới, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam xem xét và có ý kiến bằng văn bản chấp thuận hay không chấp thuận việc hoạt động cho thuê vận hành của các Công ty nộp đơn. Trường hợp không chấp thuận, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam có văn bản nói rõ lý do;


+ Bước 4: Trước khi thực hiện hoạt động cho thuê vận hành, Công ty cho thuê tài chính phải tiến hành đăng ký tại cơ quan đăng ký kinh doanh và đăng báo Trung ương, địa phương 3 số liên tiếp bằng tiếng Việt theo quy định của pháp luật hiện hành.


Công ty cho thuê tài chính phải gửi tới Ngân hàng Nhà nước Việt Nam bản đăng ký của cơ quan đăng ký kinh doanh và các tài liệu khác có liên quan.

- Cách thức thực hiện: 


+ Qua Bưu điện;


+ Trụ sở Ngân hàng Nhà nước Chi nhánh tỉnh Tiền Giang.

- Thành phần hồ sơ:


+ Văn bản của Chủ tịch Hội đồng quản trị của Công ty hoặc người được uỷ quyền đề nghị Ngân hàng Nhà nước Việt Nam chấp thuận việc hoạt động cho thuê vận hành của Công ty cho thuê tài chính. Đối với trường hợp uỷ quyền, cần phải có văn bản uỷ quyền của Chủ tịch Hội đồng quản trị;


+ Phương án hoạt động cho thuê vận hành, trong đó nêu rõ sự cần thiết, nhu cầu về hoạt động và nghiên cứu thị trường; nội dung hoạt động; kế hoạch hoạt động trong 3 năm đầu;


+ Báo cáo tài chính của Công ty cho thuê tài chính trong 2 năm gần nhất kèm theo báo cáo kiểm toán của tổ chức kiểm toán độc lập. Các tài liệu này phải là bản chính, trường hợp là các bản sao phải có xác nhận của cơ quan đã cấp bản chính hoặc chứng nhận của Công chứng Nhà nước.

- Số lượng hồ sơ: 02 (bộ).


- Thời hạn giải quyết: 30 (ba mươi) ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ.


- Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: Ngân hàng Nhà nước Chi nhánh tỉnh Tiền Giang. 

- Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức.  

- Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Văn bản chấp thuận.


- Phí, lệ phí: Không.


- Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Không quy định. 

- Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính:


+ Có nhu cầu hoạt động cho thuê vận hành;


+ Có thời han hoạt động tối thiểu là 2 năm kể từ ngày chính thức khai trương hoạt động;


+ Hoạt động kinh doanh có lãi; tỷ lệ nợ quá hạn tại thời điểm cuối quý trước dưới 5%; không vi phạm các quy định về an toàn trong hoạt động;


+ Phải đảm bảo các điều kiện về cơ sở vật chất để phục vụ cho hoạt động cho thuê vận hành, như: kho bãi, bảo dưỡng đối với tài sản cho thuê.  

- Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:


1. Nghị định 16/2001/NĐ-CP ngày 02/05/2001 của Chính phủ về tổ chức và hoạt động của Công ty cho thuê tài chính. Ngày hiệu lực 17/05/2001.

2. Quyết định số 731/2004/QĐ-NHNN ngày 15/06/2004 ban hành quy chế tạm thời về hoạt động cho thuê vận hành của các công ty cho thuê tài chính. Ngày hiệu lực 29/6/2004.

34. Thủ tục chấp thuận cho tổ chức tín dụng cổ phần được thực hiện nghiệp vụ bao thanh toán

- Trình tự thực hiện: 


+ Bước 1: Trước khi thực hiện hoạt động bao thanh toán, tổ chức tín dụng cổ phần phải tiến hành đăng ký tại cơ quan đăng ký kinh doanh và đăng báo Trung ương, địa phương 3 số liên tiếp bằng Tiếng Việt theo quy định của pháp luật hiện hành;


+ Bước 2: Tổ chức tín dụng cổ phần muốn đăng ký thực hiện nghiệp vụ bao thanh toán gửi bản đăng ký của cơ quan đăng ký kinh doanh và 02 bộ hồ sơ đến Ngân hàng Nhà nước Chi nhánh tỉnh Tiền Giang nơi tổ chức tín dụng đặt trụ sở chính xem xét, chấp thuận; 


+ Bước 3: Trong thời gian tối đa 15 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ, Ngân hàng Nhà nước Chi nhánh tỉnh Tiền Giang xem xét, có ý kiến bằng văn bản về điều kiện, hồ sơ xin hoạt động bao thanh toán theo quy định và gửi cho Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (Vụ Các Ngân hàng và tổ chức tín dụng phi ngân hàng) kèm theo 01 bộ hồ sơ của tổ chức tín dụng cổ phần;


+ Bước 4: Trong thời gian tối đa 15 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ của tổ chức tín dụng cổ phần do Ngân hàng Nhà nước Chi nhánh tỉnh Tiền Giang gửi tới, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam xem xét và có ý kiến bằng văn bản về việc chấp thuận hay không chấp thuận cho phép hoạt động bao thanh toán của các tổ chức tín dụng có nhu cầu hoạt động bao thanh toán, trường hợp không chấp thuận, nêu rõ lý do.

- Cách thức thực hiện: 


+ Qua Bưu điện;


+ Trụ sở Ngân hàng Nhà nước Chi nhánh tỉnh Tiền Giang.

- Thành phần hồ sơ:


+ Văn bản của Chủ tịch Hội đồng quản trị tổ chức tín dụng hoặc người được uỷ quyền đề nghị Ngân hàng Nhà nước chấp thuận cho tổ chức tín dụng hoạt động bao thanh toán. Trường hợp uỷ quyền, phải có văn bản uỷ quyền của Chủ tịch Hội đồng quản trị;


+ Đối với Chi nhánh ngân hàng nước ngoài tại Việt Nam phải có văn bản của Tổng giám đốc (Giám đốc) Chi nhánh ngân hàng nước ngoài. 


+ Phương án hoạt động bao thanh toán, trong đó nêu rõ nhu cầu thực hiện nghiệp vụ bao thanh toán, đối tượng khách hàng dự kiến và kế hoạch hoạt động;


+ Bản sao Giấy phép thành lập và hoạt động; bản sao Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh;   


+ Báo cáo tài chính của tổ chức tín dụng năm gần nhất đã được kiểm toán bởi một tổ chức kiểm toán độc lập; báo cáo về việc thực hiện các tỷ lệ bảo đảm  an toàn trong hoạt động của tổ chức tín dụng tại thời điểm gần nhất theo qui định.   



* Đối với hoạt động bao thanh toán xuất-nhập khẩu:



+ Ngoài các hồ sơ qui định nêu trên, hồ sơ xin hoạt động bao thanh toán xuất-nhập khẩu còn bao gồm bản sao giấy phép hoạt động ngoại hối do Ngân hàng Nhà nước cấp.


+ Các tài liệu trong hồ sơ phải là bản chính, trường hợp là các bản sao trong hồ sơ có xác nhận của cơ quan đã cấp bản chính hoặc chứng thực của cơ quan có thẩm quyền theo quy định của pháp luật

- Số lượng hồ sơ: 02 (bộ).


- Thời hạn giải quyết: 30 (ba mươi) ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ.  

- Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: Ngân hàng Nhà nước Chi nhánh tỉnh Tiền Giang.

- Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức.  

- Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Văn bản chấp thuận.


- Phí, lệ phí: Không.


- Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Không quy định.


- Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính:


+ Ngân hàng Nhà nước Việt Nam cho phép thực hiện hoạt động bao thanh toán trong nước khi tổ chức tín dụng có đủ các điều kiện sau:


(+) Có nhu cầu hoạt động bao thanh toán;


(+) Tỷ lệ nợ xấu trên tổng dư nợ tại thời điểm cuối từng tháng của ba tháng gần nhất dưới 5%; không vi phạm các quy định về các tỷ lệ đảm bảo an toàn trong hoạt động ngân hàng;


(+) Không thuộc đối tượng đang bị xem xét xử lý vi phạm hành chính trong lĩnh vực tài chính, ngân hàng hoặc đã bị xử lý vi phạm hành chính trong lĩnh vực tài chính, ngân hàng nhưng đã khắc phục được hành vi vi phạm;


+ Đối với hoạt động bao thanh toán xuất - nhập khẩu: Ngoài các điều kiện qui định nêu trên, tổ chức tín dụng xin hoạt động bao thanh toán xuất -nhập khẩu phải là tổ chức tín dụng được phép hoạt động ngoại hối;


+ Đối với Công ty cho thuê tài chính, chỉ được thực hiện hoạt động bao thanh toán khi có mức vốn điều lệ tương đương với mức vốn pháp định quy định đối với Công ty tài chính.


- Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính: 


1. Nghị định số 16/2001/NĐ-CP ngày 02/5/2001 của Chính phủ về tổ chức và hoạt động của công ty cho thuê tài chính. Ngày hiệu lực của văn bản: 17/5/2001.


2. Nghị định số 95/2008/NĐ-CP ngày 25/8/2008 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 16/2001/NĐ-CP ngày 02/5/2001 về tổ chức và hoạt động của công ty cho thuê tài chính. Ngày hiệu lực của văn bản: 23/9/2008.


3. Quyết định số 1096/2004/QĐ-NHNN ngày 6/9/2004 của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam ban hành quy chế hoạt động bao thanh toán của Tổ chức tín dụng. Ngày hiệu lực của văn bản: 01/10/2004.


4. Quyết định 30/2008/QĐ-NHNN ngày 16/10/2008 của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam sửa đổi, bổ sung một số điều của quy chế hoạt động bao thanh toán của các Tổ chức tín dụng ban hành theo Quyết định số 1096/2004/QĐ-NHNN ngày 6/9/2004. Ngày hiệu lực của văn bản: 13/11/2008

35. Thủ tục đăng ký mở Phòng giao dịch của tổ chức tín dụng phi ngân hàng

- Trình tự thực hiện:


+ Bước 1: Tổng Giám đốc (Giám đốc) tổ chức tín dụng (TCTD) phi ngân hàng hoặc Giám đốc chi nhánh của TCTD phi ngân hàng chịu trách nhiệm về hoạt động của Phòng giao dịch trực thuộc trụ sở chính hoặc chi nhánh và có trách nhiệm đăng ký với NHNN Chi nhánh tỉnh Tiền Giang nơi mở PDG và báo cáo với Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (Vụ Các ngân hàng và các tổ chức tín dụng phi ngân hàng nay là Cơ quan Thanh tra giám sát ngân hàng) trước khi chính thức hoạt động;


+ Bước 2: Ngân hàng nhà nước Chi nhánh tỉnh Tiền Giang tiếp nhận hồ sơ đăng ký; 


+ Bước 3: Phòng giao dịch được phép hoạt động chính thức sau khi gửi hồ sơ đăng ký với Ngân hàng nhà nước Chi nhánh tỉnh Tiền Giang nơi mở Phòng Giao dịch và báo cáo với Ngân hàng Nhà nước Việt Nam theo Phụ lục đính kèm Quyết định số 01/2008/QĐ-NHNN ngày 09/01/2008.

- Cách thức thực hiện: 


+ Qua Bưu điện;


+ Trụ sở Ngân hàng Nhà nước Chi nhánh tỉnh Tiền Giang.

- Thành phần hồ sơ: Không quy định.

- Số lượng hồ sơ: 01 (bộ).

- Thời hạn giải quyết: Không quy định.


- Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: Ngân hàng Nhà nước Chi nhánh tỉnh Tiền Giang.

- Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức.  

- Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Văn bản chấp thuận.


- Phí, lệ phí: Không.


- Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Đăng ký mở Phòng giao dịch.


- Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: 

+ Phòng giao dịch chỉ được mở tại tỉnh, thành phố nơi đặt trụ sở chính hoặc chi nhánh của Tổ chức tín dụng phi ngân hàng;


+ Có quy định cụ thể về nội dung hoạt động, chức năng, nhiệm vụ và phân cấp rõ ràng đối với phòng giao dịch;


+ Việc cho phép duy trì tồn quỹ và định mức tồn quỹ thuộc thẩm quyền quyết định của Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc (Giám đốc) Tổ chức tín dụng phi ngân hàng, trên cơ sở phải đảm bảo đúng quy định về an toàn trong giao dịch, kho quỹ, điều chuyển tiền và yêu cầu về phòng cháy, chữa cháy;


+ Mức cho vay hoặc cho thuê đối với một khách hàng không được vượt quá 300 triệu đồng. 


- Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:


1. Nghị định 16/2001/NĐ-CP ngày 02/05/2001 của Chính phủ về tổ chức và hoạt động của Công ty cho thuê tài chính. Ngày hiệu lực 17/5/2001.


2. Nghị định 65/2005/NĐ-CP ngày 19/5/2005 của Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung một số số điều của Nghị định số 16/2001/NĐ-CP ngày 02/5/2001 của Chính phủ về tổ chức và hoạt động của Công ty cho thuê tài chính. Ngày hiệu lực 11/6/2005.


3. Nghị định 79/2002/NĐ-CP ngày 4/10/2002 của Chính phủ về tổ chức và hoạt động của Công ty Tài chính. Ngày hiệu lực 19/11/2002;


4. Quyết định số 01/2008/QĐ-NHNN ngày 09/01/2008 của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam ban hành quy định về việc mở và chấm dứt hoạt động chi nhánh, Văn phòng đại diện của Tổ chức tín dụng phi ngân hàng. Ngày hiệu lực 05/2/2008.





		TỔ CHỨC TÍN DỤNG


PHI NGÂN HÀNG

		CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM


Độc lập – Tự do – Hạnh phúc


............., ngày .... Tháng .... Năm .........







ĐĂNG KÝ MỞ PHÒNG GIAO DỊCH


Kính gửi : Ngân hàng Nhà nước Chi nhánh tỉnh, thành phố . . . . . . . .


(nơi Tổ chức tín dụng phi ngân hàng mở phòng giao dịch)


1. Tên Tổ chức tín dụng phi ngân hàng:


2. Giấy phép hoạt động số:


3. Địa điểm trụ sở chính:


4. Vốn điều lệ:


5. Đại diện pháp nhân: 



- Chức vụ:


6. Người được uỷ quyền đại diện pháp nhân: 
- Chức vụ:


7. Tên chi nhánh Tổ chức tín dụng phi ngân hàng:


8. Địa điểm chi nhánh:


9. Người đại diện: 




- Chức vụ:


Đăng ký mở phòng giao dịch như sau:


1. Tên phòng giao dịch:


2. Quyết định mở phòng giao dịch số:     /     ngày     /    /    của Chủ tịch Hội đồng quản trị (hoặc của người được uỷ quyền).


3. Địa điểm phòng giao dịch:


4. Người đại diện: 




- Chức vụ:


5. Nội dung hoạt động:


-


-


Tổ chức tín dụng phi ngân hàng . . . . . .  


Tổng Giám đốc/ Giám đốc (Chi nhánh)



36. Thủ tục mở thêm chi nhánh của tổ chức tài chính quy mô nhỏ

- Trình tự thực hiện: 


+ Bước 1: Tổ chức tài chính quy mô nhỏ nộp hồ sơ đến Ngân hàng Nhà nước Chi nhánh tỉnh Tiền Giang nơi tổ chức tài chính quy mô nhỏ đặt trụ sở chính. 


+ Bước 2: Ngân hàng Nhà nước Chi nhánh tỉnh Tiền Giang xem xét, thẩm định hồ sơ.

+ Bước 3: Trong thời hạn 15 (mười lăm) ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ theo quy định, Ngân hàng Nhà nước Chi nhánh tỉnh Tiền Giang nơi tổ chức tài chính quy mô nhỏ đặt trụ sở chính gửi hồ sơ và báo cáo Ngân hàng Nhà nước Việt Nam việc tổ chức tài chính quy mô nhỏ đáp ứng các điều kiện mở chi nhánh và có ý kiến nêu rõ đồng ý hoặc không đồng ý việc mở chi nhánh của tổ chức tài chính quy mô nhỏ; trường hợp không đồng ý, nêu rõ lý do.

+ Bước 4: Trong thời hạn 30 (ba mươi) ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ và báo cáo của Ngân hàng Nhà nước tỉnh Tiền Giang nơi tổ chức tài chính quy mô nhỏ đặt trụ sở chính, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam có văn bản chấp thuận đề nghị mở chi nhánh; trường hợp không chấp thuận, nêu rõ lý do hoặc các yêu cầu (nếu có) để được chấp thuận.

- Cách thức thực hiện:


+ Qua Bưu điện;


+ Trụ sở Ngân hàng Nhà nước Chi nhánh tỉnh Tiền Giang.

- Thành phần hồ sơ:


+ Nghị quyết của Hội đồng quản trị về việc mở chi nhánh; 


+ Văn bản của Tổng Giám đốc (Giám đốc) đề nghị mở chi nhánh theo mẫu;  


+ Đề án mở chi nhánh, trong đó nêu sự cần thiết, tên gọi, địa điểm, nội dung, phạm vi hoạt động, dự kiến cơ cấu tổ chức, nhân sự chủ chốt và kế hoạch kinh doanh khả thi trong 2 năm đầu hoạt động;


+ Báo cáo hiện trạng hệ thống thông tin quản lý của tổ chức tài chính quy mô nhỏ; 


+ Các quy định nội bộ quản lý mạng lưới tổ chức tài chính quy mô nhỏ;


+ Báo cáo về các tỷ lệ đảm bảo an toàn trong hoạt động của tổ chức tài chính quy mô nhỏ tại thời điểm lập hồ sơ đề nghị mở chi nhánh;


+ Ý kiến bằng văn bản của Uỷ ban nhân dân tỉnh, thành phố nơi tổ chức tài chính quy mô nhỏ dự định đặt trụ sở chi nhánh.


- Số lượng hồ sơ: 01 (bộ).


- Thời hạn giải quyết: Trong thời hạn 45 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ theo quy định.


- Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: Ngân hàng Nhà nước chi nhánh tỉnh Tiền Giang.


- Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức. 

- Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Văn bản chấp thuận. 

- Phí, lệ phí: Không.


- Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Đơn đề nghị mở chi nhánh.


- Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính:


* Trong vòng một năm kể từ ngày khai trương hoạt động, tổ chức tài chính quy mô nhỏ có dưới 2 chi nhánh được mở thêm chi nhánh nhưng tổng số chi nhánh tối đa không quá 2 chi nhánh và khi đáp ứng đủ các điều kiện sau:


+ Có kế hoạch kinh doanh khả thi trong 2 năm đầu hoạt động;


+ Tổ chức tài chính quy mô nhỏ có quy định nội bộ rõ ràng và hệ thống thông tin quản lý để đảm bảo khả năng kiểm soát hiệu quả của trụ sở chính đối với chi nhánh.


* Sau một năm kể từ ngày khai trương hoạt động, tổ chức tài chính quy mô nhỏ được mở chi nhánh khi đáp ứng đủ các điều kiện sau:


+ Có kế hoạch kinh doanh khả thi trong 2 năm đầu hoạt động;


+ Hoạt động kinh doanh có lãi trong năm liền kề và có thu nhập lớn hơn chi phí cho tới tháng liền kề thời điểm đề nghị mở chi nhánh;


+ Không vi phạm các quy định về an toàn trong hoạt động tài chính quy mô nhỏ và các quy định khác của pháp luật trong thời gian 01 năm tính đến thời điểm đề nghị mở chi nhánh; Có tỷ lệ an toàn vốn tối thiểu đạt 15% trở lên tại thời điểm đề nghị mở chi nhánh; 


+ Có bộ máy quản trị, điều hành, kiểm toán nội bộ và hệ thống kiểm tra, kiểm soát nội bộ hoạt động hiệu quả;


+ Có quy định nội bộ rõ ràng và hệ thống thông tin quản lý để đảm bảo khả năng kiểm soát hiệu quả của trụ sở chính đối với chi nhánh.

- Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:


1. Nghị định 28/2005/NĐ-CP ngày 09/3/2005 của Chính phủ về tổ chức và hoạt động của tổ chức tài chính quy mô nhỏ tại Việt Nam. Ngày hiệu lực 30/03/2005.


2. Nghị định số 165/2007/NĐ-CP ngày 15/11/2007 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ một số điều của Nghị định số 28/2005/NĐ-CP. Ngày hiệu lực 10/12/2007.


3. Thông tư Số: 08/2009/TT-NHNN, ngày 28/4/2009 của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam hướng dẫn về mạng lưới hoạt động của Tổ chức tài chính quy mô nhỏ. Ngày hiệu lực 01/6/2009.
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37. Thủ tục thay đổi địa điểm đặt chi nhánh của tổ chức tài chính quy mô nhỏ cùng địa bàn tỉnh, thành phố

- Trình tự thực hiện:


+ Bước 1: Tổ chức tài chính quy mô nhỏ gửi hồ sơ đề nghị thay đổi địa điểm chi nhánh về Ngân hàng Nhà nước Chi nhánh tỉnh Tiền Giang nơi đặt chi nhánh của tổ chức tài chính quy mô nhỏ;


+ Bước 2: Ngân hàng Nhà nước Chi nhánh tỉnh Tiền Giang xem xét, thẩm định hồ sơ;


+ Bước 3: Trong thời hạn 30 (ba mươi) ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ theo quy định, Ngân hàng Nhà nước Chi nhánh tỉnh Tiền Giang nơi đặt chi nhánh của tổ chức tài chính quy mô nhỏ có văn bản chấp thuận việc thay đổi địa điểm chi nhánh của tổ chức tài chính quy mô nhỏ; trường hợp không chấp thuận, nêu rõ lý do;


+ Bước 4: Trong thời hạn 3 tháng kể từ ngày nhận được văn bản chấp thuận của Ngân hàng Nhà nước Chi nhánh tỉnh Tiền Giang tổ chức tài chính quy mô nhỏ phải:


(+) Thực hiện đăng ký kinh doanh theo quy định của pháp luật;


(+) Thông báo với Uỷ ban nhân dân tỉnh, thành phố nơi đặt chi nhánh;


(+) Đăng báo trung ương hoặc địa phương nơi đặt chi nhánh bằng tiếng Việt trong ba số liên tiếp về việc thay đổi địa điểm;


(+) Gửi Ngân hàng Nhà nước chi nhánh tỉnh  nơi đặt chi nhánh của tổ chức tài chính quy mô nhỏ bản sao đăng ký kinh doanh (có chứng thực) và bản chụp nội dung đăng báo trước ngày chi nhánh hoạt động theo địa chỉ mới.

- Cách thức thực hiện: 


+ Qua Bưu điện;


+ Trụ sở Ngân hàng Nhà nước Chi nhánh tỉnh Tiền Giang.

- Thành phần hồ sơ:


+ Nghị quyết của Hội đồng quản trị về việc thay đổi địa điểm đặt chi nhánh của tổ chức tài chính quy mô nhỏ;   


+ Văn bản của Tổng Giám đốc (Giám đốc) hoặc người được uỷ quyền đề nghị thay đổi địa điểm chi nhánh của tổ chức tài chính quy mô nhỏ, trong đó nêu rõ lý do thay đổi;


+ Các tài liệu khác (nếu cần).


- Số lượng hồ sơ: 01 (bộ).


- Thời hạn giải quyết: Trong thời hạn 30 (ba mươi) ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ theo quy định.


- Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: Ngân hàng Nhà nước tỉnh Tiền Giang.


- Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức. 

- Kết quả thực hiện thủ tục hành chính:Văn bản chấp thuận.  

- Phí, lệ phí: Không.


- Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Không. 

- Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: Không.


- Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính: 


1. Nghị định 28/2005/NĐ-CP ngày 09/3/2005 của Chính phủ về tổ chức và hoạt động của tổ chức tài chính quy mô nhỏ tại Việt Nam. Ngày hiệu lực 30/03/2005;


2. Nghị định số 165/2007/NĐ-CP ngày 15/11/2007 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ một số điều của Nghi định số 28/2005/NĐ-CP. Ngày hiệu lực 10/12/2007;


3. Thông tư số 08/2009/TT-NHNN, ngày 28/4/2009 của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam hướng dẫn về mạng lưới hoạt động của Tổ chức tài chính quy mô nhỏ. Ngày hiệu lực 12/6/2009.


38. Thủ tục thay đổi tên chi nhánh của tổ chức tài chính quy mô nhỏ

- Trình tự thực hiện: 


+ Bước 1: Tổ chức tài chính quy mô nhỏ gửi Ngân hàng Nhà nước Chi nhánh tỉnh Tiền Giang bộ hồ sơ theo quy định; 


+ Bước 2: Ngân hàng Nhà nước Chi nhánh tỉnh Tiền Giang xem xét, xử lý;


+ Bước 3: Trong thời hạn 05 (năm) ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ đăng ký của tổ chức tài chính quy mô nhỏ, Ngân hàng Nhà nước Chi nhánh tỉnh Tiền Giang có văn bản xác nhận đăng ký thay đổi tên chi nhánh;


+ Bước 4: Tổ chức tài chính quy mô nhỏ phải thực hiện đăng ký kinh doanh theo quy định của pháp luật và công bố công khai việc đổi tên chi nhánh. 

- Cách thức thực hiện: 


+ Qua Bưu điện;


+ Trụ sở Ngân hàng Nhà nước Chi nhánh tỉnh Tiền Giang.

- Thành phần hồ sơ: Văn bản đăng ký việc thay đổi tên gửi Ngân hàng Nhà nước Chi nhánh tỉnh Tiền Giang theo mẫu.

- Số lượng hồ sơ: 01 (bộ).


- Thời hạn giải quyết: Trong thời hạn 05 (năm) ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ đăng ký của tổ chức tài chính quy mô nhỏ.


- Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: Ngân hàng Nhà nước Chi nhánh tỉnh Tiền Giang.


- Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức. 

- Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Văn bản chấp thuận. 

- Phí, lệ phí: Không.  

- Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Văn bản đăng ký thay đổi tên chi nhánh – Phụ lục số 02, Thông tư Số: 08/2009/TT-NHNN, ngày  28/4/2009.

- Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính:  Không.


- Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính: 


1. Nghị định 28/2005/NĐ-CP ngày 09/3/2005 của Chính phủ về tổ chức và hoạt động của Tổ chức tài chính quy mô nhỏ tại Việt Nam. Ngày hiệu lực 30/03/2005.


2. Nghị định số 165/2007/NĐ-CP ngày 15/11/2007 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ một số điều của Nghị định số 28/2005/NĐ-CP. Ngày hiệu lực 10/12/2007.


3. Thông tư Số: 08/2009/TT-NHNN, ngày 28/4/2009 của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam hướng dẫn về mạng lưới hoạt động của Tổ chức tài chính quy mô nhỏ. Ngày hiệu lực 01/6/2009.




[image: image13.emf]Phụ lục số 2     Tổ chức Tài chính quy mô  nhỏ ………..    CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM   Độc lập  -  Tự do  -  Hạnh phúc     Số:           /   V/v đăng ký…….   ............., ngày ......  tháng ......  năm.....       Kính gửi: Giám đốc Ngân hàng Nhà nước Chi nhánh tỉnh,  thành phố ........   (nơi Tổ chức tài chính quy mô nhỏ mở chi nhánh)     Căn cứ nhu cầu hoạt động kinh doanh, Tổ chức tài chính quy mô nhỏ ………đăng ký  thay đổi tên chi nhánh của tổ chức tài chính quy mô nhỏ.…chi nhánh…. như sau:     1. Tên (cũ, mới):   + Tên đầy đủ  bằng tiếng Việt: Tổ chức tài chính quy mô nhỏ ……  –  Chi  nhánh…..   + Tên bằng tiếng Anh (nếu có):   + Tên giao dịch (nếu có):   + Tên viết tắt: (tiếng Việt hoặc tiếng Anh nếu có)   2. Địa chỉ:      3. Tổ chức tài chính quy mô nhỏ ……… cam kết:   a) Tổ chức quản lý hoạt  động của chi nhánh an toàn.   b) Chịu trách nhiệm với mọi nghĩa vụ cam kết của chi nhánh.   c) Chấp hành nghiêm chỉnh các quy định của Ngân hàng Nhà nước và các quy định  liên quan của pháp luật.                                                                                    TỔNG GIÁM ĐỐC/GIÁM ĐỐC                                                                                        ( Ký tên và đóng dấu )                                                                                                                                                                                                                                                                                          ( Ghi chú : Phụ lục này chỉ quy định những nội dung chủ yếu cần có, Tổ chức tài chính  quy mô nhỏ có thể bổ  sung thêm các nội dung khác nếu thấy cần thiết)     


 


39. Thủ tục mở, thay đổi tên và/hoặc địa điểm, chấm dứt hoạt động phòng giao dịch của tổ chức tài chính quy mô nhỏ cùng địa bàn tỉnh, thành phố

- Trình tự thực hiện: 


+ Bước 1: Tổ chức tài chính quy mô nhỏ gửi Ngân hàng Nhà nước Chi nhánh tỉnh Tiền Giang bộ hồ sơ theo quy định; 


+ Bước 2: Ngân hàng Nhà nước Chi nhánh tỉnh Tiền Giang xem xét, xử lý;


+ Bước 3: Trong thời hạn 05 (năm) ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ đăng ký của tổ chức tài chính quy mô nhỏ, Ngân hàng Nhà nước Chi nhánh tỉnh Tiền Giang có văn bản xác nhận đăng ký mở, thay đổi tên và/hoặc địa điểm, chấm dứt hoạt động phòng giao dịch;


+ Bước 4: Tổ chức tài chính quy mô nhỏ phải thực hiện đăng ký kinh doanh theo quy định của pháp luật và khai trương hoạt động phòng giao dịch trong thời hạn 3 tháng kể từ ngày nhận được văn bản xác nhận đăng ký của Ngân hàng Nhà nước chi nhánh tỉnh, thành phố;


Trường hợp tổ chức tài chính quy mô nhỏ chấm dứt hoạt động của phòng giao dịch, tổ chức tài chính quy mô nhỏ phải thực hiện các thủ tục pháp lý chấm dứt hoạt động phòng giao dịch theo quy định của pháp luật sau khi nhận được văn bản xác nhận của Ngân hàng Nhà nước Chi nhánh tỉnh Tiền Giang và phải có trách nhiệm công bố công khai việc chấm dứt hoạt động của phòng giao dịch. Chi nhánh của tổ chức tài chính quy mô nhỏ nơi phòng giao dịch trực thuộc có trách nhiệm tiếp quản toàn bộ các quyền và nghĩa vụ của phòng giao dịch sau khi phòng giao dịch chấm dứt hoạt động.

- Cách thức thực hiện:


+ Qua Bưu điện;


+ Trụ sở Ngân hàng Nhà nước Chi nhánh tỉnh Tiền Giang.

- Thành phần hồ sơ:


+ Văn bản đăng ký việc mở, thay đổi tên và/hoặc địa điểm, chấm dứt hoạt động phòng giao dịch theo Phụ lục số 03, Thông tư Số: 08/2009/TT-NHNN, ngày  28/4/2009;


+ Nghị quyết của Hội đồng quản trị liên quan đến việc mở/chấm dứt hoạt động phòng giao dịch (đối với trường hợp mở/chấm dứt hoạt động phòng giao dịch, tổ chức tài chính quy mô nhỏ). 


- Số lượng hồ sơ: 01 (bộ).


- Thời hạn giải quyết: Trong thời hạn 05 (năm) ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ đăng ký của tổ chức tài chính quy mô nhỏ.


- Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: Ngân hàng Nhà nước Chi nhánh tỉnh Tiền Giang.


- Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức. 

- Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Văn bản chấp thuận.

- Phí, lệ phí: Không. 

- Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Văn bản mở, thay đổi tên và/hoặc địa điểm, chấm dứt hoạt động phòng giao – Phụ lục số 03, Thông tư Số: 08/2009/TT-NHNN, ngày  28/4/2009.


- Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính:  

+ Phòng giao dịch chỉ được mở trên địa bàn tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương nơi tổ chức tài chính quy mô nhỏ đặt chi nhánh;


+ Có đủ cán bộ có đủ năng lực, kinh nghiệm chuyên môn đáp ứng yêu cầu hoạt động của phòng giao dịch;


+ Có đủ cơ sở vật chất đáp ứng yêu cầu hoạt động của phòng giao dịch;


+ Có quy định nội bộ bằng văn bản quản lý hoạt động của phòng giao dịch đảm bảo hoạt động an toàn, hiệu quả và đúng quy định của pháp luật.


- Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính: 


1. Nghị định 28/2005/NĐ-CP ngày 09/3/2005 của Chính phủ về tổ chức và hoạt động của Tổ chức tài chính quy mô nhỏ tại Việt Nam. Ngày hiệu lực 30/03/2005;


2. Nghị định số 165/2007/NĐ-CP ngày 15/11/2007 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ một số điều của NĐ 28/2005/NĐ-CP. Ngày hiệu lực 10/12/2007;


3. Thông tư Số: 08/2009/TT-NHNN, ngày  28/4/2009 của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam hướng dẫn về mạng lưới hoạt động của Tổ chức tài chính quy mô nhỏ. Ngày hiệu lực 01/6/2009.



[image: image14.emf]Phụ lục số 3     Tổ chức Tài chính quy mô  nhỏ ………..    CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM   Độc lập  -  Tự do  -  Hạnh phúc     Số:           /   V/v đăng ký…….              ............., ngày ......  tháng ......  năm.....       Kính gửi: Giám đốc Ngân hàng Nhà nước Chi  nhánh tỉnh, thành phố........        (nơi Tổ chức tài chính quy mô nhỏ mở phòng giao dịch)     -  Căn cứ Nghị quyết số ... ngày ... tháng... năm....của Hội đồng quản trị Tổ chức tài  chính quy mô nhỏ …..(trường hợp mở/chấm dứt hoạt động phòng giao dịch).   -  Căn cứ  nhu cầu hoạt động kinh doanh, Tổ chức tài chính quy mô nhỏ ………đăng  ký mở, thay đổi tên và/hoặc địa điểm, chấm dứt hoạt động phòng giao dịch trực thuộc tổ  chức tài chính quy mô nhỏ.…chi nhánh…. như sau:     1. Tên (cũ, mới):   + Tên đầy đủ bằng tiếng Việt: Tổ c hức tài chính quy mô nhỏ ……  –  Phòng giao  dịch…..   + Tên bằng tiếng Anh (nếu có):   + Tên giao dịch (nếu có):   + Tên viết tắt: (tiếng Việt hoặc tiếng Anh nếu có)   2. Địa chỉ (cũ, mới):      3. Tổ chức tài chính quy mô nhỏ ……… cam kết:   a) Đáp ứng các đi ều kiện quy định tại Điều 13 khoản 3 Thông tư số  ….ngày……………………. của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước hướng dẫn về mạng  lưới hoạt động tổ chức tài chính quy mô nhỏ    b) Tổ chức quản lý hoạt động của phòng giao dịch an toàn.   c) Chịu trách nhiệm với mọi nghĩa vụ  cam kết của phòng giao dịch.   d) Chấp hành nghiêm chỉnh các quy định của Ngân hàng Nhà nước và các quy định  liên quan của pháp luật.                                                                                        TỔNG GIÁM ĐỐC/GIÁM ĐỐC                                                                                             ( Ký tên và đóng dấu )                                                                                                                                                                                                                                                                                          ( Ghi chú : Phụ lục này chỉ quy định những nội dung chủ yếu cần có, Tổ chức tài chính  quy mô nhỏ có thể bổ sung thêm các nội dung khác nếu thấy cần thiế t)           


 


III. CẤP PHÉP THÀNH LẬP VÀ HOẠT ĐỘNG QUỸ TÍN DỤNG NHÂN DÂN

40. Thủ tục cấp giấy phép thành lập và hoạt động Quỹ tín dụng nhân dân cơ sở

- Trình tự thực hiện: 


+ Bước 1: Quỹ tín dụng nhân dân cơ sở gửi hồ sơ xin cấp giấy phép thành lập và hoạt động cho Ngân hàng Nhà nước Chi nhánh tỉnh Tiền Giang; 


+ Bước 2: Ngân hàng Nhà nước Chi nhánh tỉnh Tiền Giang nghiên cứu, thẩm tra các điều kiện theo quy định; 


+ Bước 3: Trong thời hạn 90 ngày kể từ ngày nhận đầy đủ hồ sơ xin cấp giấy phép của Quỹ tín dụng nhân dân cơ sở, Giám đốc Ngân hàng Nhà nước Chi nhánh tỉnh Tiền Giang ra quyết định kèm theo Giấy phép thành lập và hoạt động cho quỹ tín dụng nhân dân cơ sở. Trường hợp từ chối cấp giấy phép, Ngân hàng Nhà nước Chi nhánh tỉnh phải có văn bản giải thích lý do.

- Cách thức thực hiện 


+ Qua Bưu điện

+ Trụ sở Ngân hàng Nhà nước Chi nhánh tỉnh Tiền Giang.

- Thành phần hồ sơ:


+ Đơn đề nghị cấp Giấy phép thành lập và hoạt động (Mẫu số 1 ban hành kèm theo Quyết định số 24/2006/QĐ-NHNN); 


+ Biên bản Hội nghị thành lập Quỹ tín dụng nhân dân cơ sở; 


+ Dự thảo Điều lệ Quỹ tín dụng nhân dân đã được Hội nghị thành lập nhất trí thông qua; 


+ Phương án hoạt động 3 năm đầu. Phương án phải thể hiện được sự cần thiết thành lập Quỹ tín dụng nhân dân, nội dung, kế hoạch hoạt động 3 năm đầu, hiệu quả các hoạt động kinh doanh, dịch vụ đối với xã hội; 


+ Danh sách, lý lịch, các văn bằng (bản sao có công chứng) chứng minh năng lực, trình độ chuyên môn của thành viên sáng lập, thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và Tổng giám đốc (Giám đốc); 


+ Mức vốn góp, phương án góp vốn, danh sách thành viên góp vốn và bản cam kết góp vốn của các thành viên; 


+ Văn bản đề nghị của Uỷ ban nhân dân xã, phường, thị trấn được Uỷ ban nhân dân cấp huyện, quận, thị xã, thành phố trực thuộc tỉnh chấp thuận về việc thành lập đối với Quỹ tín dụng nhân dân cơ sở; văn bản chấp thuận của Uỷ ban nhân dân cấp xã về nơi đặt trụ sở của Quỹ tín dụng nhân dân cơ sở.

 - Số lượng hồ sơ: 01 (bộ)


- Thời hạn giải quyết: 90 ngày kể từ ngày nhận đầy đủ hồ sơ hợp lệ 

- Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: 


+ Cơ quan có thẩm quyền quyết định theo quy định: Ngân hàng Nhà nước Việt Nam

+ Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Ngân hàng Nhà nước Chi nhánh tỉnh Tiền Giang.


+ Cơ quan trực tiếp thực hiện thủ tục hành chính: Ngân hàng Nhà nước Chi nhánh tỉnh Tiền Giang.

+ Cơ quan phối hợp (nếu có): Không.

- Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức  


- Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Giấy phép

- Phí, lệ phí:  200.000 VNĐ


- Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Đơn đề nghị cấp Giấy phép thành lập và hoạt động 


- Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: Không

- Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính 


1. Nghị định số 48/2001/NĐ-CP ngày 13/8/2001 của Chính phủ về tổ chức và hoạt động của Quỹ tín dụng nhân dân. Ngày hiệu lực 28/8/2001


2. Nghị định số 69/2005/NĐ-CP ngày 26/5/2005 của Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 48/2001/NĐ-CP ngày 13/8/2001 của Chính phủ về tổ chức và hoạt động của Quỹ tín dụng nhân dân. Ngày hiệu lực 17/06/2005


3. Quyết định số 24/2006/QĐ-NHNN ngày 06/6/2006 của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Ban hành Quy chế cấp, thu hồi giấy phép thành lập và hoạt động Quỹ tín dụng nhân dân; mở, chấm dứt hoạt động sở giao dịch, chi nhánh, văn phòng đại diện và phòng giao dịch, điểm giao dịch của Quỹ tín dụng nhân dân; chia, tách, hợp nhất, sáp nhập Quỹ tín dụng nhân dân; thanh lý Quỹ tín dụng nhân dân dưới sự giám sát của Ngân hàng Nhà nước. Ngày hiệu lực 07/7/2006.


4. Quyết định số 26/2008/QĐ-NHNN ngày 09/9/2008 của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế cấp, thu hồi giấy phép thành lập và hoạt động Quỹ tín dụng nhân dân; mở, chấm dứt hoạt động sở giao dịch, chi nhánh, văn phòng đại diện và phòng giao dịch, điểm giao dịch của Quỹ tín dụng nhân dân; chia, tách, hợp nhất, sáp nhập Quỹ tín dụng nhân dân; thanh lý Quỹ tín dụng nhân dân dưới sự giám sát của Ngân hàng Nhà nước ban hành kèm theo Quyết định số 24/2006/QĐ-NHNN ngày 06/6/2006 của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước. Ngày hiệu lực 10/10/2008.




[image: image15.emf]Mẫu số 1   CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM              Độc lập  -   Tự do  -   Hạnh phúc                                                                                                                                                   .........., ngày...... tháng.......  năm  ……     ĐƠN ĐỀ NGHỊ CẤP GIẤY PHÉP THÀNH LẬP VÀ HOẠT ĐỘNG     Kính gửi:  ...................................................................……………………..     Căn cứ Nghị quyết Hội nghị thành lập   ngày .... tháng ..... năm .......... và Điều lệ  của Quỹ tín dụng nhân d ân ................................... đã được Hội nghị thông qua ngày ....  tháng ..... năm .......     Đề nghị Ngân hàng Nhà nước Việt Nam xét cấp giấy phép thành lập và hoạt động  cho Quỹ tín dụng nhân dân:   1. Tên của Quỹ tín dụng nhân dân ………………………………………….        2. Trụ sở chính tại: ………………………………………………………….   -  Trụ sở của các chi nhánh, văn phòng đại diện, sở giao dịch, phòng giao dịch,  điểm giao dịch tại …………………………………………………… ……..     3. Địa bàn hoạt động:     4. Nội dung hoạt động:     5. Thời hạn hoạt động:      6. Vốn điề u lệ đăng ký:     Sau khi được cấp giấy phép thành lập và hoạt động, chúng tôi sẽ thực hiện đầy đủ  các điều kiện, tiến hành thủ tục đăng ký kinh doanh, khai trương hoạt động theo quy  định.     Chúng tôi cam kết chấp hành nghiêm chỉnh pháp luật Nhà nước và Điều l ệ của  Quỹ tín dụng nhân dân.     Hồ sơ gửi kèm:                         T M. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ                                  CHỦ TỊCH    




41. Thủ tục cấp lại hoặc đổi Giấy phép thành lập và hoạt động quỹ tín dụng nhân dân cơ sở (trường hợp Quỹ tín dụng nhân dân cơ sở mất hoặc hư hỏng giấy phép)


- Trình tự thực hiện:


+Bước 1: Trường hợp giấy phép bị mất hoặc hư hỏng Quỹ tín dụng nhân dân cơ sở có đơn đề nghị Ngân hàng Nhà nước Chi nhánh tỉnh Tiền Giang cấp lại hoặc cấp đổi Giấy phép. 


+ Bước 2: Ngân hàng Nhà nước Chi nhánh tỉnh Tiền Giang xem xét đơn đề nghị cấp lại hoặc cấp đổi Giấy phép cho Quỹ tín dụng nhân dân cơ sở. 


+ Bước 3: Trong thời hạn 15 ngày làm việc kể từ ngày nhận được đơn đề nghị cấp lại hoặc cấp đổi Giấy phép, Ngân hàng Nhà nước Chi nhánh tỉnh Tiền Giang ra quyết định cấp lại hoặc cấp đổi Giấy phép cho Quỹ tín dụng nhân dân cơ sở theo nguyên tắc giữ nguyên số giấy phép cũ đã cấp. Trường hợp cấp đổi giấy phép, Ngân hàng Nhà nước Chi nhánh tỉnh Tiền Giang phải thu hồi giấy phép cũ của Quỹ tín dụng nhân dân cơ sở để lưu giữ hồ sơ.


- Cách thức thực hiện: 


+ Qua Bưu điện

+ Trụ sở Ngân hàng Nhà nước Chi nhánh tỉnh Tiền Giang.

- Thành phần hồ sơ: Đơn đề nghị cấp lại hoặc cấp đổi Giấy phép thành lập và hoạt động của Quỹ tín dụng nhân dân cơ sở

- Số lượng hồ sơ: 01 (bộ)


- Thời hạn giải quyết: 15 ngày làm việc kể từ ngày nhận đầy đủ hồ sơ hợp lệ

- Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: Ngân hàng Nhà nước chi nhánh tỉnh Tiền Giang.

- Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức 

- Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Quyết định hành chính 

- Phí, lệ phí: Không

- Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Đơn đề nghị cấp lại hoặc cấp đổi Giấy phép thành lập và hoạt động của Quỹ tín dụng nhân dân 


- Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: Không

- Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:


1. Nghị định số 48/2001/NĐ-CP ngày 13/8/2001 của Chính phủ về tổ chức và hoạt động của Quỹ tín dụng nhân dân. Ngày hiệu lực 28/8/2001


2. Nghị định số 69/2005/NĐ-CP ngày 26/5/2005 của Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 48/2001/NĐ-CP ngày 13/8/2001 của Chính phủ về tổ chức và hoạt động của Quỹ tín dụng nhân dân. Ngày hiệu lực 17/06/2005


3. Quyết định số 24/2006/QĐ-NHNN ngày 06/6/2006 của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Ban hành Quy chế cấp, thu hồi giấy phép thành lập và hoạt động Quỹ tín dụng nhân dân; mở, chấm dứt hoạt động sở giao dịch, chi nhánh, văn phòng đại diện và phòng giao dịch, điểm giao dịch của Quỹ tín dụng nhân dân; chia, tách, hợp nhất, sáp nhập Quỹ tín dụng nhân dân; thanh lý Quỹ tín dụng nhân dân dưới sự giám sát của Ngân hàng Nhà nước. Ngày hiệu lực 07/7/2006.


4. Quyết định số 26/2008/QĐ-NHNN ngày 09/9/2008 của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế cấp, thu hồi giấy phép thành lập và hoạt động Quỹ tín dụng nhân dân; mở, chấm dứt hoạt động sở giao dịch, chi nhánh, văn phòng đại diện và phòng giao dịch, điểm giao dịch của Quỹ tín dụng nhân dân; chia, tách, hợp nhất, sáp nhập Quỹ tín dụng nhân dân; thanh lý Quỹ tín dụng nhân dân dưới sự giám sát của Ngân hàng Nhà nước ban hành kèm theo Quyết định số 24/2006/QĐ-NHNN ngày 06/6/2006 của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước. Ngày hiệu lực 10/10/2008.
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42. Thủ tục chấp thuận mở phòng giao dịch, Quỹ tiết kiệm của Quỹ tín dụng nhân dân Trung ương 


- Trình tự thực hiện:



+ Bước 1: Quỹ tín dụng nhân dân Trung ương có văn bản đăng ký việc mở phòng giao dịch, Quỹ tiết kiệm gửi Ngân hàng Nhà nước tỉnh Tiền Giang nơi mở phòng giao dịch, Quỹ tiết kiệm trước khi khai trương hoạt động phòng giao dịch, Quỹ tiết kiệm (Mẫu số 14 đính kèm Quyết định 26/2008/QĐ-NHNN). 


+ Bước 2: Trong thời hạn 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận được văn bản đăng ký của Quỹ tín dụng nhân dân Trung ương, Ngân hàng Nhà nước tỉnh Tiền Giang xem xét có văn bản xác nhận đăng ký mở phòng giao dịch, Quỹ tiết kiệm. 


+ Bước 3: Quỹ tín dụng nhân dân Trung ương xây dựng và ban hành Quy định nội bộ về hoạt động của phòng giao dịch, Quỹ tiết kiệm phù hợp với quy mô tổ chức và hoạt động của Quỹ tín dụng nhân dân Trung ương và theo quy định của pháp luật.

- Cách thức thực hiện: 


+ Qua Bưu điện

+ Trụ sở  Ngân hàng Nhà nước tỉnh Tiền Giang

- Thành phần hồ sơ: Văn bản đăng ký mở phòng giao dịch, Quỹ tiết kiệm (Mẫu số 14 đính kèm Quyết định 26/2008/QĐ-NHNN) 

- Số lượng hồ sơ: 01 (bộ)


- Thời hạn giải quyết:  05 ngày làm việc kể từ ngày nhận được văn bản đăng ký của Quỹ tín dụng nhân dân Trung ương 

- Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: Ngân hàng Nhà nước Chi nhánh tỉnh Tiền Giang nơi đặt trụ sở của sở giao dịch, chi nhánh Quỹ tín dụng nhân dân Trung ương

- Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức 

- Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Văn bản xác nhận 

- Phí, lệ phí: Không

- Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Đăng ký mở phòng giao dịch, Quỹ tiết kiệm (Mẫu số 14 đính kèm)


- Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: Không

- Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính: 


1. Nghị định số 48/2001/NĐ-CP ngày 13/8/2001 của Chính phủ về tổ chức và hoạt động của Quỹ tín dụng nhân dân. Ngày hiệu lực 28/8/2001.


2. Nghị định số 69/2005/NĐ-CP ngày 26/5/2005 của Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 48/2001/NĐ-CP ngày 13/8/2001 của Chính phủ về tổ chức và hoạt động của Quỹ tín dụng nhân dân. Ngày hiệu lực 17/06/2005.


3. Quyết định số 24/2006/QĐ-NHNN ngày 06/6/2006 của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Ban hành Quy chế cấp, thu hồi giấy phép thành lập và hoạt động Quỹ tín dụng nhân dân; mở, chấm dứt hoạt động sở giao dịch, chi nhánh, văn phòng đại diện và phòng giao dịch, điểm giao dịch của Quỹ tín dụng nhân dân; chia, tách, hợp nhất, sáp nhập Quỹ tín dụng nhân dân; thanh lý Quỹ tín dụng nhân dân dưới sự giám sát của Ngân hàng Nhà nước. Ngày hiệu lực 07/7/2006.


4. Quyết định số 26/2008/QĐ-NHNN ngày 09/9/2008 của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế cấp, thu hồi giấy phép thành lập và hoạt động Quỹ tín dụng nhân dân; mở, chấm dứt hoạt động sở giao dịch, chi nhánh, văn phòng đại diện và phòng giao dịch, điểm giao dịch của Quỹ tín dụng nhân dân; chia, tách, hợp nhất, sáp nhập Quỹ tín dụng nhân dân; thanh lý Quỹ tín dụng nhân dân dưới sự giám sát của Ngân hàng Nhà nước ban hành kèm theo Quyết định số 24/2006/QĐ-NHNN ngày 06/6/2006 của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước. Ngày hiệu lực 10/10/2008
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43. Thủ tục chấp thuận chấm dứt hoạt động phòng giao dịch, Quỹ tiết kiệm của Quỹ tín dụng nhân dân Trung ương

- Trình tự thực hiện:


+ Bước 1: Quỹ tín dụng nhân dân Trung ương quyết định việc chấm dứt hoạt động phòng giao dịch hoặc Quỹ tiết kiệm. 


+ Bước 2: Khi phòng giao dịch hoặc Quỹ tiết kiệm bị chấm dứt hoạt động, Quỹ tín dụng nhân dân Trung ương đăng ký với Ngân hàng Nhà nước Chi nhánh tỉnh Tiền Giang nơi mở phòng giao dịch, Quỹ tiết kiệm. 


+ Bước 3: Sau khi chấm dứt hoạt động của phòng giao dịch hoặc Quỹ tiết kiệm, Quỹ tín dụng nhân dân Trung ương thanh toán cho các chủ nợ và giải quyết các tồn tại khác có liên quan theo quy định của pháp luật.  


- Cách thức thực hiện: 


+ Qua Bưu điện

+ Trụ sở Ngân hàng Nhà nước Chi nhánh tỉnh Tiền Giang.

- Thành phần hồ sơ:


Đăng ký chấm dứt phòng giao dịch, Quỹ tiết kiệm (Mẫu số 14 đính kèm)

- Số lượng hồ sơ: 01 (bộ)

- Thời hạn giải quyết: Không quy định

- Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: 


+ Cơ quan có thẩm quyền quyết định theo quy định: Ngân hàng Nhà nước Việt Nam

+ Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Ngân hàng Nhà nước Chi nhánh tỉnh nơi đặt trụ sở của sở giao dịch, chi nhánh Quỹ tín dụng nhân dân Trung ương

+ Cơ quan trực tiếp thực hiện thủ tục hành chính: Ngân hàng Nhà nước Chi nhánh tỉnh Tiền Giang nơi đặt trụ sở của sở giao dịch, chi nhánh Quỹ tín dụng nhân dân Trung ương

- Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức 

- Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Văn bản chấp thuận 

- Phí, lệ phí: Không

- Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Đăng ký chấm dứt phòng giao dịch, Quỹ tiết kiệm (Mẫu số 14 đính kèm)


- Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính:  Không

- Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính: 


1. Nghị định số 48/2001/NĐ-CP ngày 13/8/2001 của Chính phủ về tổ chức và hoạt động của Quỹ tín dụng nhân dân. Ngày hiệu lực 28/8/2001.


2. Nghị định số 69/2005/NĐ-CP ngày 26/5/2005 của Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 48/2001/NĐ-CP ngày 13/8/2001 của Chính phủ về tổ chức và hoạt động của Quỹ tín dụng nhân dân. Ngày hiệu lực 17/06/2005. 


3. Quyết định số 24/2006/QĐ-NHNN ngày 06/6/2006 của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Ban hành Quy chế cấp, thu hồi giấy phép thành lập và hoạt động Quỹ tín dụng nhân dân; mở, chấm dứt hoạt động sở giao dịch, chi nhánh, văn phòng đại diện và phòng giao dịch, điểm giao dịch của Quỹ tín dụng nhân dân; chia, tách, hợp nhất, sáp nhập Quỹ tín dụng nhân dân; thanh lý Quỹ tín dụng nhân dân dưới sự giám sát của Ngân hàng Nhà nước. Ngày hiệu lực 07/7/2006.


4. Quyết định số 26/2008/QĐ-NHNN ngày 09/9/2008 của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế cấp, thu hồi giấy phép thành lập và hoạt động Quỹ tín dụng nhân dân; mở, chấm dứt hoạt động sở giao dịch, chi nhánh, văn phòng đại diện và phòng giao dịch, điểm giao dịch của Quỹ tín dụng nhân dân; chia, tách, hợp nhất, sáp nhập Quỹ tín dụng nhân dân; thanh lý Quỹ tín dụng nhân dân dưới sự giám sát của Ngân hàng Nhà nước ban hành kèm theo Quyết định số 24/2006/QĐ-NHNN ngày 06/6/2006 của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước. Ngày hiệu lực 10/10/2008




[image: image18.emf]                                                                                                                              Mẫu số 14   QUỸ TÍN DỤNG NHÂN DÂN        CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM            TRUNG ƯƠNG                                         Độc lập  -  Tự do  -  Hạnh phúc                                                                                                                                                                                 ........, ngày...... tháng .....năm....                                  ĐĂNG KÝ MỞ, CHẤM DỨT PHÒNG GIAO DỊCH/QUỸ TIẾT  KIỆM       Kính gửi: Ngân hàng Nhà nước chi nhánh tỉnh, thành phố ......................   (nơi Quỹ tín dụng nhân dân Trung ương mở Phòng giao dịch, Quỹ tiết kiệm)     Căn cứ nhu cầu hoạt động kinh doanh,  căn cứ ................................., Quỹ tín dụng  nhân dân Trung ương đăng ký mở, chấm dứt hoạt động phòng giao dịch/ Quỹ tiết kiệm  trực thuộc .................................như sau:   1. Tên phòng giao dịch/ Quỹ tiết kiệm:   2. Địa chỉ:   3. Người đại d iện của phòng giao dịch/ Quỹ tiết kiệm:........................    Chức vụ: ...................................................................................................           4. Nội dung hoạt động:     -  ................................................ ......................................................     -  ......................................................................................................     -  ............................................................................................ .........   5. Quỹ tín dụng nhân dân Trung ương cam kết:   -  Đáp ứng các điều kiện quy định liên quan tại Quy chế cấp, thu hồi giấy phép  thành lập và hoạt động Quỹ tín dụng nhân dân; mở, chấm dứt hoạt động sở giao dịch, chi  nhánh, văn phòng đại diện và phòng giao dịch,  điểm giao dịch của Quỹ tín dụng nhân  dân; chia, tách, hợp nhất, sáp nhập Quỹ tín dụng nhân dân; thanh lý Quỹ tín dụng nhân  dân dưới sự giám sát của Ngân hàng Nhà nước ban hành kèm theo Quyết định số  24/2006/QĐ - NHNN ngày 06/6/2006 của Thống đốc Ngân hàng Nh à nước và Quyết định  số .../.../QĐ - NHNN ngày.../.../... của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước về việc sửa đổi, bổ  sung một số điều của Quy chế cấp, thu hồi giấy phép thành lập và hoạt động Quỹ tín  dụng nhân dân; mở, chấm dứt hoạt động sở giao dịch, chi nhánh, v ăn phòng đại diện và  phòng giao dịch, điểm giao dịch của Quỹ tín dụng nhân dân; chia, tách, hợp nhất, sáp  nhập Quỹ tín dụng nhân dân; thanh lý Quỹ tín dụng nhân dân dưới sự giám sát của Ngân  hàng Nhà nước ban hành kèm theo Quyết định số 24/2006/QĐ - NHNN.    -  Tổ chức quản lý hoạt động của phòng giao dịch/ Quỹ tiết kiệm an toàn.   -  Chịu trách nhiệm với mọi nghĩa vụ cam kết của phòng giao dịch/Quỹ tiết kiệm  ..................... và chấp hành nghiêm chỉnh các quy định của Ngân hàng Nhà nước và các  quy định liên qu an của pháp luật.                                                                                       TỔNG GIÁM ĐỐC                                                                       ( HOẶC NGƯỜI ĐƯỢC UỶ QUYỀN )        


 


44. Thủ tục chấp thuận mở phòng giao dịch, Quỹ tiết kiệm của Quỹ tín dụng nhân dân cơ sở

- Trình tự thực hiện: 


+ Bước 1: Quỹ tín dụng nhân dân cơ sở gửi Ngân hàng Nhà nước tỉnh Tiền Giang 01 bộ hồ sơ mở phòng giao dịch, Quỹ tiết kiệm. 


+ Bước 2: Trong thời hạn 15 ngày làm việc kể từ ngày nhận đầy đủ hồ sơ theo quy định, Ngân hàng Nhà nước tỉnh Tiền Giang xem xét hồ sơ mở phòng giao dịch, Quỹ tiết kiệm của Quỹ tín dụng nhân dân cơ sở; có văn bản chấp thuận hoặc không chấp thuận việc mở phòng giao dịch, Quỹ tiết kiệm của Quỹ tín dụng nhân dân cơ sở. Trường hợp không chấp thuận Ngân hàng Nhà nước tỉnh Tiền Giang có văn bản nêu rõ lý do. 


+ Bước 3: Sau khi được Ngân hàng Nhà nước tỉnh Tiền Giang chấp thuận, Quỹ tín dụng nhân dân cơ sở thông báo với cơ quan đăng ký kinh doanh về việc mở phòng giao dịch, Quỹ tiết kiệm và thực hiện các thủ tục khắc dấu, quản lý và sử dụng con dấu của phòng giao dịch, Quỹ tiết kiệm theo quy định của pháp luật.

- Cách thức thực hiện: 


+ Qua Bưu điện

+ Trụ sở Ngân hàng Nhà nước Chi nhánh tỉnh Tiền Giang.

- Thành phần hồ sơ:


+ Văn bản của Chủ tịch Hội đồng quản trị (hoặc người được uỷ quyền) đề nghị Ngân hàng Nhà nước chi nhánh tỉnh Tiền Giang chấp thuận việc mở phòng giao dịch, Quỹ tiết kiệm; trong đó phải nêu tóm tắt sự cần thiết, tên gọi, địa điểm, dự kiến nhân sự, nội dung, phạm vi hoạt động của phòng giao dịch, Quỹ tiết kiệm; 


+ Văn bản uỷ quyền của Chủ tịch Hội đồng quản trị (đối với trường hợp ủy quyền);


+ Nghị quyết của Hội đồng quản trị về việc mở phòng giao dịch, Quỹ tiết kiệm;



+ Báo cáo tài chính trong 02 năm gần nhất của Quỹ tín dụng nhân dân cơ sở;



+ Văn bản chấp thuận của Uỷ ban nhân dân cấp xã nơi dự định mở phòng giao dịch, Quỹ tiết kiệm về địa điểm đặt trụ sở của phòng giao dịch, Quỹ tiết kiệm.


- Số lượng hồ sơ: 01 (bộ)


- Thời hạn giải quyết: 15 ngày làm việc kể từ ngày nhận đầy đủ hồ sơ theo quy định

- Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: Ngân hàng Nhà nước Chi nhánh tỉnh Tiền Giang. 


- Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức 

- Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Văn bản chấp thuận 

- Phí, lệ phí: Không  


- Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Không    


- Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: Quỹ tín dụng nhân dân cơ sở phải có quy định về nội dung, phạm vi hoạt động, đảm bảo an toàn trong giao dịch, kho quỹ và điều chuyển tiền, yêu cầu về phòng cháy, chữa cháy của phòng giao dịch, Quỹ tiết kiệm.


- Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính: 


1. Nghị định số 48/2001/NĐ-CP ngày 13/8/2001 của Chính phủ về tổ chức và hoạt động của Quỹ tín dụng nhân dân. Ngày hiệu lực 28/8/2001


2. Nghị định số 69/2005/NĐ-CP ngày 26/5/2005 của Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 48/2001/NĐ-CP ngày 13/8/2001 của Chính phủ về tổ chức và hoạt động của Quỹ tín dụng nhân dân. Ngày hiệu lực 17/06/2005.


3. Quyết định số 24/2006/QĐ-NHNN ngày 06/6/2006 của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Ban hành Quy chế cấp, thu hồi giấy phép thành lập và hoạt động Quỹ tín dụng nhân dân; mở, chấm dứt hoạt động sở giao dịch, chi nhánh, văn phòng đại diện và phòng giao dịch, điểm giao dịch của Quỹ tín dụng nhân dân; chia, tách, hợp nhất, sáp nhập Quỹ tín dụng nhân dân; thanh lý Quỹ tín dụng nhân dân dưới sự giám sát của Ngân hàng Nhà nước. Ngày hiệu lực 07/7/2006.


4. Quyết định số 26/2008/QĐ-NHNN ngày 09/9/2008 của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế cấp, thu hồi giấy phép thành lập và hoạt động Quỹ tín dụng nhân dân; mở, chấm dứt hoạt động sở giao dịch, chi nhánh, văn phòng đại diện và phòng giao dịch, điểm giao dịch của Quỹ tín dụng nhân dân; chia, tách, hợp nhất, sáp nhập Quỹ tín dụng nhân dân; thanh lý Quỹ tín dụng nhân dân dưới sự giám sát của Ngân hàng Nhà nước ban hành kèm theo Quyết định số 24/2006/QĐ-NHNN ngày 06/6/2006 của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước. Ngày hiệu lực 10/10/2008.


45. Thủ tục chấp thuận chấm dứt hoạt động phòng giao dịch, Quỹ tiết kiệm của Quỹ tín dụng nhân dân cơ sở

- Trình tự thực hiện :


+ Bước 1: Quỹ tín dụng nhân dân cơ sở gửi Ngân hàng Nhà nước Chi nhánh tỉnh Tiền Giang 01 bộ hồ sơ chấm dứt hoạt động của Phòng giao dịch hoặc Quỹ tiết kiệm.  


 + Bước 2: Trong thời hạn 15 ngày làm việc kể từ ngày nhận đầy đủ hồ sơ, Ngân hàng Nhà nước Chi nhánh tỉnh Tiền Giang có văn bản chấp thuận hoặc không chấp thuận chấm dứt hoạt động phòng giao dịch, Quỹ tiết kiệm của Quỹ tín dụng nhân dân cơ sở. Trường hợp không chấp thuận phải nói rõ lý do.


+ Bước 3: Trong thời hạn 30 ngày làm việc kể từ ngày nhận được văn bản chấp thuận của Ngân hàng Nhà nước tỉnh Tiền Giang, Hội đồng quản trị Quỹ tín dụng nhân dân cơ sở phải ra quyết định chấm dứt hoạt động của phòng giao dịch, Quỹ tiết kiệm; Quyết định này phải được gửi tới Ngân hàng Nhà nước tỉnh Tiền Giang cơ quan đăng ký kinh doanh và thông báo đến Ủy ban nhân dân cấp xã nơi Quỹ tín dụng nhân dân cơ sở đóng trụ sở chính và phòng giao dịch, Quỹ tiết tiệm

- Cách thức thực hiện:


+ Qua Bưu điện

+ Trụ sở Ngân hàng Nhà nước Chi nhánh tỉnh Tiền Giang.

- Thành phần hồ sơ:


+ Văn bản của Chủ tịch Hội đồng quản trị (hoặc người được uỷ quyền) về việc chấm dứt hoạt động của phòng giao dịch, Quỹ tiết kiệm; trong đó nêu rõ lý do, thực trạng hoạt động phòng giao dịch, Quỹ tiết kiệm đến thời điểm xin chấm dứt hoạt động và khẳng định việc chấm dứt hoạt động của phòng giao dịch, Quỹ tiết kiệm không ảnh hưởng đến hoạt động của Quỹ tín dụng nhân dân cơ sở;


+ Văn bản uỷ quyền của Chủ tịch Hội đồng quản trị (đối với trường hợp uỷ quyền);


+ Nghị quyết của Hội đồng quản trị về việc chấm dứt hoạt động của phòng giao dịch, Quỹ tiết kiệm; 


+ Phương án giải quyết các nghĩa vụ cho các chủ nợ và các tồn tại khác liên quan khi chấm dứt hoạt động của phòng giao dịch, Quỹ tiết kiệm.


- Số lượng hồ sơ: 01 (bộ)


- Thời hạn giải quyết: 15 ngày làm việc kể từ ngày nhận đầy đủ hồ sơ hợp lệ

- Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: Ngân hàng Nhà nước Chi nhánh tỉnh Tiền Giang. 


- Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức 

- Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Văn bản chấp thuận 

- Phí, lệ phí: Không

- Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Không

- Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: Không

- Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:


1. Nghị định số 48/2001/NĐ-CP ngày 13/8/2001 của Chính phủ về tổ chức và hoạt động của Quỹ tín dụng nhân dân. Ngày hiệu lực 28/8/2001


2. Nghị định số 69/2005/NĐ-CP ngày 26/5/2005 của Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 48/2001/NĐ-CP ngày 13/8/2001 của Chính phủ về tổ chức và hoạt động của Quỹ tín dụng nhân dân. Ngày hiệu lực 17/06/2005


3. Quyết định số 24/2006/QĐ-NHNN ngày 06/6/2006 của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Ban hành Quy chế cấp, thu hồi giấy phép thành lập và hoạt động Quỹ tín dụng nhân dân; mở, chấm dứt hoạt động sở giao dịch, chi nhánh, văn phòng đại diện và phòng giao dịch, điểm giao dịch của Quỹ tín dụng nhân dân; chia, tách, hợp nhất, sáp nhập Quỹ tín dụng nhân dân; thanh lý Quỹ tín dụng nhân dân dưới sự giám sát của Ngân hàng Nhà nước. Ngày hiệu lực 07/7/2006.


4. Quyết định số 26/2008/QĐ-NHNN ngày 09/9/2008 của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế cấp, thu hồi giấy phép thành lập và hoạt động Quỹ tín dụng nhân dân; mở, chấm dứt hoạt động sở giao dịch, chi nhánh, văn phòng đại diện và phòng giao dịch, điểm giao dịch của Quỹ tín dụng nhân dân; chia, tách, hợp nhất, sáp nhập Quỹ tín dụng nhân dân; thanh lý Quỹ tín dụng nhân dân dưới sự giám sát của Ngân hàng Nhà nước ban hành kèm theo Quyết định số 24/2006/QĐ-NHNN ngày 06/6/2006 của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước. Ngày hiệu lực 10/10/2008.


46. Thủ tục chấp thuận thay đổi tên của Quỹ tín dụng nhân dân cơ sở

- Trình tự thực hiện: 


+ Bước 1: Khi có nhu cầu thay đổi tên, Quỹ tín dụng nhân dân cơ sở gửi Ngân hàng Nhà nước Chi nhánh tỉnh Tiền Giang 01 bộ hồ sơ; 


+ Bước 2: Ngân hàng Nhà nước Chi nhánh tỉnh Tiền Giang xem xét hồ sơ thay đổi tên của Quỹ tín dụng nhân dân cơ sở; 


+ Bước 3: Trong thời hạn tối đa 10 ngày làm việc kể từ ngày nhận đầy đủ hồ sơ theo quy định, Ngân hàng Nhà nước Chi nhánh tỉnh Tiền Giang có văn bản chấp thuận đề nghị thay đổi tên của Quỹ tín dụng nhân dân cơ sở và ra quyết định sửa đổi, bổ sung Giấy phép thành lập và hoạt động cho Quỹ tín dụng nhân dân cơ sở về việc thay đổi tên cũ bằng tên mới. Trường hợp không chấp thuận đề nghị đổi tên, Ngân hàng Nhà nước Chi nhánh tỉnh Tiền Giang có văn bản giải thích lý do. 


+ Bước 4: Sau khi được Ngân hàng Nhà nước Chi nhánh tỉnh Tiền Giang chấp thuận, Quỹ tín dụng nhân dân cơ sở tiến hành đăng ký đổi tên Quỹ tín dụng nhân dân cơ sở với cơ quan đăng ký kinh doanh; Tổ chức Đại hội thành viên để thông qua Điều lệ đã được sửa đổi, bổ sung về đổi tên Quỹ tín dụng nhân dân cơ sở; Đề nghị Ngân hàng Nhà nước Chi nhánh tỉnh Tiền Giang ra Quyết định chuẩn y Điều lệ đã được Đại hội thành viên thông qua theo quy định; Thông báo việc đổi tên cho các đơn vị, tổ chức có liên quan theo quy định của pháp luật; Đăng báo địa phương trong 03 số liên tiếp về việc đổi tên Quỹ tín dụng nhân dân cơ sở; Thực hiện các công việc khác có liên quan

- Cách thức thực hiện: 


+ Qua Bưu điện

+ Trụ sở Ngân hàng Nhà nước tỉnh Tiền Giang

- Thành phần hồ sơ: 


+ Văn bản của Chủ tịch Hội đồng quản trị (hoặc người được uỷ quyền) đề nghị Ngân hàng Nhà nước Chi nhánh tỉnh, thành phố chấp thuận việc thay đổi tên; trong đó nêu rõ sự cần thiết phải thay đổi tên và tên dự kiến thay đổi của Quỹ tín dụng nhân dân cơ sở;


+ Văn bản uỷ quyền của Chủ tịch Hội đồng quản trị (đối với trường hợp ủy quyền);


+ Nghị quyết của Đại hội thành viên về việc thay đổi tên và tên dự kiến thay đổi của Quỹ tín dụng nhân dân cơ sở. 

- Số lượng hồ sơ: 01 (bộ)


- Thời hạn giải quyết: 10 ngày làm việc kể từ ngày nhận đầy đủ hồ sơ theo quy định.

- Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: Ngân hàng Nhà nước Chi nhánh tỉnh Tiền Giang

- Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức 

- Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Quyết định hành chính 

 - Phí, lệ phí: Không


- Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Không


- Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính : Không


- Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính: 


1. Nghị định số 48/2001/NĐ-CP ngày 13/8/2001 của Chính phủ về tổ chức và hoạt động của Quỹ tín dụng nhân dân. Ngày hiệu lực 28/8/2001


2. Nghị định số 69/2005/NĐ-CP ngày 26/5/2005 của Chính phủ về việc sửa đổi bổ sung Nghị định số 48/2001/NĐ-CP ngày 13/8/2001 của Chính phủ về tổ chức và hoạt động của Quỹ tín dụng nhân dân. Ngày hiệu lực 17/6/2005 


3. Quyết định số 05/2007/QĐ-NHNN ngày 30/01/2007 của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Về trình tự, thủ tục thực hiện những thay đổi của Quỹ tín dụng nhân dân phải được Ngân hàng Nhà nước chấp thuận. Ngày hiệu lực 27/2/2007 


47. Thủ tục chấp thuận tăng, giảm vốn điều lệ vượt mức quy định của quỹ tín dụng nhân dân cơ sở


- Trình tự thực hiện:


+ Bước 1: Khi có nhu cầu tăng, giảm vốn điều lệ, Quỹ tín dụng nhân dân cơ sở gửi Ngân hàng Nhà nước Chi nhánh tỉnh Tiền Giang nơi đóng trụ sở 01 bộ hồ sơ 


+ Bước 2: Ngân hàng Nhà nước chi nhánh tỉnh Tiền Giang xem xét hồ sơ tăng, giảm vốn điều lệ vượt mức quy định của Quỹ tín dụng nhân dân cơ sở; 


+ Bước 3: Trong thời hạn tối đa 10 ngày làm việc kể từ ngày nhận đầy đủ hồ sơ theo quy định, Ngân hàng Nhà nước Chi nhánh tỉnh Tiền Giang có văn bản chấp thuận hoặc không chấp thuận việc tăng, giảm vốn điều lệ; Trường hợp không chấp thuận, Ngân hàng Nhà nước có văn bản nêu rõ lý do; 


+ Bước 4: Sau khi có văn bản chấp thuận của Ngân hàng Nhà nước Chi nhánh tỉnh Tiền Giang. Quỹ tín dụng nhân dân tiến hành: Đăng ký với cơ quan đăng ký kinh doanh về tăng, giảm vốn điều lệ đã được Ngân hàng Nhà nước Chi nhánh tỉnh, thành phố chấp thuận; Thực hiện tăng, giảm vốn điều lệ theo phương án; Đề nghị Ngân hàng Nhà nước Chi nhánh tỉnh Tiền Giang ra Quyết định chuẩn y vốn điều lệ theo quy định của pháp luật; Thực hiện các công việc khác có liên quan.  


 - Cách thức thực hiện: 


+ Qua Bưu điện


+ Trụ sở Ngân hàng Nhà nước chi nhánh tỉnh Tiền Giang

- Thành phần hồ sơ: 


+  Văn bản của Chủ tịch Hội đồng quản trị (hoặc người được uỷ quyền) đề nghị Ngân hàng Nhà nước Chi nhánh tỉnh, thành phố chấp thuận việc tăng, giảm vốn điều lệ; trong đó nêu rõ sự cần thiết phải tăng, giảm vốn điều lệ và mức vốn điều lệ dự kiến tăng, giảm.

+ Văn bản uỷ quyền của Chủ tịch Hội đồng quản trị (đối với trường hợp ủy quyền).

+ Nghị quyết của Đại hội thành viên về việc tăng, giảm vốn điều lệ và mức vốn điều lệ dự kiến tăng, giảm.

+ Phương án tăng, giảm vốn điều lệ.


- Số lượng hồ sơ: 01 (bộ)


- Thời hạn giải quyết: 10 ngày làm việc kể từ ngày nhận đầy đủ hồ sơ theo quy định

- Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: Ngân hàng Nhà nước Chi nhánh tỉnh Tiền Giang.

- Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức 

- Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Văn bản chấp thuận 

 - Phí, lệ phí: Không


- Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Không


- Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính:  Không


- Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:


1. Nghị định số 48/2001/NĐ-CP ngày 13/8/2001 của Chính phủ về tổ chức và hoạt động của Quỹ tín dụng nhân dân. Ngày hiệu lực 28/8/2001


2. Nghị định số 69/2005/NĐ-CP ngày 26/5/2005 của Chính phủ về việc sửa đổi bổ sung Nghị định số 48/2001/NĐ-CP ngày 13/8/2001 của Chính phủ về tổ chức và hoạt động của Quỹ tín dụng nhân dân. Ngày hiệu lực 17/6/2005 


3. Quyết định số 05/2007/QĐ-NHNN ngày 30/01/2007 của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Về trình tự, thủ tục thực hiện những thay đổi của Quỹ tín dụng nhân dân phải được Ngân hàng Nhà nước chấp thuận. Ngày hiệu lực 27/2/2007 

48. Thủ tục chấp thuận thay đổi địa điểm đặt trụ sở chính của Quỹ tín dụng nhân dân cơ sở.


- Trình tự thực hiện:


+ Bước 1: Khi có nhu cầu thay đổi địa điểm đặt trụ sở chính, Quỹ tín dụng nhân dân cơ sở gửi Ngân hàng Nhà nước Chi nhánh tỉnh Tiền Giang 01 bộ hồ sơ; 


+ Bước 2: Ngân hàng Nhà nước Chi nhánh tỉnh Tiền Giang xem xét giải quyết việc đề nghị thay đổi địa điểm đặt trụ sở chính của Quỹ tín dụng nhân dân cơ sở; 


+ Bước 3: Trong thời hạn tối đa 10 ngày làm việc kể từ ngày nhận đầy đủ hồ sơ theo quy định, trường hợp chấp thuận, Ngân hàng Nhà nước Chi nhánh tỉnh Tiền Giang ra quyết định sửa đổi bổ sung giấy phép thành lập và hoạt động cho QTDND cơ sở về việc thay đổi địa điểm đặt trụ sở. Trường hợp không chấp thuận, Ngân hàng Nhà nước Chi nhánh tỉnh Tiền Giang có văn bản giải thích lý do; 


+ Bước 4: Sau khi được Ngân hàng Nhà nước Chi nhánh tỉnh Tiền Giang chấp thuận, Quỹ tín dụng nhân dân cơ sở tiến hành:


a) Đăng ký thay đổi địa chỉ trụ sở chính với cơ quan đăng ký kinh doanh;


b) Niê
m yết tại trụ sở Ủy ban nhân dân xã, phường, thị trấn (gọi tắt là Uỷ ban nhân dân xã), thông báo trên đài phát thanh xã và đăng báo địa phương trong 03 số liên tiếp về việc thay đổi địa điểm đặt trụ sở chính; Trường hợp chuyển trụ sở chính sang địa bàn xã khác thì phải niêm yết tại trụ sở Ủy ban nhân dân xã và thông báo trên đài phát thanh xã cả nơi đi và nơi đến;


c) Tiến hành sửa đổi, bổ sung Điều lệ về thay đổi địa điểm đặt trụ sở chính để trình Đại hội thành viên gần nhất thông qua;


d) Đề nghị Ngân hàng Nhà nước cấp tỉnh ra Quyết định chuẩn y Điều lệ đã được Đại hội thành viên thông qua;


đ) Thông báo việc thay đổi địa điểm đặt trụ sở chính cho các đơn vị, tổ chức có liên quan theo quy định của pháp luật;


e) Thực hiện các công việc khác có liên quan. 

 - Cách thức thực hiện: 


+ Qua Bưu điện


+ Trụ sở Ngân hàng Nhà nước chi nhánh tỉnh Tiền Giang

- Thành phần hồ sơ 


a) Văn bản của Chủ tịch Hội đồng quản trị (hoặc người được uỷ quyền) đề nghị Ngân hàng Nhà nước Chi nhánh tỉnh Tiền Giang chấp thuận việc thay đổi địa điểm đặt trụ sở chính, trong đó nêu rõ sự cần thiết phải thay đổi và địa điểm dự định chuyển đến;


b) Văn bản uỷ quyền của Chủ tịch Hội đồng quản trị (đối với trường hợp ủy quyền);


c) Nghị quyết của Đại hội thành viên về việc thay đổi địa điểm đặt trụ sở chính;


d) Trường hợp Quỹ tín dụng nhân dân chuyển trụ sở chính sang địa bàn xã, phường, thị trấn (sau đây gọi chung là xã) khác trong phạm vi địa bàn hoạt động thì phải có văn bản chấp thuận của Uỷ ban nhân dân xã nơi chuyển đi và nơi dự định chuyển đến;


đ) Bản sao văn bản (có công chứng, chứng thực của cơ quan có thẩm quyền) về quyền sở hữu hoặc quyền sử dụng nhà, đất hợp pháp của Quỹ tín dụng nhân dân cơ sở tại địa điểm dự định đặt trụ sở chính.


- Số lượng hồ sơ: 01 (bộ)


- Thời hạn giải quyết: 10 ngày làm việc kể từ ngày nhận đầy đủ hồ sơ theo quy định

- Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: Ngân hàng Nhà nước Chi nhánh tỉnh Tiền Giang.

- Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức 

- Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Quyết định hành chính 

- Phí, lệ phí: Không


- Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Không


- Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: Không


- Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính: 


1. Nghị định số 48/2001/NĐ-CP ngày 13/8/2001 của Chính phủ về tổ chức và hoạt động của Quỹ tín dụng nhân dân. Ngày hiệu lực 28/8/2001


2. Nghị định số 69/2005/ND-CP ngày 26/5/2005 của Chính phủ về việc sửa đổi bổ sung Nghị định số 48/2001/NĐ-CP ngày 13/8/2001 của Chính phủ về tổ chức và hoạt động của Quỹ tín dụng nhân dân. Ngày hiệu lực 17/6/2005 


3. Quyết định số 05/2007/QĐ-NHNN ngày 30/01/2007 của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Về trình tự, thủ tục thực hiện những thay đổi của Quỹ tín dụng nhân dân phải được Ngân hàng Nhà nước chấp thuận. Ngày hiệu lực 27/2/2007 


49. Thủ tục chấp thuận thay đổi nội dung hoạt động của Quỹ tín dụng nhân dân cơ sở


- Trình tự thực hiện:


+ Bước 1: Khi có nhu cầu thay đổi nội dung hoạt động, Quỹ tín dụng nhân dân cơ sở gửi Ngân hàng Nhà nước Chi nhánh tỉnh Tiền Giang 01 bộ hồ sơ. 


+ Bước 2: Trong thời hạn tối đa 10 ngày làm việc kể từ ngày nhận đầy đủ hồ sơ theo quy định, Ngân hàng Nhà nước Chi nhánh tỉnh Tiền Giang xem xét giải quyết việc đề nghị thay đổi nội dung hoạt động của Quỹ tín dụng nhân dân cơ sở. Trường hợp không chấp thuận phải có văn bản giải thích lý do. 


+ Bước 3:


- Trường hợp giấy phép thành lập và hoạt động của Quỹ tín dụng nhân dân đã được Ngân hàng Nhà nước Chi nhánh tỉnh Tiền Giang cấp ghi chung là hoạt động trong lĩnh vực tiền tệ, tín dụng, ngân hàng hoặc được huy động vốn, cho vay vốn và thực hiện các hoạt động ngân hàng khác khi được Ngân hàng Nhà nước Chi nhánh tỉnh Tiền Giang cho phép thì Ngân hàng Nhà nước Chi nhánh tỉnh ra văn bản chấp thuận về việc thay đổi nội dung hoạt động (mẫu số 3, 4 kèm theo Quyết định 05/2007/QĐ-NHNN) và không phải ra Quyết định sửa đổi, bổ sung Giấy phép thành lập và hoạt động cho Quỹ tín dụng nhân dân.


- Trường hợp Giấy phép thành lập và hoạt động của Quỹ tín dụng nhân dân đã được Ngân hàng Nhà nước chi nhánh tỉnh cấp có ghi từng nội dung hoạt động nghiệp vụ cụ thể của Quỹ tín dụng nhân dân (huy động vốn, cho vay vốn, …) mà không có nội dung ghi cho phép Quỹ tín dụng nhân dân được thực hiện các hoạt động nghiệp vụ ngân hàng khác khi được Ngân hàng Nhà nước Chi nhánh tỉnh cho phép thì Ngân hàng Nhà nước Chi nhánh tỉnh ra Quyết định sửa đổi, bổ sung Giấy phép thành lập và hoạt động cho Quỹ tín dụng nhân dân về nội dung đề nghị thay đổi. 


- Trường hợp nội dung hoạt động thay đổi thuộc loại hoạt động nghiệp vụ ngân hàng phải được Ngân hàng Nhà nước Chi nhánh tỉnh cấp phép thì Ngân hàng Nhà nước Chi nhánh tỉnh không phải ra văn bản chấp thuận hoặc Quyết định sửa đổi, bổ sung Giấy phép thành lập và hoạt động cho Quỹ tín dụng nhân dân mà thực hiện cấp Giấy phép các hoạt động nghiệp vụ ngân hàng nói trên cho Quỹ tín dụng nhân dân theo quy định của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước 

+ Bước 4: Sau khi được Ngân hàng Nhà nước chấp thuận, Quỹ tín dụng nhân dân tiến hành thông báo nội dung thay đổi (nội dung, phạm vi và thời hạn hoạt động) cho các đơn vị, tổ chức có liên quan theo quy định của pháp luật; Đăng báo địa phương trong 03 số liên tiếp về nội dung thay đổi; Tiến hành sửa đổi, bổ sung Điều lệ về việc thay đổi phạm vi, thời hạn hoạt động để trình Đại hội thành viên gần nhất thông qua; Đề nghị Ngân hàng Nhà nước Chi nhánh tỉnh ra Quyết định chuẩn y Điều lệ đã được Đại hội thành viên thông qua; Thực hiện các công việc khác có liên quan. 


 - Cách thức thực hiện: 


+ Qua Bưu điện


+ Trụ sở Ngân hàng Nhà nước chi nhánh tỉnh Tiền Giang

- Thành phần hồ sơ: 


+ Văn bản của Chủ tịch Hội đồng quản trị (hoặc người được uỷ quyền) đề nghị Ngân hàng Nhà nước chấp thuận việc thay đổi nội dung hoạt động; trong đó nêu rõ sự cần thiết phải thay đổi và nội dung dự kiến xin thay đổi;


+ Văn bản uỷ quyền của Chủ tịch Hội đồng quản trị (đối với trường hợp ủy quyền);


+ Nghị quyết Đại hội thành viên của Quỹ tín dụng nhân dân cơ sở về việc thay đổi  nội dung hoạt động. 


- Số lượng hồ sơ: 01 (bộ)


- Thời hạn giải quyết: 10 ngày làm việc kể từ ngày nhận đầy đủ hồ sơ theo quy định

- Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: Ngân hàng Nhà nước Chi nhánh tỉnh Tiền Giang

- Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức 

- Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Tuỳ theo điều kiện để có văn bản chấp thuận hoặc quyết định, giấy phép


- Phí, lệ phí: Không


- Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Không


- Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: Không


- Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính: 


1. Nghị định số 48/2001/NĐ-CP ngày 13/8/2001 của Chính phủ về tổ chức và hoạt động của Quỹ tín dụng nhân dân. Ngày hiệu lực 28/8/2001


2. Nghị định số 69/2005/NĐ-CP ngày 26/5/2005 của Chính phủ về việc sửa đổi bổ sung Nghị định số 48/2001/NĐ-CP ngày 13/8/2001 của Chính phủ về tổ chức và hoạt động của Quỹ tín dụng nhân dân. Ngày hiệu lực 17/6/2005

3. Quyết định số 05/2007/QĐ-NHNN ngày 30/01/2007 của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước về trình tự, thủ tục thực hiện những thay đổi của Quỹ tín dụng nhân dân phải được Ngân hàng Nhà nước chấp thuận. Ngày hiệu lực 27/2/2007


50. Thủ tục chấp thuận thay đổi phạm vi hoạt động của Quỹ tín dụng nhân dân cơ sở


- Trình tự thực hiện: 


+ Bước 1: Khi có nhu cầu thay đổi phạm vi hoạt động thì Quỹ tín dụng nhân dân cơ sở  gửi Ngân hàng Nhà nước Chi nhánh tỉnh Tiền Giang 01 bộ hồ sơ.


+ Bước 2: Trong thời hạn tối đa 10 ngày làm việc kể từ ngày nhận đầy đủ hồ sơ theo quy định, Ngân hàng Nhà nước Chi nhánh tỉnh Tiền Giang xem xét giải quyết việc đề nghị thay đổi phạm vi hoạt động của Quỹ tín dụng nhân dân cơ sở, ra quyết định sửa đổi, bổ sung giấy phép thành lập và hoạt động cho Quỹ tín dụng nhân dân cơ sở về nội dung đề nghị thay đổi. Trường hợp không chấp thuận phải có văn bản giải thích lý do.


+ Bước 3: Sau khi được Ngân hàng Nhà nước Chi nhánh tỉnh Tiền Giang chấp thuận, Quỹ tín dụng nhân dân cơ sở phải tiến hành thông báo thay đổi phạm vi hoạt động cho các đơn vị, tổ chức có liên quan theo quy định của pháp luật; Đăng báo địa phương trong 03 số liên tiếp về việc thay đổi phạm vi hoạt động; Tiến hành sửa đổi, bổ sung Điều lệ về việc thay đổi phạm vi hoạt động để trình Đại hội thành viên gần nhất thông qua; Đề nghị Ngân hàng Nhà nước Chi nhánh tỉnh Tiền Giang ra Quyết định chuẩn y Điều lệ đã được Đại hội thành viên thông qua; Thực hiện các công việc khác có liên quan


- Cách thức thực hiện: 


+ Qua Bưu điện


+ Trụ sở Ngân hàng Nhà nước Chi nhánh tỉnh Tiền Giang.

- Thành phần hồ sơ:


+ Văn bản của Chủ tịch Hội đồng quản trị (hoặc người được uỷ quyền) đề nghị Ngân hàng Nhà nước Chi nhánh tỉnh, thành phố chấp thuận việc thay đổi phạm vi hoạt động; trong đó nêu rõ sự cần thiết phải thay đổi và dự kiến xin thay đổi phạm vi hoạt động;


+ Văn bản uỷ quyền của Chủ tịch Hội đồng quản trị (đối với trường hợp ủy quyền);


+ Nghị quyết Đại hội thành viên về việc thay đổi phạm vi hoạt động.


- Số lượng hồ sơ: 01 (bộ)


- Thời hạn giải quyết: 10 ngày làm việc kể từ ngày nhận đầy đủ hồ sơ theo quy định


- Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: Ngân hàng Nhà nước Chi nhánh tỉnh Tiền Giang.

- Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức 

- Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Quyết định hành chính 

- Phí, lệ phí: Không


- Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Không


- Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính:  Không


- Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính: 


1. Nghị định số 48/2001/NĐ-CP ngày 13/8/2001 của Chính phủ về tổ chức và hoạt động của Quỹ tín dụng nhân dân. Ngày hiệu lực 28/8/2001


2. Nghị định số 69/2005/NĐ-CP ngày 26/5/2005 của Chính phủ về việc sửa đổi bổ sung Nghị định số 48/2001/NĐ-CP ngày 13/8/2001 của Chính phủ về tổ chức và hoạt động của Quỹ tín dụng nhân dân. Ngày hiệu lực 17/6/2005.


3. Quyết định số 05/2007/QĐ-NHNN ngày 30/01/2007 của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước về trình tự, thủ tục thực hiện những thay đổi của Quỹ tín dụng nhân dân phải được Ngân hàng Nhà nước chấp thuận. Ngày hiệu lực 27/2/2007


51. Thủ tục chấp thuận thay đổi thời hạn hoạt động của Quỹ tín dụng nhân dân cơ sở


- Trình tự thực hiện: 


+ Bước 1: Khi có nhu cầu thay đổi thời hạn hoạt động thì Quỹ tín dụng nhân dân cơ sở gửi Ngân hàng Nhà nước Chi nhánh tỉnh Tiền Giang 01 bộ hồ sơ.


+ Bước 2: Trong thời hạn tối đa 10 ngày làm việc kể từ ngày nhận đầy đủ hồ sơ theo quy định, Ngân hàng Nhà nước Chi nhánh tỉnh Tiền Giang xem xét giải quyết việc đề nghị thay đổi thời hạn hoạt động của Quỹ tín dụng nhân dân cơ sở, ra quyết định sửa đổi, bổ sung giấy phép thành lập và hoạt động cho Quỹ tín dụng nhân dân cơ sở về nội dung đề nghị thay đổi. Trường hợp không chấp thuận phải có văn bản giải thích lý do.


+ Bước 3: Sau khi được Ngân hàng Nhà nước tỉnh Tiền Giang chấp thuận, Quỹ tín dụng nhân dân cơ sở phải tiến hành thông báo thay đổi thời hạn hoạt động cho các đơn vị, tổ chức có liên quan theo quy định của pháp luật; Đăng báo địa phương trong 03 số liên tiếp về việc thay đổi thời hạn hoạt động; Tiến hành sửa đổi, bổ sung Điều lệ về việc thay đổi thời hạn hoạt động để trình Đại hội thành viên gần nhất thông qua; Đề nghị Ngân hàng Nhà nước Chi nhánh tỉnh ra Quyết định chuẩn y Điều lệ đã được Đại hội thành viên thông qua; Thực hiện các công việc khác có liên quan

- Cách thức thực hiện: 


+ Qua Bưu điện


+ Trụ sở Ngân hàng Nhà nước tỉnh Tiền Giang

- Thành phần hồ sơ:


+ Văn bản của Chủ tịch Hội đồng quản trị (hoặc người được uỷ quyền) đề nghị Ngân hàng Nhà nước Chi nhánh tỉnh chấp thuận việc thay đổi thời hạn hoạt động; trong đó nêu rõ sự cần thiết phải thay đổi và thời hạn dự kiến xin thay đổi;


+ Văn bản uỷ quyền của Chủ tịch Hội đồng quản trị (đối với trường hợp ủy quyền);


+ Nghị quyết Đại hội thành viên về việc thay đổi thời hạn hoạt động.


- Số lượng hồ sơ: 01 (bộ)


- Thời hạn giải quyết: 10 ngày làm việc kể từ ngày nhận đầy đủ hồ sơ theo quy định


- Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: Ngân hàng Nhà nước Chi nhánh tỉnh Tiền Giang.

- Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức 

- Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Quyết định hành chính. 

- Phí, lệ phí: Không


- Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Không


- Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: 


Quỹ tín dụng nhân dân được thay đổi thời hạn hoạt động trong trường hợp hết thời hạn ghi trong giấy phép thành lập và hoạt động nhưng Quỹ tín dụng nhân dân vẫn có nhu cầu hoạt động hoặc Quỹ tín dụng nhân dân có nhu cầu rút ngắn thời hạn hoạt động đã được ghi trong Giấy phép thành lập và hoạt động. Việc thay đổi thời hạn hoạt động của Quỹ tín dụng nhân dân phải được Đại hội thành viên nhất trí thông qua.


- Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính: 


1. Nghị định số 48/2001/NĐ-CP ngày 13/8/2001 của Chính phủ về tổ chức và hoạt động của Quỹ tín dụng nhân dân. Ngày hiệu lực 28/8/2001.


2. Nghị định số 69/2005/NĐ-CP ngày 26/5/2005 của Chính phủ về việc sửa đổi bổ sung Nghị định số 48/2001/NĐ-CP ngày 13/8/2001 của Chính phủ về tổ chức và hoạt động của Quỹ tín dụng nhân dân. Ngày hiệu lực 17/6/2005


3. Quyết định số 05/2007/QĐ-NHNN ngày 30/01/2007 của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước về trình tự, thủ tục thực hiện những thay đổi của Quỹ tín dụng nhân dân phải được Ngân hàng Nhà nước chấp thuận. Ngày hiệu lực 27/2/2007.


52. Thủ tục chấp thuận thay đổi Chủ tịch Hội đồng quản trị và các thành viên Hội đồng quản trị của Quỹ tín dụng nhân dân cơ sở


- Trình tự thực hiện: 


+ Bước 1: Trước khi tổ chức Đại hội thành viên để thay đổi Chủ tịch Hội đồng quản trị, các thành viên khác trong Hội đồng quản trị, Hội đồng quản trị Quỹ tín dụng nhân dân cơ sở gửi Ngân hàng Nhà nước Chi nhánh tỉnh Tiền Giang nơi Quỹ tín dụng nhân dân cơ sở đóng trụ sở 01 hồ sơ. 


+ Bước 2: Trong thời hạn tối đa 10 ngày làm việc, kể từ ngày tiếp nhận đầy đủ hồ sơ theo quy định, Ngân hàng Nhà nước Chi nhánh tỉnh Tiền Giang xem xét và có văn bản trả lời chấp thuận hay không chấp thuận việc thay đổi Chủ tịch Hội đồng quản trị, các thành viên khác trong Hội đồng quản trị. Trường hợp không chấp thuận, văn bản trả lời phải giải thích lý do; 


+ Bước 3: Sau khi có văn bản chấp thuận của Ngân hàng Nhà nước, Quỹ tín dụng nhân dân cơ sở phải tiến hành các công việc sau:


a) Hội đồng quản trị triệu tập Đại hội thành viên để bãi nhiệm, miễn nhiệm các chức danh Chủ tịch Hội đồng quản trị hoặc các thành viên khác trong Hội đồng quản trị và bầu các chức danh mới thay thế theo quy định của pháp luật;


b) Trong thời hạn không quá 15 ngày làm việc kể từ ngày Đại hội thành viên thông qua việc bãi nhiệm, miễn nhiệm và bầu các chức danh Chủ tịch Hội đồng quản trị hoặc các thành viên khác trong Hội đồng quản trị, Hội đồng quản trị Quỹ tín dụng nhân dân phải hoàn tất hồ sơ gửi Ngân hàng Nhà nước Chi nhánh tỉnh, thành phố đề nghị chuẩn y việc bãi nhiệm, miễn nhiệm các chức danh.


c) Sau khi được Ngân hàng Nhà nước Chi nhánh tỉnh chuẩn y, Quỹ tín dụng nhân dân phải:


(+) Đăng ký thay đổi người đại diện theo pháp luật, danh sách Hội đồng quản trị với cơ quan đăng ký kinh doanh.

(+) Thông báo việc thay đổi thành viên Hội đồng quản trị cho các đơn vị, tổ chức có liên quan theo quy định của pháp luật.


(+) Thực hiện các công việc khác có liên quan.


- Cách thức thực hiện: 


+ Qua Bưu điện


+ Trụ sở Ngân hàng Nhà nước tỉnh Tiền Giang

- Thành phần hồ sơ:


+ Văn bản của Hội đồng quản trị đề nghị thay đổi các chức danh Chủ tịch Hội đồng quản trị, các thành viên khác trong Hội đồng quản trị; Văn bản đề nghị phải giải thích lý do thay đổi.

+ Biên bản họp Hội đồng quản trị về việc thay đổi các chức danh Chủ tịch Hội đồng quản trị và các thành viên Hội đồng quản trị.

+ Bản chính Đơn xin từ chức hoặc Đơn xin thay thế người đại diện của pháp nhân (nếu có).

+ Danh sách trích ngang của những người được dự kiến bố trí vào các chức danh sẽ thay đổi (Mẫu số 5).



+ Các văn bản khác có liên quan.

- Số lượng hồ sơ: 01 (bộ)


- Thời hạn giải quyết: 10 ngày làm việc, kể từ ngày tiếp nhận đầy đủ hồ sơ theo quy định.


- Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: Ngân hàng Nhà nước Chi nhánh tỉnh Tiền Giang.

- Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức 

- Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Văn bản chấp thuận.

- Phí, lệ phí: Không


- Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Danh sách trích ngang của những người được dự kiến bố trí vào các chức danh sẽ thay đổi (Mẫu số 5 đính kèm Quyết định số 05/2007/QĐ-NHNN)


- Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: 


+ Chủ tịch Hội đồng quản trị bị Ngân hàng Nhà nước tạm đình chỉ hoạt động hoặc bị chết.


+ Chủ tịch Hội đồng quản trị xin từ chức phải có đơn gửi Hội đồng quản trị. Hội đồng quản trị phải tổ chức họp để xem xét, trình Đại hội thành viên gần nhất quyết định và tiến hành các thủ tục miễn nhiệm Chủ tịch Hội đồng quản trị cũ và bầu Chủ tịch Hội đồng quản trị mới theo quy định hiện hành.


+ Thành viên Hội đồng quản trị bị Ngân hàng Nhà nước tạm đình chỉ hoạt động hoặc bị chết, 


+ Thành viên Hội đồng quản trị xin từ chức phải có đơn gửi Hội đồng quản trị. Hội đồng quản trị phải tổ chức họp để xem xét, trình Đại hội thành viên gần nhất quyết định và tiến hành các thủ tục miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị đã xin từ chức và bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị mới theo quy định hiện hành.


+ Trường hợp bị giảm quá một phần ba số thành viên Hội đồng quản trị hoặc không đủ số thành viên Hội đồng quản trị tối thiểu theo quy định của Điều lệ Quỹ tín dụng nhân dân. Hội đồng quản trị cũ và bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị mới theo quy định hiện hành.


- Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính: 


1. Nghị định số 48/2001/NĐ-CP ngày 13/8/2001 của Chính phủ về tổ chức và hoạt động của Quỹ tín dụng nhân dân. Ngày hiệu lực 28/8/2001.


2. Nghị định số 69/2005/NĐ-CP ngày 26/5/2005 của Chính phủ về việc sửa đổi bổ sung Nghị định số 48/2001/NĐ-CP ngày 13/8/2001 của Chính phủ về tổ chức và hoạt động của Quỹ tín dụng nhân dân. Ngày hiệu lực 17/6/2005.


3. Quyết định số 05/2007/QĐ-NHNN ngày 30/01/2007 của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước về trình tự, thủ tục thực hiện những thay đổi của Quỹ tín dụng nhân dân phải được Ngân hàng Nhà nước chấp thuận. Ngày hiệu lực 27/2/2007


Mẫu số 5


              QTDND …………….                             CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM


                               Độc lập - Tự do -  Hạnh phúc 




DANH SÁCH TRÍCH NGANG NHỮNG NGƯỜI ĐƯỢC DỰ KIẾN


		BỐ TRÍ VÀO CÁC CHỨC DANH SẼ THAY ĐỔI

Số TT

		Họ và tên

		Ngày, tháng, năm sinh

		Trình độ văn hóa

		Trình độ chuyên môn

		Thời gian công tác trong lĩnh vực kinh tế, 


Tài chính, Ngân hàng (kể cả thời gian công tác tại QTDND)

		Khen thưởng

		Kỷ luật

		Chức danh đang  đảm nhiệm

		Chức danh dự kiến  đảm nhiệm

		Ghi chú



		

		

		Nam

		Nữ

		

		

		

		

		

		

		

		



		(1)

		(2)

		(3)

		(4)

		(5)

		(6)

		(7)

		(8)

		(9)

		(10)

		(11)

		(12)



		01

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		



		02

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		



		…

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		



		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		





                                          ………….., ngày  .....…  tháng …… năm ………


                         TM. Hội đồng quản trị






                                                 Chủ tịch


53. Thủ tục chấp thuận thay đổi Trưởng ban kiểm soát, các thành viên kiểm soát của Quỹ tín dụng nhân dân cơ sở


- Trình tự thực hiện: 


+ Bước 1: Quỹ tín dụng nhân dân cơ sở gửi hồ sơ đề nghị Ngân hàng Nhà nước Chi nhánh tỉnh Tiền Giang nơi quỹ tín dụng nhân dân cơ sở đóng trụ sở chấp thuận thay đổi Trưởng ban kiểm soát và các thành viên khác trong ban kiểm soát. 


+ Bước 2: Trong thời hạn tối đa 10 ngày làm việc, kể từ ngày tiếp nhận đầy đủ hồ sơ theo quy định, Ngân hàng Nhà nước Chi nhánh tỉnh Tiền Giang xem xét và có văn bản trả lời chấp thuận hay không chấp thuận việc thay đổi Trưởng Ban kiểm soát, các thành viên khác trong Ban kiểm soát. Trường hợp không chấp thuận, Ngân hàng Nhà nước chi nhánh tỉnh có văn bản trả lời giải thích rõ lý do. 


+ Bước 3: Sau khi có văn bản chấp thuận của Ngân hàng Nhà nước Chi nhánh tỉnh Tiền Giang Quỹ tín dụng nhân dân cơ sở phải tiến hành các công việc sau: 


a) Hội đồng quản trị triệu tập Đại hội thành viên để bãi nhiệm, miễn nhiệm các chức danh Trưởng Ban kiểm soát, các thành viên khác trong Ban kiểm soát cũ và bầu các chức danh mới thay thế theo quy định của pháp luật; 


b) Trong thời hạn không quá 15 ngày làm việc kể từ ngày Đại hội thành viên thông qua việc bãi nhiệm, miễn nhiệm và bầu các chức danh Trưởng Ban kiểm soát, các thành viên khác trong Ban kiểm soát, Hội đồng quản trị Quỹ tín dụng nhân dân cơ sở hoàn tất hồ sơ gửi Ngân hàng Nhà nước chi nhánh tỉnh đề nghị chuẩn y việc bãi nhiệm, miễn nhiệm; bầu, bổ nhiệm các chức danh nêu trên. 


c) Sau khi được Ngân hàng Nhà nước chi nhánh tỉnh chuẩn y, Quỹ tín dụng nhân dân cơ sở tiến hành: 


- Đăng ký thay đổi trưởng ban kiểm soát và các thành viên khác trong Ban kiểm soát với cơ quan đăng ký kinh doanh. 


- Thông báo việc thay đổi Trưởng ban kiểm soát, các thành viên khác trong Ban kiểm soát cho các đơn vị, tổ chức có liên quan theo quy định của pháp luật. 


- Thực hiện các công việc khác có liên quan. 


- Cách thức thực hiện: 


+ Qua Bưu điện 


+ Trụ sở Ngân hàng Nhà nước chi nhánh tỉnh Tiền Giang

- Thành phần hồ sơ: 


1. Văn bản của Hội đồng quản trị đề nghị thay đổi các chức danh Trưởng ban kiểm soát và các thành viên khác trong ban kiểm soát; Văn bản đề nghị phải giải thích lý do thay đổi; 


2. Biên bản họp Hội đồng quản trị về việc thay đổi các chức danh Trưởng ban kiểm soát và các thành viên khác trong ban kiểm soát, 


3. Bản chính Đơn xin từ chức hoặc Đơn xin thay thế người đại diện của pháp nhân (nếu có); 


4. Danh sách trích ngang của những người được dự kiến bố trí vào các chức danh sẽ thay đổi (Mẫu số 5); 


5. Các văn bản khác có liên quan. 


- Số lượng hồ sơ: 01 (bộ) 


- Thời hạn giải quyết: 10 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ theo quy định. 


- Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: Ngân hàng Nhà nước Chi nhánh tỉnh Tiền Giang

- Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức 


- Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Văn bản chấp thuận 


- Phí, lệ phí: Không 


- Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Danh sách trích ngang của những người được dự kiến bố trí vào các chức danh sẽ thay đổi (Mẫu số 5 đính kèm quyết định số 05/2007/QĐ-NHNN) 


- Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: 


+ Trưởng Ban kiểm soát bị Ngân hàng Nhà nước tạm đình chỉ hoạt động hoặc bị chết. 


+ Trưởng Ban kiểm soát xin từ chức phải có đơn gửi đến Ban kiểm soát. Ban kiểm soát phải tổ chức họp để xem xét, trình Đại hội thành viên gần nhất quyết định và tiến hành các thủ tục miễn nhiệm Trưởng Ban kiểm soát xin từ chức và bầu Trưởng Ban kiểm soát mới theo quy định hiện hành. 


+ Trường hợp Quỹ tín dụng nhân dân cơ sở chỉ có một kiểm soát viên chuyên trách, kiểm soát viên xin từ chức phải có đơn gửi Hội đồng quản trị. 


+ Trường hợp thành viên Ban kiểm soát xin từ chức phải có đơn gửi Ban kiểm soát. Ban kiểm soát phải tổ chức họp để xem xét, trình Đại hội thành viên gần nhất quyết định và tiến hành các thủ tục miễn nhiệm thành viên Ban kiểm soát xin từ chức và bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát mới theo quy định hiện hành. 


+ Trường hợp bị giảm quá một phần ba số thành viên Ban kiểm soát, do không đủ số lượng thành viên Ban kiểm soát theo quy định. 


- Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính: 

1. Nghị định số 48/2001/NĐ-CP ngày 13/8/2001 của Chính phủ về tổ chức và hoạt động của Quỹ tín dụng nhân dân. Ngày hiệu lực 28/8/2001. 


2. Nghị định số 69/2005/NĐ-CP ngày 26/5/2005 của Chính phủ về việc sửa đổi bổ sung Nghị định số 48/2001/NĐ-CP ngày 13/8/2001 của Chính phủ về tổ chức và hoạt động của Quỹ tín dụng nhân dân. Ngày hiệu lực 17/6/2005. 


3. Quyết định số 05/2007/QĐ-NHNN ngày 30/01/2007 của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước về trình tự, thủ tục thực hiện những thay đổi của Quỹ tín dụng nhân dân phải được Ngân hàng Nhà nước chấp thuận. Ngày hiệu lực 27/2/2007.


Mẫu số 5


              QTDND …………….                             CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM


                               Độc lập - Tự do -  Hạnh phúc 




DANH SÁCH TRÍCH NGANG NHỮNG NGƯỜI ĐƯỢC DỰ KIẾN


BỐ TRÍ VÀO CÁC CHỨC DANH SẼ THAY ĐỔI


		Số TT

		Họ và tên

		Ngày, tháng, năm sinh

		Trình độ văn hóa

		Trình độ chuyên môn

		Thời gian công tác trong lĩnh vực kinh tế, 


Tài chính, Ngân hàng (kể cả thời gian công tác tại QTDND)

		Khen thưởng

		Kỷ luật

		Chức danh đang  đảm nhiệm

		Chức danh dự kiến  đảm nhiệm

		Ghi chú



		

		

		Nam

		Nữ
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		(10)
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		…

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		





                                          ………….., ngày  .....…  tháng …… năm ………


                         TM. Hội đồng quản trị







                                          Chủ tịch


54. Thủ tục chấp thuận thay đổi Giám đốc của Quỹ tín dụng nhân dân cơ sở


- Trình tự thực hiện: 


+ Bước 1: Quỹ tín dụng nhân dân cơ sở gửi hồ sơ đề nghị Ngân hàng Nhà nước Chi nhánh tỉnh Tiền Giang nơi quỹ tín dụng nhân dân đóng trụ sở chấp thuận thay đổi Giám đốc.


+ Bước 2: Trong thời hạn tối đa 10 ngày làm việc, kể từ ngày tiếp nhận đầy đủ hồ sơ theo quy định, Ngân hàng Nhà nước Chi nhánh tỉnh Tiền Giang xem xét và có văn bản trả lời chấp thuận hay không chấp thuận việc thay đổi Giám đốc Quỹ tín dụng nhân dân. Trường hợp không chấp thuận, Ngân hàng Nhà nước Chi nhánh tỉnh có văn bản trả lời giải thích rõ lý do. 


+ Bước 3: Sau khi có văn bản chấp thuận của Ngân hàng Nhà nước Chi nhánh tỉnh Tiền Giang, Quỹ tín dụng nhân dân cơ sở tiến hành các công việc sau:


a) Hội đồng quản trị triệu tập Đại hội thành viên để bãi nhiệm, miễn nhiệm các chức danh Giám đốc đối với Quỹ tín dụng nhân dân thành lập một bộ máy vừa quản lý vừa điều hành và bầu các chức danh mới thay thế theo quy định của pháp luật;


Trường hợp Giám đốc do Hội đồng quản trị bổ nhiệm: Hội đồng quản trị phải họp để quyết định miễn nhiệm, cách chức Giám đốc cũ và bổ nhiệm Giám đốc mới; Trường hợp Giám đốc do Hội đồng quản trị ký hợp đồng thuê: Hội đồng quản trị phải họp để quyết định chấm dứt hợp đồng thuê Giám đốc cũ và ký hợp đồng thuê Giám đốc mới.


b) Trong thời hạn không quá 15 ngày làm việc kể từ ngày Đại hội thành viên thông qua việc bãi nhiệm, miễn nhiệm và bầu các chức danh Giám đốc đối với Quỹ tín dụng nhân dân cơ sở thành lập một bộ máy vừa quản lý vừa điều hành hoặc kể từ ngày Hội đồng quản trị họp ra quyết định miễn nhiệm, cách chức hoặc chấm dứt hợp đồng thuê Giám đốc cũ và bổ nhiệm hoặc ký hợp đồng thuê Giám đốc mới, Hội đồng quản trị Quỹ tín dụng nhân dân phải hoàn tất hồ sơ gửi Ngân hàng Nhà nước Chi nhánh tỉnh đề nghị chuẩn y việc bãi nhiệm, miễn nhiệm, cách chức hoặc chấm dứt hợp đồng thuê; bầu, bổ nhiệm hoặc ký hợp đồng thuê các chức danh.

c) Sau khi được Ngân hàng Nhà nước chuẩn y, Quỹ tín dụng nhân dân cơ sở:


(+) Đăng ký thay đổi người đại diện theo quy định của pháp luật với cơ quan đăng ký kinh doanh.


(+) Thông báo việc thay đổi Giám đốc cho các đơn vị, tổ chức có liên quan theo quy định của pháp luật.


(+) Thực hiện các công việc khác có liên quan.

- Cách thức thực hiện: 


+ Qua Bưu điện


+ Trụ sở cơ quan hành chính


- Thành phần hồ sơ:


+ Văn bản của Hội đồng quản trị đề nghị thay đổi chức danh Giám đốc của Quỹ tín dụng nhân dân cơ sở; Văn bản đề nghị phải giải thích lý do thay đổi;


+ Biên bản họp Hội đồng quản trị về việc thay đổi giám đốc, 


+ Bản chính Đơn xin từ chức hoặc Đơn xin thay thế người đại diện của pháp nhân (nếu có);


+ Danh sách trích ngang của những người được dự kiến bố trí vào chức danh sẽ thay đổi.


+ Các văn bản khác có liên quan.


- Số lượng hồ sơ: 01 (bộ)


- Thời hạn giải quyết: Trong thời hạn tối đa 10 ngày làm việc, kể từ ngày tiếp nhận đầy đủ hồ sơ theo quy định.


- Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: Ngân hàng Nhà nước Chi nhánh tỉnh Tiền Giang.

- Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức 

- Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Văn bản chấp thuận 

- Phí, lệ phí: Không


- Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Không


- Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: 


+ Đối với Quỹ tín dụng nhân dân cơ sở thành lập một bộ máy vừa quản lý vừa điều hành: 


· Trường hợp Giám đốc bị Ngân hàng Nhà nước tạm đình chỉ hoạt động hoặc bị chết. 


· Trường hợp Giám đốc có đơn xin từ chức.


+ Đối với Quỹ tín dụng nhân dân cơ sở thành lập riêng bộ máy quản lý và bộ máy điều hành:


· Trường hợp Giám đốc do Hội đồng quản trị bổ nhiệm: Khi Giám đốc bị Ngân hàng Nhà nước tạm đình chỉ hoạt động hoặc bị chết. 


· Trường hợp Giám đốc được ký hợp đồng thuê: Khi Giám đốc có những vi phạm bị chấm dứt hợp đồng hoặc bị chết.


· Trường hợp Giám đốc có đơn xin từ chức.


- Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính: 


1. Nghị định số 48/2001/NĐ-CP ngày 13/8/2001 của Chính phủ về tổ chức và hoạt động của Quỹ tín dụng nhân dân. Ngày hiệu lực 28/8/2001.


2. Nghị định số 69/2005/NĐ-CP ngày 26/5/2005 của Chính phủ về việc sửa đổi bổ sung Nghị định số 48/2001/NĐ-CP ngày 13/8/2001 của Chính phủ về tổ chức và hoạt động của Quỹ tín dụng nhân dân. Ngày hiệu lực 17/6/2005.


3. Quyết định số 05/2007/QĐ-NHNN ngày 30/01/2007 của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước về trình tự, thủ tục thực hiện những thay đổi của Quỹ tín dụng nhân dân phải được Ngân hàng Nhà nước chấp thuận. Ngày hiệu lực 27/2/2007.


55. Thủ tục chia quỹ tín dụng nhân dân cơ sở


- Trình tự thực hiện


+ Bước 1: Quỹ tín dụng nhân dân cơ sở được chia phải thành lập Hội đồng để giải quyết việc chia Quỹ tín dụng nhân dân cơ sở. Hội đồng gồm Chủ tịch Hội đồng quản trị, Giám đốc, Trưởng ban kiểm soát Quỹ tín dụng nhân dân cơ sở được chia và những người đại diện của các Quỹ tín dụng nhân dân cơ sở mới dự định hình thành sau khi chia. Hội đồng có nhiệm vụ bàn bạc để thống nhất giải quyết các vấn đề liên quan đến việc chia Quỹ tín dụng nhân dân cơ sở; dự kiến bộ máy quản lý, điều hành và kiểm soát của các Quỹ tín dụng nhân dân cơ sở mới sau khi chia và phải tiến hành thực hiện các công việc sau:


(+) Xây dựng phương án xử lý về tổ chức, nhân sự, tài sản, vốn, quỹ của Quỹ tín dụng nhân dân cơ sở (bao gồm cả trụ sở chính và phòng giao dịch, điểm giao dịch của Quỹ tín dụng nhân dân cơ sở) được chia; xây dựng phương án hoạt động, dự thảo Điều lệ Quỹ tín dụng nhân dân cơ sở mới để trình Đại hội thành viên quyết định; các quyền, lợi ích, trách nhiệm và nghĩa vụ của các Quỹ tín dụng nhân dân cơ sở mới; 


(+) Triệu tập Đại hội thành viên để quyết định phương án xử lý về tổ chức, nhân sự, tài sản, vốn, quỹ của Quỹ tín dụng nhân dân cơ sở được chia; 


(+) Thông báo bằng văn bản cho các chủ nợ, các tổ chức và cá nhân (có quan hệ kinh tế với Quỹ tín dụng nhân dân cơ sở được chia), Bảo hiểm tiền gửi Việt Nam về quyết định chia và phương thức giải quyết các vấn đề kinh tế có liên quan đến họ; 


(+) Đề nghị Uỷ ban nhân dân cấp xã có văn bản trình Uỷ ban nhân dân cấp huyện chấp thuận việc chia Quỹ tín dụng nhân dân cơ sở;


- Bước 2: Hội đồng quản trị Quỹ tín dụng nhân dân cơ sở được chia phải hoàn thiện hồ sơ thu hồi giấy phép theo quy định tại khoản 1 Điều 24 của Quy chế cấp, thu hồi giấy phép thành lập và hoạt động Quỹ tín dụng nhân dân; mở, chấm dứt hoạt động sở giao dịch, chi nhánh, văn phòng đại diện và phòng giao dịch, điểm giao dịch của Quỹ tín dụng nhân dân; chia, tách, hợp nhất, sáp nhập Quỹ tín dụng nhân dân; thanh lý Quỹ tín dụng nhân dân dưới sự giám sát của Ngân hàng Nhà nước ban hành kèm theo Quyết định số 24/2006/QĐ-NHNN ngày 06/6/2006 của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước để trình Giám đốc Ngân hàng Nhà nước tỉnh; đồng thời thực hiện các thủ tục liên quan đến việc thu hồi giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh, con dấu của Quỹ tín dụng nhân dân cơ sở được chia theo quy định của pháp luật;


+ Bước 3: Sáng lập viên của các Quỹ tín dụng nhân dân cơ sở mới tiến hành chuẩn bị và tổ chức Hội nghị thành lập theo quy định và hoàn thiện hồ sơ xin cấp giấy phép cho Quỹ tín dụng nhân dân mới theo quy định tại Điều 5 của Quy chế cấp, thu hồi giấy phép thành lập và hoạt động Quỹ tín dụng nhân dân; mở, chấm dứt hoạt động sở giao dịch, chi nhánh, văn phòng đại diện và phòng giao dịch, điểm giao dịch của Quỹ tín dụng nhân dân; chia, tách, hợp nhất, sáp nhập Quỹ tín dụng nhân dân; thanh lý Quỹ tín dụng nhân dân dưới sự giám sát của Ngân hàng Nhà nước ban hành kèm theo Quyết định số 24/2006/QĐ-NHNN ngày 06/6/2006 của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước để trình Giám đốc Ngân hàng Nhà nước tỉnh xem xét cấp giấy phép theo quy định; đồng thời thực hiện các thủ tục về đăng ký kinh doanh, khắc dấu đối với Quỹ tín dụng nhân dân mới theo quy định của pháp luật; 


- Bước 4: Sau khi Giám đốc Ngân hàng Nhà nước tỉnh thu hồi giấy phép của Quỹ tín dụng nhân dân được chia và cấp giấy phép cho Quỹ tín dụng nhân dân mới, Hội đồng chia Quỹ tín dụng nhân dân cơ sở có trách nhiệm gửi các hồ sơ, chứng từ của Quỹ tín dụng nhân dân cơ sở được chia liên quan đến các Quỹ tín dụng nhân dân mới để lưu giữ. 


 - Cách thức thực hiện: 


+ Qua Bưu điện


+ Trụ sở Ngân hàng Nhà nước tỉnh Tiền Giang

- Thành phần hồ sơ:


+ Đơn xin chia Quỹ tín dụng nhân dân cơ sở;


+ Biên bản thành lập Hội đồng để giải quyết việc chia Quỹ tín dụng nhân dân cơ sở;


+ Phương án xử lý về tổ chức, nhân sự, tài sản, vốn, quỹ của Quỹ tín dụng nhân dân cơ sở (bao gồm cả trụ sở chính và phòng giao dịch, điểm giao dịch của Quỹ tín dụng nhân dân cơ sở) được chia; xây dựng phương án hoạt động, dự thảo Điều lệ Quỹ tín dụng nhân dân cơ sở mới để trình Đại hội thành viên quyết định; các quyền, lợi ích, trách nhiệm và nghĩa vụ của các Quỹ tín dụng nhân dân cơ sở mới; 


+ Đại hội thành viên để quyết định phương án xử lý về tổ chức, nhân sự, tài sản, vốn, quỹ của Quỹ tín dụng nhân dân cơ sở được chia; 


+ Văn bản gửi cho các chủ nợ, các tổ chức và cá nhân (có quan hệ kinh tế với Quỹ tín dụng nhân dân cơ sở được chia), Bảo hiểm tiền gửi Việt Nam về quyết định chia và phương thức giải quyết các vấn đề kinh tế có liên quan đến họ; 


+ Văn bản chấp thuận của Uỷ ban nhân dân cấp huyện về việc chia Quỹ tín dụng nhân dân cơ sở;


+ Hồ sơ thu hồi giấy phép Quỹ tín dụng nhân dân cơ sở theo quy định; thu hồi giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh, con dấu của các Quỹ tín dụng nhân dân cơ sở được chia tách; 


+ Hồ sơ xin cấp phép cho Quỹ tín dụng nhân dân cơ sở mới.


- Số lượng hồ sơ: 01 (bộ)


- Thời hạn giải quyết: Không quy định

- Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: Ngân hàng Nhà nước Chi nhánh tỉnh Tiền Giang

- Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức 

- Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Giấy phép


 - Phí, lệ phí: Không


- Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Không


- Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính :  Không


- Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính 


1. Nghị định số 48/2001/ND-CP ngày 13/8/2001 của Chính phủ về tổ chức và hoạt động của Quỹ tín dụng nhân dân. Ngày hiệu lực 28/8/2001.

2. Nghị định số 69/2005/ND-CP ngày 26/5/2005 của Chính phủ về việc sửa đổi bổ sung Nghị định số 48/2001/ND-CP ngày 13/8/2001 của Chính phủ về tổ chức và hoạt động của Quỹ tín dụng nhân dân. Ngày hiệu lực 17/6/2005 .
3. Quyết định số 24/2006/QĐ-NHNN ngày 06/6/2006 của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Ban hành Quy chế cấp, thu hồi giấy phép thành lập và hoạt động Quỹ tín dụng nhân dân; mở, chấm dứt hoạt động sở giao dịch, chi nhánh, văn phòng đại diện và phòng giao dịch, điểm giao dịch của Quỹ tín dụng nhân dân; chia, tách, hợp nhất, sáp nhập Quỹ tín dụng nhân dân; thanh lý Quỹ tín dụng nhân dân dưới sự giám sát của Ngân hàng Nhà nước. Ngày hiệu lực 07/7/2006.


4. Quyết định số 26/2008/QĐ-NHNN ngày 09/9/2008 của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế cấp, thu hồi giấy phép thành lập và hoạt động Quỹ tín dụng nhân dân; mở, chấm dứt hoạt động sở giao dịch, chi nhánh, văn phòng đại diện và phòng giao dịch, điểm giao dịch của Quỹ tín dụng nhân dân; chia, tách, hợp nhất, sáp nhập Quỹ tín dụng nhân dân; thanh lý Quỹ tín dụng nhân dân dưới sự giám sát của Ngân hàng Nhà nước ban hành kèm theo Quyết định số 24/2006/QĐ-NHNN ngày 06/6/2006 của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước. Ngày hiệu lực 10/10/2008.


56. Thủ tục tách Quỹ tín dụng nhân dân cơ sở


- Trình tự thực hiện:


+ Bước 1: Quỹ tín dụng nhân dân cơ sở bị tách phải thành lập Hội đồng để giải quyết việc tách Quỹ tín dụng nhân dân cơ sở. Hội đồng gồm: Chủ tịch Hội đồng quản trị, Trưởng ban kiểm soát, Giám đốc Quỹ tín dụng nhân dân bị tách và đại diện các Quỹ tín dụng nhân dân cơ sở mới dự định hình thành sau khi tách. Hội đồng có nhiệm vụ bàn bạc để thống nhất giải quyết các vấn đề liên quan đến việc tách Quỹ tín dụng nhân dân cơ sở; dự kiến hình thành bộ máy quản lý, điều hành và kiểm soát của các Quỹ tín dụng nhân dân cơ sở mới sau khi tách và phải tiến hành thực hiện các công việc sau:


(+) Xây dựng phương án xử lý về tổ chức, nhân sự, tài sản, vốn, quỹ của Quỹ tín dụng nhân dân bị tách (bao gồm cả trụ sở chính và phòng giao dịch, điểm giao dịch của Quỹ tín dụng nhân dân cơ sở - nếu có); xây dựng phương án hoạt động, dự thảo Điều lệ Quỹ tín dụng nhân dân cơ sở mới; các quyền, lợi ích, trách nhiệm và nghĩa vụ của các Quỹ tín dụng nhân dân cơ sở mới sau khi tách; 


(+) Triệu tập Đại hội thành viên để quyết định phương án xử lý về tổ chức, nhân sự, tài sản, vốn, quỹ của Quỹ tín dụng nhân dân cơ sở bị tách; 


(+) Thông báo bằng văn bản cho các chủ nợ, các tổ chức và cá nhân có quan hệ kinh tế với Quỹ tín dụng nhân dân cơ sở bị tách, Bảo hiểm tiền gửi Việt Nam về quyết định tách và giải quyết các vấn đề kinh tế có liên quan đến các đối tượng nói trên;


(+) Đề nghị Uỷ ban nhân dân cấp xã có văn bản trình Uỷ ban nhân dân cấp huyện chấp thuận việc tách Quỹ tín dụng nhân dân cơ sở;


+ Bước 2: Sáng lập viên của các Quỹ tín dụng nhân dân cơ sở mới tiến hành chuẩn bị và tổ chức Hội nghị thành lập theo quy định; hoàn thiện hồ sơ xin cấp giấy phép cho Quỹ tín dụng nhân dân cơ sở mới theo quy định tại Điều 5 của Quy chế cấp, thu hồi giấy phép thành lập và hoạt động Quỹ tín dụng nhân dân; mở, chấm dứt hoạt động sở giao dịch, chi nhánh, văn phòng đại diện và phòng giao dịch, điểm giao dịch của Quỹ tín dụng nhân dân; chia, tách, hợp nhất, sáp nhập Quỹ tín dụng nhân dân; thanh lý Quỹ tín dụng nhân dân dưới sự giám sát của Ngân hàng Nhà nước ban hành kèm theo Quyết định số 24/2006/QĐ-NHNN ngày 06/6/2006 của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước để trình Giám đốc Ngân hàng Nhà nước tỉnh xem xét cấp giấy phép theo quy định; đồng thời thực hiện các thủ tục về đăng ký kinh doanh, khắc dấu đối với Quỹ tín dụng nhân dân cơ sở mới theo quy định của pháp luật;


+ Bước 3: Hội đồng quản trị Quỹ tín dụng nhân dân cơ sở bị tách phải hoàn thiện hồ sơ để sửa đổi, bổ sung những nội dung thay đổi so với giấy phép và giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh cũ (nếu có) theo quy định của pháp luật; 


+ Bước 4: Trong thời hạn 30 ngày làm việc kể từ ngày nhận được đầy đủ hồ sơ sửa đổi, bổ sung những nội dung thay đổi so với giấy phép cũ theo quy định, Giám đốc Ngân hàng Nhà nước tỉnh ra quyết định sửa đổi, bổ sung những nội dung thay đổi so với giấy phép cũ (Mẫu số 11 đính kèm) và chuẩn y các vấn đề liên quan (nếu có thay đổi) theo quy định đối với Quỹ tín dụng nhân dân cơ sở bị tách;


+ Bước 5: Quỹ tín dụng nhân dân bị tách có trách nhiệm lưu trữ toàn bộ hồ sơ, chứng từ (bản gốc) liên quan đến hoạt động và các hồ sơ liên quan đến quá trình tách của Quỹ tín dụng nhân dân cơ sở.   


 - Cách thức thực hiện: 


+ Qua Bưu điện


+ Trụ sở Ngân hàng Nhà nước Chi nhánh tỉnh Tiền Giang.

- Thành phần hồ sơ: 


(+) Đơn xin tách Quỹ tín dụng nhân dân cơ sở;


(+) Biên bản thành lập Hội đồng để giải quyết việc tách Quỹ tín dụng nhân dân cơ sở;


(+) Phương án xử lý về tổ chức, nhân sự, tài sản, vốn, quỹ của Quỹ tín dụng nhân dân bị tách (bao gồm cả trụ sở chính và phòng giao dịch, điểm giao dịch của Quỹ tín dụng nhân dân cơ sở - nếu có); xây dựng phương án hoạt động, dự thảo Điều lệ Quỹ tín dụng nhân dân cơ sở mới; các quyền, lợi ích, trách nhiệm và nghĩa vụ của các Quỹ tín dụng nhân dân cơ sở mới sau khi tách; 


(+) Biên bản Đại hội thành viên để quyết định phương án xử lý về tổ chức, nhân sự, tài sản, vốn, quỹ của Quỹ tín dụng nhân dân cơ sở bị tách; 


(+) Văn bản gửi cho các chủ nợ, các tổ chức và cá nhân có quan hệ kinh tế với Quỹ tín dụng nhân dân cơ sở bị tách, Bảo hiểm tiền gửi Việt Nam về quyết định tách và giải quyết các vấn đề kinh tế có liên quan đến các đối tượng nói trên;


(+) Văn bản của Uỷ ban nhân dân cấp huyện chấp thuận về việc tách Quỹ tín dụng nhân dân cơ sở;


(+) Hồ sơ xin cấp phép cho Quỹ tín dụng nhân dân cơ sở mới.


- Số lượng hồ sơ: 01 (bộ)


- Thời hạn giải quyết: 30 ngày kể từ ngày nhận đầy đủ hồ sơ hợp lệ

- Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: Ngân hàng Nhà nước Chi nhánh tỉnh Tiền Giang.

- Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức 

- Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Giấy phép

- Phí, lệ phí: Không


- Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Không


- Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: Không


- Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:


1. Nghị định số 48/2001/NĐ-CP ngày 13/8/2001 của Chính phủ về tổ chức và hoạt động của Quỹ tín dụng nhân dân. Ngày hiệu lực 28/8/2001


2. Nghị định số 69/2005/NĐ-CP ngày 26/5/2005 của Chính phủ về việc sửa đổi bổ sung Nghị định số 48/2001/NĐ-CP ngày 13/8/2001 của Chính phủ về tổ chức và hoạt động của Quỹ tín dụng nhân dân. Ngày hiệu lực 17/6/2005 


3. Quyết định số 24/2006/QĐ-NHNN ngày 06/6/2006 của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Ban hành Quy chế cấp, thu hồi giấy phép thành lập và hoạt động Quỹ tín dụng nhân dân; mở, chấm dứt hoạt động sở giao dịch, chi nhánh, văn phòng đại diện và phòng giao dịch, điểm giao dịch của Quỹ tín dụng nhân dân; chia, tách, hợp nhất, sáp nhập Quỹ tín dụng nhân dân; thanh lý Quỹ tín dụng nhân dân dưới sự giám sát của Ngân hàng Nhà nước. Văn bản có hiệu lực: 07/7/2006.


4. Quyết định số 26/2008/QĐ-NHNN ngày 09/9/2008 của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế cấp, thu hồi giấy phép thành lập và hoạt động Quỹ tín dụng nhân dân; mở, chấm dứt hoạt động sở giao dịch, chi nhánh, văn phòng đại diện và phòng giao dịch, điểm giao dịch của Quỹ tín dụng nhân dân; chia, tách, hợp nhất, sáp nhập Quỹ tín dụng nhân dân; thanh lý Quỹ tín dụng nhân dân dưới sự giám sát của Ngân hàng Nhà nước ban hành kèm theo Quyết định số 24/2006/QĐ-NHNN ngày 06/6/2006 của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước. Văn bản có hiệu lực: 10/10/2008


57. Thủ tục hợp nhất Quỹ tín dụng nhân dân cơ sở


- Trình tự thực hiện:


+ Bước 1: Các Quỹ tín dụng nhân dân cơ sở được hợp nhất sau khi bàn bạc thống nhất về chủ trương hợp nhất, phải cùng nhau thành lập Hội đồng hợp nhất bao gồm Chủ tịch Hội đồng quản trị, Giám đốc, Trưởng ban kiểm soát của các Quỹ tín dụng nhân dân cơ sở được hợp nhất. Hội đồng hợp nhất phải thực hiện các công việc sau:


(+) Dự kiến tên, trụ sở của Quỹ tín dụng nhân dân cơ sở mới; 


(+) Xây dựng phương án hợp nhất. Phương án phải thể hiện được thực trạng tổ chức và hoạt động của từng Quỹ tín dụng nhân dân cơ sở được hợp nhất, sự cần thiết của việc hợp nhất; các giải pháp, cách thức tiến hành, thời gian dự kiến thực hiện việc hợp nhất; trách nhiệm, quyền lợi của các bên liên quan khi hợp nhất; biện pháp xử lý tài sản, vốn, các khoản nợ, tổ chức, nhân sự và những vấn đề tồn đọng của các Quỹ tín dụng nhân dân cơ sở được hợp nhất sang Quỹ tín dụng nhân dân cơ sở hợp nhất; 


(+) Dự thảo phương án hoạt động và Điều lệ Quỹ tín dụng nhân dân cơ sở hợp nhất;


(+) Tổ chức Đại hội thành viên để quyết định việc hợp nhất và thông qua phương án hợp nhất, phương án hoạt động, Điều lệ, tên và trụ sở của Quỹ tín dụng nhân dân cơ sở hợp nhất; 


(+) Thông báo bằng văn bản cho các chủ nợ, các tổ chức và cá nhân có quan hệ kinh tế với Quỹ tín dụng nhân dân cơ sở được hợp nhất, Bảo hiểm tiền gửi Việt Nam về quyết định hợp nhất và phương thức giải quyết các mối quan hệ kinh tế có liên quan đến họ;


(+) Đề nghị Uỷ ban nhân dân cấp xã có văn bản trình Uỷ ban nhân dân cấp huyện chấp thuận việc hợp nhất Quỹ tín dụng nhân dân cơ sở.


+ Bước 2: Hội đồng quản trị các Quỹ tín dụng nhân dân cơ sở được hợp nhất phải hoàn thiện hồ sơ thu hồi giấy phép theo quy định tại khoản 1 Điều 25 của Quy chế cấp, thu hồi giấy phép thành lập và hoạt động Quỹ tín dụng nhân dân; mở, chấm dứt hoạt động sở giao dịch, chi nhánh, văn phòng đại diện và phòng giao dịch, điểm giao dịch của Quỹ tín dụng nhân dân; chia, tách, hợp nhất, sáp nhập Quỹ tín dụng nhân dân; thanh lý Quỹ tín dụng nhân dân dưới sự giám sát của Ngân hàng Nhà nước ban hành kèm theo Quyết định số 24/2006/QĐ-NHNN ngày 06/6/2006 của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước để trình Giám đốc Ngân hàng Nhà nước cấp tỉnh trên địa bàn; đồng thời thực hiện các thủ tục liên quan đến việc thu hồi giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh, con dấu của các Quỹ tín dụng nhân dân cơ sở được hợp nhất theo quy định của pháp luật;


+ Bước 3: Hội đồng hợp nhất phải hoàn thiện hồ sơ, thủ tục cấp giấy phép cho Quỹ tín dụng nhân dân cơ sở hợp nhất theo quy định tại Điều 5 của Quy chế cấp, thu hồi giấy phép thành lập và hoạt động Quỹ tín dụng nhân dân; mở, chấm dứt hoạt động sở giao dịch, chi nhánh, văn phòng đại diện và phòng giao dịch, điểm giao dịch của Quỹ tín dụng nhân dân; chia, tách, hợp nhất, sáp nhập Quỹ tín dụng nhân dân; thanh lý Quỹ tín dụng nhân dân dưới sự giám sát của Ngân hàng Nhà nước ban hành kèm theo Quyết định số 24/2006/QĐ-NHNN ngày 06/6/2006 của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước để trình Giám đốc Ngân hàng Nhà nước cấp tỉnh xem xét cấp giấy phép theo quy định; đồng thời thực hiện các thủ tục về đăng ký kinh doanh, khắc dấu đối với Quỹ tín dụng nhân dân cơ sở hợp nhất theo quy định của pháp luật; 


+ Bước 4: Qũy tín dụng nhân dân cơ sở hợp nhất có trách nhiệm lưu trữ toàn bộ hồ sơ, chứng từ (bản gốc) liên quan trong quá trình hoạt động của các Quỹ tín dụng nhân dân cơ sở được hợp nhất và các hồ sơ liên quan đến quá trình hợp nhất các quỹ tín dụng nhân dân cơ sở theo quy định của Pháp luật.  


 - Cách thức thực hiện: 


+ Qua Bưu điện


+ Trụ sở Ngân hàng Nhà nước chi nhánh tỉnh Tiền Giang

- Thành phần hồ sơ: 


+ Đơn xin hợp nhất Quỹ tín dụng nhân dân cơ sở;


+ Biên bản thành lập Hội đồng để giải quyết việc hợp nhất Quỹ tín dụng nhân dân cơ sở;


+ Dự kiến tên, trụ sở của Quỹ tín dụng nhân dân mới thành lập 


+ Phương án hợp nhất. Phương án phải thể hiện được thực trạng tổ chức và hoạt động của từng Quỹ tín dụng nhân dân cơ sở được hợp nhất, sự cần thiết của việc hợp nhất; các giải pháp, cách thức tiến hành, thời gian dự kiến thực hiện việc hợp nhất; trách nhiệm, quyền lợi của các bên liên quan khi hợp nhất; biện pháp xử lý tài sản, vốn, các khoản nợ, tổ chức, nhân sự và những vấn đề tồn đọng của các Quỹ tín dụng nhân dân cơ sở được hợp nhất sang Quỹ tín dụng nhân dân cơ sở hợp nhất; 


+ Dự thảo phương án hoạt động và Điều lệ Quỹ tín dụng nhân dân cơ sở hợp nhất;


+ Biên bản đại hội thành viên để quyết định việc hợp nhất và thông qua phương án hợp nhất, phương án hoạt động, Điều lệ, tên và trụ sở của Quỹ tín dụng nhân dân cơ sở hợp nhất; 


+ Văn bản gửi cho các chủ nợ, các tổ chức và cá nhân có quan hệ kinh tế với Quỹ tín dụng nhân dân cơ sở được hợp nhất, Bảo hiểm tiền gửi Việt Nam về quyết định hợp nhất và phương thức giải quyết các mối quan hệ kinh tế có liên quan đến họ;


+ Văn bản chấp thuận của Uỷ ban nhân dân cấp huyện về việc hợp nhất Quỹ tín dụng nhân dân cơ sở;


+ Hồ sơ thu hồi giấy phép Quỹ tín dụng nhân dân cơ sở theo quy định; thu hồi giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh, con dấu của các Quỹ tín dụng nhân dân cơ sở được hợp nhất; 


+ Hồ sơ xin cấp phép cho Quỹ tín dụng nhân dân cơ sở hợp nhất.


- Số lượng hồ sơ: 01 (bộ)


- Thời hạn giải quyết: Không quy định

- Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: Ngân hàng Nhà nước Chi nhánh tỉnh Tiền Giang.

- Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức 

- Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Giấy phép


 - Phí, lệ phí: Không


- Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Không


- Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: Không


- Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính 


1. Nghị định số 48/2001/NĐ-CP ngày 13/8/2001 của Chính phủ về tổ chức và hoạt động của Quỹ tín dụng nhân dân. Ngày hiệu lực 28/8/2001


2. Nghị định số 69/2005/NĐ-CP ngày 26/5/2005 của Chính phủ về việc sửa đổi bổ sung Nghị định số 48/2001/NĐ-CP ngày 13/8/2001 của Chính phủ về tổ chức và hoạt động của Quỹ tín dụng nhân dân. Ngày hiệu lực 17/6/2005.


3. Quyết định số 24/2006/QĐ-NHNN ngày 06/6/2006 của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Ban hành Quy chế cấp, thu hồi giấy phép thành lập và hoạt động Quỹ tín dụng nhân dân; mở, chấm dứt hoạt động sở giao dịch, chi nhánh, văn phòng đại diện và phòng giao dịch, điểm giao dịch của Quỹ tín dụng nhân dân; chia, tách, hợp nhất, sáp nhập Quỹ tín dụng nhân dân; thanh lý Quỹ tín dụng nhân dân dưới sự giám sát của Ngân hàng Nhà nước. Ngày hiệu lực 07/7/2006. 


4. Quyết định số 26/2008/QĐ-NHNN ngày 09/9/2008 của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế cấp, thu hồi giấy phép thành lập và hoạt động Quỹ tín dụng nhân dân; mở, chấm dứt hoạt động sở giao dịch, chi nhánh, văn phòng đại diện và phòng giao dịch, điểm giao dịch của Quỹ tín dụng nhân dân; chia, tách, hợp nhất, sáp nhập Quỹ tín dụng nhân dân; thanh lý Quỹ tín dụng nhân dân dưới sự giám sát của Ngân hàng Nhà nước ban hành kèm theo Quyết định số 24/2006/QĐ-NHNN ngày 06/6/2006 của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước. Ngày hiệu lực 10/10/2008.


58. Thủ tục sáp nhập Quỹ tín dụng nhân dân cơ sở


- Trình tự thực hiện:


+ Bước 1: Các Quỹ tín dụng nhân dân cơ sở sáp nhập và được sáp nhập phải cùng nhau thành lập Hội đồng sáp nhập bao gồm Chủ tịch Hội đồng quản trị, Trưởng ban kiểm soát, Giám đốc của các Quỹ tín dụng nhân dân cơ sở sáp nhập và được sáp nhập. Hội đồng sáp nhập có trách nhiệm:


i) Xây dựng phương án sáp nhập. Phương án phải thể hiện được thực trạng tổ chức và hoạt động của từng Quỹ tín dụng nhân dân cơ sở; sự cần thiết của việc sáp nhập; các giải pháp, cách thức tiến hành, thời gian dự kiến thực hiện việc sáp nhập; trách nhiệm, quyền lợi của các bên liên quan khi sáp nhập, biện pháp xử lý tài sản, vốn, các khoản nợ, tổ chức, nhân sự và những vấn đề tồn đọng của Quỹ tín dụng nhân dân cơ sở được sáp nhập; 


ii) Dự thảo phương án hoạt động và Điều lệ Quỹ tín dụng nhân dân cơ sở sáp nhập. 


iii) Tổ chức Đại hội thành viên bao gồm thành viên của các Quỹ tín dụng nhân dân cơ sở sáp nhập và được sáp nhập để thông qua phương án sáp nhập, phương án hoạt động và Điều lệ Quỹ tín dụng nhân dân cơ sở sáp nhập, quyết định việc sáp nhập và những vấn đề khác có liên quan;


iv) Thông báo bằng văn bản cho các chủ nợ, các tổ chức và cá nhân có quan hệ kinh tế với Quỹ tín dụng nhân dân cơ sở được sáp nhập, Bảo hiểm tiền gửi Việt Nam về quyết định sáp nhập và phương thức giải quyết các mối quan hệ kinh tế có liên quan đến họ;


v) Đề nghị Uỷ ban nhân dân cấp xã có văn bản trình Uỷ ban nhân dân cấp huyện chấp thuận việc sáp nhập Quỹ tín dụng nhân dân cơ sở;


+ Bước 2: Hội đồng quản trị Quỹ tín dụng nhân dân cơ sở được sáp nhập phải hoàn thiện hồ sơ thu hồi giấy phép theo quy định tại khoản 1 Điều 26 của Quy chế cấp, thu hồi giấy phép thành lập và hoạt động Quỹ tín dụng nhân dân; mở, chấm dứt hoạt động sở giao dịch, chi nhánh, văn phòng đại diện và phòng giao dịch, điểm giao dịch của Quỹ tín dụng nhân dân; chia, tách, hợp nhất, sáp nhập Quỹ tín dụng nhân dân; thanh lý Quỹ tín dụng nhân dân dưới sự giám sát của Ngân hàng Nhà nước ban hành kèm theo Quyết định số 24/2006/QĐ-NHNN ngày 06/6/2006 của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước để trình Giám đốc Ngân hàng Nhà nước Chi nhánh tỉnh Tiền Giang; đồng thời thực hiện các thủ tục liên quan đến việc thu hồi giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh, con dấu của Quỹ tín dụng nhân dân cơ sở được sáp nhập theo quy định của pháp luật;


+ Bước 3: Hội đồng quản trị Quỹ tín dụng nhân dân cơ sở sáp nhập phải hoàn thiện hồ sơ để sửa đổi, bổ sung những nội dung thay đổi so với giấy phép và giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh cũ theo quy định của pháp luật; 


+ Bước 4: Trong thời hạn 30 ngày làm việc kể từ ngày nhận được đầy đủ hồ sơ sửa đổi, bổ sung những nội dung thay đổi so với giấy phép cũ theo quy định, Giám đốc Ngân hàng Nhà nước Chi nhánh tỉnh Tiền Giang ra quyết định sửa đổi, bổ sung những nội dung thay đổi so với giấy phép cũ (Mẫu số 11 đính kèm) và chuẩn y các vấn đề liên quan (nếu có thay đổi) theo quy định đối với Quỹ tín dụng nhân dân cơ sở sáp nhập;


 - Cách thức thực hiện: 


+ Qua Bưu điện


+ Trụ sở Ngân hàng Nhà nước Chi nhánh tỉnh Tiền Giang.

- Thành phần hồ sơ: 


+ Đơn xin sáp nhập Quỹ tín dụng nhân dân cơ sở;


+ Biên bản thành lập Hội đồng để giải quyết việc sáp nhập Quỹ tín dụng nhân dân cơ sở;


+ Phương án sáp nhập. Phương án phải thể hiện được thực trạng tổ chức và hoạt động của từng Quỹ tín dụng nhân dân cơ sở; sự cần thiết của việc sáp nhập; các giải pháp, cách thức tiến hành, thời gian dự kiến thực hiện việc sáp nhập; trách nhiệm, quyền lợi của các bên liên quan khi sáp nhập, biện pháp xử lý tài sản, vốn, các khoản nợ, tổ chức, nhân sự và những vấn đề tồn đọng của Quỹ tín dụng nhân dân cơ sở được sáp nhập; 


+ Dự thảo phương án hoạt động và Điều lệ Quỹ tín dụng nhân dân cơ sở sáp nhập. 


+ Biên bản họp Đại hội thành viên bao gồm thành viên của các Quỹ tín dụng nhân dân cơ sở sáp nhập và được sáp nhập để thông qua phương án sáp nhập, phương án hoạt động và Điều lệ Quỹ tín dụng nhân dân cơ sở sáp nhập, quyết định việc sáp nhập và những vấn đề khác có liên quan;


+ Văn bản gửi cho các chủ nợ, các tổ chức và cá nhân có quan hệ kinh tế với Quỹ tín dụng nhân dân cơ sở được sáp nhập, Bảo hiểm tiền gửi Việt Nam về quyết định sáp nhập và phương thức giải quyết các mối quan hệ kinh tế có liên quan đến họ;


+ Văn bản chấp thuận của Uỷ ban nhân dân cấp huyện về việc sáp nhập Quỹ tín dụng nhân dân cơ sở;


+ Hồ sơ thu hồi giấy phép thành lập và hoạt động;


+ Hồ sơ để sửa đổi, bổ sung những nội dung thay đổi so với giấy phép thành lập và hoạt động cũ;


- Số lượng hồ sơ: 01 (bộ)


- Thời hạn giải quyết: Không quy định

- Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: Ngân hàng Nhà nước Chi nhánh tỉnh Tiền Giang.


- Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức 

- Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Giấy phép


 - Phí, lệ phí: Không


- Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Không


- Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: Không


- Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính: 


1. Nghị định số 48/2001/NĐ-CP ngày 13/8/2001 của Chính phủ về tổ chức và hoạt động của Quỹ tín dụng nhân dân. Ngày hiệu lực 28/8/2001.


2. Nghị định số 69/2005/NĐ-CP ngày 26/5/2005 của Chính phủ về việc sửa đổi bổ sung Nghị định số 48/2001/NĐ-CP ngày 13/8/2001 của Chính phủ về tổ chức và hoạt động của Quỹ tín dụng nhân dân. Ngày hiệu lực 17/6/2005. 


3. Quyết định số 24/2006/QĐ-NHNN ngày 06/6/2006 của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Ban hành Quy chế cấp, thu hồi giấy phép thành lập và hoạt động Quỹ tín dụng nhân dân; mở, chấm dứt hoạt động sở giao dịch, chi nhánh, văn phòng đại diện và phòng giao dịch, điểm giao dịch của Quỹ tín dụng nhân dân; chia, tách, hợp nhất, sáp nhập Quỹ tín dụng nhân dân; thanh lý Quỹ tín dụng nhân dân dưới sự giám sát của Ngân hàng Nhà nước. Ngày hiệu lực 07/7/2006.


4. Quyết định số 26/2008/QĐ-NHNN ngày 09/9/2008 của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế cấp, thu hồi giấy phép thành lập và hoạt động Quỹ tín dụng nhân dân; mở, chấm dứt hoạt động sở giao dịch, chi nhánh, văn phòng đại diện và phòng giao dịch, điểm giao dịch của Quỹ tín dụng nhân dân; chia, tách, hợp nhất, sáp nhập Quỹ tín dụng nhân dân; thanh lý Quỹ tín dụng nhân dân dưới sự giám sát của Ngân hàng Nhà nước ban hành kèm theo Quyết định số 24/2006/QĐ-NHNN ngày 06/6/2006 của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước. Ngày hiệu lực 10/10/2008.


59. Thủ tục thu hồi Giấy phép trong trường hợp chia tách Quỹ tín dụng nhân dân cơ sở 


 - Trình tự thực hiện: 


+ Bước 1: Quỹ tín dụng nhân dân cơ sở được chia lập hồ sơ đề nghị Ngân hàng Nhà nước Chi nhánh tỉnh Tiền Giang ra quyết định thu hồi giấy phép. 


+ Bước 2: Ngân hàng Nhà nước Chi nhánh tỉnh Tiền Giang xem xét hồ sơ thu hồi giấy phép của Quỹ tín dụng nhân dân cơ sở. 


+ Bước 3: Trong thời hạn 30 ngày làm việc kể từ ngày nhận được đầy đủ hồ sơ theo quy định, nếu chấp thuận, Giám đốc Ngân hàng Nhà nước Chi nhánh tỉnh ra quyết định thu hồi giấy phép đối với Quỹ tín dụng nhân dân cơ sở được chia. 

- Cách thức thực hiện:


+ Qua Bưu điện


+ Trụ sở Ngân hàng Nhà nước Chi nhánh tỉnh Tiền Giang.

- Thành phần hồ sơ: 


+ Tờ trình của Chủ tịch Hội đồng quản trị Quỹ tín dụng nhân dân cơ sở được chia đề nghị Ngân hàng Nhà nước tỉnh thu hồi giấy phép. Nội dung tờ trình phải nêu rõ lý do chia, thực trạng về tổ chức, hoạt động, những vấn đề tồn tại, vướng mắc, cam kết chịu trách nhiệm trong việc xử lý những vấn đề liên quan đến việc chấm dứt hoạt động, bàn giao, tiếp nhận và xử lý toàn bộ các vấn đề liên quan sau khi chia, biện pháp triển khai và thực hiện phương án được chấp thuận;   


+ Nghị quyết Đại hội thành viên về việc chia Quỹ tín dụng nhân dân cơ sở;


+ Phương án chia;


+ Văn bản đề nghị chia Quỹ tín dụng nhân dân cơ sở của Uỷ ban nhân dân cấp xã và được Uỷ ban nhân dân cấp huyện chấp thuận;


+ Những văn bản khác theo yêu cầu của Ngân hàng Nhà nước.


- Số lượng hồ sơ: 01 (bộ)


- Thời hạn giải quyết: Trong thời hạn 30 ngày làm việc kể từ ngày nhận được đầy đủ hồ sơ theo quy định

- Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: Ngân hàng Nhà nước Chi nhánh tỉnh Tiền Giang.

- Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức 

- Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Quyết định hành chính 

- Phí, lệ phí: Không


- Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Không


- Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính:  Không


- Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính: 


1. Nghị định số 48/2001/NĐ-CP ngày 13/8/2001 của Chính phủ về tổ chức và hoạt động của Quỹ tín dụng nhân dân. Ngày hiệu lực 28/8/2001


2. Nghị định số 69/2005/NĐ-CP ngày 26/5/2005 của Chính phủ về việc sửa đổi bổ sung Nghị định số 48/2001/NĐ-CP ngày 13/8/2001 của Chính phủ về tổ chức và hoạt động của Quỹ tín dụng nhân dân. Ngày hiệu lực 17/6/2005 


3. Quyết định số 24/2006/QĐ-NHNN ngày 06/6/2006 của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Ban hành Quy chế cấp, thu hồi giấy phép thành lập và hoạt động Quỹ tín dụng nhân dân; mở, chấm dứt hoạt động sở giao dịch, chi nhánh, văn phòng đại diện và phòng giao dịch, điểm giao dịch của Quỹ tín dụng nhân dân; chia, tách, hợp nhất, sáp nhập Quỹ tín dụng nhân dân; thanh lý Quỹ tín dụng nhân dân dưới sự giám sát của Ngân hàng Nhà nước. Ngày hiệu lực 07/7/2006.


4. Quyết định số 26/2008/QĐ-NHNN ngày 09/9/2008 của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế cấp, thu hồi giấy phép thành lập và hoạt động Quỹ tín dụng nhân dân; mở, chấm dứt hoạt động sở giao dịch, chi nhánh, văn phòng đại diện và phòng giao dịch, điểm giao dịch của Quỹ tín dụng nhân dân; chia, tách, hợp nhất, sáp nhập Quỹ tín dụng nhân dân; thanh lý Quỹ tín dụng nhân dân dưới sự giám sát của Ngân hàng Nhà nước ban hành kèm theo Quyết định số 24/2006/QĐ-NHNN ngày 06/6/2006 của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước. Ngày hiệu lực 10/10/2008


60. Thủ tục thu hồi giấy phép trong trường hợp hợp nhất Quỹ tín dụng nhân dân cơ sở


- Trình tự thực hiện: 


+ Bước 1: Các Quỹ tín dụng nhân dân cơ sở có nhu cầu hợp nhất gửi hồ sơ đề nghị Ngân hàng Nhà nước Chi nhánh tỉnh Tiền Giang  thu hồi giấy phép; 


+ Bước 2: Ngân hàng Nhà nước Chi nhánh tỉnh Tiền Giang xem xét hồ sơ thu hồi giấy phép của các Quỹ tín dụng nhân dân cơ sở; 


+ Bước 3: Trong thời hạn 30 ngày làm việc kể từ ngày nhận được đầy đủ hồ sơ theo quy định, nếu chấp thuận, Giám đốc Ngân hàng Nhà nước Chi nhánh tỉnh Tiền Giang ra quyết định thu hồi giấy phép đối với các Quỹ tín dụng nhân dân cơ sở được hợp nhất.

- Cách thức thực hiện: 


+ Qua Bưu điện


+ Trụ sở Ngân hàng Nhà nước Chi nhánh tỉnh Tiền Giang.

- Thành phần hồ sơ:


+ Tờ trình của Chủ tịch Hội đồng quản trị các Quỹ tín dụng nhân dân cơ sở được hợp nhất đề nghị được hợp nhất, đồng thời đề nghị Ngân hàng Nhà nước cấp tỉnh thu hồi giấy phép đối với các Quỹ tín dụng nhân dân cơ sở được hợp nhất. Nội dung tờ trình phải nêu rõ lý do hợp nhất, thực trạng về tổ chức, hoạt động, những vấn đề tồn tại, vướng mắc, cam kết chịu trách nhiệm tiếp nhận và xử lý toàn bộ các vấn đề liên quan sau khi hợp nhất, biện pháp triển khai và thực hiện phương án được chấp thuận;   


+ Nghị quyết Đại hội thành viên các Quỹ tín dụng nhân dân cơ sở được hợp nhất;


+ Phương án hợp nhất;


+ Văn bản đề nghị hợp nhất các Quỹ tín dụng nhân dân cơ sở của Uỷ ban nhân dân cấp xã và được Uỷ ban nhân dân cấp huyện chấp thuận;


+ Những văn bản khác theo yêu cầu của Ngân hàng Nhà nước.


- Số lượng hồ sơ: 01 (bộ)


- Thời hạn giải quyết: Trong thời hạn 30 ngày làm việc kể từ ngày nhận được đầy đủ hồ sơ theo quy định


- Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: Ngân hàng Nhà nước Chi nhánh tỉnh Tiền Giang 

- Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức 

- Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Quyết định hành chính 

- Phí, lệ phí: Không


- Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: không


- Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: Không


- Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính: 


1. Nghị định số 48/2001/NĐ-CP ngày 13/8/2001 của Chính phủ về tổ chức và hoạt động của Quỹ tín dụng nhân dân. Văn bản có hiệu lực: 28/8/2001


2. Nghị định số 69/2005/NĐ-CP ngày 26/5/2005 của Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 48/2001/NĐ-CP ngày 13/8/2001 của Chính phủ về tổ chức và hoạt động của Quỹ tín dụng nhân dân. Văn bản có hiệu lực: 17/06/2005


3. Quyết định số 24/2006/QĐ-NHNN ngày 06/6/2006 của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Ban hành Quy chế cấp, thu hồi giấy phép thành lập và hoạt động Quỹ tín dụng nhân dân; mở, chấm dứt hoạt động sở giao dịch, chi nhánh, văn phòng đại diện và phòng giao dịch, điểm giao dịch của Quỹ tín dụng nhân dân; chia, tách, hợp nhất, sáp nhập Quỹ tín dụng nhân dân; thanh lý Quỹ tín dụng nhân dân dưới sự giám sát của Ngân hàng Nhà nước. Văn bản có hiệu lực: 07/7/2006.


4. Quyết định số 26/2008/QĐ-NHNN ngày 09/9/2008 của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế cấp, thu hồi giấy phép thành lập và hoạt động Quỹ tín dụng nhân dân; mở, chấm dứt hoạt động sở giao dịch, chi nhánh, văn phòng đại diện và phòng giao dịch, điểm giao dịch của Quỹ tín dụng nhân dân; chia, tách, hợp nhất, sáp nhập Quỹ tín dụng nhân dân; thanh lý Quỹ tín dụng nhân dân dưới sự giám sát của Ngân hàng Nhà nước ban hành kèm theo Quyết định số 24/2006/QĐ-NHNN ngày 06/6/2006 của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước. Văn bản có hiệu lực: 10/10/2008


61. Thủ tục thu hồi Giấy phép trong trường hợp sáp nhập Quỹ tín dụng nhân dân cơ sở 


- Trình tự thực hiện: 


+ Bước 1: Quỹ tín dụng nhân dân cơ sở gửi Ngân hàng Nhà nước Chi nhánh tỉnh Tiền Giang một bộ hồ sơ đề nghị thu hồi giấy phép đối với các Quỹ tín dụng nhân dân cơ sở được sáp nhập; 


+ Bước 2: Ngân hàng Nhà nước Chi nhánh tỉnh xem xét hồ sơ thu hồi giấy phép của Quỹ tín dụng nhân dân cơ sở được sáp nhập;


+ Bước 3: Trong thời hạn 30 ngày làm việc kể từ ngày nhận được đầy đủ hồ sơ theo quy định, nếu chấp thuận thì Giám đốc Ngân hàng Nhà nước Chi nhánh tỉnh Tiền Giang ra quyết định thu hồi giấy phép đối với Quỹ tín dụng nhân dân cơ sở được sáp nhập

- Cách thức thực hiện: 


+ Qua Bưu điện


+ Trụ sở Ngân hàng Nhà nước cchi nhánh tỉnh Tiền Giang.

- Thành phần hồ sơ:


+ Tờ trình của Chủ tịch Hội đồng quản trị Quỹ tín dụng nhân dân cơ sở được sáp nhập đề nghị Ngân hàng Nhà nước Chi nhánh tỉnh thu hồi giấy phép đối với Quỹ tín dụng nhân dân cơ sở được sáp nhập; 


+ Tờ trình của Chủ tịch Hội đồng quản trị Quỹ tín dụng nhân dân cơ sở sáp nhập đề nghị Ngân hàng Nhà nước Chi nhánh tỉnh, thành phố chấp thuận cho Quỹ tín dụng nhân dân cơ sở khác sáp nhập vào đơn vị mình và chuẩn y các vấn đề liên quan theo quy định. Nội dung tờ trình phải nêu rõ lý do sáp nhập, thực trạng về tổ chức, hoạt động, những vấn đề tồn tại, vướng mắc, cam kết chịu trách nhiệm trong việc tiếp nhận và xử lý toàn bộ các vấn đề liên quan sau khi sáp nhập, biện pháp triển khai và thực hiện phương án được chấp thuận;   


+ Nghị quyết Đại hội thành viên của các Quỹ tín dụng nhân dân cơ sở được sáp nhập và Quỹ tín dụng nhân dân cơ sở sáp nhập;


+ Phương án sáp nhập;


+ Văn bản đề nghị sáp nhập các Quỹ tín dụng nhân dân cơ sở của Uỷ ban nhân dân cấp xã và được Uỷ ban nhân dân cấp huyện chấp thuận;


+ Những văn bản khác theo yêu cầu của Ngân hàng Nhà nước.


- Số lượng hồ sơ: 01 (bộ)


- Thời hạn giải quyết: Trong thời hạn 30 ngày làm việc kể từ ngày nhận được đầy đủ hồ sơ theo quy định


- Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: Ngân hàng Nhà nước Chi nhánh tỉnh Tiền Giang. 


- Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức 

- Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Quyết định hành chính 

- Phí, lệ phí: Không


- Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Không


- Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: Không


- Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính: 


1. Nghị định số 48/2001/NĐ-CP ngày 13/8/2001 của Chính phủ về tổ chức và hoạt động của Quỹ tín dụng nhân dân. Ngày hiệu lực 28/8/2001.

2. Nghị định số 69/2005/NĐ-CP ngày 26/5/2005 của Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 48/2001/NĐ-CP ngày 13/8/2001 của Chính phủ về tổ chức và hoạt động của Quỹ tín dụng nhân dân. Ngày hiệu lực 17/06/2005.

3. Quyết định số 24/2006/QĐ-NHNN ngày 06/6/2006 của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Ban hành Quy chế cấp, thu hồi giấy phép thành lập và hoạt động Quỹ tín dụng nhân dân; mở, chấm dứt hoạt động sở giao dịch, chi nhánh, văn phòng đại diện và phòng giao dịch, điểm giao dịch của Quỹ tín dụng nhân dân; chia, tách, hợp nhất, sáp nhập Quỹ tín dụng nhân dân; thanh lý Quỹ tín dụng nhân dân dưới sự giám sát của Ngân hàng Nhà nước. Ngày hiệu lực 07/7/2006.


4. Quyết định số 26/2008/QĐ-NHNN ngày 09/9/2008 của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế cấp, thu hồi giấy phép thành lập và hoạt động Quỹ tín dụng nhân dân; mở, chấm dứt hoạt động sở giao dịch, chi nhánh, văn phòng đại diện và phòng giao dịch, điểm giao dịch của Quỹ tín dụng nhân dân; chia, tách, hợp nhất, sáp nhập Quỹ tín dụng nhân dân; thanh lý Quỹ tín dụng nhân dân dưới sự giám sát của Ngân hàng Nhà nước ban hành kèm theo Quyết định số 24/2006/QĐ-NHNN ngày 06/6/2006 của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước. Ngày hiệu lực 10/10/2008.

62. Thủ tục thu hồi Giấy phép trong trường hợp Quỹ tín dụng nhân dân cơ sở bị phá sản


- Trình tự thực hiện: 


+ Bước 1: Hội đồng quản trị Quỹ tín dụng nhân dân cơ sở bị tuyên bố phá sản phải trình Giám đốc Ngân hàng Nhà nước Chi nhánh tỉnh Tiền Giang bộ hồ sơ thu hồi giấy phép. 


+ Bước 2: Ngân hàng Nhà nước chi nhánh tỉnh Tiền Giang xem xét hồ sơ thu hồi giấy phép của Quỹ tín dụng nhân dân cơ sở bị tuyên bố phá sản


+ Bước 3: Trong thời hạn 30 ngày làm việc kể từ ngày nhận được đầy đủ hồ sơ thu hồi giấy phép, Giám đốc Ngân hàng Nhà nước Chi nhánh tỉnh ra quyết định thu hồi giấy phép đối với Quỹ tín dụng nhân dân cơ sở bị phá sản.

- Cách thức thực hiện:


+ Qua Bưu điện


+ Trụ sở Ngân hàng Nhà nước Chi nhánh tỉnh Tiền Giang

- Thành phần hồ sơ:


+ Quyết định của toà án về việc tuyên bố phá sản Quỹ tín dụng nhân dân cơ sở;



+ Những văn bản khác theo yêu cầu của Ngân hàng Nhà nước



- Số lượng hồ sơ: 01 (bộ)


- Thời hạn giải quyết: Trong thời hạn 30 ngày làm việc kể từ ngày nhận được đầy đủ hồ sơ theo quy định


- Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: Ngân hàng Nhà nước Chi nhánh tỉnh Tiền Giang.

- Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức 

- Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Quyết định hành chính 

- Phí, lệ phí: Không


- Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Không


- Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính:  Không


- Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính: 


1. Nghị định số 48/2001/NĐ-CP ngày 13/8/2001 của Chính phủ về tổ chức và hoạt động của Quỹ tín dụng nhân dân. Ngày hiệu lực 28/8/2001


2. Nghị định số 69/2005/NĐ-CP ngày 26/5/2005 của Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 48/2001/NĐ-CP ngày 13/8/2001 của Chính phủ về tổ chức và hoạt động của Quỹ tín dụng nhân dân. Ngày hiệu lực 17/06/2005


3. Quyết định số 24/2006/QĐ-NHNN ngày 06/6/2006 của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Ban hành Quy chế cấp, thu hồi giấy phép thành lập và hoạt động Quỹ tín dụng nhân dân; mở, chấm dứt hoạt động sở giao dịch, chi nhánh, văn phòng đại diện và phòng giao dịch, điểm giao dịch của Quỹ tín dụng nhân dân; chia, tách, hợp nhất, sáp nhập Quỹ tín dụng nhân dân; thanh lý Quỹ tín dụng nhân dân dưới sự giám sát của Ngân hàng Nhà nước. Ngày hiệu lực 07/7/2006.


4. Quyết định số 26/2008/QĐ-NHNN ngày 09/9/2008 của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế cấp, thu hồi giấy phép thành lập và hoạt động Quỹ tín dụng nhân dân; mở, chấm dứt hoạt động sở giao dịch, chi nhánh, văn phòng đại diện và phòng giao dịch, điểm giao dịch của Quỹ tín dụng nhân dân; chia, tách, hợp nhất, sáp nhập Quỹ tín dụng nhân dân; thanh lý Quỹ tín dụng nhân dân dưới sự giám sát của Ngân hàng Nhà nước ban hành kèm theo Quyết định số 24/2006/QĐ-NHNN ngày 06/6/2006 của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước. Ngày hiệu lực 10/10/2008


63. Thủ tục thu hồi giấy phép trong trường hợp Quỹ tín dụng nhân dân cơ sở giải thể tự nguyện theo Nghị quyết của Đại hội thành viên.


- Trình tự thực hiện: 


+ Bước 1: Quỹ tín dụng nhân dân cơ sở gửi đơn xin giải thể và Nghị quyết của Đại hội thành viên về việc giải thể đến Ngân hàng Nhà nước Chi nhánh tỉnh Tiền Giang đồng thời đề nghị Uỷ ban nhân dân cấp xã có văn bản trình Uỷ ban nhân dân cấp huyện chấp thuận về việc giải thể Quỹ tín dụng nhân dân cơ sở. 


+ Bước 2: Trong thời hạn 30 ngày làm việc kể từ ngày nhận được đầy đủ hồ sơ đề nghị giải thể nêu tại khoản 1 Điều 28, Quyết định 24/2006/QĐ-NHNN, Ngân hàng Nhà nước Chi nhánh tỉnh ra thông báo chấp thuận hoặc không chấp thuận việc xin giải thể tự nguyện của Quỹ tín dụng nhân dân cơ sở; trường hợp không chấp thuận phải có văn bản nêu rõ lý do. 


+ Bước 3: Sau khi có thông báo của Ngân hàng Nhà nước Chi nhánh tỉnh Tiền Giang chấp thuận giải thể, Quỹ tín dụng nhân dân cơ sở phải đăng báo địa phương nơi Quỹ tín dụng nhân dân cơ sở đóng trụ sở trong ba số liên tiếp về việc xin giải thể và thời hạn thanh toán nợ, thanh lý các hợp đồng. 


+ Bước 4: Trong thời hạn 30 ngày làm việc kể từ ngày hết thời hạn thanh toán nợ và thanh lý các hợp đồng, Hội đồng quản trị Quỹ tín dụng nhân dân cơ sở hoàn thiện trình Giám đốc Ngân hàng Nhà nước Chi nhánh tỉnh bộ hồ sơ thu hồi giấy phép. 


+ Bước 5: Trong thời hạn 30 ngày làm việc kể từ ngày nhận đầy đủ hồ sơ thu hồi giấy phép của Quỹ tín dụng nhân dân cơ sở, Giám đốc Ngân hàng Nhà nước Chi nhánh tỉnh ra quyết định thu hồi giấy phép đối với Quỹ tín dụng nhân dân cơ sở giải thể tự nguyện.

- Cách thức thực hiện: 


+ Qua Bưu điện


+ Trụ sở Ngân hàng Nhà nước Chi nhánh tỉnh Tiền Giang.

- Thành phần hồ sơ:


+ Hồ sơ đề nghị giải thể bao gồm:


(+) Đơn xin giải thể tự nguyện;


(+) Nghị quyết của Đại hội thành viên về việc giải thể tự nguyện Quỹ tín dụng nhân dân cơ sở;


(+) Văn bản đề nghị giải thể tự nguyện Quỹ tín dụng nhân dân cơ sở của Uỷ ban nhân dân cấp xã trình Uỷ ban nhân dân cấp huyện chấp thuận.


(+) Hồ sơ thu hồi giấy phép bao gồm:


(+) Đơn xin giải thể tự nguyện;


(+) Nghị quyết của Đại hội thành viên về việc giải thể tự nguyện Quỹ tín dụng nhân dân cơ sở;


(+) Văn bản đề nghị giải thể tự nguyện Quỹ tín dụng nhân dân cơ sở của Uỷ ban nhân dân cấp xã và được Uỷ ban nhân dân cấp huyện chấp thuận;


(+) Các văn bản khác nếu Ngân hàng Nhà nước yêu cầu.


- Số lượng hồ sơ: 01 (bộ)


- Thời hạn giải quyết:  


+ Trong thời hạn 30 ngày làm việc kể từ ngày nhận được đầy đủ hồ sơ đề nghị giải thể Ngân hàng Nhà nước Chi nhánh tỉnh phải ra thông báo chấp thuận hoặc không chấp thuận việc xin giải thể tự nguyện của Quỹ tín dụng nhân dân cơ sở.


+ Trong thời hạn 30 ngày làm việc kể từ ngày nhận đầy đủ hồ sơ thu hồi giấy phép của Quỹ tín dụng nhân dân cơ sở, Giám đốc Ngân hàng Nhà nước Chi nhánh tỉnh ra quyết định thu hồi giấy phép đối với Quỹ tín dụng nhân dân cơ sở giải thể tự nguyện. 



- Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: Ngân hàng Nhà nước Chi nhánh tỉnh Tiền Ggiang.

- Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức 

- Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Quyết định hành chính 

- Phí, lệ phí: Không


- Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Không


- Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: 


Quỹ tín dụng nhân dân cơ sở tự nguyên giải thể theo nghị quyết của Đại hội thành viên nếu có khả năng thanh toán và được Ngân hàng Nhà nước Chi nhánh tỉnh, thành phố chấp thuận


- Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính: 


1. Nghị định số 48/2001/NĐ-CP ngày 13/8/2001 của Chính phủ về tổ chức và hoạt động của Quỹ tín dụng nhân dân. Văn bản có hiệu lực: 28/8/2001


2. Nghị định số 69/2005/NĐ-CP ngày 26/5/2005 của Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 48/2001/NĐ-CP ngày 13/8/2001 của Chính phủ về tổ chức và hoạt động của Quỹ tín dụng nhân dân. Văn bản có hiệu lực: 17/06/2005


3. Quyết định số 24/2006/QĐ-NHNN ngày 06/6/2006 của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Ban hành Quy chế cấp, thu hồi giấy phép thành lập và hoạt động Quỹ tín dụng nhân dân; mở, chấm dứt hoạt động sở giao dịch, chi nhánh, văn phòng đại diện và phòng giao dịch, điểm giao dịch của Quỹ tín dụng nhân dân; chia, tách, hợp nhất, sáp nhập Quỹ tín dụng nhân dân; thanh lý Quỹ tín dụng nhân dân dưới sự giám sát của Ngân hàng Nhà nước. Văn bản có hiệu lực: 07/7/2006.


4. Quyết định số 26/2008/QĐ-NHNN ngày 09/9/2008 của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế cấp, thu hồi giấy phép thành lập và hoạt động Quỹ tín dụng nhân dân; mở, chấm dứt hoạt động sở giao dịch, chi nhánh, văn phòng đại diện và phòng giao dịch, điểm giao dịch của Quỹ tín dụng nhân dân; chia, tách, hợp nhất, sáp nhập Quỹ tín dụng nhân dân; thanh lý Quỹ tín dụng nhân dân dưới sự giám sát của Ngân hàng Nhà nước ban hành kèm theo Quyết định số 24/2006/QĐ-NHNN ngày 06/6/2006 của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước. Văn bản có hiệu lực: 10/10/2008


IV. HOẠT ĐỘNG THANH TOÁN


64. Thủ tục mở tài khoản tiền gửi tại Ngân hàng Nhà nước của các tổ chức tín dụng, Kho bạc Nhà nước trên địa bàn.

- Trình tự thực hiện:


+ Bước 1: Các tổ chức tín dụng, Kho bạc Nhà nước có nhu cầu mở tài khoản tiền gửi tại Ngân hàng Nhà nước, lập và nộp hồ sơ cho Ngân hàng Nhà nước chi nhánh tỉnh Tiền Giang;


+ Bước 2: Ngân hàng Nhà nước Chi nhánh tỉnh Tiền Giang xem xét, thẩm định hồ sơ; 

+ Bước 3: Ngân hàng Nhà nước Chi nhánh tỉnh Tiền Giang giải quyết ngay trong ngày làm việc, thông báo ký hiệu tài khoản và ngày có hiệu lực.

- Cách thức thực hiện: 


+ Qua Bưu điện;


+ Trụ sở Ngân hàng Nhà nước Chi nhánh tỉnh Tiền Giang.

- Thành phần hồ sơ:


+ Giấy đề nghị mở tài khoản;


+ Các giấy tờ chứng minh việc tổ chức được thành lập theo quy định của pháp luật;


+ Các giấy chứng minh tư cách đại diện hợp pháp của chủ tài khoản.


- Số lượng hồ sơ: 01 (bộ).


- Thời hạn giải quyết:  Trong ngày làm việc. 


- Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: Ngân hàng Nhà nước chi nhánh tỉnh Tiền Giang.


- Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức. 

- Kết quả thực hiện thủ tục hành chính:  Mở tài khoản.

- Phí, lệ phí: Không. 


- Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Không.


- Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính :  Ngoài các giấy tờ chính quy định trên đây, để phục vụ yêu cầu và đặc thù hoạt động của đơn vị mình, Ngân hàng có quyền yêu cầu khách hàng cung cấp thêm các giấy tờ cần thiết khác để bổ sung cho hồ sơ mở tài khoản.


- Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính: 


1. Nghị định 64/2001/NĐ-CP ngày 20/9/2001 của Chính phủ về hoạt động thanh toán qua các tổ chức cung ứng dịch vụ thanh toán. Ngày hiệu lực 01/01/2002.


2. Quyết định số 1284/2002/QĐ-NHNN ngày 21/11/2002 của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam ban hành Ban hành "Quy chế mở và sử dụng tài khoản tiền gửi tại Ngân hàng Nhà nước và Tổ chức tín dụng". Ngày hiệu lực 07/12/2002.

65. Thủ tục Mở tài khoản tiền gửi tại Ngân hàng Nhà nước của các tổ chức tín dụng, Kho bạc Nhà nước khác địa bàn tỉnh.


- Trình tự thực hiện:


+ Bước 1: Các tổ chức tín dụng, Kho bạc Nhà nước có nhu cầu mở tài khoản tiền gửi tại Ngân hàng Nhà nước, lập và nộp hồ sơ cho Ngân hàng Nhà nước Chi nhánh tỉnh Tiền Giang.

+ Bước 2: Ngân hàng Nhà nước Chi nhánh tỉnh Tiền Giang nơi muốn mở tài khoản thẩm định hồ sơ và có văn bản đề nghị Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (Vụ Thanh toán) chấp thuận.


+ Bước 3: Sau khi nhận được văn bản chấp thuận của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, Ngân hàng Nhà nước Chi nhánh tỉnh Tiền Giang thông báo ký hiệu tài khoản và ngày có hiệu lực.

- Cách thức thực hiện: 


+ Qua Bưu điện;


+ Trụ sở Ngân hàng Nhà nước Chi nhánh tỉnh Tiền Giang.

- Thành phần hồ sơ:


+ Giấy đề nghị mở tài khoản;


+ Các giấy tờ chứng minh việc tổ chức được thành lập theo quy định của pháp luật;


+ Các giấy chứng minh tư cách đại diện hợp pháp của chủ tài khoản.


- Số lượng hồ sơ: 01 (bộ).


- Thời hạn giải quyết: Không quy định.

- Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:  Ngân hàng Nhà nước chi nhánh tỉnh Tiền Giang.


- Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức. 

- Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Mở tài khoản. 

- Phí, lệ phí: Không.  


- Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Không

- Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: Ngoài các giấy tờ chính quy định trên đây, để phục vụ yêu cầu và đặc thù hoạt động của đơn vị mình, Ngân hàng có quyền yêu cầu khách hàng cung cấp thêm các giấy tờ cần thiết khác để bổ sung cho hồ sơ mở tài khoản.


- Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:


1. Nghị định 64/2001/NĐ-CP ngày 20/9/2001 của Chính phủ về hoạt động thanh toán qua các tổ chức cung ứng dịch vụ thanh toán. Ngày hiệu lực 01/01/2002.


2. Quyết định số 1284/2002/QĐ-NHNN ngày 21/11/2002 của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam ban hành "Quy chế mở và sử dụng tài khoản tiền gửi tại Ngân hàng Nhà nước và Tổ chức tín dụng". Ngày hiệu lực 07/12/2002.


V. HOẠT ĐỘNG KHO QUỸ:


66. Thủ tục giám định tiền không đủ tiêu chuẩn lưu thông


 - Trình tự thực hiện: 


+ Bước 1: Đối với tiền cần giám định, khách hàng có giấy đề nghị đổi tiền không đủ tiêu chuẩn lưu thông (Mẫu 01) kèm hiện vật tại Tổ chức tín dụng, Kho bạc Nhà nước và Sở giao dịch Ngân hàng Nhà nước;


+ Bước 2: Trong 03 ngày làm việc, Tổ chức tín dụng, Kho bạc Nhà nước chuyển hiện vật kèm giấy đề nghị giám định (theo mẫu 02) về Ngân hàng Nhà nước chi nhánh trên địa bàn. Riêng Sở giao dịch Ngân hàng Nhà nước chuyển hiện vật kèm giấy đề nghị giám định (theo mẫu 02) về Cục Phát hành và Kho quỹ;


+ Bước 3: Nếu Ngân hàng Nhà nước chi nhánh tỉnh Tiền Giang không giám định được, trong vòng 10 ngày làm việc chuyển hiện vật kèm giấy đề nghị giám định về Cục Phát hành và Kho quỹ hoặc Chi cục Phát hành và Kho quỹ tại Thành phố Hồ Chí Minh để giám định;


+ Bước 4: Trong 05 ngày làm việc Cục Phát hành và Kho quỹ hoặc Chi cục Phát hành và Kho quỹ thông báo kết quả giám định bằng văn bản và trả hiện vật cho đơn vị đề nghị giám định.

- Cách thức thực hiện:


+ Qua Bưu điện;


+ Trụ sở cơ quan hành chính.


- Thành phần hồ sơ:


+ Giấy đề nghị đổi tiền không đủ tiêu chuẩn lưu thông (Mẫu 01);


+ Giấy đề nghị giám định tiền không đủ tiêu chuẩn lưu thông (Mẫu 02).


- Số lượng hồ sơ: 01 bộ.


- Thời hạn giải quyết:  

+ Trong 05 ngày làm việc nếu kết quả giám định được thực hiện tại Ngân hàng Nhà nước chi nhánh tỉnh Tiền Giang; 


+ Trong 18 ngày làm việc nếu kết quả giám định được thực hiện tại Cục  Phát hành và Kho quỹ và Chi cục Phát hành và Kho quỹ.


- Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: 


+ Ngân hàng Nhà nước Chi nhánh tỉnh Tiền Giang;


+ Cục Phát hành và Kho quỹ và Chi cục Phát hành và Kho quỹ.


- Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính : 



+ Tổ chức;



+ Cá nhân.


- Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Văn bản thông báo kết quả giám định.


- Phí, lệ phí:  Không.


- Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: 


+ Giấy đề nghị đổi tiền không đủ tiêu chuẩn lưu thông (Mẫu 01);


+ Giấy đề nghị giám định tiền không đủ tiêu chuẩn lưu thông (Mẫu 02).


- Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: Không.


- Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính: 


1. Nghị định số 87/1998/NĐ-CP ngày 31/10/1998 của Chính phủ về phát hành, thu hồi và thay thế tiền giấy, tiền kim loại. Ngày hiệu lực 15/11/1998;


2. Quyết định số 24/2008/QĐ-NHNN ngày 22/8/2008 của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam ban hành Quy chế thu đổi tiền không đủ tiêu chuân lưu thông. Ngày hiệu lực 26/9/2008.



[image: image19.emf]Mẫu số 01   GIẤY ĐỀ NGHỊ   ĐỔI TIỀN KHÔNG ĐỦ TIÊU CHUẨN LƯU THÔNG       Ngân hàng Nhà nước chi nhánh tỉnh, thành phố, Sở giao dịch Ngân hàng  Nhà nước, tổ chức tín dụng, Kho bạc Nhà nước có trách nhiệm thu đổi tiền  không đủ tiêu chuẩn lưu thông cho các tổ chức, cá  nhân   1. Tên khách hàng:   2. Chứng minh nhân dân số:                                 Công an              cấp ngày       tháng       năm    (có thể sử dụng giấy tờ tuỳ thân hợp lệ khác)   3. Địa chỉ   4. Điện thoại   5. Bảng kê tiền không đủ tiêu chuẩn lưu thông   Loại tiền  Số tờ  Thành tiền  Số sêri                                                       Cộng            (Có thể kê thành bảng riêng khi cần thiết)   6. Nguyên nhân   7. Đề nghị ngân hàng ………………………. xem xét, thu đổi.       Khách hàng  Nhân viên thu đổi  Kiểm soát  Ngày … tháng … năm    Thủ trưởng đơ n vị thu đổi   Ghi chú: Đơn vị thu đổi giao khách hàng 01 bản sao giấy đề nghị, có chữ  ký của thủ trưởng đơn vị và đóng dấu.        
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67. Thủ tục đổi tiền không đủ tiêu chuẩn lưu thông do quá trình lưu thông, do bị lỗi kỹ thuật của nhà sản xuất


- Trình tự thực hiện: 


+ Bước 1: Đối với tiền đủ điều kiện được đổi, không cần giám định thì tổ chức, cá nhân có nhu cầu đổi tiền không đủ tiêu chuẩn lưu thông tại Ngân hàng Nhà nước chi nhánh tỉnh Tiền Giang, Sở giao dịch Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, Tổ chức tín dụng, Kho bạc Nhà nước; 


+ Bước 2: Đơn vị có trách nhiệm thu đổi thực hiện đổi ngay cho khách hàng có nhu cầu, không hạn chế số lượng, không yêu cầu thủ tục giấy tờ.

- Cách thức thực hiện: Trụ sở cơ quan hành chính.


- Thành phần hồ sơ: Bảng kê nộp tiền không đủ tiêu chuẩn lưu thông theo qui định chung của ngành ngân hàng.


- Số lượng hồ sơ: 01 bộ.


- Thời hạn giải quyết: Đổi ngay.


- Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: 


+ Ngân hàng Nhà nước Chi nhánh tỉnh Tiền Giang;


+ Sở giao dịch Ngân hàng Nhà nước Việt Nam;


+ Các Tổ chức tín dụng;


+ Kho bạc Nhà nước.

- Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: 


+ Tổ chức, 


+ Cá nhân.

- Kết quả thực hiện thủ tục hành chính:  Tiền đủ tiêu chuẩn lưu thông.

- Phí, lệ phí:  Không.


- Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Không.


- Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính:  Không.


- Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:


1. Nghị định số 87/1998/NĐ-CP ngày 31/10/1998 của Chính phủ về phát hành, thu hồi và thay thế tiền giấy, tiền kim loại. Ngày có hiệu lực 15/11/1998;


2. Quyết định số 24/2008/QĐ-NHNN ngày 22/8/2008 của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam ban hành Quy chế thu đổi tiền không đủ tiêu chuẩn lưu thông. Ngày  có hiệu lực 26/9/2008.


68. Thủ tục đổi tiền không đủ tiêu chuẩn lưu thông do quá trình bảo quản


- Trình tự thực hiện 


+ Bước 1: Đối với tiền đủ điều kiện được đổi, không cần giám định thì tổ chức, cá nhân có nhu cầu đổi tiền không đủ tiêu chuẩn lưu thông tại Ngân hàng Nhà nước chi nhánh tỉnh Tiền Giang, Sở giao dịch Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, Tổ chức tín dụng, Kho bạc Nhà nước;  


+ Bước 2: Đơn vị có trách nhiệm thu đổi thực hiện đổi ngay cho khách hàng có nhu cầu, không hạn chế số lượng, không yêu cầu thủ tục giấy tờ. 

- Cách thức thực hiện: Trụ sở cơ quan hành chính.


- Thành phần hồ sơ: Bảng kê nộp tiền không đủ tiêu chuẩn lưu thông theo qui định chung của ngành ngân hàng.


- Số lượng hồ sơ: 01 bộ.


- Thời hạn giải quyết:  Đổi ngay.


- Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: 


+ Ngân hàng Nhà nước Chi nhánh tỉnh Tiền Giang;


+ Sở giao dịch Ngân hàng Nhà nước Việt Nam;


+ Các Tổ chức tín dụng;


+ Kho bạc Nhà nước.


- Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính:



+ Tổ chức;



+ Cá nhân.


- Kết quả thực hiện thủ tục hành chính:  Tiền đủ tiêu chuẩn lưu thông.

- Phí, lệ phí:  Đối với tiền rách nát hư hỏng do quá trình bảo quản thì thu phí 4% tổng giá trị tiền không đủ tiêu chuẩn lưu thông được đổi nhưng mức phí tối thiểu cho một món đổi là 2000 VNĐ.


- Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Không.


- Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính :  Không.


- Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính: 


1. Nghị định số 87/1998/NĐ-CP ngày 31/10/1998 của Chính phủ về phát hành, thu hồi và thay thế tiền giấy, tiền kim loại. Ngày hiệu lực 15/11/1998;


2. Quyết định số 24/2008/QĐ-NHNN ngày 22/8/2008 của Thống đốc NHNN ban hành Quy chế thu đổi tiền không đủ tiêu chuân lưu thông. Ngày hiệu lực 26/9/2008.

69. Thủ tục giám định tiền giả, tiền nghi giả


- Trình tự thực hiện:


+ Bước 1: Tổ chức, cá nhân có yêu cầu giám định tiền giả, tiền nghi giả có đề nghị bằng văn bản (phụ lục số 04 Quyết định 28/2008/QĐ-NHNN) và chuyển hiện vật tới Ngân hàng Nhà nước chi nhánh tỉnh Tiền Giang, Cục Phát hành và Kho quỹ hoặc Chi cục Phát hành và Kho quỹ; 


+ Bước 2: Sau 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận được đề nghị giám định, Ngân hàng Nhà nước chi nhánh tỉnh Tiền Giang, Cục Phát hành và Kho quỹ hoặc Chi cục Phát hành và Kho quỹ thông báo kết quả bằng văn bản cho tổ chức, cá nhân có yêu cầu giám định.


- Cách thức thực hiện: 


+ Qua Bưu điện;


+ Trụ sở cơ quan hành chính.


- Thành phần hồ sơ: Giấy đề nghị (Phụ lục 04 Quyết định 28/2008/QĐ-NHNN). 

- Số lượng hồ sơ: 01 bộ.


- Thời hạn giải quyết: 05 ngày làm việc.


- Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: 


+ Ngân hàng Nhà nước chi nhánh tỉnh Tiền Giang; 


+ Cục Phát hành và Kho quỹ hoặc Chi cục Phát hành và Kho quỹ.


- Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính:


+ Cá nhân; 

+ Tổ chức. 

- Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Văn bản xác nhận.

- Phí, lệ phí: Không.


- Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Giấy đề nghị (Phụ lục 04 Quyết định 28/2008/QĐ-NHNN).


- Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính :  Không.


- Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính: 


1. Quyết định số 130/2003/ QĐ-TTg ngày 30/6/2003 của Thủ tướng Chính phủ về bảo vệ tiền Việt Nam. Ngày hiệu lực 31/7/2003;


2. Quyết định số 28/2008/QĐ-NHNN ngày 10/10/2008 của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam ban hành qui định về xử lý tiền giả, tiền nghi giả trong ngành ngân hàng. Ngày hiệu lực 09/11/2008.
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 Phụ lục số 4  





V. THỦ TỤC HÀNH CHÍNH KHÁC


70. Thủ tục tham gia thanh toán bù trừ điện tử liên ngân hàng


- Trình tự thực hiện:


+ Bước 1: Các Ngân hàng, tổ chức khác được làm dịch vụ thanh toán hoạt động trên lãnh thổ Việt Nam (gọi là ngân hàng xin tham gia thanh toán bù trừ điện tử) khi có nhu cầu tham gia thanh toán bù trừ điện tử liên ngân hàng lập và gửi hồ sơ cho Ngân hàng Nhà nước chi nhánh tỉnh Tiền Giang nơi mình mở tài khoản;


+ Bước 2: Khi nhận được đơn và hồ sơ của ngân hàng xin tham gia thanh toán bù trừ điện tử, sau khi kiểm tra, rà soát nếu có đủ các điều kiện, tiêu chuẩn của ngân hàng thành viên thanh toán điện tử liên ngân hàng và thực hiện đúng thủ tục xin tham gia thanh toán bù trừ điện tử theo quy định thì Ngân hàng Nhà nước chi nhánh tỉnh (Ngân hàng chủ trì) chấp nhận, kết nạp ngân hàng thành viên tham gia thanh toán bù trừ điện tử liên ngân hàng. 


Trường hợp ngân hàng xin tham gia thanh toán bù trừ không đủ điều kiện, tiêu chuẩn để kết nạp ngân hàng thành viên tham gia thanh toán bù trừ điện tử liên ngân hàng thì Ngân hàng chủ trì phải có văn bản từ chối và nêu rõ lý do.


+ Bước 3: Ngân hàng chủ trì thông báo bằng văn bản danh sách các ngân hàng thành viên mới được kết nạp cho tất cả các ngân hàng thành viên có liên quan biết trước 7 ngày để chuẩn bị thực hiện giao dịch thanh toán bù trừ điện tử.


+  Bước 4: Sau khi được Ngân hàng chủ trì chấp thuận bằng văn bản công nhận là thành viên tham gia thanh toán bù trừ điện tử liên ngân hàng, Giám đốc ngân hàng thành viên phải có văn bản giới thiệu các bộ (Giám đốc hoặc người ủy quyền, Trưởng phòng kế toán hoặc người ủy quyền, kế toán viên thanh toán bù trừ) tham gia vào quy trình kỹ thuật nghiệp vụ thanh toán bù trừ điện tử, trong đó xác định rõ nhiệm vụ, trách nhiệm từng cán bộ được giới thiệu để thực hiện các phần công việc trong thanh toán bù trừ điện tử. Bản giới thiệu này được gửi trực tiếp tới Ngân hàng Nhà nước chi nhánh tỉnh (Ngân hàng chủ trì).


- Cách thức thực hiện: 


+ Qua Bưu điện;


+ Trụ sở cơ quan hành chính;


- Thành phần hồ sơ:


+ Đơn xin tham gia thanh toán bù trừ điện tử liên Ngân hàng;


+ Giấy cam kết thực hiện các quy định có liên quan khi trở thành Ngân hàng thành viên tham gia thanh toán bù trừ điện tử liên Ngân hàng.


- Số lượng hồ sơ: 01 (bộ).


- Thời hạn giải quyết:  Không quy định.


- Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: Ngân hàng Nhà nước chi nhánh tỉnh Tiền Giang.


- Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức. 

- Kết quả thực hiện thủ tục hành chính:  Văn bản chấp thuận.

- Phí, lệ phí: Phí tham gia hệ thống thanh toán bù trừ trên cùng địa bàn tỉnh.   


- Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Đơn xin tham gia thanh toán bù trừ điện tử (phụ lục số 13).


- Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: Đáp ứng các điều kiện và tiêu chuẩn của Ngân hàng thành viên tham gia thanh toán điện tử liên ngân hàng theo khoản II Quy chế ngân hàng thành viên tham gia thanh toán điện tử liên ngân hàng ban hành kèm theo Quyết định số 83/QĐ-NH2 ngày 09/04/1996 của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước.


- Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính 


1. Nghị định 64/2001/NĐ-CP ngày 20/9/2001 của Chính phủ về hoạt động thanh toán qua các tổ chức cung ứng dịch vụ thanh toán. Ngày văn bản có hiệu lực: 01/01/2002.


2. Quyết định số 1557/2001/QĐ-NHNN ngày 14/12/2001 của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước ban hành Quy chế thanh toán bù trừ điện tử liên Ngân hàng. Ngày văn bản có hiệu lực: 1/1/2002


3. Quyết định số 456/2003/QĐ-NHNN ngày 12/5/2003 của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước về việc sửa đổi, bổ sung quyết định 1557/2001/QĐ-NHNN. Ngày văn bản có hiệu lực: 28/5/2003


4. Quyết định số 457/2003/QĐ-NHNN ngày 12/5/2003 về việc ban hành Qui trình kỹ thuật nghiệp vụ thanh toán bù trừ điện tử liên ngân hàng. Ngày văn bản có hiệu lực: 23/6/2003


5. Quyết định số 50/2007/QĐ-NHNN ngày 28/12/2007 của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam ban hành mức thu phí dịch vụ thanh toán qua tổ chức cung ứng dịch vụ thanh toán. Ngày văn bản có hiệu lực: 01/4/2008


6. Quyết định số 83/QĐ-NH2 ngày 09/04/1996 của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước về việc ban hành quy chế ngân hàng thành viên tham gia thanh toán điện tử liên ngân hàng. Ngày văn bản có hiệu lực: 09/4/1996. 


Phụ lục số: 13


		NGÂN HÀNG.......................

Tỉnh, thành phố......


.......................

		CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


------------------------------------


Ngày.... tháng...... năm.......





ĐƠN XIN THAM GIA THANH TOÁN BÙ TRỪ ĐIỆN TỬ


Kính gửi: Ngân hàng..........................


(Ngân hàng chủ trì thanh toán bù trừ điện tử)


Tên tôi là:........ Giám đốc chi nhánh Ngân hàng (KBNN)...... tỉnh, thành phố.... có mở tài khoản tiền gửi thanh toán số hoặc có hạn mức chi trả...... tại chi nhánh Ngân hàng.........tỉnh, thành phố...................................


Căn cứ qui chế và qui trình kỹ thuật về thanh toán bù trừ điện tử liên Ngân hàng, xét thấy đơn vị chúng tôi có đủ tiêu chuẩn, điều kiện, năng lực để tham gia hệ thống thanh toán bù trừ điện tử liên Ngân hàng và trở thành Ngân hàng thành viên của hệ thống thanh toán bù trừ điện tử. Chúng tôi làm đơn này:


Đề nghị chi nhánh Ngân hàng.....................tỉnh, thành phố............cho chi nhánh Ngân hàng (KBNN).......................được tham gia thanh toán bù trừ điện tử liên Ngân hàng do chi nhánh Ngân hàng............... làm chủ trì thanh toán bù trừ điện tử.


Chi nhánh Ngân hàng (KBNN)................................. xin cam kết.


1- Cam kết chấp hành đúng, đầy đủ Quy chế và quy trình kỹ thuật thanh toán bù trừ điện tử liên Ngân hàng. Lập đúng, đầy đủ, kịp thời các chứng từ (Lệnh thanh toán) và các Bảng kê thanh toán bù trừ điện tử, đảm bảo số liệu chính xác, rõ ràng. Hoàn toàn chịu trách nhiệm về nội dung, số liệu, mất mát, gây tổn thất do lỗi của đơn vị mình.


2- Chấp thuận việc ngân hàng chủ trì thanh toán bù trừ điện tử chủ động trích tài khoản tiền gửi của chi nhánh Ngân hàng (KBNN)................. chúng tôi theo Bảng kết quả thanh toán bù trừ điện tử để thanh toán khoản chênh lệch phải trả lớn hơn được thu của Ngân hàng chúng tôi để trả cho các Ngân hàng thành viên khác; và thanh toán cho Ngân hàng (KBNN).............. chúng tôi số chênh lệch được thu lớn hơn phải trả trong thanh toán bù trừ điện tử.


3- Ngân hàng (KBNN).............. chúng tôi xin cam kết thanh toán đầy đủ sòng phẳng các khoản Nợ trong thanh toán bù trừ điện tử. Nếu không đảm bảo khả năng chi trả thì bị xử lý theo các quy định hiện hành.


4- Trong trường hợp không tham gia thanh toán bù trừ điện tử liên Ngân hàng nữa, Ngân hàng (KBNN)......... chúng tôi sẽ thông báo bằng văn bản đến Ngân hàng chủ trì trước 15 ngày.


		Ý KIẾN CỦA NGÂN HÀNG CHỦ TRÌ THANH TOÁN BÙ TRỪ ĐIỆN TỬ

		NGÂN HÀNG (KBNN)....TỈNH, THÀNH PHỐ....

Giám đốc

(Ký, đóng dấu, ghi rõ họ, tên)





71. Thủ tục cấp mã ngân hàng cho Quỹ tín dụng nhân dân cơ sở trên địa bàn.


- Trình tự thực hiện:


+ Bước 1: Trong thời gian 10 ngày làm việc, kể từ khi Quỹ tín dụng nhân dân cơ sở thành lập mới, chia, tách, chuyển đổi mô hình, Quỹ tín dụng nhân dân cơ sở có nhu cầu được cấp mới mã ngân hàng có văn bản đề nghị cấp mã dùng trong hoạt động nghiệp vụ ngân hàng gửi Ngân hàng Nhà nước Chi nhánh tỉnh Tiền Giang kèm theo 01 bộ hồ sơ của đối tượng xin cấp mã.


+ Bước 2: Giám đốc Ngân hàng Nhà nước Chi nhánh tỉnh Tiền Giang có văn bản đề nghị cấp mới mã ngân hàng cho Quỹ tín dụng nhân dân cơ sở, kèm theo 01 bộ hồ sơ của đối tượng xin cấp mã gửi Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (Cục Công nghệ tin học).


+ Bước 3: Ngân hàng Nhà nước Việt Nam thẩm định, xem xét hồ sơ, nếu hợp lệ thì cấp mới mã ngân hàng cho đối tượng xin được cấp mã. Ngân hàng Nhà nước Việt Nam gửi thông báo mã ngân hàng qua website, qua mạng máy tính của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam và đến Giám đốc Ngân hàng Nhà nước Chi nhánh tỉnh Tiền Giang được giao quản lý thông tin ngân hàng của Quỹ tín dụng nhân dân cơ sở được cấp mã.


+ Bước 4: Nhận được thông báo từ Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, Giám đốc Ngân hàng Nhà nước Chi nhánh tỉnh Tiền Giang được giao quản lý thông tin ngân hàng của Quỹ tín dụng nhân dân cơ sở được cấp mã thông báo những thay đổi nhận được trên toàn hệ thống của tổ chức mình.


- Cách thức thực hiện: 


+ Qua Bưu điện.


+ Qua Internet.


+ Trụ sở cơ quan hành chính.

- Thành phần hồ sơ:


+ Văn bản đề nghị cấp mới mã ngân hàng của Giám đốc Ngân hàng Nhà nước chi nhánh tỉnh.

+ Quyết định của Giám đốc Ngân hàng Nhà nước chi nhánh tỉnh về việc thành lập, chia, tách chuyển đổi mô hình hoạt động.


+ Thông tin ngân hàng: Tên giao dịch; địa chỉ, số điện thoại, số fax liên hệ; giấy phép thành lập; loại hình ngân hàng; cấp độ; các thông tin khác ngân hàng nhà nước được quyền thông báo công khai theo quy định của pháp luật.


+ Đề nghị cấp mã ngân hàng (phụ lục số 01) của Quỹ tín dụng nhân dân cơ sở. 

- Số lượng hồ sơ: 01 (bộ).


- Thời hạn giải quyết:  05 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.


- Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: Ngân hàng Nhà nước chi nhánh tỉnh  Tiền Giang.


- Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức.


- Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Thư điện tử chấp thuận.

- Phí, lệ phí:  Không


- Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Đề nghị cấp mã ngân hàng (phụ lục số 01).


- Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính : Không.

- Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính: 


1. Nghị định số 35/2007/NĐ-CP ngày 08 tháng 03 năm 2007 của Chính phủ về giao dịch điện tử trong hoạt động ngân hàng. Ngày hiệu lực 04/4/2007.

2. Quyết định số 23/2007/QĐ-NHNN ngày 05 tháng 06 năm 2007 ban hành Quy định về hệ thống mã ngân hàng dùng trong hoạt động, nghiệp vụ ngân hàng. Ngày hiệu lực 01/01/2008.

[image: image22.png]Phu luc s6 01

(7én don vi chu quan hodc NHNN) CONG HOA XA HQI CHU NGHIA VIET NAM
Doc lap - Tw do - Hanh phiic

S6:
V/v: Dé nghi cdp ma ngan hang Ha Ng¢i, ngay ... thang ... ndm ...

PE NGHI CAP MA NGAN HANG

Kinh guri: Cuc Cong nghé Tin hoc Ngan hang

Cin cir Quyét dinh s6 23/2007/QD-NHNN ngay 05/06/2007 ciia Théng dbc
Ngan hang Nha nudc vé viée Ban hanh Quy dinh vé hé théng ma ngdan hang dung
trong hoat dong, nghiép vu ngan hang.

Ngén hang ...(¢tén don vi chii qudn hodc NHNN Chi nhdanh tinh/thanh phé). ..
kinh dé& nghi Cuc Cdng nghé Tin hoc Ngan hang cdp ma ngan hang cho cac don vi
sau:

1. Tén giao dich: (Tén giao dich cua don vi thu nhd't)

S6 gidy phép thanh lap, ngay gidy phép thanh lap (dbi v6i don vi phai cé gidy
101 1153 o) S
SO BIBN TNOI: +v et ettt et e e e e,

QO FaX: oo
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Xin tran trong cam on.
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- Nhu trén;
- Luu.








72. Thủ tục huỷ bỏ mã ngân hàng của Quỹ tín dụng nhân dân cơ sở trên địa bàn.

- Trình tự thực hiện:


+ Bước 1: Trong thời gian 10 ngày làm việc, kể từ khi Quỹ tín dụng nhân dân cơ sở có thay đổi dẫn đến phải huỷ bỏ mã ngân hàng, Quỹ tín dụng nhân dân cơ sở có văn bản đề nghị huỷ bỏ mã dùng trong hoạt động nghiệp vụ ngân hàng gửi Ngân hàng Nhà nước Chi nhánh tỉnh Tiền Giang kèm theo 01 bộ hồ sơ của đối tượng xin huỷ bỏ mã.


+ Bước 2: Giám đốc Ngân hàng Nhà nước Chi nhánh tỉnh Tiền Giang có văn bản đề nghị huỷ bỏ mã ngân hàng của Quỹ tín dụng nhân dân cơ sở, kèm theo 01 bộ hồ sơ của đối tượng xin huỷ bỏ mã gửi Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (Cục Công nghệ tin học).


+ Bước 3: Ngân hàng Nhà nước Việt Nam  thẩm định, xem xét hồ sơ, nếu hợp lệ thì thực hiện huỷ bỏ mã ngân hàng, thông tin ngân hàng. Ngân hàng Nhà nước Việt Nam gửi thông báo mã ngân hàng qua website, qua mạng máy tính của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam và đến Giám đốc Ngân hàng Nhà nước chi nhánh tỉnh Tiền Giang được giao quản lý thông tin ngân hàng của Quỹ tín dụng nhân dân cơ sở bị hủy bỏ mã ngân hàng.


+ Bước 4: Nhận được thông báo từ Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, giám đốc Ngân hàng Nhà nước Chi nhánh tỉnh Tiền Giang  được giao quản lý thông tin ngân hàng của Quỹ tín dụng nhân dân cơ sở trong 05 ngày làm việc phải thông báo những thay đổi nhận được trên toàn hệ thống của tổ chức mình.


- Cách thức thực hiện: 


+ Qua Bưu điện. 


+ Qua Internet.


+ Trụ sở cơ quan hành chính.

- Thành phần hồ sơ:


+ Văn bản đề nghị huỷ bỏ mã ngân hàng của Giám đốc Ngân hàng Nhà nước chi nhánh tỉnh.


+ Quyết định của Giám đốc Ngân hàng Nhà nước chi nhánh tỉnh về việc mua lại, sáp nhập, hợp nhất, chia, tách chuyển đổi mô hình hoạt động, giải thể, chấm dứt hoạt động.


+ Quyết định tuyên bố phá sản của toà án trong trường hợp tổ chức bị tuyên bố phá sản.


+ Thông tin ngân hàng: tên giao dịch; địa chỉ, số điện thoại, số fax liên hệ; giấy phép thành lập; loại hình ngân hàng; cấp độ (trụ sở giao dịch, sở giao dịch, chi nhánh hoặc đơn vị trực thuộc khác); các thông tin khác Ngân hàng Nhà nước Việt Nam được quyền thông báo công khai theo quy định của pháp luật 


- Số lượng hồ sơ: 01 (bộ)


- Thời hạn giải quyết:  05 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ


- Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: Ngân hàng Nhà nước chi nhánh tỉnh Tiền Giang. 


- Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức.


- Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Thư điện tử chấp thuận.

- Phí, lệ phí:  Không


- Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Đề nghị huỷ mã ngân hàng (phụ lục số 02).


- Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính : Không.


- Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:


1. Quyết định số 23/2007/QĐ-NHNN ngày 05 tháng 06 năm 2007 ban hành Quy định về hệ thống mã ngân hàng dùng trong hoạt động, nghiệp vụ ngân hàng. Ngày hiệu lực 01/01/2008.

2. Nghị định số 35/2007/NĐ-CP ngày 08 tháng 03 năm 2007 của Chính phủ về giao dịch điện tử trong hoạt động ngân hàng. Ngày hiệu lực 04/04/2007.

[image: image23.png]Phu luc s6 02

(tén don vi chu quan hodc NHNN) CONG HOA XA HQI CHU NGHIA VIET NAM
Doc lap - Tw do - Hanh phiic

S6:
V/v: Dé nghi huy ma ngan hang Ha Ngi, ngay ... thang ... ndm ...

PE NGH] HUY MA NGAN HANG

Kinh gui: Cyc Cong nghé Tin hoc Ngan hang

Can cu Quyét dinh sé 23/2007/QD-NHNN ngay 05/06/2007 cua Théng déc
Ngan hang Nha nuéc vé viéc Ban hanh Quy dinh vé hé thong ma ngdn hang ding
trong hoat dong, nghiép vu ngdan hang.

Ngan hang ...(tén don vi chii quan hodc NHNN Chi nhdnh tinh/thanh phd). ..
kinh dé nghi Cuc Cong nghé Tin hoc Ngan hang huy ma ngan hang cho cac don vi

sau:
STT Tén don vi Ma ngan hang Hb so kém theo Ghi chu
1 | (Tén don vi cdn | (Ma ngdn hang) | (Danh sdch tén
huy ma ngan cic ho so kém
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Xin tran trong cam on.

Noi nhgn: THU TRUONG DPON VI
- Nhu trén;
- Luu.








73. Thủ tục “Điều chỉnh thông tin ngân hàng khi Quỹ tín dụng nhân dân cơ sở có sự thay đổi”.


- Trình tự thực hiện:


+ Bước 1: Thông tin ngân hàng được điều chỉnh khi Quỹ tín dụng nhân dân cơ sở có thay đổi về thông tin ngân hàng, nhưng sự thay đổi đó chưa dẫn đến phải huỷ bỏ mã ngân hàng. Trong thời gian 05 ngày làm việc, kể từ khi Quỹ tín dụng nhân dân cơ sở có thay đổi thông tin ngân hàng, có văn bản gửi Ngân hàng Nhà nước Chi nhánh tỉnh Tiền Giang được giao quản lý thông tin ngân hàng.

+ Bước 2: Ngân hàng Nhà nước Chi nhánh tỉnh Tiền Giang được giao quản lý thông tin ngân hàng có văn bản đề nghị thay đổi thông tin ngân hàng gửi Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (Cục Công nghệ tin học).

+ Bước 3: Ngân hàng Nhà nước Việt Nam thẩm định, xem xét văn bản đề nghị, nếu hợp lý thì thay đổi thông tin ngân hàng trên trang tin điện tử của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, đồng thời gửi thông báo thay đổi thông tin ngân hàng qua website, qua mạng máy tính của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam và đến Giám đốc Ngân hàng Nhà nước Chi nhánh tỉnh Tiền Giang được giao quản lý thông tin ngân hàng của Quỹ tín dụng nhân dân cơ sở.

+ Bước 4: Nhận được thông báo từ Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, Giám đốc Ngân hàng Nhà nước chi nhánh tỉnh được giao quản lý thông tin ngân hàng của Quỹ tín dụng nhân dân cơ sở thông báo những thay đổi nhận được trên toàn hệ thống của tổ chức mình.

- Cách thức thực hiện: 


+ Qua Bưu điện. 
+ Qua Internet.
+ Trụ sở cơ quan hành chính.

- Thành phần hồ sơ: Văn bản đề nghị thay đổi thông tin ngân hàng (phụ lục số 03) của Ngân hàng Nhà nước chi nhánh tỉnh Tiền Giang.

- Số lượng hồ sơ: 01 (bộ)


- Thời hạn giải quyết:  5 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.


- Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: Ngân hàng Nhà nước Chi nhánh tỉnh Tiền Giang.

- Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức.


- Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Thư điện tử chấp thuận.

- Phí, lệ phí:  Không


- Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Đề nghị điều chỉnh thông tin ngân hàng (phụ lục số 03)


- Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính : Không.


- Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính: 


1. Nghị định số 35/2007/NĐ-CP ngày 08 tháng 03 năm 2007 của Chính phủ về giao dịch điện tử trong hoạt động ngân hàng. Ngày hiệu lực 04/4/2007.

2. Quyết định số 23/2007/QĐ-NHNN ngày 05 tháng 06 năm 2007 ban hành Quy định về hệ thống mã ngân hàng dùng trong hoạt động, nghiệp vụ ngân hàng. Ngày hiệu lực 01/01/2008.
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Kinh gtri: Cuc Cong nghé Tin hoc Ngan hang

Cian cir Quyét dlnh s6 23/2007/QD-NHNN ngay 05/06/2007 cua Thong dbc
Ngéan hang Nha nuéc vé viéc Ban hanh Quy dinh vé hé thong ma ngan hang dung
trong hoat dong, nghiép vu ngan hang.

Ngan hang ...(tén don vi chu quan hogc NHNN) kinh dé nghl Cuc Cong nghé Tin
hoc Ngan hang diéu chinh théng tin ngan hang cho cac don vi sau:

1. (Tén don vi xin diéu chinh 1)  (Md ngdn hang)

STT | Thong tin can diéu chinh Théng tin cli Thoéng tin méi
1
2

HO 50 KM theo Bao SOMI:. . ..uvuieieieeie ettt

2. (Tén don vi xin diéu chinh 2)  (Ma ngdén hang)

STT | Théng tin can diéu chinh Thoéng tin cii Thong tin méi
1
2

Xin tran trong cam on.

Noi nhin: THU TRUONG PON VI

- Nhur trén;
- Lru.








74. Thủ tục tuyển dụng cán bộ - công chức loại A vào làm việc tại Ngân hàng Nhà nước Chi nhánh tỉnh, thành phố:


- Trình tự thực hiện: 


+ Bước 1: Chậm nhất là 30 ngày trước ngày tổ chức tuyển dụng, cơ quan có thẩm quyền quản lý công chức phải thông báo công khai về tiêu chuẩn, điều kiện, số lượng cần tuyển trên các phương tiện thông tin đại chúng và niêm yết tại trụ sở cơ quan để mọi người biết và đăng ký dự tuyển (nêu rõ nhu cầu vị trí tuyển dụng, trình độ chuyên môn cần tuyển dụng...); 


+ Bước 2: Ngân hàng Nhà nước Chi nhánh tỉnh Tiền Giang thu hồ sơ; tổ chức vòng sơ tuyển; Phối hợp với các đơn vị chức năng tổ chức thi tuyển; thẩm tra lý lịch cá nhân;


+ Bước 3: Ngân hàng Nhà nước Chi nhánh tỉnh Tiền Giang ra quyết định và thông báo cho đối tượng.

- Cách thức thực hiện: Trụ sở Ngân hàng Nhà nước Chi nhánh tỉnh Tiền Giang.

- Thành phần hồ sơ:


+ Đơn đăng ký dự tuyển;


+ Sơ yếu lý lịch có dán ảnh và đóng dấu giáp lai có xác nhận của UBND xã, phường, thị trấn nơi cư trú hoặc cơ quan, tổ chức nơi đang học tập, công tác trong thời hạn 06 tháng tính đến ngày hết hạn nộp hồ sơ; 


+ Bản sao giấy khai sinh;


+ Có đủ bản sao được công chứng hoặc chứng nhận của cơ quan có thẩm quyền các văn bằng, chứng chỉ và bản kết quả học tập phù hợp với yêu cầu của ngạch dự tuyển. Khi trúng tuyển phải xuất trình bản chính để kiểm tra;  


+ Giấy chứng nhận sức khỏe của bệnh viện hoặc trung tâm y tế có thẩn quyền cấp quận, huyện trở lên cấp. Giấy chứng nhận sức khỏe có giá trị trong thời gian 6 tháng tính đến ngày nộp hồ sơ dự tuyển.

- Số lượng hồ sơ: 01 (bộ).


- Thời hạn giải quyết:  


+ Thời gian nộp hồ sơ đăng ký dự tuyển phải sau thời gian thông báo ít nhất là 15 ngày;


+ Thời gian thi phải sau thời gian nộp hồ sơ đăng ký dự tuyển ít nhất là 15 ngày;


+ Trong thời hạn chậm nhất 30 ngày, kể từ ngày công bố kết quả tuyển dụng, cơ quan có thẩm quyền quản lý công chức ra quyết định tuyển dụng; 


+ Trong thời hạn chậm nhất 30 ngày kể từ ngày có quyết định tuyển dụng, người được tuyển dụng phải đến cơ quan nhận việc, trừ trường hợp quyết định tuyển dụng có quy định thời hạn khác.


- Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: Ngân hàng Nhà nước Chi nhánh tỉnh Tiền Giang. 


- Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Cá nhân. 

- Kết quả thực hiện thủ tục hành chính:  Quyết định hành chính.

- Phí, lệ phí:  Phí dự thi tuyển công chức


 
+ Dưới 100 thí sinh tham dự, thu: 130.000 (một trăm ba mươi nghìn) đồng/thí sinh/lần dự thi.


+ Từ 100 đến dưới 500 thí sinh tham dự, thu: 100.000 (một trăm nghìn) đồng/thí sinh/lần dự thi.


+ Từ 500 đến dưới 1.000 thí sinh tham dự, thu: 70.000 (bảy mươi nghìn) đồng/thí sinh/lần dự thi.


+ Từ 1.000 thí sinh tham dự trở lên, thu: 60.000 (sáu mươi nghìn) đồng/thí sinh/lần dự thi.

- Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Không


- Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính :  


+ Là công dân Việt Nam, có địa chỉ thường trú tại Việt Nam;


+ Tuổi đời từ đủ 18 tuổi đến 45 tuổi;


+ Có đơn dự tuyển; có lý lịch rõ ràng; có văn bằng, chứng chỉ đào tạo phù hợp với yêu cầu của ngạch dự tuyển; 


+ Đủ sức khoẻ để đảm nhận nhiệm vụ, công vụ;


+ Không trong thời gian bị kỷ luật, bị truy cứu trách nhiệm hình sự, chấp hành án phạt tù, cải tạo không giam giữ, quản chế, đang bị áp dụng biện pháp giáo dục tại xã, phường, thị trấn hoặc đưa vào cơ sở chữa bệnh, cơ sở giáo dục; 


+ Có thời gian làm việc liên tục tại cơ quan, tổ chức, đơn vị của nhà nước từ 3 năm (đủ 36 tháng) trở lên;


+ Ngoài các điều kiện nói trên, căn cứ vào tính chất và đặc điểm chuyên môn nghiệp vụ của ngạch tuyển dụng, cơ quan có thẩm quyền tuyển dụng có thể bổ sung thêm một số điều kiện đối với người dự tuyển.

-   Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính: 


1. Pháp lệnh cán bộ, công chức 01/1998/PL-UBTVQH10 ngày 26/02/1998;


2. Pháp lệnh sửa đổi, bổ sung một số điều của Pháp lệnh cán bộ, công chức số 21/2000/PL-UBTVQH10 ngày 28/4/2000. 


3. Pháp lệnh sửa đổi, bổ sung một số điều của Pháp lệnh cán bộ, công chức số 11/2003/PL-UBTVQH11 ngày 29/4/2003;


4. Nghị định 117/2003/NĐ-CP ngày 10/10/2003 về tuyển dụng, sử dụng và quản lý cán bộ, công chức trong các cơ quan nhà nước. Ngày hiệu lực 29/10/2003.


5. Nghị định 09/2007/NĐ-CP ngày 15/01/2007 sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 117/2003/NĐ-CP về tuyển dụng, sử dụng và quản lý cán bộ, công chức trong các cơ quan nhà nước. Ngày hiệu lực 08/02/2007

6. Thông tư số 07/2007/TT-BNV ngày 04/7/2007 của Bộ Nội vụ, hướng dẫn thực hiện Nghị định số 09/2007/NĐ-CP ngày 15/01/2007 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 117/2003/NĐ-CP về tuyển dụng, sử dụng và quản lý cán bộ, công chức trong các cơ quan nhà nước. Ngày hiệu lực 08/08/2007.


7. Thông tư số 101/2003/TTLT/BTC-BNV ngày 29/10/2003 của Bộ Tài chính và Bộ Nội vụ quy định chế độ thu và quản lý sử dụng phí dự thi tuyển công chức và thi nâng ngạch cán bộ, công chức. Ngày hiệu lực 19/11/2003.

8. Quyết định số 10/2006/QĐ-BNV ngày 05/10/2006 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ ban hành Quy chế tổ chức thi tuyển, thi nâng ngạch đối với cán bộ, công chức. Ngày hiệu lực 16/11/2006.


9. Quyết định 12/2006/QĐ-BNV ngày 05-10-2006 Về việc ban hành Nội quy kỳ thi tuyển, thi nâng ngạch đối với cán bộ, công chức. Ngày hiệu lực 10/11/2006. Ngày hiệu lực 19/11/2003.


75. Thủ tục tuyển dụng cán bộ - công chức loại B, C vào làm việc tại Ngân hàng Nhà nước Chi nhánh tỉnh, thành phố


- Trình tự thực hiện:


+ Bước 1: Chậm nhất là 30 ngày trước ngày tổ chức tuyển dụng, cơ quan có thẩm quyền quản lý công chức phải thông báo công khai về tiêu chuẩn, điều kiện, số lượng cần tuyển trên các phương tiện thông tin đại chúng và niêm yết tại trụ sở cơ quan để mọi người biết và đăng ký dự tuyển (nêu rõ nhu cầu vị trí tuyển dụng,trình độ chuyên môn cần tuyển dụng...); 


+ Bước 2: Ngân hàng Nhà nước Chi nhánh tỉnh Tiền Giang thu hồ sơ; tổ chức vòng sơ tuyển; thi tuyển; tổ chức khám sức khoẻ; thẩm tra lý lịch cá nhân;


+ Bước 3: Ngân hàng Nhà nước Chi nhánh tỉnh Tiền Giang ra quyết định và thông báo cho đối tượng.

- Cách thức thực hiện: Trụ sở Ngân hàng Nhà nước Chi nhánh tỉnh Tiền Giang.

- Thành phần hồ sơ:


+ Đơn đăng ký dự tuyển (viết tay);


+ Sơ yếu lý lịch có dán ảnh và đóng dấu giáp lai có xác nhận của UBND xã, phường, thị trấn nơi cư trú hoặc cơ quan, tổ chức nơi đang học tập, công tác trong thời hạn 06 tháng tính đến ngày hết hạn nộp hồ sơ; 


+ Bản sao giấy khai sinh;


+ Có đủ bản sao được công chứng hoặc chứng nhận của cơ quan có thẩm quyền các văn bằng, chứng chỉ và bản kết quả học tập phù hợp với yêu cầu của ngạch dự tuyển. Khi trúng tuyển phải xuất trình bản chính để kiểm tra;  


+ Giấy chứng nhận sức khỏe của bệnh viện hoặc trung tâm y tế có thẩn quyền cấp quận, huyện trở lên cấp. Giấy chứng nhận sức khỏe có giá trị trong thời gian 6 tháng tính đến ngày nộp hồ sơ dự tuyển.

- Số lượng hồ sơ: 01 (bộ).


- Thời hạn giải quyết:  


+ Thời gian nộp hồ sơ đăng ký dự tuyển phải sau thời gian thông báo ít nhất là 15 ngày;


+ Thời gian thi phải sau thời gian nộp hồ sơ đăng ký dự tuyển ít nhất là 15 ngày;


+ Trong thời hạn chậm nhất 30 ngày, kể từ ngày công bố kết quả tuyển dụng, cơ quan có thẩm quyền quản lý công chức ra quyết định tuyển dụng; 


+ Trong thời hạn chậm nhất 30 ngày kể từ ngày có quyết định tuyển dụng, người được tuyển dụng phải đến cơ quan nhận việc, trừ trường hợp quyết định tuyển dụng có quy định thời hạn khác.


- Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: Ngân hàng Nhà nước Chi nhánh tỉnh Tiền Giang. 

- Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Cá nhân.  


- Kết quả thực hiện thủ tục hành chính:  Quyết định hành chính.

- Phí, lệ phí:  Phí dự thi tuyển công chức

+ Dưới 100 thí sinh tham dự, thu: 130.000 (một trăm ba mươi nghìn) đồng/thí sinh/lần dự thi.


+ Từ 100 đến dưới 500 thí sinh tham dự, thu: 100.000 (một trăm nghìn) đồng/thí sinh/lần dự thi.


+ Từ 500 đến dưới 1.000 thí sinh tham dự, thu: 70.000 (bảy mươi nghìn) đồng/thí sinh/lần dự thi.


+ Từ 1.000 thí sinh tham dự trở lên, thu: 60.000 (sáu mươi nghìn) đồng/thí sinh/lần dự thi.

- Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Không.


- Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính : 


+ Là công dân Việt Nam, có địa chỉ thường trú tại Việt Nam;


+ Tuổi đời từ đủ 18 tuổi đến 45 tuổi;


+ Có đơn dự tuyển; có lý lịch rõ ràng; có văn bằng, chứng chỉ đào tạo phù hợp với yêu cầu của ngạch dự tuyển; 


+ Đủ sức khoẻ để đảm nhận nhiệm vụ, công vụ;


+ Không trong thời gian bị kỷ luật, bị truy cứu trách nhiệm hình sự, chấp hành án phạt tù, cải tạo không giam giữ, quản chế, đang bị áp dụng biện pháp giáo dục tại xã, phường, thị trấn hoặc đưa vào cơ sở chữa bệnh, cơ sở giáo dục; 


+ Có thời gian làm việc liên tục tại cơ quan, tổ chức, đơn vị của nhà nước từ 3 năm (đủ 36 tháng) trở lên;


+ Ngoài các điều kiện nói trên, căn cứ vào tính chất và đặc điểm chuyên môn nghiệp vụ của ngạch tuyển dụng, cơ quan có thẩm quyền tuyển dụng có thể bổ sung thêm một số điều kiện đối với người dự tuyển.


- Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính: 


1. Pháp lệnh cán bộ, công chức 01/1998/PL-UBTVQH10 ngày 26/02/1998;


2. Pháp lệnh sửa đổi, bổ sung một số điều của Pháp lệnh cán bộ, công chức số 21/2000/PL-UBTVQH10 ngày 28/4/2000;


3. Pháp lệnh sửa đổi, bổ sung một số điều của Pháp lệnh cán bộ, công chức số 11/2003/PL-UBTVQH11 ngày 29/4/2003;


4. Nghị định 117/2003/NĐ-CP ngày 10/10/2003 về tuyển dụng, sử dụng và quản lý cán bộ, công chức trong các cơ quan nhà nước. Ngày hiệu lực 29/10/2003.


5. Nghị định 09/2007/NĐ-CP ngày 15/01/2007 sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 117/2003/NĐ-CP về tuyển dụng, sử dụng và quản lý cán bộ, công chức trong các cơ quan nhà nước; Hiệu lực thi hành: 08/02/2007.

6. Thông tư số 07/2007/TT-BNV ngày 04/7/2007 của Bộ Nội vụ, hướng dẫn thực hiện Nghị định số 09/2007/NĐ-CP ngày 15/01/2007 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 117/2003/NĐ-CP về tuyển dụng, sử dụng và quản lý cán bộ, công chức trong các cơ quan nhà nước. Ngày hiệu lực 08/08/2007.


7. Thông tư số 101/2003/TTLT/BTC-BNV ngày 29/10/2003 của Bộ Tài chính và Bộ Nội vụ quy định chế độ thu và quản lý sử dụng phí dự thi tuyển công chức và thi nâng ngạch cán bộ, công chức. Ngày hiệu lực 19/11/2003.

8. Quyết định số 10/2006/QĐ-BNV ngày 05/10/2006 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ ban hành Quy chế tổ chức thi tuyển, thi nâng ngạch đối với cán bộ, công chức. Ngày hiệu lực 16/11/2006.


9. Quyết định 12/2006/QĐ-BNV ngày 05-10-2006 về việc ban hành Nội quy kỳ thi tuyển, thi nâng ngạch đối với cán bộ, công chức. Ngày hiệu lực 10/11/2006. Ngày hiệu lực 19/11/2003.
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